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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Xã hội hiện đại luôn vận động, khoa học phát triển nhƣ vũ bão, thế giới mở, 

nền kinh tế thị trƣờng, công nghệ sản xuất luôn đổi mới, đời sống vật chất và tinh 

thần của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện. Trong cuộc sống ấy luôn nảy sinh 

những vấn đề phức tạp và bất định, mỗi ngƣời lao động phải có đủ năng lực để làm 

việc, để ứng phó, tránh mọi rủi ro. Do vậy, nền giáo dục trong thế giới hiện đại 

không chỉ hƣớng vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội, mà còn hƣớng đến mục tiêu phát triển đầy đủ các giá trị sống 

cho mỗi cá nhân, giúp cho họ có đủ năng lực để cống hiến cho xã hội, để sống có 

chất lƣợng, có hạnh phúc.  

Hoạt động nghề nghiệp phụ thuộc vào năng lực và trình độ đƣợc đào tạo của 

mỗi cá nhân, năng lực của mỗi cá nhân đƣợc cấu trúc bởi hai thành phần đó là năng 

lực cốt lõi và năng lực chung. Phần năng lực cốt lõi là hệ thống kiến thức chuyên 

môn và KN nghề nghiệp; phần năng lực chung là những kiến thức, KN bổ trợ giúp 

cho kiến thức, KN chuyên môn đƣợc tiến hành có hiệu quả. Thực tế cho thấy sự 

thành đạt của mỗi ngƣời phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống KN bổ trợ hay còn gọi là 

KNM, có nhiều chuyên gia cho rằng sự thành đạt của con ngƣời do KNM và chỉ số 

EQ quyết định tới 75% [110]. Nhờ có KNM mà tƣ duy của mỗi cá nhân trở nên linh 

hoạt hơn, sáng tạo hơn, mềm dẻo hơn; đồng thời có cơ hội hợp tác, chia sẻ cùng 

ngƣời khác, thích ứng với thế giới việc làm luôn luôn biến đổi. KNM không tồn tại 

độc lập mà nó gắn kết với KN chuyên môn tạo nên năng lực hành động của mỗi 

ngƣời. KNM không do tƣ chất của cá nhân quyết định mà đƣợc hình thành, phát 

triển và ngày càng hoàn thiện thông qua quá trình trải nghiệm nghề nghiệp, học tập, 

rèn luyện và hoạt động thực tế cuộc sống.  

Trong những năm qua đi đôi với sự phát triển về quy mô và số lƣợng đào tạo ở 

các trƣờng CĐ, ĐH dẫn tới sự tăng trƣởng nóng về nguồn nhân lực có trình độ cao 

đẳng, đại học. Tuy nhiên, vấn đề chất lƣợng đào tạo mới chỉ tập trung vào việc cung 

cấp kiến thức, chƣa chú ý nhiều đến rèn các KN chuyên môn, đặc biệt là KNM dẫn 

tới tình trạng SV hạn chế về KN giao tiếp, KN làm việc nhóm, KN thuyết phục...  

thích ứng, tự ứng phó với những thay đổi của nghề nghiệp và thị trƣờng lao động. 



 

 

 

2 

 Trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, ngành giáo dục nói chung và 

trƣờng CĐ, ĐH nói riêng, đang tiến hành đổi mới về nội dung, chƣơng trình, 

phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên, 

nâng cao chất lƣợng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã yêu cầu các trƣờng CĐ, ĐH xác định và công bố CĐR cho các chuyên ngành 

đào tạo. CĐR phản ánh yêu cầu, đòi hỏi khách quan của xã hội và hoạt động lao 

động nghề nghiệp và đƣợc xây dựng định hƣớng theo chuẩn nghề nghiệp (việc 

làm). Vì vậy, các hoạt động giáo dục và đào tạo nói chung, phát triển KNM cho SV 

nói riêng của mỗi nhà trƣờng đều hƣớng tới hệ thống những chuẩn mực về đào tạo, 

kết quả đào tạo của CĐR chuyên ngành đào tạo đã công bố.  

Các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB ở xa các trung tâm chính trị, văn hoá, dân 

trí thấp, kinh tế kém phát triển, điều kiện để SV tiếp cận với xã hội hiện đại còn rất 

hạn chế. Mặt khác do đƣợc thụ hƣởng từ chƣơng trình đào tạo và cách thức tổ chức 

đào tạo theo cách tiếp cận nội dung, nhà trƣờng chƣa quan tâm đến cách tiếp cận 

phát triển năng lực. Do đó KNM của SV còn thấp, bởi vậy nghiên cứu phát triển 

KNM cho SV các trƣờng CĐ khu vực này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.  

Phát triển một số KNM cho SV trong các trƣờng CĐ, ĐH là một yêu cầu 

khách quan đang đƣợc các nhà khoa học giáo dục quan tâm, nhằm nâng cao chất 

lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động. Tuy nhiên, chƣa có đề tài nào 

nghiên cứu vấn đề này để áp dụng cho khối ngành kinh tế của các trƣờng CĐ khu 

vực TDMNPB. 

Với những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: “Phát triển kỹ năng mềm cho 

sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi 

phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra” làm đề tài của luận án.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn giáo dục KNM cho SV các trƣờng 

CĐ khu vực TDMNPB, đề tài có mục đích đề xuất các biện pháp phát triển KNM 

cho SV khối ngành kinh tế theo hƣớng tiếp cận chuẩn đầu ra, góp phần nâng cao 

chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế 

hiện nay. 
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3. Khách thể, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo SV khối ngành kinh tế các trƣờng 

CĐ khu vực TDMNPB.  

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế 

các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu  

 - Về nội dung: Đề tài luận án tập trung nghiên cứu các KNM cơ bản cần thiết 

phát triển cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB đó là: KN 

thuyết phục; KN trả lời phỏng vấn; KN giao tiếp; KN làm việc nhóm; KN đàm phán 

và ký kết hợp đồng; KN lập kế hoạch và tổ chức công việc; KN tƣ duy sáng tạo và 

mạo hiểm; KN giải quyết vấn đề; KN xác định giá trị và kiên định với giá trị đã lựa 

chọn; KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân. 

 - Địa bàn khảo sát là các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB gồm: Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, Cao đẳng Cộng 

đồng Lào Cai.  

 - Thực nghiệm sƣ phạm tại trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc. 

4. Giả thuyết khoa học 

Chất lƣợng đào tạo khối ngành kinh tế của trƣờng CĐ phụ thuộc một phần 

vào việc phát triển KNM cho SV, nếu xây dựng đƣợc hệ thống các biện pháp phát triển 

KNM cho SV khối ngành kinh tế phù hợp với mục tiêu, nội dung đào tạo và đáp 

ứng với chuẩn đầu ra (outcomes) sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của các 

trƣờng CĐ khu vực TDMNPB hiện nay. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế các 

trƣờng CĐ theo tiếp cận CĐR.  

5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế ở các 

trƣờng CĐ khu vực TDMNPB theo tiếp cận CĐR.  

5.3. Đề xuất các biện pháp phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế ở các trƣờng 

CĐ khu vực TDMNPB theo tiếp cận CĐR. 

5.4. Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp đã đề xuất và đánh giá mức độ phù hợp, 

hiệu quả của các tác động. 
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6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu đề tài này chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau đây: 

6.1. Các phương pháp luận 

 - Nghiên cứu phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ theo 

quan điểm tiếp cận hệ thống - cấu trúc, đặt mục tiêu, nội dung, biện pháp phát triển 

KNM cho SV trong mối quan hệ thống nhất biện chứng với mục tiêu, nội dung 

CTĐT và cách thức tổ chức đào tạo. 

 - Nghiên cứu phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu 

vực TDMNPB theo quan điểm thực tiễn: Phát triển KNM cho SV các trƣờng CĐ 

khu vực TDMNPB gắn với yêu cầu thực tiễn của nghề nghiệp, chuyên ngành đào 

tạo thuộc khối ngành kinh tế trong thực tiễn hiện nay, gắn với điều kiện hiện có của 

nhà trƣờng, cơ sở đào tạo và năng lực của GV, đặc điểm tâm lý SV vùng miền. 

 - Nghiên cứu phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế đƣợc tiến hành theo 

quan điểm hoạt động và nhân cách, phát triển KNM đƣợc tiến hành thông qua hoạt 

động dạy học, giáo dục, trải nghiệm thực tiễn với mục tiêu phát triển nhân cách 

ngƣời học nói chung và phát triển KNM nói riêng theo yêu cầu nghề nghiệp và yêu 

cầu xã hội. 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu 

6.2.1.Nhóm nghiên cứu lý thuyết: Sử dụng các phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, 

hệ thống hoá, khái quát hoá những tài liệu lý thuyết liên quan, nhằm xây dựng cơ sở 

lý luận về phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế theo tiếp cận CĐR. 

6.2.2. Nhóm nghiên cứu thực tiễn 

 - Phương pháp quan sát: Tham dự các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giờ học lý 

thuyết, thực hành… một số trƣờng CĐ khu vực TDMNPB để quan sát hoạt động 

của SV và GV, các hoạt động phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế. 

 - Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn: Tiến hành đàm thoại, phỏng vấn, trao 

đổi cùng với CBQL, GV và SV nhằm tìm hiểu thực trạng về phát triển KNM cho SV 

khối ngành kinh tế của một số trƣờng CĐ khu vực TDMNPB.  



 

 

 

5 

 - Phương pháp điều tra xã hội học: Bằng phiếu trƣng cầu ý kiến với hệ 

thống câu hỏi đóng và mở chúng tôi trƣng cầu ý kiến của CBQL, GV và SV về việc 

phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế của các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB 

trong giai đoạn hiện nay. 

 - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tiến hành tổng kết kinh nghiệm về phát 

triển KNM cho SV khối ngành kinh tế với các thầy cô giáo, đồng nghiệp. 

 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm. Sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ 

phạm để khẳng định tính khoa học của biện pháp đã đề xuất. 

  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Chúng tôi tiến hành tham khảo ý kiến 

của các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia tƣ vấn về phát triển KNM cho SV. 

6.2.3. Nhóm phương pháp bổ trợ 

 - Sử dụng các công thức thống kê toán học phân tích kết quả nghiên cứu; 

trình bày các kết quả nghiên cứu.  

 - Các số liệu đã điều tra đƣợc đƣợc xử lý bằng hệ thống phần mềm Microsof 

Excel 2010. 

7. Những luận điểm cần bảo vệ của luận án 

 - KNM của SV khối ngành kinh tế gắn liền với định hƣớng giá trị nghề nghiệp 

và KN lao động nghề nghiệp của SV sau khi tốt nghiệp, KNM chỉ đƣợc hình thành 

thông qua hoạt động, bằng hoạt động. Tính tích cực tập luyện, rèn luyện của SV là 

yếu tố quyết định kết quả của quá trình rèn luyện KNM của SV. 

 - Hệ thống KNM cơ bản của SV khối ngành kinh tế cần đƣợc xác định phù 

hợp với chuẩn năng lực thực hiện của ngƣời cán bộ kinh tế (CĐR) và đƣợc tích hợp 

trong chƣơng trình đào tạo. 

- Hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng CĐ, hoạt 

động trải nghiệm thực tế nghề nghiệp là con đƣờng cơ bản để hình thành, phát triển 

KNM cho SV khối ngành kinh tế theo CĐR  của từng chuyên ngành đào tạo. 

- Để phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế ở các trƣờng CĐ khu vực 

TDMNPB theo tiếp cận CĐR thì cần thiết phải phát triển CTĐT theo tiếp cận CĐR 

có tích hợp KNM, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo và phát triển môi 

trƣờng đào tạo. 
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8. Những đóng góp mới của luận án 

8.1. Về mặt lý luận: Làm sâu sắc cơ sở lý thuyết về phát triển KNM cho SV khối 

ngành kinh tế ở các trƣờng CĐ theo tiếp cận chuẩn đầu ra. 

8.2. Về mặt thực tiễn 

 - Xác định đƣợc hệ thống KNM cần phát triển cho SV khối ngành kinh tế 

trình độ CĐ và quy trình phát triển KNM cho SV, chỉ ra những yếu tố ảnh hƣởng 

tới quá trình phát triển KNM của SV; 

 - Xác định đƣợc cơ sở thực tiễn về phát triển KNM cho SV khối ngành kinh 

tế ở các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB thông qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng; 

phân tích nguyên nhân thực trạng làm cơ sở đề xuất các biện pháp phát triển KNM 

cho SV. 

 - Đề xuất một số biện pháp phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế, góp 

phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB trong bối 

cảnh hiện nay.  

 - Luận án là tài liệu tham khảo cần thiết cho công tác giáo dục, rèn luyện 

KNM cho SV ở các trƣờng CĐ, ĐH; đồng thời là tài liệu tham khảo cho học viên 

cao học, nghiên cứu sinh, GV ở các trƣờng CĐ, ĐH. 

9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Khuyến nghị, Tài liệu tham khảo, luận án 

gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành 

kinh tế các trƣờng cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra.   

Chương 2: Thực trạng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế 

các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra.  

Chương 3: Biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế 

các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra. 
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Chƣơng 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM  

CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG          

THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA  

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Từ lâu vấn đề KN đã đƣợc các nhà tâm lý học và giáo dục học trên thế giới 

quan tâm nghiên cứu theo các hƣớng khác nhau. Nhìn chung có hai hƣớng nghiên 

cứu chính: (1) nghiên cứu KN gắn với từng ngành nghề và hoạt động đào tạo, từng 

loại hình hoạt động; (2) Nghiên cứu KN gắn với KNS. 

 Hướng thứ nhất: Nghiên cứu KN gắn với từng ngành nghề và hoạt động 

đào tạo. 

* Kỹ năng lao động: Ở Mỹ, với “Kế hoạch Dalton” đã đƣa ra sáng kiến xây 

dƣ̣ng kiểu “Nhà trƣờng mới” ở đó nhân cách đƣ́a trẻ đƣợc phát triển một cách tƣ̣ do , 

ngẫu nhiên; thƣ̣c tiễn hoạt động đƣợc coi trọng hơn trang  bị kiến thức lý luận  [dẫn 

theo 43]. Ở Châu Âu đặc biệt là ở Pháp , bằng các sáng kiến “Trƣờng đào tạo cuộc 

đời” của bá c sĩ Đecroly đã làm sống lại tinh thần “phƣơng pháp giáo dục mới” củ a 

Môngtenhơ tƣ̀ thế kỷ XVI , ngƣời thầy giáo không cần nói nhiều mà chỉ giúp cho 

học sinh tự quan sát, thu thập kinh nghiệm... kích thích chúng tự vƣơn lên trong quá 

trình học tập và hình thành nhân cách [dẫn theo 83].  

Những nghiên cứu nổi tiếng về lĩnh vực phát triển KN theo hƣớng này còn 

phải kể đến các nhà tâm lý học và giáo dục học xô viết: Galperin P. Ia., Crutexki V. 

A., Petropxki P. V.,… Chẳng hạn, Galperin P. Ia. trong các công trình nghiên cứu 

của mình chủ yếu đi sâu vào vấn đề hình thành tri thức và KN theo lý thuyết hình 

thành hành động trí tuệ theo giai đoạn, đồng thời chỉ rõ những tác động dạy học và 

giáo dục đối với từng giai đoạn đó. 

* Kỹ năng hoạt động sư phạm: Đi sâu nghiên cứu tình huống có vấn đề trong 

giao tiếp sƣ phạm, trong giáo dục học sinh, tác giả Bônđarepxcaia [10] đã quan tâm 

nhiều đến sự ảnh hƣởng của việc khéo léo đối sử sƣ phạm trong giáo dục học sinh, 

trong đó qua trọng nhất là KN giải quyết tình huống giáo dục và ông coi đây là KN 

quan trọng nhất của giáo viên. 
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Kixegor X. I. (1973) [41] với công trình nghiên cứu “Hình thành các KN và 

kỹ xảo sƣ phạm cho sinh viên trong điều kiện của nền giáo dục đại học” (LGU 

Lêningrat - Vũ Năng Tĩnh dịch); tác giả đã nghiên cứu sâu về lý luận, phân tích kết 

quả nghiên cứu thực tiễn và đƣa ra nội dung, tổ chức thực hành thực tập sƣ phạm và 

rèn luyện KN giảng dạy của SV trong các trƣờng đại học sƣ phạm (Liên xô cũ). 

Kixegof X. I. đã thiết kế hơn 100 KN nghiệp vụ giảng dạy trong đó có 50 KN cần 

thiết nhất và đƣợc phân theo KN thực hành, KN thực tập sƣ phạm. 

* Kỹ năng học tập: Tác giả Xcatkin M. N., Danhilov M. A. [90] cho rằng để 

tự học thành công thì ngƣời học phải rèn luyện đƣợc KN học tập cần thiết, đã đƣa ra 

danh mục các KN học tập mà SV cần luyện tập và cách thực hiện từng KN cụ thể, 

đó là: Nhớ, tập trung tƣ tƣởng, đọc và nghe tích cực, chuẩn bị thi, sử dụng thời gian 

một cách có hiệu quả; đồng thời cho rằng KN đọc sách rất quan trọng có tính chất 

quyết định tới kết quả tự học. Một số nhà nghiên cƣ́u lý  luận giáo dục đã đề xuất 

nhƣ̃ng giải pháp củng cố và bồi dƣỡng  KN tƣ̣ giáo dục của học sinh ở các mƣ́c độ 

và phạm vi khác nhau  nhƣ: Ruvinxki L. I. và Xôlôeva A. E. coi trọng việc bồi 

dƣỡng lý tƣởng nhân cách và giáo dục viễn cảnh tƣơng lai cho học sinh , sinh viên; 

Arkhanghenxki L. M. cho rằng , điều quan trọng để tƣ̣ giáo dục có kết quả là phải 

“... Hình thành các quan điểm , các quan niệm nhất định về giá trị , về nguyên tắc xƣ̉ 

thế phổ biến nhất” cho ngƣời học [87]. Tác giả Kharlamov I. F. [39] cho rằng ngƣời 

học có KN học tập trƣớc tiên phải là biết xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập. 

Các công trình trên chủ yếu nghiên cứu về KN gắn với từng ngành nghề và 

hoạt động đào tạo ở những khía cạnh khác nhau. Các tác giả đề cập các KN trong 

từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cụ thể, đƣa ra các giai đoạn đề hình thành các 

KN từ đó giúp cho con ngƣời hoạt động trong lĩnh vực đó đạt hiệu quả trong hoạt 

động nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, các KN bổ trợ cho KN nghề nghiệp (KNM) 

thì chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu. 

Hướng thứ hai: Nghiên cứu KN gắn với kỹ năng sống, kỹ năng mềm.  

Những nghiên cứu giáo dục KNS trên thế giới khá phong phú đƣợc khai thác 

dƣới nhiều góc độ khác nhau và không phải ngày nay mới đƣợc tiến hành, nó có 

nguồn gốc từ vấn đề giáo dục phát triển con ngƣời toàn diện. 

Từ thời cổ đại đến cận đại các nhà giáo dục đã quan tâm đến các vấn đề giáo 

dục lao động, giáo dục sức khoẻ, giáo dục hình thành năng lực thực hành, năng lực 
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hợp tác. Các nhà bác học cổ Hy - Lạp nhƣ Xôcrat (469-390 TCN), Arixtôt (384-322 

TCN), Cômenxki J. A. (1592- 1670). Tiếp đến thế kỷ XVIII , nhà triết học Hà Lan 

Kemxtexlokis M. P. đã viết tiểu luận “Một bƣ́c thƣ của con ng ƣời và các quan hệ 

của nó với ngƣời khác” ông nhấn mạnh vai trò giao tiếp của con ngƣời [dẫn theo17].  

Giƣ̃a thế kỷ XIX  Các Mác (1818 -1883) và Anghen F. (1820 - 1895) đã xác 

định mục đích nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là tạo ra “con ngƣời phát triển toàn 

diện”. Quan điểm giáo dục của hai ông là phát triển nhân cách con ngƣời về mọi mặt 

theo “phƣơng thức giáo dục kết hợp với lao động sản xuất” [14].  

Những năm 70 của thế kỷ XX đã có những nghiên cứu và đƣa ra cảnh báo với 

“Cú sốc của tƣơng lai” của Toffler A., “ Học tập - một kho báu tiềm ẩn” của Delors J.   

và một số những nghiên cứu thử nghiệm giáo dục KNS trong giáo dục dân số, giáo 

dục môi trƣờng,… Tác giả Zilic Z. trong bài viết: “Những phƣơng án trong việc dạy 

kỹ năng xây dựng hệ thống” [113] cho rằng: Các KNM nhƣ KN làm việc nhóm, KN 

lập kế hoạch, KN tổ chức thực hiện dự án… chỉ đƣợc phát triển thông qua các các 

khóa học và chƣơng trình về dự án. Nhƣ vậy, theo Zilic Z. KNM con ngƣời đƣợc 

hình thành và phát triển thông qua quá trình đào tạo và trải nghiệm thực tiễn. 

Nhƣng phải đến Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi ngƣời tại Darka 

(Senegal, 2000) mới xác định rõ KNS là một trong 6 mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc 

gia “Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho ngƣời học đƣợc tiếp cận chƣơng trình giáo dục 

KNS”. Nhƣ vậy, KNS trở thành quyền của ngƣời học và chất lƣợng giáo dục phải 

đƣợc thể hiện cả trong KNS của ngƣời học [dẫn theo 9]. 

Tổ chức Confrennce Board of Canada là tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho 

nghiên cứu và phân tích các xu hƣớng kinh tế và các năng lực hoạt động của các tổ 

chức và các vấn đề chính sách, đã nghiên cứu và đƣa ra danh sách các KN hành 

nghề cho thế kỷ XXI bao gồm các KN: KN giao tiếp, KN giải quyết vấn đề, KN tƣ 

duy và hành vi tích cực, KN thích ứng, KN làm việc với con ngƣời, KN nghiên cứu 

khoa học và toán [dẫn theo 22].  

Theo kết quả nghiên cứu tác giả Elizabeth Dunn và Gordon Arbuckle J. 

(Thuộc Đại học Missoui Colombia) về KNS của trẻ em có cha, mẹ phạm tội đã đề 

cập chƣơng trình giáo dục cuộc sống gia đình có sự tƣơng tác. Trong đó đã chỉ ra sự 

thiếu hụt của trẻ em sống trong hoàn cảnh cha, mẹ bị phạm tội; các tác giả phân tích 

và đƣa ra các KN cơ bản đó là: KN học tập, KN giao tiếp, KN đặt mục tiêu, KN giải 

quyết vấn đề, KN tự nhận thức bản thân, KN ra quyết định, KN xã hội [99]. 
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Hội thảo lần thứ XXI về giáo dục và đào tạo kỹ thuật phần mềm, tác giả 

Taran G. [112]  đã có bài viết: “Giảng dạy một cách sáng tạo các KN giao tiếp trong 

các lớp học đa dạng ngày nay”. Tác giả đề cao vai trò của việc thiết kế chƣơng trình 

đào tạo đối với việc hình thành, phát triển KNM cho SV và cho rằng để phát triển 

KNM cho SV thì các chƣơng trình cần thiết kế tích hợp nhiều hoạt động nhƣ: Đóng 

kịch, nghiên cứu các trƣờng hợp, phân tích hình ảnh video, ra quyết định giải quyết 

các tình huống… nhằm rèn luyện KNM và nâng cao kết quả học tập của SV. 

Tác giả Schulz B. [111] đã liệt kê một số KNM cần thiết đối với SV và học 

viên cao học gồm các KN: Giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán, sáng tạo, tƣ duy 

tổ chức và phê phán, quản lý thời gian...; đồng thời tác giả cho rằng để hình thành 

và phát triển KNM cho SV cần thông qua khóa học đào tạo về KNM và tự rèn luyện 

của cá nhân dựa trên các tài liệu về KNM, SV tích cực tham gia các CLB và các 

hoạt động xã hội; điều quan trọng là GV phải lồng ghép phát triển KNM cho SV 

trong chƣơng trình các môn học và đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát 

huy tính tích cực của ngƣời học.  

Tác giả Rani S. [110] với bài viết "Sự cần thiết và tầm quan trọng của KNM 

đối với sinh viên", cho rằng KNM đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình 

phát triển nhân cách và triển vọng nghề nghiệp và đƣa ra một số KNM cần dạy cho 

SV nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động tại Ấn Độ đó là các KN: Giao 

tiếp, thuyết trình, tự tin, quản lý thời gian, chăm sóc khách hàng... 

Tác giả Hao M. S. [104] với cuốn sách: "Kỹ năng mềm giúp tăng khả năng 

làm việc: Kết nối giảng đƣờng đại học với các doanh nghiệp", tác giả đƣa ra các 

KNM mà mỗi các nhân cần phải có tại nơi làm việc, trong đó KN giao tiếp là KN 

chủ đạo của KNM và cách rèn luyện để hình thành và phát triển từng KNM. 

 Tác giả Ow S. H. [108] trong bài viết "Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

đại học thông qua phần mềm phát triển các dự án, kế hoạch nhóm", cho rằng các 

thành viên nhóm phải đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức kỹ thuật và có KNM tốt. 

Trong số rất nhiều KNM, hai KNM cơ bản đòi hỏi tất cả các thành viên trong nhóm 

cần phải có đó là KN giao tiếp và KN đàm phán. Đồng thời cũng chỉ ra KN giao 

tiếp và đàm phán có thể đƣợc dạy và phát triển một cách hiệu quả trong một khóa 

học thông qua hoạt động nhóm. 

Trong Đề án “T.O.P Skills for W.IN Europe - Training On Professional 

Skills for Workers In Nations of Europe” [102], tác giả González D. và các cộng sự 
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cho rằng có nhiều loại KNM nhƣng có thể tập hợp thành 4 nhóm đó là: Lãnh đạo 

(óc chiến lƣợc, tầm nhìn và phƣơng hƣớng, giải quyết mâu thuẫn), quản lý (hoạch 

định và quản lý các nguồn lực, làm việc nhóm, tạo ra động lực cho nhân viên, phát 

triển con ngƣời, quản lý các dự án), thể hiện bản thân (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

thuyết trình và kỹ năng đàm phán), tự quản lý bản thân (tự nhận thức, nhất quán, 

linh hoạt và có khả năng thích ứng, tự tin, quản lý thời gian, sự lắng nghe). Theo đó, 

các tác giả cung cấp cách dạy và các tài liệu một cách chi tiết để các nhà giáo dục, 

các cá nhân có thể tham khảo sử dụng trong quá trình đào tạo và phát triển KNM. 

Abdullah AL. M., Kamal N., Saeid M. [93] nghiên cứu về KN làm việc đƣợc 

đòi hỏi nhiều nhất bởi các nhà tuyển dụng ở Kuwait đối với các SV tốt nghiệp 

chuyên ngành Kinh doanh. Kết quả cho thấy, tất cả những ngƣời sử dụng lao động 

đều khẳng định tầm quan trọng của KNM so với khả năng, hiểu biết của bản thân 

trong quá trình làm việc. Nghiên cứu đƣa ra kết luận sự hình thành và phát triển các 

KNM đƣợc quyết định bởi nền văn hóa, xã hội mà ngƣời đó đang sống; đồng thời 

nó cũng chịu ảnh hƣởng từ môi trƣờng làm việc, học tập và nền tảng gia đình. 

Tác giả Greenberg A.D. và Nilssen A.H. [103] nghiên cứu về vai trò của 

giáo dục đối với sự hình thành các KNM, đã đƣa ra đề xuất các nhà trƣờng cần sử 

dụng loại hình giáo dục trải nghiệm, phát triển chuyên môn trong đội ngũ GV, xây 

dựng phƣơng thức kiểm tra đánh giá mới và thay đổi phƣơng pháp giảng dạy để 

phát triển KNM cho ngƣời học. 

Gần đây một số nƣớc trong khu vực Đông Nam Á nghiên cứu và triển khai 

giáo dục KNS cho đối tƣợng giáo dục chính quy và không chính quy [dẫn theo 9]:  

* Lĩnh vực giáo dục chính quy:  

- Tại Lào chỉ tập trung nghiên cứu về KNS để giáo dục cho học sinh tiểu học 

và trung học cơ sở trong các lĩnh vực sức khỏe, dân số, môi trƣờng… 

- Tại Campuchia đã nghiên cứu đƣa ra phân loại KNS  gồm 3 dạng:  

+ Các KN chung gồm: Các KN trong đời sống gia đình (bảo vệ sức khỏe, vệ 

sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, chăm sóc con cái, quản lý tài chính gia đình,…). 

Các KN quản lý gia đình và các phƣơng pháp học tập.  

+ Các KN tiền nghề nghiệp: KN giao tiếp, KN tính toán, KN công nghệ, KN 

giải quyết vấn đề,… 

+ Các KN nghề nghiệp: KN sửa chữa các thiết bị, KN trồng trọt, KN sử dụng 

máy tính, KN giao tiếp ngôn ngữ với ngƣời nƣớc ngoài,…  
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* Lĩnh vực giáo dục không chính quy 

Tại Hội thảo về giáo dục KNS trong giáo dục không chính quy đƣợc tổ chức 

tại Bali - Indonesia với sự tham gia của 15 nƣớc.  

+ Các nhà nghiên cứu Indonesia cho rằng: KNS là những KN giúp con ngƣời 

sống một cách độc lập. KN đƣợc phân thành 2 nhóm: KN chung gồm KN cá nhân, 

KN xã hội; KNS gồm khả năng học tập và KN nghề. 

+ Các nhà nghiên cứu Thái Lan cho rằng: KNS thuộc tính hay năng lực tâm 

lý - xã hội giúp cá nhân đƣơng đầu với các tình huống hằng ngày một cách hiệu quả 

và đƣa ra 10 KN quan trọng đó là: Ra quyết định đúng đắn, giải quyết xung đột, 

sáng tạo, phân tích đánh giá tình hình, giao tiếp, quan hệ liên nhân cách, làm chue 

cảm xúc, làm chủ đƣợc các cú sốc (stress), đồng cảm, thực hành. 

+ Các nhà nghiên cứu Philipine thì cho rằng: KNS là những năng lực thích 

nghi và tính tích cực của hành vi giúp cho cá nhân có thể ứng phó một cách hiệu 

quả với những yêu cầu, những thay đổi, những trải nghiệm và tình huống của đời 

sống hằng ngày.  

Tóm lại: Nghiên cứu KN gắn với nghề nghiệp, KNS, KNM đã được các tác 

giả trên thế giới quan tâm khai thác. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu sâu về KNM có 

tính chất bổ trợ cho KN chuyên môn của từng ngành cụ thể; đặc biệt là phát triển 

kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế ở trình độ cao đẳng còn là một 

khoảng trống chưa được triển khai nghiên cứu một cách có hệ thống. 

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước  

Hướng thứ nhất: Nghiên cứu KN dƣới góc độ nghiên cứu hình thành bồi 

dƣỡng KN sƣ phạm cho giáo viên và KN học tập, KN nghề nghiệp cho ngƣời học.  

Các tác giả: Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt [57] chủ yếu xây dựng hệ thống các 

KN sƣ phạm của ngƣời GV, mô tả chân dung các KN cụ thể và các điều kiện, quy 

trình hình thành và phát triển hệ thống các KN đó… Theo nhóm các tác giả Đặng 

Danh Ánh, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Lộc [5] với công trình “Cơ sở giáo dục học 

nghề nghiệp”, đã phản ánh toàn diện tất cả các vấn đề về khoa học giáo dục nghề 

nghiệp trong đó chú ý đến lập kế hoạch, nội dung, chƣơng trình giảng dạy; phƣơng 

pháp, hình thức giảng dạy, luyện tập các KN nghề nghiệp trong sản xuất…Theo tác 

giả Trần Quốc Thành [71]  hệ thống KN cần rèn luyện cho SV các trƣờng sƣ phạm 
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đó là: KN định hƣớng, KN thiết kế, KN thực hiện, KN kiểm tra đánh giá. Đồng 

thời tác giả cho rằng muốn hình thành đƣợc các KN này, GV cần phải tổ chức và 

bồi dƣỡng cho SV trong quá trình dạy học.  

Gần đây có một số công trình nghiên cứu vấn đề bồi dƣỡng KN dạy học hợp 

tác cho giáo viên phổ thông và SV các trƣờng sƣ phạm nhằm hình thành KN học 

hợp tác cho ngƣời học, đơn cử nhƣ Lê Văn Hồng [32], đã đề cập các KN dạy học 

không chỉ là kỹ thuật hành động mà là biểu hiện năng lực của ngƣời GV. 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vấn đề dạy và học cách học đƣợc xác 

định là một mục tiêu quan trọng đối với nhà trƣờng và đƣợc nhiều nhà giáo dục 

quan tâm nghiên cứu về hình thành KN học tập cho học sinh, SV nhƣ: Lê Khánh 

Bằng, Nguyễn Quang Uẩn, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Hộ, Đặng Thành Hƣng, 

Trần Quốc Thành, Hà Thị Đức, Phạm Hồng Quang,… 

Tác giả Đặng Thành Hƣng [36] đã phân chia thành 3 nhóm KN học tập cần 

hình thành cho học sinh: Nhóm KN nhận thức, nhóm KN giao tiếp và quan hệ học 

tập, nhóm KN quản lý học tập.  

Các tác giả Phạm Vũ Khích [40] Nguyễn Thị Tính [77] nghiên cứu tổ chức 

hoạt động tự học trong và ngoài giờ lên lớp để rèn KN làm việc nhóm, tự học cho 

học sinh đã đề cập một số KN nhƣ: KN lập kế hoạch, KN đọc sách, KN giải bài 

tập, KN ôn tập, KN tự kiểm tra đánh giá; đồng thời tác giả đƣa ra những biện pháp 

bồi dƣỡng các KN này cho học sinh. Tác giả Nguyễn Minh Châu [12] đã đƣa ra 

những yêu cầu về KN thực hành cơ bản đối với lao động nông nghiệp ở trình độ cao 

đẳng và đƣa ra bốn giải pháp cơ bản nhằm nâng cao kĩ năng thực hành cho SV cao 

đẳng kỹ thuật nông nghiệp.   

 Tác giả Hoàng Thị Lợi [51] nghiên cứu đã đƣa ra hệ thống 6 biện pháp rèn 

luyện KN ôn tập cho học sinh trƣờng phổ thông dân tộc nội trú. Tuy nhiên, chƣa đề 

cập các KN bổ trợ (KNM) cho việc nâng cao KN thực hành, KN ôn tập cho ngƣời 

học và khả năng vận dụng biện pháp này ở những đối tƣợng khác. 

Tác giả Nguyễn Thị Hƣờng - Lê Công Phƣợng [37] nghiên cứu, biên soạn cuốn 

“Giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống trong dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu 

học”, nội dung trang bị cho ngƣời học KN giải quyết những tình huống liên quan đến 

sống khỏe mạnh và KNS, vận dụng vào quá trình dạy học môn Tự nhiên - xã hội, môn 
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Khoa học; KN thiết kế bài giảng và tổ chức giảng dạy môn Tự nhiên - xã hội và môn 

Khoa học có tích hợp giáo dục sống khỏe mạnh và KNS. Nghiên cứu của các tác giả 

chỉ dừng lại đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học. Tác giả Nguyễn Đức Trí với 

"Tiếp cận đào tạo nghề dựa trên năng lực thực hiện và việc xây dựng tiêu chuẩn 

nghề" [79], và " Giáo dục nghề nghiệp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" [80] 

đã tiến hành nghiên cứu tƣơng đối toàn diện và mang tính hệ thống về đào tạo 

nghề dựa trên năng lực thực hiện, đã chỉ ra các bƣớc phát triển chƣơng trình đào 

tạo dựa theo năng lực thực hiện, nâng cao KN nghề nghiệp cho ngƣời học theo 

chuẩn nghề nghiệp. Tuy nghiên, KN bổ trợ cho KN nghề nghiệp của ngƣời học 

chƣa đƣợc nghiên cứu. Tác giả Dƣơng Thị Thoan [74] đã chỉ ra đƣợc thực trạng về 

mức độ KN giảng dạy theo tín chỉ của giáo sinh thực tập sƣ phạm, ảnh hƣởng của các 

yếu tố chủ quan và khách quan, đã đƣa ra hệ thống các biện pháp tác động nhằm nâng 

cao nhận thức và rèn luyện KN giảng dạy theo tín chỉ cho giáo sinh sƣ phạm. Tuy 

nhiên, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu KN giao tiếp sƣ phạm, còn các KNM có tính 

chất bổ trợ khác thì chƣa đƣợc đi sâu nghiên cứu. 

Nhƣ vậy, các tác giả đã khai thác chủ yếu về bồi dƣỡng KN sƣ phạm cho giáo 

viên và KN học tập cho ngƣời học. Các KN bổ trợ (KNM) chƣa đƣợc các tác giả 

quan tâm nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt phát triển KNM cho SV. 

Hướng thứ hai: Nghiên cứu KN dƣới góc độ KNS của học sinh, sinh viên. 

Tác giả: Phạm Minh Hạc  [28] cho rằng tƣ̣ giáo dục vƣ̀a là mục đích , vƣ̀a là  

phƣơng tiện hình thành nhân cách. Tác giả Hoàng Thị Anh [1], với công trình 

nghiên cứu “Kỹ năng giao tiếp sƣ phạm của sinh viên” cho rằng các trƣờng Sƣ 

phạm cần phải hình thành và phát triển KN giao tiếp sƣ phạm cho SV, các nhóm 

KN: nhóm KN định hƣớng giao tiếp, nhóm KN định vị và nhóm KN điều chỉnh, 

điều khiển quá trình giao tiếp. Tác giả Thái Duy Tuyên [82] đã hệ thống hóa và phát 

triển hệ thống lý luận về giá trị, đồng thời luận giải thực tiễn, đánh giá thực trạng về 

giá trị trong thế hệ thanh niên, trên cơ sở đó tác giả đƣa ra định hƣớng quan điểm và 

các giải pháp giáo dục giá trị sống cho thanh niên.  

Trong cuốn “Bạn trẻ và kỹ năng sống” tác giả Huỳnh Văn Sơn [67] đã đƣa ra 

những KNS cho hành trang của thanh niên đó là: KN tự đánh giá, KN hợp tác, KN 

lắng nghe, KN phán đoán cảm xúc của ngƣời khác, KN kiềm chế cảm xúc… Tác giả 

Nguyễn Thị Oanh [58] với “Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên”, đã đƣa ra một số 
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cơ sở tâm lý của việc giáo dục KNS cho lứa tuổi vị thành niên. Tác giả Nguyễn 

Thanh Bình [7], [8] nghiên cứu những vấn đề lý luận cốt lõi về KNS và giáo dục 

KNS; đã phân tích mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp và các hình thức giáo dục KNS.  

Trung tâm giáo dục Dân số và Sức khỏe sinh sản của Trung ƣơng Đoàn đƣợc 

sự hỗ trợ của Tổ chức Dân số và Phát triển Quốc tế (PDI), Hiệp hội Kế hoạch hóa gia 

đình Úc (FPA) đã biên soạn tài liệu: “Hƣớng dẫn hoạt động Đội KN sống về sức 

khỏe sinh sản phòng chống AIDS” gồm các chủ đề đó là: Tình bạn và các mối quan 

hệ; tình yêu và KN giao tiếp; Những thay đổi cơ thể của vị thành niên, tâm lý tuổi dậy 

thì; có thai ngoài ý muốn và thụ thai; tình dục; tình dục an toàn; Các biện pháp tránh 

thai; bệnh lây nhiễm qua đƣờng tình dục; HIV/AIDS. Các chủ đề tập trung hƣớng dẫn 

các thành viên trong đội giáo dục KNS về công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

cho đối tƣợng là vị thành niên về sức khỏe sinh sản phòng chống AIDS [dẫn theo 9]. 

Tuy nhiên, còn mang tính chất tuyên truyền, nội dung còn hạn hẹp, mới chỉ trang bị 

những KNS tối thiểu để giải quyết thách thức của một vấn đề xã hội đƣợc quan tâm. 

Tác giả Nguyễn Thị Oanh với “10 cách thức rèn KN sống cho tuổi vị thành 

niên” [59], đã nêu khái quát một số vấn đề chung về KNS và đã đƣa ra 10 cách thức 

rèn KNS cho lứa tuổi vị thành niên.  

Tác giả Nguyễn Thị Tính [76] nghiên cứu phát triển KNS cho học sinh tiểu 

học khu vực miền núi phía Bắc thông qua dạy học môn Đạo đức và phát triển KNS 

cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc thông qua các con đƣờng giáo dục 

trong và ngoài nhà trƣờng gắn với giáo dục giá trị sống cho học sinh.  

Công ty Tham vấn Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống (SHARE) [13] đã 

nghiên cứu và biên soạn cuốn “Tập huấn về kỹ năng sống cho học sinh trƣờng giáo 

dƣỡng”, đã đƣa ra chƣơng trình phát triển KNS cho hai nhóm: Nhóm học sinh mới vào 

trƣờng; nhóm học sinh sắp ra trƣờng; nội dung, phƣơng pháp tổ chức rèn luyện cho học 

sinh trƣờng giáo dƣỡng những KN ứng phó với những khó khăn, những điều kiện sống 

trong trƣờng cũng nhƣ sắp trở về nhà hòa nhập với cuộc sống tại cộng đồng. Tuy nhiên 

tài liệu này chỉ dừng lại là tài liệu tập huấn cho GV trƣờng giáo dƣỡng.  

Tác giả Phan Thanh Vân [85] nghiên cứu và đƣa ra bốn biện pháp giáo dục 

KNS cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp. Tác giả Nguyễn Thị Huệ [33] cho rằng KNS của học sinh trung học cơ sở gồm ba 

nhóm: Nhóm KNS hƣớng vào bản thân, nhóm KNS hƣớng vào các quan hệ, nhóm 
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KNS hƣớng vào công việc. Nhƣ vậy, các tác giả nghiên cứu chủ yếu về hình thành và 

pát triển  về KNS cho học sinh phổ thông. Tuy nhiên, KNS với ý nghĩa là KNM cho 

đối tƣợng là SV, học viên cần có trong học tập, công việc và cuộc sống chƣa đƣợc 

đi sâu nghiên cứu.  

Tài liệu “Xây dựng mô hình câu lạc bộ giáo dục giá trị sống và phát triển kỹ 

năng sống” [38], các tác giả Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Kim Liên đã đƣa ra 

các mô hình lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức hiệu quả các hoạt động của 

CLB học sinh. Cuốn sách giúp các nhà trƣờng phổ thông nâng cao chất lƣợng hoạt 

động giáo dục giá trị sống và phát triển KNS cho học sinh thông qua các loại hình 

CLB. Tuy nhiên, các tác giả chƣa đề cập mô hình CLB phát triển KNM cho SV các 

trƣờng chuyên nghiệp. 

Tài liệu “Hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung 

học” [50]; các tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa đã nghiên cứu đặc 

điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh trung học đƣa ra phƣơng pháp, các hoạt 

động triển khai giáo dục giá trị sống và KNS cho học sinh theo chủ đề trên cơ sở 

lồng ghép giáo dục giá trị sống và KNS. Tài liệu giúp cho các trƣờng phổ thông tổ 

chức thực hiện hiệu quả giáo dục giá trị sống và KNS cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ 

dừng lại là tài liệu tham khảo cho các trƣờng chuyên nghiệp. 

Tác giả Đinh Thị Kim Thoa với bài viết “Hình thành kỹ năng sống phải dựa 

trên những giá trị sống” [73], đã phân tích về mối quan hệ giữa giá trị sống và KNS đó 

là: Giá trị sống là nền tảng để hình thành KNS, KNS là công cụ hình thành giá trị sống; 

từ đó đƣa ra quan điểm song hành về giáo dục giá trị sống và KNS. 

Nghiên cứu của các tác giả đã khai thác lối sống của đối tƣợng vị thành niên 

(trong đó có SV). Tuy nhiên, đa số nội dung chƣa thể hiện rõ cách tiếp cận hình 

thành KNS; một số nội dung nghiên cứu thể hiện cách tiếp cận hình thành KNS 

nhƣng chƣa đƣa ra quy trình hình thành các KNS đó; chƣa tạo cơ hội, khuyến khích 

ngƣời học vận dụng, rèn luyện KNS. 

Hướng thứ ba: Nghiên cứu KN dƣới góc độ hình thành và phát triển các KN 

hoạt động xã hội của SV trong các trƣờng sƣ phạm.  

Các tác giả Nguyễn Trọng Điều - Đinh Văn Tiến [20] đã tập trung nghiên cứu 

đặc điểm tâm lý của giao tiếp và đƣa ra một số KN giao tiếp đó là: Nghe, nói, đọc, 
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viết, phản hồi chỉ mang tính kỹ thuật, chỉ mang tính kỹ thuật, nhƣng chƣa nghiên 

cứu sâu về cơ sở lý luận quá trình hình thành KN giao tiếp của con ngƣời trong quan 

hệ hành chính. Tác giả Nguyễn Đình Tấn - Lê Trọng Hùng [70] đã đề cập về chức 

năng, đặc điểm giao tiếp trong hoạt động hành chính, tuy nhiên đề tài chỉ mang tính 

điều tra xã hội học chƣa đề cập sâu đến KN giao tiếp. Hầu hết các nghiên cƣ́u trên 

đều đề cập từ những vấn đề khái quát nhƣ các quan niệm về giao tiếp - ứng xử cụ 

thể cách giao tiếp trong cộng đồng (giao tiếp trong nhà trƣờng , gia đình, bạn bè, cơ 

quan, nơi công cộng,...).   

Các tác giả đề cập đến KN hoạt động xã hội nhƣ là một bộ phận của hệ thống 

KN nghề nghiệp nhất định nhƣ Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Nhƣ An… đã đề cập đến 

KN hoạt động xã hội nằm trong nhóm KN chuyên biệt của ngƣời giáo viên. Tác giả 

Nguyễn Văn Hộ trong cuốn “Thích ứng Sƣ phạm” đã chỉ ra KN hoạt động xã hội 

của ngƣời giáo viên là các KN tham gia các hoạt động xã hội nhƣ vận động, tuyên 

truyền, tổ chức quần chúng tham gia giáo dục và tổ chức học sinh tham gia các hoạt 

động xã hội... Do đó, khi nghiên cứu về sự hình thành và phát triển các KN hoạt 

động xã hội, các nhà nghiên cứu đặt trong quá trình hình thành và phát triển hệ 

thống KN của một nghề cụ thể chứ không coi nó là hệ thống các KN nền tảng giúp 

cho con ngƣời có thể “biết nhiều nghề và giỏi một nghề”, bổ trợ cho nghề nghiệp và 

thành công trong cuộc sống. 

Tóm lại, các tác giả trong nước đã quan tâm nghiên cứu về KN gắn với nghề 

nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, đã cung cấp cho người học những tri thức thực 

tiễn, cập nhật với yêu cầu của xã hội hiện tại; đã tập trung vào những đối tượng 

được lựa chọn ưu tiên, với những nội dung, hình thức, phương pháp cụ thể. Tuy 

nhiên, chưa có những nghiên cứu đầy đủ về KNM bổ trợ cho KN chuyên môn nói 

chung và của người cán bộ kinh tế nói riêng.  

Kết luận: Phân tích tổng quan các công trình nghiên cứu về KN nói chung; 

KNS, KNM nói riêng của các tác giả trong nƣớc và nƣớc ngoài ở trên chúng tôi rút 

ra kết luận nhƣ sau:  

- Đã có nhiều công trình nghiên cứu về giáo dục KN nghề nghiệp, KNS, KNM 

cho học sinh các bậc học và SV trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.  

- Tuy nhiên vẫn còn ít công trình nghiên cứu về phát triển KNM cho đối 

tƣợng là SV các trƣờng CĐ, ĐH.  
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- Chƣa có công trình nào nghiên cứu về phát triển KNM cho SV khối 

ngành kinh tế các trƣờng CĐ nói chung và các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB nói 

riêng theo tiếp cận chuẩn đầu ra.  

 Vì vậy, vấn đề nghiên cứu: “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối 

ngành kinh tế các trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo 

tiếp cận chuẩn đầu ra” là rất cần thiết. 

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Kỹ năng và các loại kỹ năng 

1.2.1.1. Kỹ năng 

  Theo Từ điển Tiếng Việt [91]: “KN là khả năng vận dụng những kiến thức 

thu nhận được vào thực tế”. Theo Petropxki A. V. [60] “Kỹ năng là năng lực sử 

dụng các tri thức hay khái niệm đã có, năng lực vận dụng chúng để phát hiện những 

thuộc tính bản chất của các sự vật và giải quyết thành công những nhiệm vụ lý luận 

hay thực tiễn nhất định”. Ivan Banki S. [105] cho rằng: “Kỹ năng là năng lực tự có 

hoặc qua học tập được con người vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình vào 

những hoạt động mang tính nghề nghiệp, một công việc cụ thể và trong lĩnh vực 

chuyên môn của mình”. Nhƣ vậy, các tác giả đã gắn KN với kiến thức và sự thành 

công của hoạt động thực tiễn, sẽ đầy đủ hơn nếu nhìn nhận KN đồng thời là sản phẩm 

của tƣ duy.  

Tác giả Levitor N. D. [46] cho rằng: “Kỹ năng là sự thực hiện có hiệu quả 

một động tác nào đó hay một hành động phức tạp hơn bằng cách áp dụng hay lựa chọn 

những cách thức đúng đắn, có tính đến những điều kiện nhất định”. Với quan niệm 

này tác giả đã đề cập đến sự thực hiện có hiệu quả của động tác, hành động phức tạp, 

một khía cạnh quan trọng của KN. 

Từ điển Giáo dục học [30]: “Kỹ năng: 1) Khả năng thực hiện đúng hành 

động, hoạt động phù hợp với những mục tiêu và điều kiện cụ thể tiến hành hành 

động ấy cho dù hành động cụ thể hay hành động trí tuệ (KN bậc I). 2) Khả năng thực 

hiện hành động, hoạt động một các thành thạo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với 

những mục tiêu trong các điều kiện khác nhau (KN bậc II)”. 

Tác giả Huỳnh Văn Sơn [66] đƣa ra khái niệm: “Kỹ năng là khả năng thực 

hiện có kết quả một hành động nào đó bằng cách vận dụng những tri thức, kinh 
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nghiệm đã có để hành động phù hợp với những điều kiện cho phép. Kỹ năng không 

chỉ đơn thuần về mặt kỹ thuật mà còn biểu hiện năng lực của con người”.  

Có nhiều khái niệm về KN nghiêng về mặt kỹ thuật của hành động hay khả 

năng thể hiện ở kết quả của hành động. Tuy nhiên, hầu hết các tác giả đều cho rằng:  

Thứ nhất KN là sản phẩm của quá trình tƣ duy, tích luỹ kinh nghiệm của con 

ngƣời trong hoạt động thực tiễn. KN là bậc cao của thao tác kỹ thuật mang tính 

thành thạo, chủ động và có kết quả ổn định. Thứ hai KN là năng lực của con ngƣời sử 

dụng tri thức, các phƣơng tiện, cách thức hành động một cách linh hoạt, sáng tạo phù 

hợp với hoàn cảnh, điều kiện biến động của thực tiễn. Thứ ba hành động luôn gắn 

với mục tiêu và điều kiện xác định, chính mục tiêu, điều kiện xác định quyết định 

loại thao tác và trật tự thao tác trong hành động. Khi điều kiện biến động với các 

mức độ khác nhau thì thao tác và trật tự của chúng cũng phải thay đổi tƣơng ứng. 

KN bao giờ cũng gắn với một hoạt động cụ thể ở các lĩnh vực khác nhau. 

Kế thừa những quan niệm trên, luận án đƣa ra khái niệm: Kỹ năng là một dạng 

hành động của con người vận dụng sáng tạo tri thức, kinh nghiệm và cách thức 

hành động vào hoạt động thực tiễn trong các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, thực 

hiện có kết quả theo mục đích hay tiêu trí đã đặt ra. 

1.2.1.2. Các loại kỹ năng 

 Nếu xét theo tổng quan thì KN gồm KN chuyên môn, KNS và KN làm việc. 

Nếu xét theo liên đới chuyên môn thì KN gồm KN cứng, KNS, KNM. Cũng cần 

nhận thấy rằng KNM là những nhóm KN thiết yếu giúp cho chủ thể tồn tại và thăng 

hoa trong cuộc sống.  

1.2.2. Giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng cứng 

1.2.2.1. Giá trị sống 

Giá trị sống là một hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các quan niệm về cái 

thiện, cái ác trong các mối quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời, giá trị sống chi 

phối hành vi hƣớng thiện của chính con ngƣời. Giá trị sống về bản chất là những qui 

tắc, chuẩn mực trong quan hệ xã hội, đƣợc hình thành và phát triển trong cuộc sống 

đƣợc xã hội thừa nhận. Giá trị sống có vị trí quan trọng trong đời sống; định hƣớng 

cho cuộc sống của mỗi cá nhân, điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực của xã 

hội và trở thành động lực để cá nhân ấy nỗ lực phấn đấu để có đƣợc. 
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Giá trị sống với định hƣớng cuộc sống; các thành tố KNS (trong đó có KNM), 

sự hứng thú, nhân cách và giá trị sống tạo nên định hƣớng cuộc đời của mỗi con ngƣời. 

Thật vậy, giá trị sống là những điều quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con 

ngƣời, nó thôi thúc con ngƣời làm điều gì đó tốt đẹp, là những điều mỗi con ngƣời 

thích thú khi làm.  

1.2.2.2. Kỹ năng sống 

 Tác giả Nguyễn Thanh Bình [9] cho rằng thuật ngữ KNS xuất hiện ở Việt 

Nam từ chƣơng trình Giáo dục KNS để bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS 

cho thanh thiếu niên trong nhà trƣờng của UNICEF năm 1996. 

Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục UNESCO cho rằng: “KNS là năng 

lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia cuộc sống hành 

ngày”. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho rằng “KNS là năng lực tâm lý xã hội, là 

khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu thách thức của cuộc 

sống”. Các quan niệm này cho rằng KNS là năng lực là chƣa khái quát, KNS chỉ là 

một thành phần của năng lực bởi vì muốn có năng lực thì trƣớc hết con ngƣời phải 

có tri thức công việc, biết đƣợc cách thức và điều kiện tiến hành công việc tức là 

phải có KNS; chính KNS là một trong những điều kiện để hình thành năng lực của 

con ngƣời [9]. Tác giả Huỳnh Văn Sơn [67] cho rằng: “KNS là những KN tinh thần 

hay những KN tâm lý, KN tâm lý - xã hội cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và thích ứng 

trong cuộc sống; những KN này giúp cho cá nhân thể hiện được chính mình cũng như 

tạo ra những nội lực cần thiết để thích nghi và phát triển. KNS còn được xem như 

một biểu hiện quan trọng của năng lực tâm lý - xã hội giúp cho cá nhân trước cuộc 

sống vốn chứa đựng nhiều thách thức cũng như không thiếu các cơ hội”. 

Tiếp thu, kế thừa những quan niệm khác nhau về KNS nêu trên, luận án xác 

định: Kỹ năng sống là hệ thống các kỹ năng cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và 

thích ứng trong cuộc sống; những kỹ năng này giúp cho cá nhân thể hiện được 

chính mình cũng như tạo ra những nội lực cần thiết để thích nghi và phát triển 

trong các điều kiện khác nhau của cuộc sống. 

1.2.2.3. Kỹ năng cứng 

 Kỹ năng cứng thƣờng đƣợc hiểu là những kiến thức, đúc kết và thực hành có 

tính chất kỹ thuật nghề nghiệp và liên quan đến chỉ số thông minh (IQ) của cá nhân. 
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KN cứng là KN nền tảng, đƣợc đo, đƣợc đào tạo từ nhà trƣờng. KN cứng đƣợc phát 

triển dần từ mức độ thấp lên các mức độ cao hơn, thông qua quá trình dạy học, tự 

học, thực hành, hoạt động thực tiễn một cách hệ thống. KN cứng thƣờng xuất hiện 

trên bản lý lịch về khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn 

của mỗi con ngƣời. 

Luận án xác định: KN cứng là những KN nghề nghiệp thể hiện trình độ học 

vấn hay bằng cấp và chứng chỉ, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn qua 

hành vi, hành động của mỗi con người.    

1.2.3. Kỹ năng mềm 

 Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các KN quan trọng trong cuộc sống, 

thể hiện cách sống, cách tích luỹ kinh nghiệm từ cuộc sống và đƣợc xem là chìa 

khoá vàng dẫn đến thành công của mỗi con ngƣời. KNM có đƣợc từ hoạt động thực 

tế cuộc sống, hoạt động nghề nghiệp và liên quan đến chỉ số về trí tuệ cảm xúc (EQ) 

của con ngƣời. KNM là khả năng làm cho hành vi và sự thay đổi của mình phù hợp 

với cách ứng xử tích cực của con ngƣời, kiểm soát, quản lý có hiệu quả các nhu 

cầu và những thách thức trong cuộc sống. 

Theo Radhika Ch. [109] KNM đƣợc định nghĩa: “Là kỹ năng giao tiếp giữa 

người này với người khác và kỹ năng cư xử mà con người cần để có thể ứng dụng 

được những kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn ở nơi làm việc”. 

Theo Rani S. [110], "Kỹ năng mềm là những kỹ năng mà con người sử dụng 

để hành xử, làm việc với nhau, giải quyết các mâu thuẫn, thân thiện lạc quan và 

thuyết phục người khác". Alex K. [96], cho rằng “Kỹ năng mềm là các kỹ năng giúp 

con người sử dụng các kỹ năng chuyên môn và kiến thức thực tế hiệu quả hơn và 

giúp bạn tiến xa hơn trong một nghề nghiệp nào đó”. 

Khái niệm KNM có nhiều cách tiếp cận khác nhau, luận án đề cập khái niệm: 

Kỹ năng mềm là hệ thống các kỹ năng cơ bản được thực hiện tự giác dựa trên 

tri thức về công việc, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử hay tương 

tác với xã hội, cộng đồng, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, tổ chức của mỗi cá nhân 

nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc và thành đạt trong cuộc sống. 

 Bản chất của KNM đƣợc hiểu nhƣ sau: Thứ nhất, KNM là hệ thống những 

kỹ năng cơ bản, đòi hỏi mỗi cá nhân phải vận dụng đồng bộ, sáng tạo trong mọi 

công việc. KNM không phải là bẩm sinh hay sản phẩm tự nhiên mà nó đƣợc hình 
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thành do con ngƣời đƣợc học tập và tự rèn luyện, trải nghiệm trong môi trƣờng học 

tập, công việc và xã hội. Vai trò, vị trí, hoàn cảnh của mỗi ngƣời khác nhau; quy định 

việc hình thành, phát triển và vận dụng KNM khác nhau. Thứ hai, KNM không phải 

là KN chuyên môn, nhƣng nó có mối liên hệ hữu cơ với KN chuyên môn. KN 

chuyên môn có vai trò định hƣớng và hình thành điều kiện, tiền đề cho KNM trong 

hoạt động thực tiễn của con ngƣời. Đồng thời trong hoạt động thực tiễn KNM tạo 

điều kiện để KN chuyên môn đƣợc thực hiện và phát triển. Thứ ba, KNM nói lên 

khả năng hòa nhập xã hội, hành vi ứng xử của mỗi con ngƣời, cách thức tƣơng tác 

với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, tổ chức... Khi xã hội và nghề nghiệp thay đổi đòi 

hỏi cá nhân phải thay đổi KNM để thích ứng và phát triển. Vì vậy việc học tập, bồi 

dƣỡng, hoàn thiện KNM là vấn đề thƣờng xuyên, liên tục đối với mỗi cá nhân. 

KNM thể hiện cách sống, do tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống xã hội. Xã hội hiện 

đại với đặc trƣng là sự gia tốc của sự thay đổi và luôn nảy sinh những vấn đề mới; 

lao động nghề nghiệp luôn thay đổi; kinh tế, xã hội phát triển, do vậy KNM không phải 

là bất biến mà mỗi cá nhân phải luôn chủ động tự học tập, tích cực trải nghiệm hoặc 

tham gia các khóa học nâng cao nhằm ngày càng hoàn thiện KNM giúp cá nhân thích 

ứng nhanh với yêu cầu của xã hội hiện đại, vị trí việc làm và luôn luôn có đƣợc sự 

thành công trong cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp.  

1.2.4. Khái niệm phát triển kỹ năng mềm 

Thuật ngữ “phát triển” đƣợc định nghĩa: Là sự vận động, tiến triển theo chiều 

hướng tăng lên [92]. Phát triển là một phạm trù dùng để khái quát quá trình vận động, 

quá trình làm cho biến đổi hƣớng đi lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn 

thiện hơn. Phát triển là thuộc tính tất yếu, khách quan, không phụ thuộc vào ý thức của 

con ngƣời. Phát triển KNM bản chất là kết quả vận đ ộng ở SV để tạo nên trình độ 

KNM ở mức độ cao hơn. Kế thừa định nghĩa trên luận án xác định: Phát triển KNM 

cho SV cao đẳng là làm cho các KNM của SV tiến triển theo chiều hướng tăng lên từ 

mức độ thấp đến mức độ cao hơn, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. 

Nhƣ vậy, phát triển KNM cho SV gồm toàn bộ những công việc, hoạt động 

giúp phát triển những điều kiện bên trong (nhận thức, nhu cầu, động cơ, ý chí,…) của 

sự hình thành, phát triển các KNM của SV và giúp SV thực hiện hệ thống thao tác 

của hành động theo trình tự logic phù hợp để rèn luyện KNM.  
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1.3. Lý luận về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường cao đẳng 

1.3.1. Sự cần thiết phải phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

1.3.1.1. Mối quan hệ giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng cứng và KNM trong phát triển 

nghề nghiệp 

i) Quan hệ giá trị sống và KNM: Có mối quan hệ tƣơng tác với nhau. Giá trị 

sống là nền tảng để hình thành KNM. Ngƣợc lại, KNM là công cụ hình thành và thể 

hiện giá trị sống. KNM là các giá trị thể hiện bằng hành động và ngƣợc lại với KN 

thể hiện giá trị bằng hành động sẽ cho kết quả tích cực và nó lại củng cố các giá trị. 

Trong giá trị sống thì giá trị nghề nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với KNM và phát 

triển KNM của SV, những định hƣớng giá trị nghề nghiệp là nền tảng có tính chất 

quyết định để SV rèn luyện KN nghề nghiệp và KNM. Ngƣợc lại thông qua rèn luyện 

KN nghề nghiệp, KNM mà các giá trị nghề nghiệp của SV đƣợc hiện thực hóa. 

ii) Quan hệ KNS và KNM: KNS bao hàm cả KNM; KNM là một bộ phận quan 

trọng của KNS. KNS giúp con ngƣời sống hạnh phúc trong cuộc sống thì KNM giúp 

con ngƣời hạnh phúc trong công việc mà công việc là một bộ phận quan trọng cấu 

thành nên cuộc sống, thật vậy:  

+ KNS theo nghĩa rộng là giúp cho con ngƣời có khả năng tồn tại và thích 

ứng trƣớc cuộc sống thực tế, là một năng lực quan trọng để con ngƣời làm chủ đƣợc 

bản thân và chung sống và thích ứng với mọi ngƣời xung quanh, với xã hội; với môi 

trƣờng, với thiên nhiên,… một cách hiệu quả.  

+ KNM giúp cá nhân tồn tại và thành công trong công việc và trong những 

mối quan hệ với ngƣời khác; nó hƣớng đến giúp mỗi cá nhân thích nghi trong công 

việc, tƣơng tác hiệu quả với ngƣời khác và thúc đẩy công việc đạt hiệu quả cao. 

KNM phụ thuộc vào nghề nghiệp mà đặc biệt là đối tƣợng của nghề nghiệp hƣớng đến. 

 iii) Quan hệ KN cứng và KNM trong phát triển nghề nghiệp: Mỗi con ngƣời 

để có một công việc làm, tất yếu họ phải đƣợc đào tạo đủ KN chuyên môn (KN 

cứng) đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của vị trí công việc. KN cứng giúp cho con 

ngƣời bƣớc vào ngƣỡng cửa của nghề nghiệp, vị trí làm việc,… Nhƣng các KNM 

mới là thứ giúp cho họ vững vàng trong nghề nghiệp, giữ đƣợc việc làm và thành 

đạt trong cuộc sống. Thái độ đối với công việc, giao tiếp, trí tuệ tình cảm và các đức 

tính, giá trị cá nhân khác là những KNM không thể thiếu để mỗi ngƣời phát triển 

nghề nghiệp. KNM luôn đồng hành cùng KN cứng và KNM bổ trợ cho các KN 

cứng đƣợc phát huy, phát triển. Nhờ có sự kết hợp giữa KN cứng và KNM giúp cho  

mỗi cá nhân có đƣợc sự thành công trong quá trình phát triển nghề nghiệp của mình, 

họ khảng định đƣợc vị trí của mình trong tổ chức, trong xã hội. 
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1.3.1.2. Yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp về kỹ năng mềm của người tốt nghiệp 

trình độ cao đẳng 

 Xã hội tri thức đòi hỏi con ngƣời ngoài năng lực chuyên môn cần phải có hệ 

thống các KNM để thích ứng với môi trƣờng luôn luôn biến đổi của thị trƣờng lao 

động và thế giới việc làm. Trong xã hội tri thức, KNM giúp cho con ngƣời có khả 

năng giải quyết linh hoạt, sáng tạo các vấn đề của cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra, 

sử dụng hiệu quả kiến thức, KN cứng trong lao động nghề nghiệp, phát triển chuyên 

môn và dịch chuyển nghề nghiệp trong thế giới việc làm luôn luôn thay đổi. 

 Do sự phát triển của kinh tế tri thức, khoa học công nghệ đòi hỏi con ngƣời 

phải có KN hòa nhập để giải quyết thành công, hiệu quả các vấn đề của cộng đồng, 

dân tộc, quốc gia, khu vực. Thực tế cho thấy trong hoạt động xã hội, hoạt động nghề 

nghiệp, KNM giúp cho mỗi cá nhân có thể hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp 

trong hoạt động để giải quyết các vấn đề do thực tiễn cuộc sống và thực tiễn lao 

động nghề nghiệp đặt ra, nhờ có KNM mà con ngƣời có khả năng hội nhập quốc tế 

và khu vực, hòa nhập với cộng đồng và tập thể để hoạt động thành công và hiệu quả 

giải quyết các vấn đề của quốc gia, dân tộc, cộng đồng, tập thể cũng nhƣ công việc 

của cá nhân. 

 Sự phát triển nhanh của kinh tế tri thức và khoa học công nghệ dẫn tới sự lão 

hóa tri thức diễn ra với tốc độ ngày càng gia tăng và sự đào thải các sản phẩm lỗi 

thời ngày càng nhiều, đòi hỏi ngƣời lao động phải có khả năng dịch chuyển nghề 

nghiệp, kỹ năng thích ứng, nhạy cảm, tự kiềm chế, thay đổi bản thân, thích ứng 

nhanh,… để đáp ứng với yêu cầu không ngừng thay đổi của nền kinh tế tri thức, 

khoa học công nghệ phát triển. 

 Trong nghiên cứu về "Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành các kỹ năng 

mềm" [103] các tác giả Greenberg A.D. và Nilssen A.H. đã đƣa ra kết luận: Các nhà 

trƣờng phải trang bị tốt hơn cho ngƣời học những kiến thức và KNM cần thiết để họ 

có thể sẵn sàng làm việc sau khi ra trƣờng. Vì vậy, các chƣơng trình phát triển 

KMN trong giáo dục nghề nghiệp cần tích hợp vào các chƣơng trình dạy KN nghề 

nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu kép đó là tăng cƣờng cho ngƣời học cơ hội học tập, 

chuẩn bị bƣớc vào thế giới công việc bằng việc tạo cho họ đầu vào là những KN 

nghề nghiệp đƣợc đào tạo; đồng thời tăng tính hiệu quả và sự phù hợp của ngƣời 

học với các KN nghề đƣợc đào tạo (đáp ứng thị trƣờng lao động, mong muốn của cá 

nhân về sự thăng tiến, thu nhập...). 

 Nhƣ vậy, phát triển KNM cho SV là đáp ứng yêu cầu khách quan của xã hội 

và nghề nghiệp của ngƣời tốt nghiệp trình độ cao đẳng. 
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1.3.2. Cơ chế tâm lý hình thành kỹ năng mềm  

 Tác giả Phạm Minh Hạc [26] khi nghiên cứu cơ chế tâm lý hình thành KN đã 

chỉ ra: Tâm lý ngƣời là sản phẩm của hoạt động và đƣợc phát triển trong hoạt động. 

Các hoạt động cùng có một cấu trúc tâm lý vĩ mô chung. Tâm lý học Mác - Lênin 

đã khẳng định sự hình thành tâm lý, ý thức, hành vi thói quen và KN, hành động 

của con ngƣời là quá trình chuyển hóa hoạt động từ bình diện bên ngoài vào bình 

diện bên trong. Lý thuyết hoạt động của Leonchiev A. N. đã đƣa ra cấu trúc tâm lý 

vĩ mô của hoạt động đƣợc mô tả tại hình 1.1. 

 

 
Hình 1.1. Cấu trúc tâm lý vĩ mô của hoạt động 

Nhƣ vậy, cấu trúc tâm lý vĩ mô của hoạt động gồm các thành phần bên ngoài 

(những vận động cơ bắp, chân tay) nhƣ: Hoạt động, hành động, thao tác. Tƣơng ứng 

với những thành phần bên ngoài là những thành phần thuộc yếu tố bên trong (yếu tố 

tâm lý, tinh thần trong hoạt động) nhƣ: Động cơ, mục đích, phƣơng tiện. Hành động 

là đơn vị cơ bản của hoạt động, hành động là nơi gắn liền chủ thể với khách thể; gắn 

tâm lý với hiện thực cuộc sống.  

Lý thuyết hoạt động của Lêônchiev A. N. và tiếp sau đó là lý thuyết hình 

thành hành động trí tuệ theo giai đoạn của Ganpêrin P. I. cho rằng hành động đƣợc 

thực hiện gồm hai phần: Phần định hƣớng hành động và phần thực hiện hành động. 

Phần định hƣớng hành động điều khiển phần thực hiện hành động và do vậy quyết 

định chất lƣợng của hành động. Các loại định hƣớng hành động chủ yếu:  

- Không có chỉ dẫn để thực hiện hành động mà chỉ là các mẫu (hành động) và 

sản phẩm của nó. Quá trình hình thành hành động diễn ra theo cách thử “đúng và 

sai”. Hành động của chủ thể có thể đƣợc hình thành nhƣng ổn định thấp. 

Hoạt động 

 

Hành động 

Thao tác 

Động cơ 

Mục đích 

Phƣơng tiện 
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- Có mẫu hành động và sản phẩm của nó, kết hợp với chỉ dẫn để chủ thể thực 

hiện hành động với vật liệu mới. Hành động của chủ thể ổn định khi điều kiện thay 

đổi (không mất tính cơ bản). 

- Hƣớng dẫn, huấn luyện theo kế hoạch; phân tích việc làm mới để tìm ra các 

điều kiện, các điểm tựa để thực hiện đúng hành động trƣớc khi chủ thể triển khai 

các hành động cụ thể.   

Xuất phát từ cơ sở định hƣớng hành động, chủ thể tiến hành thực hiện hành động 

theo các bƣớc sau [26]:  

Bước 1. Hành động vật chất hóa: Chủ thể thực hiện hành động lên đối 

tƣợng vật chất, lĩnh hội nội dung của hành động; tiến hành luyện tập để đạt đến 

mức thành thạo. Quá trình hành động của chủ thể thực hiện chủ yếu bằng cơ bắp. 

Bước 2. Hành động với lời nói to: Chủ thể tiếp tục tăng cƣờng hành động nhƣ 

đã đƣợc thực hiện ở bƣớc 1 nhƣng đã đƣợc thay đổi hình thức hành động, quá 

trình hành động chuyển từ thực hiện bằng cơ bắp sang lời nói (ngôn ngữ). Ở bƣớc 

này nội dung của hành động không thay đổi nhƣng hành động đã đƣợc tách từ vật 

chất đƣợc thể hiện bằng lời nói. 

Bước 3. Hành động với lời nói thầm: Chủ thể tiếp tục tăng cƣờng hành động 

đã đƣợc thực hiện ở bƣớc 2. Giai đoạn này hành động với lời nói to đƣợc chuyển 

vào bên trong tạo lên biểu tƣợng của từ. Hành động đã tách toàn bộ khỏi vật chất 

chuyển sang bình diện tinh thần. 

Bước 4. Hành động với lời nói bên trong: Chủ thể tiếp tục tăng cƣờng nhƣ đã 

thực hiện ở bƣớc 3. Nội dung vật chất của hành động đã đƣợc chuyển sang nghĩa của 

từ không phải trong hình ảnh cảm giác và hoàn toàn biến thành ý nghĩ về hành động đã 

làm. Hành động đƣợc rút gọn và hoàn toàn chuyển thành hành động bên trong. 

 Nhƣ vậy, hành động phải bắt đầu từ sự triển khai các thao tác thực tiễn lên đối 

tƣợng. Quá trình hình thành hành động tâm lý (hành vi thói quen và KN) của con 

ngƣời theo cơ chế chuyển từ ngoài vào trong, thông qua hoạt động và bằng hoạt 

động trải nghiệm thực tiễn, KN (trong đó có KNM) không có đƣợc thông qua tác 

động bằng lời nói.  

KNM là hệ thống những KN cơ bản đƣợc hình thành phát triển trên cơ sở 

vận dụng những hiểu biết, tri thức, kinh nghiệm, các giá trị phù hợp với điều kiện 

xác định của công việc và cuộc sống thông qua hành động, hoạt động sống (mang 
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tính tâm lý - xã hội, cộng đồng, giao tiếp liên nhân cách, chuyên môn, nghề nghiệp) 

của mỗi cá nhân; đồng thời gắn liền với việc hình thành phát triển KN chuyên môn 

và đƣợc thực hiện thông qua hoạt động đào tạo, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, 

hoạt động xã hội, tự rèn luyện của mỗi cá nhân ... 

1.3.3. Mục đích, nội dung phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

1.3.3.1. Mục đích phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

 Ngân hàng thế giới (WB) gọi thế kỷ XXI là kỷ nguyên của nền kinh tế dựa 

vào KN [94]. Do ảnh hƣởng của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập, các doanh 

nghiệp muốn thành công và phát triển đều quan tâm tuyển dụng những nhân sự 

giàu về tri thức, KN nghề nghiệp và KNM. Chính những nhân lực này tạo động 

lực cho doanh nghiệp phát triển và dễ dàng thích nghi với môi trƣờng sản xuất 

kinh doanh luôn thay đổi và biến động. Phát triển KNM cho SV cao đẳng, đại học 

nhằm tạo ra sản phẩm đào tạo (lao động trình độ cao) có phẩm chất và năng lực 

đáp ứng yêu cầu xã hội, thích ứng nhanh với môi trƣờng làm việc cạnh tranh có 

tính quốc tế cao hiện nay. Góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.  

1.3.3.2. Nội dung phát triển KNM cho SV 

Từ định nghĩa về phát triển KNM cho SV nhƣ trên, luận án xác định nội 

dung phát triển KNM cho SV gồm: 

- Phát triển những điều kiện bên trong của sự hình thành, phát triển KNM 

(nhận thức, nhu cầu, động cơ, ý chí…) của SV. Nâng cao nhận thức của SV về tầm 

quan trọng của rèn luyện KNM và sự cần thiết phải rèn luyện KNM ở SV, hình 

thành kiến thức về cách thức rèn luyện KNM và các quy tắc thực hiện KNM.  

- Hình thành nhu cầu, động cơ, ý chí rèn luyện KNM cho SV thông qua các 

hoạt động giảng dạy, học tập, tham gia các hoạt động của nhà trƣờng nhƣ: 

+ Tích hợp KNM trong chƣơng trình đào tạo và tổ chức đào tạo. 

+ Tổ chức môi trƣờng để SV rèn luyện KNM. 

+ Tăng cƣờng các hoạt động trải nghiệm tạo điều kiện cho rèn luyện KNM. 

+ Hƣớng dẫn cách rèn luyện, thực hành KNM cho SV. 
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1.3.4. Các con đường, hình thức, phương pháp phát triển kỹ năng mềm cho 

sinh viên 

1.3.4.1. Các con đường phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

Luận án xác định các con đƣờng phát triển KNM cho SV nhƣ sau: 

 i) Thông qua hoạt động dạy học: 

Hoạt động dạy học là hoạt động cơ bản và quan trọng của nhà trƣờng. Hoạt 

động dạy học có tổ chức sƣ phạm đặc biệt. Với vai trò của GV trong dạy học là tổ 

chức, điều khiển làm cho ngƣời học tự giác, tích cực, chủ động, tự điều khiển hoạt 

động nhận thức để tìm tòi, khám phá tri thức, hình thành và phát triển KN. Tổ chức 

dạy học GV lồng ghép phát triển KNM cho SV vào các bài học, môn học; quá trình 

tổ chức dạy học sử dụng các hình thức hoạt động (thảo luận nhóm, seminar chuyên 

đề, bài tập tình huống...), các phƣơng pháp dạy học tƣơng tác tạo môi trƣờng thuận 

lợi để SV thực hành trải nghiệm và rèn luyện KN (KN chuyên môn, KNM). Phát 

triển KNM cho SV thông qua hoạt động dạy học là con đƣờng cơ bản, quyết định 

việc hình thành và phát triển KNM cho SV. 

ii) Thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

 Tổ chức lớp ngoại khóa về rèn luyện các KNM gắn với môn học, chuyên 

ngành đào tạo. Nội dung đƣợc thiết kế theo chủ đề và đƣợc tổ chức hoạt động tƣơng 

tác, tích cực tạo điều kiện cho SV đƣợc hoạt động trong môi trƣờng thuận lợi để rèn 

luyện và phát triển KNM.  

 Đoàn thanh niên, Hội SV tổ chức các hoạt động: Văn nghệ, thể thao; CLB 

sinh viên (SV thanh lịch; tình bạn; nghệ thuật, kinh doanh, hùng biện, kế toán, 

Tiếng Anh…). Tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội SV tổ chức SV 

đƣợc phát huy khả năng, tố chất cá nhân; tự điều chỉnh nhận thức, hành vi; trao đổi 

kinh nghiệm; phát huy mặt tích cực; ngăn chặn, sửa chữa các biểu hiện tiêu cực, lạc 

hậu; kích thích tính chủ động, sáng tạo và tự tin thể hiện mình trong mọi tình huống. 

Phát triển KNM cho SV thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

là con đƣờng quan trọng giúp SV trải nghiệm, rèn luyện và phát triển KNM. 

iii) Thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm lao động nghề nghiệp 

Các hoạt động trải nghiệm lao động nghề nghiệp đƣợc tổ chức đảm bảo các 

yêu cầu sƣ phạm là cơ hội tốt để SV tiếp cận với môi trƣờng làm việc thực tế; vận 

http://kenhsinhvien.net/topic/seminar-la-gi-cach-lam-seminar.175968.html
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dụng thực hành các KN (KN cứng, KNM), đồng thời học hỏi những kinh nghiệm, 

hình thành những KN mới trong lao động nghề nghiệp. Sự trải nghiệm lao động 

nghề nghiệp sẽ giúp SV củng cố kiến thức, thực hành KN, có những thao tác phù 

hợp để hoàn thiện các KN (KN nghề nghiệp, KNM). 

iv) Thông qua tổ chức hoạt động cộng đồng, xã hội  

 Ngày nay, SV không chỉ vận dụng những KNM vào công việc và cuộc sống 

của riêng họ, mà còn chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Trong các hoạt động cộng đồng, 

xã hội SV đƣợc trải nghiệm KNM thông qua công việc vận dụng những KNM để giải 

quyết vấn đề xẩy ra trong thực tiễn, đồng thời thông qua đó khám phá những khả 

năng tiềm ẩn của chính mình và phát triển KN mới. Vì vậy, tổ chức các hoạt động xã 

hội giúp cho SV đƣợc trải nghiệm và phát triển KNS, trong đó có KNM.  

v) Thông qua hoạt động tự rèn luyện của SV 

 Tính tích cực, tự giác rèn luyện của SV là yếu tố quyết định kết quả rèn luyện 

KNM của SV. Tự giác tích cực thực hiện nhiệm vụ cá nhân, tham gia hoạt động 

nhóm, cộng đồng xã hội là yếu tố giúp SV ngày càng hoàn thiện KNM. Trong quá 

trình giảng dạy, rèn luyện nghề nghiệp, GV cần đƣa ra những định hƣớng, chỉ dẫn để 

SV tự rèn luyện, tự trải nghiệm cuộc sống, thực tế nghề nghiệp nhằm phát triển KNM 

cho bản thân. 

1.3.4.2. Hình thức, phương pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

 i) Hình thức:  Tổ chức phát triển KNM cho SV tùy thuộc vào tính tập thể hay 

cá nhân, mức độ hoạt động độc lập của SV, phƣơng thức tổ chức điều khiển của nhà 

giáo dục, địa điểm và thời gian. Luận án xác định tổ chức phát triển KNM cho SV 

bằng các hình thức cơ bản sau: 

 - Lồng ghép, tích hợp vào môn học, bài học. 

 - Tổ chức lớp ngoại khóa về KNM. 

 - Semina, hoạt động nhóm. 

 - Câu lạc bộ SV. 

 - Thăm quan, trải nghiệm thực tế. 

 - Hoạt động Đoàn thanh niên theo chủ đề. 
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 ii) Phương pháp: Sử dụng các phƣơng pháp phát huy tính tích cực, chủ động 

của SV. Tùy theo yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh mà nhà giáo dục vận dụng, phối 

hợp các phƣơng pháp để đạt hiệu quả tố ƣu. Các phƣơng pháp chiếm ƣu thế nhằm 

phát triển KNM cho SV nhƣ sau: 

 - Thuyết trình thông qua phát vấn trao đổi. 

 - Nghiên cứu trƣờng hợp. 

 - Nêu và giải quyết vấn đề. 

 - Hoạt động nhóm. 

 - Nghiên cứu tình huống. 

 - Mô hình hóa. 

 - Semina, thảo luận. 

 - Đóng vai. 

 - Trò chơi. 

 - Phƣơng pháp dự án. 

1.3.5. Một số kỹ năng mềm cần phát triển cho sinh viên trình độ cao đẳng và các 

mức độ kỹ năng mềm   

1.3.5.1. Một số kỹ năng mềm cơ bản cần phát triển cho sinh viên   

 Qua nghiên cứu các tài liệu trong nƣớc và nƣớc ngoài các bài viết về KNM 

của ngƣời lao động trong xã hội hiện đại cho thấy: Mỗi quốc gia xuất phát từ yêu 

cầu thực tiễn đƣa ra các KN và kiến thức mà ngƣời sử dụng lao động yêu cầu đối 

với ngƣời lao động phải có. Đặc biệt là những KNM vì những KN này không những 

để mỗi cá nhân có đƣợc việc làm ổn định mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua 

việc phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hƣớng chiến lƣợc của tổ 

chức. Theo Phan Quốc Việt - Nguyễn Huy Hoàng [86] các quốc gia phát triển rất 

chú trọng đến việc phát triển KNM cho ngƣời lao động, đơn cử ở một số quốc gia:  

 - Ở Hoa Kỳ, đã đƣa ra 13 KN cơ bản cần thiết để thành công trong công việc: 

+ KN học và tự học  

+ KN lắng nghe  

+ KN thuyết trình  

+ KN giải quyết vấn đề  

+ KN phát triển cá nhân và sự nghiệp  

+ KN giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ  

+ KN làm việc đồng đội  

+ KN đàm phán  
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+ KN tƣ duy sáng tạo  

+ KN quản lý bản thân và tinh thần tự tôn  

+ KN đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc 

+ KN tổ chức công việc hiệu quả  

+ KN lãnh đạo bản thân  

- Ở Australia, KN hành nghề cơ bản ngƣời lao động cần phải có gồm: 

+ KN giao tiếp  

+ KN làm việc đồng đội  

+ KN giải quyết vấn đề  

+ KN sáng tạo và mạo hiểm  

+ KN lập kế hoạch và tổ chức công việc  

+ KN quản lý bản thân  

+ KN học tập  

+ KN công nghệ  

- Ở Canađa: Các KN hành nghề của ngƣời lao động cần có gồm: 

+ KN giao tiếp                + KN thích ứng  

+ KN giải quyết vấn đề         + KN làm việc với con ngƣời  

+ KN tƣ duy và hành vi tích cực + KN nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán 

- Đối với Singapo, đã thiết lập hệ thống các KN hành nghề gồm:  

+ KN công sở và tính toán  

+ KN sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông  

+ KN giải quyết vấn đề và ra quyết định  

+ KN sáng tạo và mạo hiểm  

+ KN giao tiếp và quản lý quan hệ  

+ KN học tập suốt đời  

+ KN tƣ duy mở toàn cầu  

+ KN tự quản lý bản thân  

+ KN tổ chức công việc  

+ KN an toàn lao động và vệ sinh 

sức khỏe  

 - Ở Việt Nam, trong những năm gần đây kinh tế, xã hội phát triển và hội nhập 

ngày càng sâu, rộng. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, các chuyên gia tƣ vấn nghề nghiệp 

đã đăng tải các bài viết về các KNM cơ bản và cần thiết cho công việc, sự thành đạt 

trong cuộc sống của con ngƣời trong xã hội hiện đại. Mặt khác, đã xuất hiện một số 

Trung tâm đào tạo KN ở các thành phố lớn, các trƣờng Cao đẳng, Đại học tổ chức 

huấn luyện một số KNM cho ngƣời lao động và SV. Nghiên cứu các tài liệu, bài 

viết nhận thấy tùy từng vị trí công việc mà yêu cầu ngƣời lao động phải đƣợc rèn 

luyện, phát triển các KNM phù hợp. Tuy nhiên, tựu chung lại một số KNM cơ bản 

ngƣời lao động nói chung, SV cao đẳng nói riêng ai cũng phải có để có việc làm ổn 

định và thành đạt trong cuộc sống. Luận án xác định một số KNM cơ bản cần phát 

triển cho SV cao đẳng đó là:  

+ KN thuyết phục + Tƣ duy sáng tạo 
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+ KN giao tiếp + Giải quyết vấn đề 

+ Làm việc nhóm + KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân 

+ KN đàm phán + KN lập kế hoạch và tổ chức công việc 

Trong thời đại ngày nay, KNM của ngƣời lao động đƣợc ngƣời sử dụng lao 

động đánh giá rất quan trọng và cần thiết, chính vì vậy Rani S. đã khẳng định: 

"KNM đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách và 

triển vọng nghề nghiệp toàn diện vì nó quyết định đến 75% sự thành công trong 

công việc của một cá nhân" [110]. Ngƣời lao động đƣợc đào tạo tốt về KN nghiệp 

vụ chuyên môn là chƣa đủ nếu không đƣợc phát triển các KNM.  

1.3.5.2. Các mức độ kỹ năng mềm 

KNM là một trong những KN bậc cao đƣợc hình thành và phát triển trong cả 

cuộc đời con ngƣời. KNM của SV cao đẳng đƣợc hình thành và phát triển trong 

hoạt động học tập, rèn luyện, trải nghiệm và các hoạt động khác trong nhà trƣờng và 

ngoài nhà trƣờng. Vì vậy, mức độ KNM của SV là tổ hợp những KN nói lên khả 

năng của mỗi cá nhân vận dụng tri thức, kinh nghiệm và cách thức hành động đúng 

đắn vào thực tiễn trong học tập, công việc và cuộc sống. Để đánh giá chuẩn xác, 

đầy đủ về mức độ KNM của SV là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, trên phƣơng diện 

chung nhất khi đánh giá mức độ một KN đƣợc thể hiện ở ba mặt: Biết làm (nhận 

thức về cách làm); làm có kết quả trong điều kiện xác định; làm có kết quả ổn định 

trong điều kiện khác nhau của cuộc sống. Mặt khác, căn cứ 3 tiêu chí chủ yếu: Tính 

đúng đắn của KNM; tính thành thạo của KNM và tính linh hoạt của việc thực hiện 

hoạt động. Luận án xác định đánh giá KNM của SV cao đẳng ở các mức độ sau:  

- Mức độ cao: Hiểu biết đúng đắn về mục đích, yêu cầu, cách thức, phƣơng 

thức hành động. Sử dụng đúng lời nói, hành động trong quan hệ giao tiếp và công 

việc. Có đầy đủ các thao tác của KNM và đạt đƣợc sự thành thạo, chuẩn mực; kết 

hợp các thao tác thành tổ hợp, hợp lý phù hợp với mục tiêu đề ra. Vận dụng ổn định 

và bền vững KNM trong các điều kiện khác nhau của cuộc sống, hầu nhƣ không 

mắc lỗi. Tính sáng tạo cao.   

- Mức độ trung bình: Hiểu biết tƣơng đối đúng về mục đích, yêu cầu, cách 

thức, phƣơng thức hành động. Sử dụng tƣơng đối đúng lời nói, hành động trong 

quan hệ giao tiếp và công việc. Đạt đƣợc sự thành thạo trong thao tác riêng lẻ, sự 

kết hợp các thao tác đã có sự hợp lý, phù hợp với mục tiêu đề ra trong điều kiện 
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hoạt động ổn định, cụ thể nhƣng khi điều kiện hoạt động thay đổi, phức tạp thì xẩy 

ra biểu hiện mất ổn định, kém bền vững (lúc hết, lúc còn thao tác dƣ thừa), mắc lỗi. 

Tính sáng tạo trong các KNM còn rất hạn chế. 

- Mức độ thấp: Hiểu biết chƣa đúng về mục đích, yêu cầu, cách thức, phƣơng 

thức hành động. Sử dụng chƣa đúng lời nói, hành động trong quan hệ giao tiếp và 

công việc. Thụ động, lúng túng khi trong thao tác KNM; tính hợp lý thấp trong khi 

kết hợp các thao tác; còn nhiều thao tác dƣ thừa, mắc lỗi nhiều. Không có sự sáng 

tạo trong các KNM. 

 Với KNM ở mức độ cao đòi hỏi cá nhân cần phải luyện tập một cách có hệ 

thống, tích cực trải nghiệm trong học tập, công việc và cuộc sống thì mới có đƣợc. 

1.3.6. Quá trình hình thành, phát triển kỹ năng mềm 

 Quá trình hình thành, phát triển KN đƣợc tiến hành từ thấp đến cao, từ chƣa 

hoàn thiện đến hoàn thiện; từ việc hình thành ý thức cá nhân, đến việc hình thành 

thái độ, niềm tin, tình cảm và cuối cùng là hình thành hành vi, thói quen. Hành vi 

thói quen đƣợc hình thành qua hoạt động và bằng hoạt động trải nghiệm của chính 

ngƣời học. 

Lênin V. I. [45] khẳng định: "Từ trực quan sinh động đến tƣ duy trìu tƣợng và 

từ tƣ duy trìu tƣợng đến thực tiễn đó là con đƣờng biện chứng của sự nhận thức 

chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan", đƣợc mô tả ở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Con đƣờng biện chứng của sự nhận thức chân lý 

Trực quan sinh động là thực tại cuộc sống. Từ nhận thức cảm tính (cảm giác, tri 

giác) về sự vật, hiện tƣợng của thực tại cuộc sống mà con ngƣời hình thành các 

dữ liệu để tƣ duy theo các cấp độ để có đƣợc tri thức (sản phẩm của tƣ duy trừu 

tƣợng) và vận dụng vào thực tiễn (hình 1.2). Thực tiễn là mục đích tối cao và cũng là 

sự thể hiện kết quả hoạt động nhận thức của con ngƣời. Nhƣ vậy, các giai đoạn phát 
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triển KN đi từ cảm nhận (trực quan sinh động) đến nhận thức (tƣ duy trìu tƣợng) 

đến hành động (thực tiễn). 

Tác giả Kixegov X. I. cho rằng KN gồm: KN bậc thấp đƣợc hình thành lần 

đầu tiên qua các hoạt động giản đơn, nó là cơ sở hình thành kỹ xảo; KN bậc cao là 

KN nảy sinh lần thứ hai sau khi đã có các tri thức và các kỹ xảo [41]. Để hình thành 

đƣợc KN trƣớc hết phải có kiến thức làm cơ sở cho sự hiểu biết, luyện tập từng thao 

tác riêng rẽ cho đến khi thực hiện đƣợc một hành động theo đúng mục đích, yêu 

cầu, những thao tác cụ thể phải đƣợc luyện tập nhiều lần. Từ KN bậc I (biết làm) 

cần tiếp tục luyện tập, linh hoạt sáng tạo và bổ sung kiến thức mới để mỗi hành 

động, mỗi thao tác đƣợc hoàn toàn tự động hoá, mọi suy nghĩ tập trung vào việc tìm 

các biện pháp, phƣơng pháp tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện biến động để 

đạt đƣợc mục đích (KN bậc II - Kỹ xảo). Đối với hoạt động giáo dục, dạy học thì 

yêu cầu cơ bản chính là làm cho học sinh, SV nắm đƣợc KN bậc II trong từng hoạt 

động cụ thể của chƣơng trình đã đề ra. Các quan niệm trên của các tác giả không chỉ 

phản ánh KN đơn thuần mà còn gắn với năng lực của con ngƣời. KN nói chung và 

KNM nói riêng có đƣợc là do quá trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm và tích lũy 

của con ngƣời. KNM là KN bậc cao đƣợc hình thành, phát triển trong hoạt động 

nghề nghiệp và cuộc sống. Luận án xác định quá trình hình thành và phát triển 

KNM của con ngƣời trải qua các giai đoạn:  

- Giai đoạn nhận thức (giai đoạn định hƣớng hành động): Chủ thể có hiểu biết 

về mục đích, ý nghĩa của hành động, các phƣơng thức liên quan, cách thức hành 

động và kết quả phải đạt đƣợc để thực hiện KNM cần thiết. Xuất phát từ việc xác 

định rõ mục đích của hành động chủ thể (hoặc ngƣời hƣớng dẫn) lập kế hoạch, nội 

dung và trình tự các công việc tiến hành, tìm các điều kiện, biện pháp phù hợp để 

đạt đƣợc kết quả. 

- Giai đoạn làm thử, tập dƣợt: Sau khi nắm đƣợc định hƣớng hành động, chủ 

thể tiến hành thực hiện theo mẫu (tự tiến hành hoặc dƣới sự kiểm soát của ngƣời 

hƣớng dẫn) để hình thành KNM; phải tiến hành luyện tập làm đi làm lại, hành động 

nhiều lần. Qua luyện tập chủ thể đối chiếu với tri thức về hành động, rút kinh 

nghiệm và tự điều chỉnh hành động nhằm giảm sai sót, chính xác và hiệu quả hơn. 

Giai đoạn này chủ thể nắm đƣợc yêu cầu tổng thể và cách thực hiện KNM. 

- Giai đoạn thực hiện: Sau khi nắm đƣợc yêu cầu tổng thể và cách thực hiện 

KNM, chủ thể phải tiến hành giai đoạn thực hiện KNM nhằm nắm vững cách thức 

hành động và hoàn thiện KNM. Giai đoạn này chủ thể thực hành tri thức về KNM 

trong tình huống ổn định; đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân, tự chỉnh hành động phù 
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hợp thực tiễn để đạt kết quả cao. KNM chỉ thực sự ổn định khi kết quả hành động 

của chủ thể ổn định trong những điều kiện khác nhau. 

 - Giai đoạn trải nghiệm và rút kinh nghiệm: Sau khi thực hành tri thức về 

KNM chủ thể phải vận dụng KNM vào các tình huống khác nhau của hoạt động 

thực tiễn, đồng thời chủ thể biết vận dụng sáng tạo, có sự rút kinh nghiệm, điều 

chỉnh phù hợp với thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện và phát triển KNM. Đây là giai 

đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển KNM. Qua hoạt động thực 

tiễn, KNM của mỗi cá nhân đƣợc củng cố, hoàn thiện và phát triển. 

1.4. Chuẩn đầu ra trong phát triển chƣơng trình đào tạo 

1.4.1. Khái quát về lý thuyết phát triển chương trình đào tạo 

1.4.1.1. Chương trình đào tạo  

Qua nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nƣớc, nhận thấy thuật ngữ 

“Chƣơng trình đào tạo” có nhiều cách hiểu khác nhau: 

- CTĐT là những điều đƣợc dạy trong nhà trƣờng. 

- CTĐT là một tập hợp các môn học. 

- CTĐT là hàng loạt các tri thức, KN, hiểu biết kinh nghiệm mà ngƣời học phải 

trải qua bên trong và bên ngoài trƣờng học nhƣng đƣợc định hƣớng bởi nhà trƣờng.  

- CTĐT là cái mà ngƣời học phải trải qua nhƣ là một kết quả giáo dục và đào tạo. 

Nhƣ vậy, theo nghĩa rộng CTĐT là tất cả những điều mà ngƣời học phải trải 

qua (tri thức, KN, kinh nghiệm...) cả trong và ngoài nhà trƣờng theo định hƣớng 

của nhà trƣờng; theo nghĩa hẹp thì CTĐT là tập hợp các môn học, chuyên đề đƣợc quy 

định cho một khóa học mà ngƣời học phải thực hiện để đạt đƣợc trình độ giáo dục nhất 

định. CTĐT bao gồm tập hợp các học phần đƣợc thiết kế cho một ngành đào tạo, các 

chuyên đề (chứng chỉ, ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng…) mà ngƣời học 

phải tích lũy đủ kiến thức, KN, thái độ đảm bảo cho nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. 

  Xuất pháp từ phân tích trên và thực tế hiện nay, luận án xác định: CTĐT 

là một tập hợp các học phần và các hoạt động được nhà trường xây dựng gắn kết 

với nhau nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ thực hiện những 

yêu cầu công việc của chuyên ngành, trình độ được đào tạo. 

1.4.1.2. Phát triển chương trình đào tạo 

 Theo quan niệm về “phát triển” trình bày ở trên, CTĐT không phải là một 

công thức bất biến mà cùng với thời gian, sự phát triển kinh tế xã hội, với yêu cầu 
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nhân lực của xã hội thì CTĐT cũng cần phải thay đổi cho phù hợp. Mặt khác, phát 

triển CTĐT là một quá trình liên tục, ngày càng hoàn thiện nhằm thực hiện đào tạo 

đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong nghiên cứu lý thuyết về vấn đề phát triển CTĐT (một 

số nhà nghiên cứu tiêu biểu nhƣ: Lâm Quang Thiệp, Lê Viết Khuyến, Trần Khánh 

Đức…), có nhiều cách tiếp cận phát triển CTĐT đó là: Tiếp cận nội dung, tiếp cận 

mục tiêu, tiếp cận hệ thống và tiếp cận phát triển. Nhiều nhà nghiên cứu đã đƣa ra 

quan điểm ủng hộ tiếp cận phát triển CTĐT đáp ứng yêu cầu xã hội nhƣ: Trần Khánh 

Đức, Phạm thị Huyền, Nguyễn Vũ Bích Hiền,… Cách tiếp cận này hƣớng tới mục 

tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Mặt khác, hiện nay các nhà 

trƣờng đã triển khai thực hiện phƣơng thức đào tạo mới khác với phƣơng thức đào 

tạo truyền thống đó là phƣơng thức “Đào tạo theo năng lực thực hiện” chủ yếu dựa 

vào những tiêu chuẩn quy định cho một nghề và tổ chức đào tạo theo các tiêu chuẩn 

đó. Năng lực " là khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có hiệu quả mọi tiềm 

năng của con người để thực hiện công việc hoặc đối phó với một tình huống, trạng 

thái nào đó trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp" [22]. Đào tạo theo năng lực 

thực hiện đƣợc định nghĩa: "Là đào tạo dựa vào khái niệm trung tâm đó là năng lực 

thực hiện, coi nó vừa là khởi điểm, vừa là mục tiêu cuối cùng của quá trình đào tạo" 

[22]. Đào tạo theo năng lực thực hiện với mục đích: Đào tạo lực lƣợng lao động có 

năng lực trong đó các cá nhân thực hiện các hoạt động lao động nghề nghiệp một 

cách ổn định, phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra đối với vị trí việc làm, thích ứng với 

các điều kiện nhất định hoặc hàng loạt bối cảnh xẩy ra. 

 Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định các cơ sở đào tạo phải xây 

dựng và công khai “chuẩn đầu ra” cho CTĐT các chuyên ngành đang đƣợc đào tạo. 

CĐR các chuyên ngành đào tạo phải hƣớng tới mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng yêu 

cầu xã hội (theo nhu cầu của thị trƣờng sức lao động). Nhƣ vậy, CĐR là mục tiêu 

chính để thực hiện đào tạo, việc phát triển CTĐT nhằm thực hiện mục tiêu đó. Với 

cách tiếp cận trên, quy trình phát triển CTĐT đƣợc mô tả ở hình 1. 3, gồm các bƣớc sau: 

Bước 1: Phân tích bối cảnh và nhu cầu đào tạo. 

Bước 2: Xác định hồ sơ năng lực của SV (năng lực cốt lõi, năng lực chung, 

năng lực bổ trợ). 

Bƣớc 3:  Xác định module kiến thức, môn học đáp ứng  năng lực đã mô tả. 

Bước 4: Lập ma trận các môn học; xây dựng kế hoạch học tập.  
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Bƣớc 5: Biên soạn nội dung chƣơng trình, đề cƣơng chi tiết các môn học; 

các điều kiện đảm bảo thực hiện CTĐT. 

Bước 6: Thẩm định, phê duyệt CTĐT. 

Bước 7: Triển khai thực hiện, đánh giá, hoàn thiện CTĐT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình phát triển CTĐT 

Phát triển CTĐT là một quy trình khép kín. Từng khâu của quy trình phát 

triển CTĐT tùy mức độ quan tâm mà cần có sự tham gia của các bên liên quan 

trong trƣờng (CBQL, nhà giáo, SV) và ngoài trƣờng (chuyên gia, doanh nghiệp, 

ngƣời sử dụng lao động, cựu SV…).  

1.4.2. Chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo và cách thức xây dựng 

1.4.2.1. Định nghĩa, vai trò của chuẩn đầu ra 

 i) Định nghĩa chuẩn đầu ra  

Tác giả Lê Đức Ngọc - Trần Hữu Hoan [55] định nghĩa: „„Chuẩn đầu ra của 

một chương trình giáo dục (Learning Outcomes) là nội hàm chất lượng tối thiểu của 

người tốt nghiệp chương trình đó; là những chỉ số (Indicators) về phẩm chất, kiến 

thức, kỹ năng/kỹ xảo, tính cách/ hành vi và khả năng/năng lực hay tổng quát hơn là 

các KN cứng và KNM của sản phẩm đào tạo - người học có được sau khi kết thúc 

chương trình giáo dục đào tạo đó trong nhà trường”.  

 

1. Phân tích bối 

cảnh,nhu cầu đào tạo 
 

2. Xác định hồ sơ năng 

lực của sinh viên 

(CĐR) 

 

3. Xác định module 

kiến thức, môn học đáp 

ứng năng lực đã mô tả 

 

6. Thẩm định, phê 

duyệt CTĐT 

5. Biên soạn nội dung chƣơng 

trình, đề cƣơng chi tiết các môn 

học, các điều kiện đảm bảo thực 

hiện CTĐT 

 

4. Lập ma trận các môn học, 

xây dựng kế hoạch học tập 

Các bên 

liên quan 

7. Triển khai thực hiện, 

đánh giá, hoàn thiện  

CTĐT 
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Quy chế đào tạo đại học của Đại học quốc gia Hà Nội, định nghĩa CĐR: “Những 

quy định về nội dung kiến thức, KN, thái độ ý thức và phẩm chất của người học, công 

việc mà người học có thể đảm nhận được sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù 

khác đối với từng trình độ đào tạo và hệ thống văn bằng” [19]. 

Chuẩn đầu ra có 2 cấp độ đó là CĐR cho khối ngành và CĐR cho từng 

chuyên ngành cụ thể (CTĐT chuyên ngành). Nghiên cứu của luận án, có thể hiểu 

CĐR của CTĐT là: Hệ thống những chuẩn mực về kiến thức, kỹ năng/kỹ xảo, phẩm 

chất, thái độ, tính cách/hành vi và khả năng/năng lực hay tổng quát hơn là các kỹ 

năng cứng và kỹ năng mềm của sản phẩm đào tạo (người học) có được sau khi kết 

thúc chương trình đào tạo trong nhà trường. 

CĐR của một CTĐT đƣợc xây dựng trên cơ sở yêu cầu, đòi hỏi khách 

quan của xã hội và hoạt động nghề nghiệp mà ngƣời tốt nghiệp cần có để thực hiện 

đƣợc các chức năng, nhiệm vụ, công việc theo chức danh trong thực tiễn lao 

động nghề nghiệp. Đồng thời phải đảm bảo sự phát triển liên tục trong lao động nghề 

nghiệp cả cuộc đời của mỗi cá nhân. CĐR là sự cam kết, lời khẳng định của nhà 

trƣờng đối với xã hội về những công việc cụ thể, những kiến thức, KN, thái độ, hành 

vi mà SV sẽ đạt đƣợc sau kết thúc khóa đào tạo. CĐR của CTĐT chuyên ngành 

đƣợc đánh giá, chỉnh sửa, bổ sung hàng năm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt 

động nghề nghiệp và thị trƣờng sức lao động.  

ii) Vai trò của chuẩn đầu ra 

- CĐR là cơ sở để phát triển CTĐT đáp ứng yêu cầu thị trƣờng lao động; 

tăng cƣờng khả năng hợp tác giữa nhà trƣờng với xã hội, ngƣời sử dụng lao động;  

-  CĐR là căn cứ để tổ chức quá trình đào tạo theo chuẩn, năng lực đã xác 

định cần đạt đƣợc ở ngƣời học, là cơ sở để xác định chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả 

đào tạo nói chung và đánh giá kết quả của từng môn học nói riêng. 

- CĐR là mục tiêu phấn đấu của SV trong suốt quá trình học tập, rèn luyện. 

Đồng thời CĐR còn có tác dụng định hƣớng cho quá trình tự học, tự nghiên cứu và 

hành nghề của SV. 

- CĐR còn thể hiện sự cam kết của nhà trƣờng, cơ sở đào tạo trƣớc cộng 

đồng, xã hội về sản phẩm đào tạo, chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. 
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1.4.2.2. Các tiêu chí cơ bản của chuẩn đầu ra 

- Theo UNESCO yêu cầu đối với sản phẩm đại học (ngƣời tốt nghiệp) 

trong thời đại hiện nay (có thể xem nhƣ yêu cầu chung về CĐR) là:  

+ Có năng lực trí tuệ và có khả năng sáng tạo và thích ứng. 

+ Có khả năng hành động (các KNS) để có thể lập nghiệp. 

+ Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể học thƣờng xuyên, suốt đời. 

+ Có năng lực quốc tế (ngoại ngữ, văn hoá toàn cầu...) để có khả năng hội nhập. 

- Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trƣờng đại học quốc tế thì SV phải là 

những ngƣời [56]: 

+ Có sự sáng tạo và thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh chứ không chỉ học để 

bảo đảm tính chuẩn mực, khuôn mẫu. 

+ Có khả năng thích ứng với công việc mới chứ không chỉ trung thành với 

một chỗ làm duy nhất. 

+ Biết vận dụng những tƣ tƣởng mới chứ không chỉ biết tuân thủ những điều 

đó đƣợc định sẵn. 

+ Biết đặt ra những câu hỏi đúng chứ không chỉ biết áp dụng những lời giải đúng. 

+ Có KN làm việc theo nhóm, bình đẳng trong công việc chứ không tuân thủ 

theo sự phân bậc quyền uy. 

+ Có hoài bão để trở thành những nhà khoa học lớn, các nhà doanh nghiệp giỏi, 

các nhà lãnh đạo xuất sắc chứ không chỉ trở thành những ngƣời làm công ăn lƣơng. 

+ Có năng lực tìm kiếm và sử dụng thông tin chứ không chỉ áp dụng những 

kiến thức đã biết. 

+ Biết kết luận, phân tích, đánh giá chứ không chỉ biết thuần túy chấp nhận. 

+ Biết nhìn nhận quá khứ và hƣớng tới tƣơng lai. 

+ Biết tƣ duy chứ không chỉ là ngƣời học thuộc. 

+ Biết dự báo, thích ứng chứ không chỉ phản ứng thụ động. 

+ Chấp nhận sự đa dạng chứ không chỉ tuân thủ điều đơn nhất. 

+ Biết phát triển chứ không chỉ chuyển giao. 
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- Luận án thống nhất với tác giả Trần Khánh Đức [22], mô hình tiêu chuẩn về   

chất lƣợng đầu ra của SV tốt nghiệp CĐ, ĐH bao gồm các thành tố sau: 

+ Đạo đức: Trách nhiệm xã hội, các giá trị văn hoá - đạo đức nhƣ sự thông 

cảm, khoan dung, trách nhiệm, ý thức xã hội - công dân… 

+ Kiến thức: Các cơ sở khoa học chung và chuyên ngành, tri thức công nghệ 

và chuyên môn, các lĩnh vực liên ngành… 

+ Năng lực: Khả năng thu thập và đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin; giải 

quyết vấn đề, năng lực phê phán và biện chứng; học suốt đời… 

+ Kỹ năng: Sử dung trang thiết bị đa năng và máy tính; các dụng cụ, phƣơng tiện 

điện tử; lái xe. 

+ Khả năng: Về ngôn ngữ, giao tiếp, tƣ duy tích luỹ tri thức, suy xét, an hiểu 

các vấn đề toàn cầu… 

+ Có sức khoẻ, chỉ số IQ, EQ… 

1.4.2.3. Cách thức xây dựng chuẩn đầu ra 

i) Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành. 

 CĐR phải trả lời đƣợc câu hỏi trọng tâm là: SV được đào tạo thuộc chuyên 

ngành… trình độ cao đẳng cần đạt được phẩm chất, KN nào sau khi tốt nghiệp đặc 

biệt là KNM ?. CĐR phải phản ánh đƣợc những kỳ vọng, yêu cầu về khả năng làm 

việc, năng lực hành nghề và phát triển nghề nghiệp của ngƣời tốt nghiệp theo yêu 

cầu của việc làm và thị trƣờng lao động. CĐR của một CTĐT chuyên ngành trình 

độ cao đẳng có thể coi là hệ thống các chuẩn mực và kết quả của quá trình đào tạo. 

Xây dựng CĐR của CTĐT chuyên ngành theo các bƣớc sau:  

Bước 1: Lập nhóm chuyên gia gồm cán bộ, GV có trình độ chuyên môn sâu, 

giàu kinh nghiệm thực tiễn, có thâm niên (có thể mời chuyên gia cùng lĩnh vực 

tham gia) tiến hành soạn thảo.  

Bước 2: Phân tích, đánh giá bối cảnh, nhu cầu đào tạo chuyên ngành kinh tế, 

xác định hồ sơ nghề nghiệp và môi trƣờng làm việc của SV sau khi tốt nghiệp. Nhóm 

chuyên gia tiến hành thiết kế bộ công cụ khảo sát thực tế thị trƣờng lao động, phân 

tích môi trƣờng làm việc của SV sau tốt nghiệp, xác định những thông tin cần thiết 

làm cơ sở cho việc xác định hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ năng lực của SV tốt nghiệp. 
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Bước 3: Mô tả hồ sơ nghề nghiệp của SV tốt nghiệp. Dựa trên những thông 

tin thu đƣợc từ kết quả khảo sát thị trƣờng lao động, những phản hồi từ cựu SV và 

các nhà tuyển dụng; ngoài ra cần dựa vào các yếu tố cơ bản sau đây: (1) Yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc trong một giai đoạn cụ thể, nhất là yêu cầu phát 

triển nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc những thách thức của nền kinh tế năng động và 

hội nhập quốc tế; (2) Thực trạng năng lực của SV cao đẳng nói riêng và của ngƣời 

lao động nói chung; (3) Xu thế quốc tế về phát triển năng lực cho SV trong trƣờng 

Cao đẳng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động. Nhóm chuyên gia mô tả 

hồ sơ nghề nghiệp của SV tốt nghiệp; xác định môi trƣờng làm việc, những năng lực 

cần có ở SV sau khi tốt nghiệp. 

Bước 4: Xác định phẩm chất và năng lực của SV tốt nghiệp gọi là hồ sơ 

năng lực (hay còn gọi là CĐR). CĐR phải đƣợc mô tả rõ bao gồm chuẩn kiến thức, 

KN, thái độ của SV tốt nghiệp, đặc biệt là các KNM cần đạt đƣợc.  

Bước 5: Thẩm định, phê chuẩn, công bố CĐR. 

 Lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan đó là: Doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh; cựu SV; SV học tại trƣờng. Nhóm chuyên gia tổng hợp ý kiến 

đóng góp; chỉnh sửa, hoàn thiện CĐR của CTĐT chuyên ngành, thông qua Hội 

đồng khoa học cấp trƣờng, trình phê duyệt và công bố. 

 ii) Xây dựng chuẩn đầu ra các môn học thuộc chương trình đào tạo  

 Quá trình đào tạo của nhà trƣờng phải luôn bám sát CĐR để ngƣời học phải 

đạt đƣợc các chuẩn mực của CĐR. Các hoạt động giáo dục và đào tạo trong trƣờng 

Cao đẳng đều phải hƣớng tới các chuẩn mực của CĐR, đặc biệt là các môn học 

trong CTĐT. Do vậy, phải tiến hành xây dựng CĐR các môn học. Căn cứ CĐR đã 

đƣợc phê duyệt và công bố, Khoa chuyên môn tổ chức cho Tổ bộ môn, GV bộ môn 

xây dựng CĐR của môn học, với câu hỏi trọng tâm là: “SV thuộc chuyên ngành…, 

trình độ cao đẳng cần đạt được sự toàn diện về kiến thức, KN, thái độ nào và đạt 

được trình độ năng lực nào, đặc biệt là KNM khi học xong môn học này?”. CĐR 

các môn học đƣợc xây dựng đảm bảo sự thống nhất với CĐR của CTĐT chuyên 

ngành và có sự hỗ trợ lẫn nhau và tùy từng môn học mà cần tích hợp các KNM phù 

hợp với đặc thù của môn học đó. Xây dựng CĐR của môn học thao các bƣớc sau: 
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 Bước 1: Trƣởng khoa tổ chức nghiên cứu, hội thảo về xây dựng CĐR các môn 

học thuộc CTĐT. Thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung CĐR của môn học. Giao 

cho Tổ bộ môn thực hiện. 

 Bước 2: Xây dựng CĐR môn học 

 Xuất phát từ CĐR của CTĐT Tổ bộ môn giao cho GV bộ môn xây dựng CĐR 

của môn học mình phụ trách. CĐR môn học phải đƣợc mô tả rõ bao gồm chuẩn kiến 

thức, KN, thái độ của SV, đặc biệt là các KNM cần đạt đƣợc. Trƣởng bộ môn chủ trì 

đánh giá CĐR các môn học thuộc Tổ bộ môn phụ trách. 

 Bước 3: Thẩm định, phê chuẩn, công bố CĐR môn học. 

 Hội đồng khoa học cấp khoa tiến hành thẩm định CĐR các môn học, 

chỉnh sửa, hoàn chỉnh Trƣởng khoa duyệt và công bố.    

1.4.3. Cấu trúc chuẩn đầu ra 

1.4.3.1. Cấu trúc chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

1) Giới thiệu 

 - Trình độ… 

 - Chuyên ngành đào tạo… 

 - Mã ngành… 

 - Đối tƣợng tuyển sinh… 

 - Thời gian đào tạo… 

 - Giới thiệu tóm tắt về chƣơng trình đào tạo 

2) Những nhiệm vụ chính của ngƣời học sau khi tốt nghiệp  

3) Chuẩn năng lực của ngƣời tốt nghiệp 

 - Về kiến thức (tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp) 

 - Về kĩ năng (kỹ năng cứng, kỹ năng mềm) 

- Về thái độ 

4) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
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1.4.3.2. Cấu trúc chuẩn đầu ra của môn học 

1) Giới thiệu 

2) Chuẩn năng lực của SV 

- Về kiến thức 

- Về kĩ năng (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm) 

- Về thái độ 

1.4.4. Hệ thống kỹ năng mềm cần được phản ánh trong chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế 

1.4.4.1. Đặc điểm của lĩnh vực hoạt động kinh tế, yêu cầu về phẩm chất, năng lực 

của người cán bộ kinh tế trình độ cao đẳng 

 Đặc điểm nghề nghiệp của lĩnh vực hoạt động kinh tế: Thứ nhất, trong hoạt 

động kinh tế đan xen mối quan hệ lợi ích của các tác nhân kinh tế, chủ thể kinh tế 

tìm kiếm lợi ích của mình bằng việc thỏa mãn nhu cầu và lợi ích. Thứ hai, các đối 

tƣợng trong hoạt động kinh tế liên kết, chia tách thông qua kết quả của quá trình 

thỏa hiệp lợi ích. Đối tƣợng của hoạt động kinh tế xét ở góc độ vi mô bao gồm: Bạn 

hàng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, ngƣời lao động, cộng đồng... Thứ ba, 

chủ thể của hoạt động kinh tế chịu sự tƣơng tác xã hội với các đối tƣợng trong hoạt 

động kinh tế và chịu sự quản lý của nhà nƣớc. Thứ tư, ngƣời cán bộ kinh tế hoạt 

động trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan nhà nƣớc, 

các tổ chức chính trị xã hội và đƣợc đảm nhận các công việc thuộc về lĩnh vực kinh 

tế (quản lý kinh tế, kế toán, tài chính, quản trị, kinh doanh…). 

Từ đặc điểm nêu trên, phẩm chất, năng lực của ngƣời cán bộ kinh tế trình độ 

CĐ đƣợc thể hiện rõ qua các yêu cầu của nghề nghiệp nhƣ: Khả năng hoạch định, tổ 

chức, điều hành; nghiên cứu phát triển thị trƣờng; giao tiếp; thuyết phục, giải quyết 

vấn đề; đàm phán thỏa thuận trong quan hệ kinh tế; năng lực sáng tạo trong công 

việc; phát triển vị trí cá nhân quản lý đƣợc bản thân trƣớc các áp lực trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

1.4.4.2. Hệ thống kỹ năng mềm cần được phản ánh trong chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế 

Xuất phát từ phân tích và đặc điểm lĩnh vực hoạt động kinh tế ở trên, với góc 

độ SV khối ngành kinh tế là ngƣời cán bộ kinh tế trong tƣơng lai, luận án đƣa ra hệ 

thống các KNM cơ bản và quan trọng đối với SV khối ngành kinh tế trình độ cao 

đẳng gồm: 
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- KN thuyết phục  

- KN trả lời phỏng vấn  

- KN giao tiếp   

- KN làm việc nhóm  

- KN đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế 

- KN lập kế hoạch và tổ chức công việc  

- KN tƣ duy sáng tạo  

- KN giải quyết vấn đề 

- KN xác định giá trị và kiên định 

với giá trị đã lựa chọn  

- KN lãnh đạo bản thân và hình 

ảnh cá nhân  

 Hệ thống các KNM nêu trên đƣợc tích hợp trong CĐR của CTĐT chuyên 

ngành thuộc khối ngành kinh tế. Làm cơ sở để phát triển CTĐT; tổ chức dạy học và 

các hoạt động giáo dục khác theo hƣớng tăng cƣờng phát triển KNM cho SV. 

1.4.5. Phát  triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao 

đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra 

1.4.5.1. Tiếp cận chuẩn đầu ra 

 Theo Từ điển Tiếng Việt "tiếp cận" là tiến sát gần [92]. CĐR thể hiện quan 

điểm lấy ngƣời học, thị trƣờng lao động làm trung tâm, phản ánh năng lực hành nghề 

của ngƣời tốt nghiệp. CĐR có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục, 

nâng cao chất lƣợng đào tạo trong nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 

và hội nhập. CĐR là cơ sở quan trọng để thiết kế CTĐT, chƣơng trình môn học; xác 

định chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo nói chung và đánh giá kết quả của 

từng môn học nói riêng. Xuất phát từ quan niệm về CĐR và phân tích ở trên luận án 

xác định: Tiếp cận chuẩn đầu ra là phát triển chương trình đào tạo, tổ chức quá trình 

đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo, hướng người học sau khi tốt nghiệp đạt tới các 

chuẩn mực hành nghề (CĐR) và đáp ứng yêu cầu xã hội. 

Tiếp cận CĐR đòi hỏi phải xác định những quan điểm, hành động hƣớng tới 

xây dựng CTĐT (hoặc môn học) dựa vào cơ sở các tiêu chí trong CĐR đã xây dựng. 

1.4.5.2. Phát triển kỹ năng mềm cho khối ngành kinh tế các trường cao đẳng theo tiếp 

cận chuẩn đầu ra 

 Xuất phát từ quan niệm về phát triển KNM cho SV và phân tích trên, luận án 

xác định: Phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ theo tiếp cận 

CĐR là tập hợp những quan điểm, các hoạt động giáo dục, đào tạo hƣớng tới xác định 

và thực hiện các biện pháp, hình thức tác động lên đối tƣợng (ngƣời học); đánh giá kết 

quả đầu ra dựa vào tiêu chí KNM đƣợc phản ánh trong CĐR (kết quả đầu ra) của 

CTĐT (hoặc môn học) thuộc khối ngành kinh tế sau khi học xong chƣơng trình đó.  
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1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quá trình phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra 

1.5.1. Yếu tố khách quan 

1.5.1.1. Đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc và văn hoá vùng, miền 

Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á với điển hình văn hóa gốc nông 

nghiệp, đặc biệt là về đời sống vật chất có nghề trồng lúa nƣớc. Ngƣời Việt Nam 

sống theo nguyên tắc trọng tình, trọng đức, hƣớng đến cuộc sống hòa thuận trên cơ 

sở lấy tình nghĩa làm đầu. Vùng trung du là khu vực bao gồm hệ thống đồi núi thấp và 

một phần đồng bằng châu thổ sông Hồng với cƣ dân cƣ trú chủ yếu là ngƣời Kinh 

sống quần tụ thành làng, xã (ngƣời dân làm nông nghiệp là chính). Vùng miền núi 

gồm vùng Tây Bắc và Việt Bắc là khu vực bao gồm hệ thống núi non trùng điệp bên 

tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng với trên 30 tộc ngƣời cƣ trú, trong đó tộc ngƣời 

Thái, Mƣờng, H
,
mông, Tày, Nùng… có thể xem là đại diện (phần lớn ngƣời dân 

sống phân tán, sản xuất nhỏ, manh mú, tự cung, tự cấp) [72]. Các dân tộc trong 

vùng sống chân thật, giản dị, hòa thuận và có tinh thần tƣơng trợ, giúp đỡ lẫn nhau.  

Những vấn đề nêu trên là những đặc trƣng bản sắc truyền thống văn hóa Việt 

Nam. Sự tích hợp và kế thừa liên tục làm cho văn hóa Việt Nam trở thành sức mạnh 

tập hợp toàn dân tộc thành một khối vững chắc ổn định và phát triển. Đồng thời 

là những thuận lợi cơ bản cần khai thác trong việc phát triển KNM cho SV. 

Tuy nhiên, mặt trái của lối ứng xử linh hoạt của ngƣời Việt Nam là bệnh tùy tiện 

(biểu hiện dễ thay đổi ý kiến, chấp hành thời gian, giờ giấc co dãn, thiếu sự tôn trọng 

pháp luật…). Điều này không thích hợp với ứng xử quyết đoán, đảm bảo tính nguyên 

tắc trong xã hội hiện đại. Mặt khác, còn tồn tại làm ăn theo kiểu sản xuất nhỏ, manh 

mún; tật xuề xòa, đại khái. Ngoài ra với đặc điểm bao gồm ngƣời dân tộc thiểu số (đa 

số tập trung ở vùng trung du, miền núi), với nền sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp; mặt 

bằng nhận thức, giao tiếp với xã hội hiện đại còn nhiều hạn chế; còn tồn tại nhiều hủ 

tục lạc hậu [72]. Những vấn đề nêu trên gây khó khăn trong việc phát triển KNM cho 

SV các trƣờng CĐ đặc biệt là các trƣờng khu vực TDMNPB. 

1.5.1.2. Môi trường gia đình 

Tác giả Lê Đức Quảng [64] cho rằng: “Dƣới góc độ giáo dục gia đình, không 

chỉ là lực lƣợng tham gia vào quá trình giáo dục mà còn là môi trƣờng giáo dục quan 

trọng”. Vì vậy, môi trƣờng gia đình sẽ tác động theo hƣớng tích cực (hoặc không 
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tích cực) đối với quá trình hình thành và phát triển KNM cho SV. Thật vậy, SV 

đƣợc sống trong môi trƣờng gia đình lành mạnh; các thành viên trong gia đình tôn 

trọng lẫn nhau, gƣơng mẫu, giữ vững và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của 

gia đình, của dân tộc, chú trọng rèn luyện cho các em có thói quen tốt, hành vi ứng 

xử đúng đắn có văn hóa; luôn có định hƣớng rèn luyện KNS cần thiết cho các em 

thì môi trƣờng gia đình chính là nơi SV hình thành và trải nghiệm các KNS trong đó 

có KNM. Ngƣợc lại, nếu môi trƣờng gia đình không lành mạnh, thì việc hình 

thành và phát triển KNM cho SV không hiệu quả.  

1.5.1.3. Môi trường xã hội 

Chính sách giáo dục và đào tạo của nhà nước: Trong tiến trình phát triển kinh 

tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nƣớc, Đảng và Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đề ra các chủ trƣơng, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ 

chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các chủ trƣơng, chính sách đƣợc phổ 

biến, triển khai kịp thời tới các cấp, các ngành, các lực lƣợng xã hội, từ đó tham gia 

tích cực công tác đào tạo, bồi dƣỡng thế hệ trẻ lực lƣợng lao động tƣơng lai của đất 

nƣớc có đạo đức tốt, có tri thức và KN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định các trƣờng ĐH, CĐ phải công khai 

“chuẩn đầu ra” các chuyên ngành đào tạo (kiến thức, KN, thái độ) trong đó có 

KNM. Điều đó có tác động trực tiếp đến mục tiêu, nội dung chƣơng trình, các hoạt 

động đào tạo, các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện 

của nhà trƣờng. Tạo ảnh hƣởng tích cực đến ý thức rèn luyện, phát triển KN nghề 

nghiệp, KNM của SV.  

 Sinh hoạt cộng đồng nơi cư trú: Ngoài thời gian học ở trƣờng các em SV còn 

tham gia sinh hoạt cộng đồng các khu dân cƣ. Các đoàn thể xã hội khu dân cƣ nơi SV 

sinh sống tổ chức các hoạt động cộng đồng lành mạnh có ảnh hƣởng tích cực giúp 

cho SV rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn các KNM. Tuy nhiên, sinh hoạt cộng đồng 

cũng có mặt ảnh hƣởng tiêu cực đến rèn luyện và phát triển KNM của SV.  

- Sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước: Phát triển kinh tế, xã 

hội không đồng đều giữa các vùng miền; dẫn tới sự phát triển giáo dục cũng không 

đồng đều biệt là vùng sâu, vùng xa. Tính phát triển không đồng đều nói chung, phát 

triển không đồng đều về giáo dục nói riêng (do sự tác động của sự phát triển không 

đồng đều về kinh tế xã hội) là một tính quy luật, việc phát triển KNM cho SV cũng 

tuân theo tính quy luật đó. Kinh tế, chính trị, xã hội phát triển sẽ có sự quan tâm 
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phát triển giáo dục; có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, các mối quan hệ, 

tiếp cận các phƣơng tiện thông tin, truyền thông… dẫn tới việc hoàn thiện, phát 

triển KNM của con ngƣời đƣợc thuận lợi. Ngƣợc lại sẽ bị hạn chế, khó khăn. 

Quan hệ bạn bè: Con ngƣời với tƣ cách là một thực thể xã hội do đó luôn 

luôn phải giao lƣu với ngƣời khác trong mọi hoạt động. Ở lứa tuổi SV, đời sống tình 

cảm của các em rất phong phú, điều đó đƣợc thể hiện ở nhu cầu kết bạn, tình bạn. 

Trong quan hệ bạn bè các em đƣợc giao tiếp, học tập lẫn nhau. Đặc biệt hoạt động 

của nhóm bạn của SV mọi yếu tố xã hội bên ngoài khi tác động vào bản thân mỗi 

SV đều khúc xạ qua nhóm bạn bè. Vì vậy, quan hệ bạn bè có ảnh hƣởng không nhỏ 

đến việc hình thành và phát triển nhân cách nói chung, các KNM nói riêng của SV. 

1.5.1.4. Giáo dục nhà trường 

Nhà trƣờng có môi trƣờng giáo dục lành mạnh; có đội ngũ các nhà giáo dục 

gƣơng mẫu, tâm huyết, tận tụy, năng lực chuyên môn và giảng dạy tốt, trách nhiệm 

cao; cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu đƣợc quan 

tâm đầu tƣ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội (Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên, Công đoàn…) nhận thức rõ sự cần thiết rèn luyện, phát triển KNM cho 

SV góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo. Đây là yếu tố quyết định việc rèn luyện, 

phát triển KNM cho SV nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.   

Mục tiêu, nội dung chƣơng trình, CĐR của chuyên ngành đào tạo đƣợc thiết 

kế theo hƣớng tích hợp phát triển KNM, đảm bảo tính cân đối giữa lý thuyết với 

thực hành, có sự tham gia của các bên liên quan trong trƣờng và ngoài trƣờng. Mặt 

khác, hoạt động dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp có tích hợp phát triển KNM 

cho SV sẽ tạo môi trƣờng thuận lợi để SV trải nghiệm từ đó hình thành, phát triển 

KNM. Đây là là cơ sở để phát triển KNM cho SV và là yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp 

tới việc tổ chức phát triển KNM cho SV.   

1.5.2. Yếu tố chủ quan  

1.5.2.1. Nhận thức của sinh viên   

Tiến hành hoạt động có kết quả thì con ngƣời phải có hiểu biết về hoạt 

động đó. Vì vậy, để phát triển KNM cho SV đạt hiệu quả thì SV phải tƣờng minh 

về các hoạt động nhằm rèn luyện KNM, cụ thể:  

- SV phải hiểu biết đúng và đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa và vai trò của 

KNM trong học tập, công việc và cuộc sống đó là: Bổ trợ cho việc học tập và các 

KN chuyên môn. Giúp con ngƣời giao tiếp ứng xử thành công, giải quyết tốt các 
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tình huống do cuộc sống đặt ra, chung sống với mọi ngƣời, với cộng đồng, xã hội. 

Tự tin khi tham gia hoạt động; phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định 

hƣớng chiến lƣợc của tổ chức. Tạo nên sự thành công trong công việc và thành đạt 

trong cuộc sống.  

- Từ nhận thức đúng đắn và đầy đủ, SV sẽ tích cực tìm hiểu và tri thức về 

các KNM cần thiết cho công việc và cuộc sống; nội dung, quy trình, phƣơng pháp 

rèn luyện KNM. Đồng thời tạo ra nhu cầu và từ đó tự giác, chủ động, tích cực trong 

hoạt động rèn luyện KNM. Tính tích cực học tập, rèn luyện KNM của SV là yếu tố 

quyết định tới việc hình thành và phát triển KNM của SV. 

Tóm lại: Nhận thức và tri thức của SV về hoạt động rèn luyện KNM là cơ sơ 

để hình thành, phát triển KNM cho SV.  

1.5.2.2. Động cơ của sinh viên 

  Từ nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc rèn luyện KNM dẫn đến sự tự 

ý thức của mỗi SV, từ đó có những quyết định hành động và hành động nhƣ thế nào 

(tính tự giác, chủ động, tích cực,…). SV tự ý thức đƣợc sự cần thiết của KNM đối với 

bản thân, sự thành công trong công việc thì các em sẽ có động cơ từ đó tạo nên tâm 

thế hành động.  

Động cơ hành động của SV đƣợc củng cố và tăng cƣờng sẽ kích thích sự ham 

muốn, tạo sự hứng thú và từ đó SV sẽ tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức, củng cố sự 

hiểu biết và kinh nghiệm cho bản thân và ngƣợc lại. Động cơ của SV là điều kiện 

thúc đẩy quá trình rèn luyện và trải nghiệm KNM của SV đạt hiệu quả. 

1.5.2.3. Thái độ của sinh viên 

 Thái độ của SV đối với hoạt động rèn luyện, phát triển KNM chính là sự phản 

ánh mối quan hệ của họ đối với hoạt động này. SV có thái độ đúng đắn sẽ tự giác, 

tích cực, chủ động trong các hoạt động rèn luyện và phát triển KNM và nhờ đó hoạt 

động mới đạt hiệu quả.  

Để có thái độ đúng thì trƣớc tiên thể hiện ở những suy nghĩ đúng. Muốn có 

thái độ rèn luyện KNM đúng đắn thì SV cần phải có những suy nghĩ đúng về tầm 

quan trọng của KNM đối với bản thân. SV có suy nghĩ đúng đắn thì sẽ nỗ lực, kiên 

trì trong quá trình lĩnh hội tri thức, rèn luyện, tự rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn 

phát triển KNM, đồng thời mọi tác động nhằm phát triển KNM sẽ mang lại hiệu quả.  

Tóm lại, thái độ đúng đắn là một trong những điều kiện quan trọng tạo nên sự 

thành công về hình thành và phát triển KNM của SV. 
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Kết luận chƣơng 1 

 Lịch sử nghiên cứu vấn đề phát triển kỹ năng mềm cho ngƣời lao động nói 

chung, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng 

nói riêng cho thấy: Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về kỹ năng, kỹ năng sống, kỹ 

năng mềm; điều này đã tạo ra cơ sở lý luận phong phú cho việc nghiên cứu về phát 

triển kỹ năng mềm cho sinh viên nói chung, sinh viên khối ngành kinh tế nói riêng 

các trƣờng cao đẳng đáp ứng yêu cầu xã hội. Đối với Việt Nam nghiên cứu phát 

triển kỹ năng mềm cho sinh viên là rất cần thiết. 

Kỹ năng mềm là kỹ năng bổ trợ cho kỹ năng chuyên môn, nó có mối quan hệ 

mật thiết với kỹ năng chuyên môn. Kỹ năng mềm là hệ thống các kỹ năng cơ bản 

đƣợc thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng hòa nhập xã hội, 

thái độ và hành vi ứng xử hay tƣơng tác với xã hội, cộng đồng, bạn bè, đồng nghiệp, 

đối tác, tổ chức của mỗi cá nhân nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc và thành 

đạt trong cuộc sống. 

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trƣờng cao đẳng là làm cho các kỹ 

năng mềm của sinh viên tiến triển theo chiều hƣớng tăng lên từ mức độ thấp đến 

mức độ cao hơn, từ chƣa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Phát triển kỹ năng mềm 

cho sinh viên khối ngành kinh tế trƣờng cao đẳng đƣợc tiến hành trong việc xây 

dựng chuẩn đầu ra, phát triển chƣơng trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, rèn luyện 

nghề nghiệp cho sinh viên. 

Quá trình phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên đƣợc tiến hành với các nội 

dung, mức độ khác nhau, đƣợc tiến hành thông qua hoạt động, bằng hoạt động, chịu 

sự ảnh hƣởng của nhiều yếu tố đó là: Gia đình, nhà trƣờng, xã hội và tính tự giác 

tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên. 

Nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra là cơ sở quan trọng 

nghiên cứu thực trạng của việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc. 
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Chƣơng 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN  

KHỐI NGÀNH KINH TẾ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TRUNG DU, 

MIỀN NÚI PHÍA BẮC THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA 

2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 

2.1.1. Vài nét về khách thể điều tra và địa bàn nghiên cứu 

2.1.1.1. Đặc điểm sinh viên khối ngành kinh tế các trường cao đẳng khu vực trung 

du, miền núi phía Bắc. 

Các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB ở xa các trung tâm chính trị, văn hóa, mặt 

bằng dâná  phinu trí thấp, kinh tế kém phát triển, điều kiện để SV tiếp cận xã hội 

hiện đại còn hạn chế.  

Mặt khác, đa số SV xuất thân từ các dân tộc, các tầng lớp xã hội khác nhau ở 

thành thị, nông thôn, vùng núi. Với độ tuổi thanh niên (có độ tuổi từ 18 đến 23), thời 

kỳ tuổi thanh niên muộn, mang đầy đủ yếu tố tâm lý của lứa tuổi này. Một số SV rất 

nhiệt tình, hăng hái, nhanh thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh, nhanh hòa hợp, 

thích kết bạn và giao tiếp, thích thay đổi, lạc quan, thích vận động… (thƣờng đối với 

SV xuất thân từ thành thị, địa phƣơng có kinh tế, xã hội phát triển); ngƣợc lại một 

số SV ngại ngùng, rụt rè, e ngại trong giao tiếp ứng xử, gặp khó khăn trong tình 

huống mới, không thích nhộn nhịp, thận trọng, bình tĩnh… (thƣờng đối với những 

SV là dân tộc thiểu số; xuất thân từ nông thôn, vùng kinh tế khó khăn); một số SV 

có đặc điểm trung gian pha trộn giữa hai tính cách [32].  

Đa số có kết quả học tập ở phổ thông ở mức trung bình khá hoặc trung bình 

(thấp hơn SV đại học cùng chuyên ngành). Việc lựa chọn nghề nghiệp của một số 

SV khi đăng ký thi vào trƣờng CĐ còn mang tích chất thụ động, nhiều khi mang 

tính ngẫu nhiên trên cơ sở thông tin không đầy đủ (cha mẹ, ngƣời quen, bạn bè, 

sách báo…). Do đó, trong quá trình học tập rèn luyện tại trƣờng SV thƣờng phát 

sinh mâu thuẫn về nghề nghiệp. 

Với đặc điểm nêu trên cần xác định nội dung, hình thức và phƣơng pháp đào 

tạo, giáo dục theo hƣớng hình thành nhân cách, phát triển KNM của ngƣời cán bộ, 

chuyên gia kinh tế trong tƣơng lai. 

2.1.1.2. Địa bàn nghiên cứu, số lượng khách thể điều tra 

i) Địa bàn nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, để thu thập thông tin, chúng tôi chọn SV (năm 

thứ 3 thuộc khối ngành kinh tế) và GV (thuộc khoa Kinh tế), CBQL của 5 trƣờng: 
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Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, Cao đẳng 

Cộng đồng Lào Cai, đại diện cho các trƣờng CĐ có đào tạo ngành kinh tế khu vực 

TDMNPB. 

ii) Số lượng khách thể điều tra 

Áp dụng công thức Slovin để xác định số lƣợng các khách thể điều tra, số 

lƣợng khách thể điều tra 5 trƣờng tại bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Số lƣợng khách thể điều tra của các trƣờng cao đẳng 

Tên trƣờng 
Số mẫu khảo sát 

CBQL GV SV 

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 13 20 62 

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên  24 27 76 

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ  15 29 51 

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên  13 26 44 

Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai  9 17 40 

Tổng  74 119 273 

Số lƣợng khách thể điều tra: 193 CBQL, GV và 273 SV. 

iii) Thời gian: Tháng 11 và tháng 12 năm 2013.  

2.2.2. Thiết kế phiếu khảo sát 

- Phiếu trƣng cầu ý kiến: Xuất phát mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và cơ sở 

lý luận trên chúng tôi xây dựng 02 phiếu điều tra gồm các câu hỏi (câu hỏi đóng, 

câu hỏi mở) cùng nội dung nghiên cứu theo thang Likert 03 bậc để điều tra KNM 

của SV khối ngành Kinh tế trình độ CĐ trên các khách thể khác nhau: 

+ Phiếu trƣng cầu ý kiến dành cho SV gồm 07 câu hỏi (phụ lục 1.1). 

+ Phiếu trƣng cầu ý kiến dành cho CBQL, GV gồm 06 câu hỏi (phụ lục 1. 2).  

- Phỏng vấn sâu SV; CBQL, GV; chuyên gia. 

+ Đối với SV (phụ lục 1.3); 

+ Đối với CBQL, GV, chuyên gia (phụ lục 1.4).  

- Phiếu quan sát (phụ lục 1.5). 
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2.2.3. Tiêu chí và thang đánh giá 

2.2.3.1. Về mặt định tính: Tiến hành phỏng vấn CBQL, GV, SV và chuyên gia; 

quan sát hoạt động của SV để phân tích đánh giá. 

2.2.3.2. Về mặt định lượng 

i) Tiêu chí và thang đánh giá mức độ về nhận thức của CBQL, GV, SV về phát 

triển KNM cho SV. 

* Tiêu chí: 

- Nhận thức của CBQL, GV, SV về mức độ cần thiết phát triển các KNM cho 

SV gồm: Rất cần thiết (3 đ); cần thiết (2 đ); không cần thiết (1đ). 

- Nhận thức của SV về vai trò của KNM trong nghề nghiệp và trong cuộc sống 

con ngƣời gồm: Rất cần thiết (3đ); cần thiết (2đ); không cần thiết (1đ). 

- Nhận thức của SV về ý nghĩa của việc hình thành, phát triển KNM gồm 04 

phƣơng án (phụ lục 1), phƣơng án đúng là phƣơng án 4. 

* Thang đánh giá: Điểm chênh lệch của thang đo: (điểm tối đa - điểm tối thiểu)/ 

số mức độ. Kết quả nhƣ sau: (3 - 1)/ 3 = 0,67. Các mức độ của thang đo là: 

- Mức độ nhận thức thấp (1 ≤ X ≤ 1,67);  

- Mức độ nhận thức trung bình (1,68 ≤ X ≤ 2,34);  

- Mức độ nhận thức cao (2,35 ≤ X ≤ 3).  

Căn cứ ĐTB, tỷ lệ %, thứ bậc để phân tích, đánh giá. 

ii) Tiêu chí và thang đánh giá mức độ các KNM của SV khối ngành kinh tế. 

* Tiêu chí: Mức độ các KNM của SV gồm: Cao (3đ), trung bình (2 đ), thấp (1đ). 

* Thang đánh giá: Điểm chênh lệch của thang đo: (điểm tối đa - điểm tối 

thiểu)/ số mức độ. Kết quả nhƣ sau: (3 - 1) / 3 = 0,67. Các mức độ của thang đo là: 

+ Mức độ thấp (1 ≤ X ≤1,67);  

+ Mức độ trung bình (1,68 ≤ X ≤ 2,34);  

+ Mức độ cao (2,35 ≤ X ≤ 3). 

Căn cứ ĐTB, thứ bậc, tỷ lệ % để phân tích, đánh giá. 
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iii) Tiêu chí và thang đánh giá thực trạng phát triển KNM cho SV thông qua 

các hoạt động của nhà trường 

* Tiêu chí:  

- Các KNM (10 kỹ năng) đã đƣợc phản ánh trong CĐR các chuyên ngành của 

khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng gồm 02 phƣơng án “đã có”, “không có”. 

- Về mức độ mức độ thực hiện các phƣơng pháp dạy học tích cực trong giảng 

dạy để rèn luyện, phát triển KNM cho SV gồm các mức: Thƣờng xuyên (3đ),  chƣa 

thƣờng xuyên (2đ), chƣa sử dụng (1đ).  

- Về mức độ sử dụng những con đƣờng phát triển KNM cho SV gồm các mức: 

Thƣờng xuyên (3đ),  chƣa thƣờng xuyên (2đ), chƣa sử dụng (1đ).  

- Về mức độ sử dụng các hình thức phát triển KNM cho SV gồm các mức: 

Thƣờng xuyên (3đ),  chƣa thƣờng xuyên (2đ),  chƣa sử dụng (1đ). 

* Thang đánh giá: Điểm chênh lệch của thang đo nhƣ sau: (điểm tối đa - điểm tối 

thiểu) / số mức độ. Kết quả nhƣ sau: (3 - 1) / 3 = 0,67. Các mức độ của thang đo là: 

- Mức độ thấp ( 1 ≤ X ≤ 1,67);  

- Mức độ trung bình (1,68 ≤ X ≤ 2,34);  

- Mức độ tốt (2,35 ≤ X ≤ 3); 

Căn cứ ĐTB, thứ bậc, tỷ lệ % để phân tích, đánh giá. 

iv) Tiêu chí và thang đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan, 

khách quan tới quá trình phát triển KNM cho SV. 

* Tiêu chí: Mức độ: Ảnh hƣởng nhiều (3đ), bình thƣờng (2đ); ít ảnh hƣởng (1đ).  

* Thang đánh giá. 

- Điểm chênh lệch của thang đo nhƣ sau: (điểm tối đa - điểm tối thiểu) / số 

mức độ. Kết quả nhƣ sau: (3 - 1) / 3 = 0,67. 

- Ít ảnh hƣởng (1 ≤ X ≤ 1,67)  

- Bình thƣờng (1,68 ≤ X ≤2,34)  

- Ảnh hƣởng nhiều (2,35 ≤ X ≤ 3) 

- Căn cứ ĐTB, thứ bậc, tỷ lệ % để phân tích, đánh giá. 
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2.2. Thực trạng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các 

trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra 

2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên về phát triển kỹ năng 

mềm cho sinh viên 

2.2.1.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên về mức độ cần thiết phát triển 

các kỹ năng mềm cho sinh viên 

 Khảo sát CBQL, GV về mức độ cần thiết phát triển các KNM cho SV, kết 

quả tại bảng 1 (phụ lục 2.1) và biểu đồ 2.1. Kết quả cho thấy: CBQL, GV nhận thức 

về sự cần thiết đạt điểm TBC là 2,38đ ở mức độ cao; đa số (TBC 96,58 %) CBQL, 

GV cho rằng rất cần thiết và cần thiết. Trong 10 KNM đƣợc CBQL, GV đánh giá 

về mức độ cần thiết đƣợc xếp thứ bậc nhƣ sau: KN thuyết phục đƣợc xếp thứ 

nhất (2,83đ), vị trí thứ 2 là là KN giao tiếp (2,58đ),… KN đàm phán và ký kết hợp 

đồng xếp thứ 8 (2,25đ), xếp thứ 9 là KN xác định giá trị và gìn giữ giá trị đã lựa 

chọn (2,20đ) và đứng thứ 10 là KN tƣ duy sáng tạo (2,09đ).  

 

 

Biểu đồ 2.1. Nhận thức của CBQL, GV về mức độ cần thiết KNM 

 

 

1. KN thuyết phục  

2. KN trả lời phỏng vấn  

3. KN giao tiếp   

4. KN làm việc nhóm  

5. KN đàm phán và ký kết hợp đồng 

6. KN lập kế hoạch và tổ chức 

công việc 

7. KN tƣ duy sáng tạo  

8. KN giải quyết vấn đề  

9. KN xác định giá trị và giữ gìn 

giá trị đã lựa chọn 

10. KN lãnh đạo bản thân và hình 

ảnh cá nhân  
 

Biểu đồ 2.2. Nhận thức của SV về mức độ cần thiết của KNM 

1. KN thuyết phục  

2. KN trả lời phỏng vấn  

3. KN giao tiếp   

4. KN làm việc nhóm  

5. KN đàm phán và ký kết hợp đồng 

6. KN lập kế hoạch và tổ chức 

công việc 

7. KN tƣ duy sáng tạo  

8. KN giải quyết vấn đề  

9. KN xác định giá trị và gìn 

giữ giá trị đã lựa chọn 

10. KN lãnh đạo bản thân và 

hình ảnh cá nhân  
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Nhƣ vậy, CBQL, GV nhận thức đúng và đầy đủ về sự cần thiết phát triển 

KNM cho SV. Tuy nhiên, nhận thức về mức độ cần thiết đối với từng KNM thì 

không đồng đều, đánh giá sự cần thiết ở mức độ cao là các KN: KN thuyết phục, 

KN giao tiếp, KN làm việc nhóm, KN giải quyết vấn đề. Điều này cho thấy CBQL, 

GV quan tâm nhiều đó là những KNM để SV tham gia các hoạt động giáo dục và 

đào tạo trong trƣờng.  

Khảo sát SV về mức độ cần thiết của các KNM, kết quả tại bảng 2 (phụ lục 

2.1) và biểu đồ 2.2. Kết quả cho thấy: Đa số SV (TBC 94,95%) cho rằng rất cần thiết 

và cần thiết phát triển 10 KNM cho SV, mức độ cần thiết phát triển KNM đƣợc SV 

đánh giá ở mức cao (2,41đ). Nhƣ vậy, SV nhận thức tƣơng đối đúng và đầy đủ về 

sự cần thiết của việc phát triển KNM. Tuy nhiên, không đồng đều, đánh giá sự cần 

thiết ở mức độ cao là các KN: KN thuyết phục, KN giao tiếp, KN làm việc nhóm, KN 

giải quyết vấn đề.  

Tiến hành phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến Giám đốc Công ty Xây dựng 

Vĩnh Phúc về kết quả đánh giá của CBQL, GV và SV ở trên, ông cho rằng: "Hiện 

tại CBQL, GV cũng như SV đang sống và làm việc tại môi trường nhà trường với 

nhiệm vụ chính là giáo dục và đào tạo, vì vậy một số KNM như: KN đàm phán và ký 

kết hợp đồng, KN tư duy sáng tạo, KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn 

được đánh giá về mức độ cần thiết ở thứ bậc thấp hơn. Thực tế sau khi ra trường 

hoạt động trong môi trường sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nền kinh tế hội nhập 

và cạnh tranh như hiện nay thì những KNM này rất quan trọng và là phẩm chất 

thiết yếu đối với người cán bộ kinh tế”.  

Để rõ hơn các nhận định trên, chúng tôi xin ý kiến chuyên gia: PGS. TS Vũ Quang 

Thọ - Viện Công nhân Công đoàn: Thứ nhất, xin ý kiến về kết quả khảo sát sự cần 

thiết của 10 KNM nêu trên, ông cho rằng “Kết quả khảo sát của tác giả với 2 khách 

thể là CBQL, GV và SV với trên 90% đồng tình cho rằng 10 KNM nêu trên là rất 

cần thiết và cần thiết cho SV khối ngành kinh tế. Điều này có thể đi đến nhận định 

khoa học là 10 KNM nêu trên là cần thiết phải tổ chức đào tạo và phát triển cho SV 

khối ngành kinh tế trong các trường Cao đẳng”. Thứ hai, xin ý kiến về sự khác 

nhau về thứ bậc của các KNM giữa CBQL, GV và SV, ông cho rằng: “Sự khác nhau về 

thứ bậc của các KNM giữa CBQL, GV và SV là vấn đề đương nhiên bởi mỗi cách 

nhìn nhận khác nhau của khách thể khảo sát sẽ cho các phản ánh khác nhau; 

CBQL, GV với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, bề dày kinh nghiệm trong 
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giáo dục, đào tạo; do vậy trong đánh giá có yêu cầu cao hơn hơn so với SV tự 

đánh giá. Tuy nhiên mỗi KNM được cấu thành các KN thành phần, các KNM có 

quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình hình thành và phát triển năng lực thực 

hiện của người học”. 

Kết quả phân tích và các ý kiến trên đi đến các nhận định sau: 

- Thứ nhất, CBQL, GV và SV nhận thức đúng và trƣơng đối đầy đủ về sự 

cần thiết của việc phát triển KNM cho SV. Mặt khác, 10 KNM đề xuất là cần thiết 

cho quá trình hình thành năng lực thực hiện cho SV sau khi ra trƣờng. Đây là điều 

kiện thuận lợi khi triển khai thực hiện việc phát triển KNM cho SV. 

- Thứ hai, có sự khác nhau về xếp thứ bậc về mức độ cần thiết giữa các 

khách thể khảo sát khác nhau. CBQL, GV với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, 

bề dày kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo do vậy trong đánh giá có yêu cầu cao 

hơn so với SV tự đánh giá. Vì vậy, kết quả đánh giá của CBQL, GV thƣờng thấp 

hơn kết quả tự đánh giá của SV.  

- Thứ ba, các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB đã quan tâm đến công tác tuyên 

truyền, giáo dục cán bộ, GV và SV về sự cần thiết của việc phát triển KNM cho SV 

đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với thị trƣờng sức lao động hiện nay. 

2.2.1.2. Nhận thức của sinh viên về vai trò của kỹ năng mềm trong nghề nghiệp và cuộc 

sống con người 

Tiến hành khảo sát đối với SV về vai trò của KNM trong nghề nghiệp và cuộc 

sống con ngƣời, kết quả tại bảng 3 (phụ lục 2.1) và biểu đồ 2.3. Kết quả cho thấy:   

Trên 90% SV cho rằng KNM có vai trò rất quan trọng và quan trọng đối với nghề 

nghiệp và cuộc sống, với TBC là 2,40đ ở mức độ cao. Tuy nhiên, nhận thức của SV 

các vai trò của KNM có cấp độ ƣu tiên khác nhau cụ thể: Đứng thứ nhất “Giúp con 

ngƣời giao tiếp ứng xử thành công” (2,58đ). Vị trí thứ 2 “Giúp con ngƣời tự tin khi 

tham gia hoạt động” (2,50đ). Đứng thứ 3 “Giúp con ngƣời vững vàng trong nghề 

nghiệp và thành đạt trong cuộc sống”… Vai trò, “Giúp con ngƣời xác định mục đích 

khi tham gia hoạt động đứng vị trí thứ 7 (2,26đ), thứ 8 là vai trò “Xác định giá trị và 

giữ gìn giá trị đã lựa chọn” (2,26đ). Nhƣ vậy, vai trò cơ bản của KNM đƣợc SV nhận 

thức cao đó là: Giúp con ngƣời giao tiếp ứng xử thành công, tự tin khi tham gia hoạt 

động, vững vàng trong nghề nghiệp và thành đạt trong cuộc sống, chung sống với mọi 

ngƣời, với cộng đồng, xã hội.  
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1. Giúp con ngƣời xác định mục đích khi 

tham gia hoạt động 

2. Giúp con ngƣời tự tin khi tham gia 

hoạt động 

3. Bổ trợ cho KN chuyên môn của con ngƣời  

4. Giúp con ngƣời phát huy tiềm năng cá 

nhân và đóng góp vào định hƣớng chiến 

lƣợc của tổ chức 

5. Giúp con ngƣời vững vàng trong nghề 

nghiệp và thành đạt trong cuộc sống 

6. Giúp con ngƣời giao tiếp ứng xử thành công 

7. Giúp con ngƣời giải quyết tốt các tình 

huống do cuộc sống đặt ra cho bản thân mình 

8. Chung sống với mọi ngƣời, với cộng 

đồng, xã hội 

9. Xác định giá trị và kiên định với giá 

trị đã lựa chọn 

10. Tự khẳng định mình 
 

Biểu đồ 2.3. Nhận thức của SV về vai trò của KNM 

Kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Vai trò của KNM trong 

nghề nghiệp và cuộc sống con ngƣời đã đƣợc đa số SV nhận thức một cách tƣơng 

đối đầy đủ và đƣợc coi trọng đối với công việc và cuộc sống của họ trong học tập 

rèn luyện tại trƣờng cũng nhƣ nghề nghiệp và cuộc sống sau khi ra trƣờng. Đây 

chính là thuận lợi và là tiền đề cơ bản và quan trọng cho hoạt động phát triển KNM 

cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB. 

2.2.1.3. Nhận thức của sinh viên về ý nghĩa của việc hình thành, phát triển kỹ năng mềm 

Tiến hành  khảo sát đối với SV, kết quả tại bảng 4 (phụ lục 2.1). Kết quả 

cho thấy: 31,14% số SV đƣợc hỏi cho rằng  “Có đƣợc động lực, sự tự tin, lý tƣởng 

để xác định và gắn bó với ngành nghề đã chọn, có phƣơng pháp học tập, nghiên cứu 

khoa học, chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu”, 28,21% cho rằng “Tự 

tin, nhanh thích ứng, hòa nhập với môi trƣờng làm việc, làm việc hiệu quả, thành 

đạt trong cuộc sống”, 25,64% cho rằng “Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, phát triển 

năng lực chuyên môn của mỗi các nhân”. Đặc biệt chỉ có 15,02% số SV đƣợc hỏi 

cho rằng cả 3 ý nghĩa nêu trên. Điều này cho thấy đa số SV nhận thức chƣa đầy đủ 

ý nghĩa của việc hình thành, phát triển KNM đối với cuộc sống và công việc của họ 

sau khi ra trƣờng (84,80%). Để tìm hiểu nguyên nhân chúng tôi phỏng vấn GV 

Nguyễn Văn Hậu (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ) cho rằng: “Do công 

tác tuyên truyền ý nghĩa của việc hình thành và phát triển KNM đối với SV chưa 

đầy đủ. Ngoài ra SV ít được đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 
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xuất kinh doanh. Thêm nữa SV tại các trường CĐ khu vực TDMNPB do đặc thù của 

vùng miền nên việc tiếp cận thực tiễn và xã hội còn thụ động, nhiều hạn chế”.  

Kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Đa số SV nhận thức 

chƣa đầy đủ về ý nghĩa của KNM đối với cuộc sống, nguyên nhân cơ bản: Nội 

dung, chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo còn cứng nhắc, chƣa phát huy đƣợc tính 

năng động trong hoạt động học tập và rèn luyện của SV; hoạt động ngoại khóa, trải 

nghiệm của SV còn ít. Mặt khác do đặc thù của vùng miền nên SV còn thụ động 

trong việc tiếp cận hoạt động thực tiễn và xã hội.  

2.2.2. Thực trạng mức độ kỹ năng mềm của sinh viên khối ngành kinh tế các 

trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo  tiếp cận chuẩn đầu ra 

2.2.2.1. Mức độ kỹ năng  thuyết phục 

 Tiến hành khảo sát CBQL, GV bằng phiếu trƣng cầu ý kiến, kết quả tại bảng 

1.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.4. Kết quả cho thấy:  

  

1. KN xử lý các tình huống khi 

thuyết phục đối tƣợng 

2. KN sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn 

ngữ trong diễn thuyết và giao tiếp 

với đối tƣợng 

3.  KN chủ động tiếp cận đối tƣợng 

4. KN chia sẻ hợp tác 

5. KN cảm hóa tạo động lực cho đối 

tƣợng  

 Biểu đồ 2.4. CBQL, GV đánh giá mức độ KN thuyết phục của SV 

 

 
 

Biểu đồ 2.5. SV tự đánh giá về mức độ KN thuyết phục 

 KN thuyết phục của SV đạt mức độ TB (ĐTB 1,80đ). Trong KN thuyết phục 

biểu hiện ở 5 KN thành phần, theo đánh giá thứ bậc thì KN chủ động tiếp cận đối 

tƣợng xếp thứ nhất (1,91đ), KN chia sẻ, hợp tác xếp thứ hai (1,88đ); KN cảm hóa, 

1. KN xử lý các tình huống khi 

thuyết phục đối tƣợng 

2. KN sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn 

ngữ trong diễn thuyết và giao tiếp 

với đối tƣợng 

3. KN chủ động tiếp cận đối tƣợng 

4. KN chia sẻ hợp tác  

5. KN tìm tài liệu và đọc sách hiệu 

quả  
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tạo động lực cho đối tƣợng đứng thứ 3 (1,83đ); sau cùng là KN xử lý các tình huống 

khi thuyết phục đối tƣợng và KN sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong diễn thuyết 

và giao tiếp với đối tƣợng xếp thứ 4 (1,71đ). 

Để tìm hiểu thêm, tiến hành phỏng vấn GV Lê Thị Hƣớng (trƣờng Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho rằng:“Đa số các em hiểu biết về KN thuyết phục. 

Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp để thuyết phục đối tượng còn hạn 

chế; đặc biệt còn lúng túng trong việc xử lý tình huống xẩy ra khi thuyết phục đối 

tượng. Điều này cho thấy trong việc tổ chức dạy học GV chưa vận dụng các phương 

pháp dạy học tích cực để rèn luyện và phát triển KN thuyết phục cho SV”.  

Khảo sát tự đánh giá của SV bằng phiếu trƣng cầu ý kiến, kết quả tại bảng 1.2 

(phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.5. Kết quả cho thấy: SV tự đánh giá thực trạng mức độ KN 

thuyết phục ở mức độ TB (ĐTB =1,83). Để tìm hiểu thêm, tiến hành phỏng vấn SV 

Nguyễn Thị Thùy Dung lớp cao đẳng CĐKT5A (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Vĩnh Phúc), chia sẻ: “Chúng em còn lúng túng trong việc sử dụng ngôn ngữ, hình 

ảnh  trong khi diễn thuyết và giao tiếp; xử lý các tình huống xẩy ra khi thuyết phục 

còn chậm, chưa thực sự hợp lý”. SV Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Ngoài giờ học ở 

trường em tham gia bán hàng cho shop thời trang nữ để thu nhập thêm. Trong quá 

trình bán hàng em thấy khó khăn trong việc cảm hóa để khách hàng mua hàng, lúng 

túng trong việc xử lý các tình huống mà khách hàng đưa ra khi chọn mua sản phẩm 

của cửa hàng, đặc biệt là những khách hàng khó tính”.   

Bảng 2.2. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN thuyết phục của SV 

Kỹ năng thuyết phục 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN xử lý các tình huống khi thuyết phục 

đối tƣợng  
1,71 TB 1,75 TB 

2. KN sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong 

diễn thuyết và giao tiếp với đối tƣợng 
1,71 TB 1,76 TB 

3. KN chủ động tiếp cận đối tƣợng 1,91 TB 1,90 TB 

4. KN chia sẻ, hợp tác  1,88 TB 1,90 TB 

5. KN cảm hóa, tạo động lực cho đối tƣợng 1,83 TB 1,85 TB 

TBC 1,80 TB 1,83 TB 
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Kết quả tại bảng 2.2 cho thấy: Thực trạng KN thuyết phục của SV đƣợc 

CBQL, GV và SV đánh giá ở mức độ TB. Điểm đánh giá của CBQL, GV và SV 

có sự chênh lệch rất nhỏ (điểm đánh giá của CBQL, GV thấp hơn điểm tự đánh 

giá của SV). 

Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên có thể đƣa ra nhận định: Thực 

trạng KN thuyết phục của SV khối ngành kinh tế ở mức độ TB. SV hiểu biết về KN 

thuyết phục, còn lúng túng, mắc lỗi trong các hoạt động thuyết phục đối tƣợng. 

Điều này cho thấy trong các hoạt động đào tạo, đặc biệt là tổ chức dạy học, phƣơng 

pháp giảng dạy của GV (vận dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực) việc rèn 

luyện và phát triển KN thuyết phục cho SV chƣa hiệu quả.  

2.2.2.2. Mức độ kỹ năng trả lời phỏng vấn 

Tiến hành khảo sát CBQL, GV bằng phiếu trƣng cầu ý kiến, kết quả ở bảng 

2.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.6. Số liệu khảo sát cho thấy: Theo đánh giá của 

CBQL, GV thì KN trả lời phỏng vấn của SV ở mức độ thấp (ĐTB=1,61đ). Trong 5 

KN thành phần khá hơn là KN tự tin trong khi phỏng vấn và KN điều chỉnh bản thân 

trong quá trình trả lời phỏng vấn (thứ bậc 1); còn KN thuyết phục phỏng vấn viên là 

thấp nhất (thứ bậc 4).  

 

 

1. KN lập kế hoạch và chuẩn bị 

phỏng vấn.  

2. KN tự tin khi phỏng vấn 

3. KN điều chỉnh bản thân trong quá 

trình trả lời phỏng vấn 

4. KN thuyết phục phỏng vấn viên 

5. KN trình bày rõ ràng mạch lạc khi 

trả lời phỏng vấn.  

Biểu đồ 2.6. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN trả lời phỏng vấn của SV 

 

1. KN lập kế hoạch và chuẩn bị phỏng 

vấn. 

2. KN tự tin khi phỏng vấn 

3. KN điều chỉnh bản thân trong quá 

trình trả lời phỏng vấn 

4. KN thuyết phục phỏng vấn viên 

5. KN trình bày rõ ràng mạch lạc khi 

trả lời phỏng vấn.   
 

 

 

Biểu đồ 2.7. SV tự đánh giá về mức độ KN trả lời phỏng vấn 
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Quan sát quá trình phỏng vấn của cán bộ phòng nhân sự Công ty Piaggio 

Việt Nam Co., LTD tổ chức phỏng vấn SV khối ngành kinh tế năm thứ 3 (trƣờng 

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) vào thực tập trải nghiệm thực tế tại Công 

ty nhận thấy: Đa số SV thiếu tự tin, trả lời các câu hỏi của phỏng vấn viên thì còn 

lúng túng, chƣa mạch lạc, thiếu thuyết phục. Khi đƣợc hỏi về vấn đề này bà Đàm 

Vân Anh (ngƣời trực tiếp phỏng vấn SV), cho rằng: “Đa số SV của nhà trường 

chưa chuẩn bị tốt cho việc phỏng vấn, còn thiếu tự tin; trả lời các câu hỏi còn lúng 

túng, chưa mạch lạc. Vì vậy, KN trả lời phỏng vấn rất cần thiết đối với các ứng 

viên. Nhà trường cần rèn luyện và phát triển KN này cho SV ”. 

Cũng KN này tiến hành khảo sát tự đánh giá của SV bằng phiếu trƣng cầu ý 

kiến, kết quả tại bảng 2.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.7. Kết quả cho thấy: SV tự đánh 

giá về KN trả lời phỏng vấn ở mức độ thấp (ĐTB = 1,62). Biểu hiện ở 5 KN thành 

phần thì SV cho rằng KN trình bày rõ ràng mạch lạc khi trả lời phỏng vấn (thứ bậc 

1), còn KN thuyết phục phỏng vấn viên là thấp nhất (thứ bậc 4) 

Bảng 2.3. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN trả lời phỏng vấn 

Kỹ năng trả lời phỏng vấn 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN lập kế hoạch và chuẩn bị phỏng vấn  1,60 Thấp 1,62 Thấp 

2. KN tự tin trong khi phỏng vấn 1,64 Thấp 1,58 Thấp 

3. KN điều chỉnh bản thân trong quá trình trả 

lời phỏng vấn 
1,64 Thấp 1,63 Thấp 

4. KN thuyết phục phỏng vấn viên 1,58 Thấp 1,60 Thấp 

5. KN trình bày rõ ràng mạch lạc khi trả lời 

phỏng vấn.  
1,62 Thấp 1,67 TB 

TBC 1,61 Thấp 1,62 Thấp 

  Kết quả tại bảng 2.3 cho thấy CBQL, GV và SV đánh giá về thực trạng KN 

trả lời phỏng vấn của SV ở mức độ thấp. Để tìm hiểu thêm, tiến hành phỏng vấn bà 

Nguyễn Thị Nghinh (phòng nhân sự Công ty VPICI Vĩnh Phúc), bà cho biết: “Công 

ty tuyển dụng lao động vào làm việc, xét hồ sơ theo tiêu chí của Công ty các ứng 

viên đạt yêu cầu, nhiều ứng viên có thành tích học tập tốt. Chúng tôi tiến hành 

phỏng vấn các ứng viên để tuyển dụng và nhận thấy: Nhìn chung cựu SV ở trình độ 
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cao đẳng khối ngành kinh tế, đặc biệt là cựu SV tốt nghiệp tại các trường cao đẳng 

khu vực TDNMPB kỹ năng trả lời phỏng vấn còn rất hạn chế”.  

Từ kết quả đánh giá của CBQL, GV, SV và phân tích trên đi đến nhận định: 

KN trả lời phỏng vấn của SV khối ngành Kinh tế ở mức độ thấp. SV hiểu chƣa đúng 

về mục đích, yêu cầu, cách thức, phƣơng thức trả lời phỏng vấn; còn lúng túng, bị 

động khi tham gia các cuộc phỏng vấn. Nguyên nhân do các nhà trƣờng chƣa quan 

tâm rèn luyện KN trả lời phỏng vấn cho SV; GV chƣa vận dụng hoặc vận dụng 

nhƣng chƣa phù hợp, hiệu quả các phƣơng pháp dạy học tích cực để phát triển KNM 

nói chung, KN trả lời phỏng vấn nói riêng cho SV.  

2.2.2.3. Mức độ kỹ năng giao tiếp 

Tiến hành khảo sát CBQL, GV về thực trạng mức độ KN giao tiếp của SV 

bằng phiếu trƣng cầu ý kiến, kết quả ở bảng 3.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.8. 

 

 

1. Hiểu biết về mục đích giao tiếp 

2. KN gây thiện cảm với đối tƣợng 

giao tiếp 

3. KN lắng nghe tích cực 

4. KN nắm bắt đặc điểm đối tƣợng 

giao tiếp 

5. KN phối hợp phƣơng tiện giao 

tiếp  

6. KN kiềm chế cảm xúc trong giao 

tiếp   
 

Biểu đồ 2.8. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN giao tiếp của SV 

 

1. Hiểu biết về mục đích giao tiếp 

2. KN gây thiện cảm với đối 

tƣợng giao tiếp 

3. KN lắng nghe tích cực 

4. KN nắm bắt đặc điểm đối 

tƣợng giao tiếp 

5. KN phối hợp phƣơng tiện giao 

tiếp 

6. KN kiềm chế cảm xúc trong 

giao tiếp   
 

Biểu đồ 2.9. SV tự đánh giá về mức độ KN giao tiếp 

Số liệu cho thấy: KN giao tiếp của SV đƣợc CBQL, GV đánh giá ở mức độ 

TB (TBC =1,87đ). Xét về thứ bậc thì KN kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp của SV 

nổi trội hơn (2,02 đ), xếp thứ bậc 1; KN nắm bắt đặc điểm của đối tƣợng giao tiếp là 

thấp nhất (1,74đ) xếp thứ bậc 6. Trò chuyện với nhóm SV lớp CĐKT 5B và tiến hành 



 

 

 

63 

quan sát nhận thấy: Các em hiểu đƣợc mục đích giao tiếp, biết tạo không khí thoải 

mái, thiện cảm trong giao tiếp. Tuy nhiên, trong khi giao tiếp sử dụng phƣơng tiện 

(ngôn ngữ, phi ngôn ngữ) chƣa hợp lý, xử lý các tình huống có tính phức tạp còn lúng 

túng. Khi đƣợc hỏi về nguyên nhân GV Phan Văn Bảo (Phó hiệu trƣởng trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho rằng: “SV chủ yếu xuất thân từ nông thôn, đặc 

biệt là vùng trung du, miền núi; kinh tế khó khăn, điều kiện tiếp xúc xã hội hạn chế, 

các em e ngại trong giao tiếp. Nhưng điều quan trọng hơn là các hoạt động giáo dục 

và đào tạo của các nhà trường chưa thường xuyên, việc tổ chức các hoạt động chưa 

phù hợp để tạo môi trường thuận lợi cho các em phát triển KN này”.  

Khảo sát tự đánh giá của SV bằng phiếu trƣng cầu ý kiến, kết quả tại bảng 

3.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.9. Kết quả cho thấy: KN giao tiếp đƣợc SV tự đánh 

giá ở mức độ TB (ĐTB 1,92đ). Biểu hiện ở 6 KN thành phần đƣợc SV tự đánh giá 

thì " KN kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp" xếp thứ 1(2,05đ)... "KN nắm bắt đặc 

điểm của đối tƣơng giao tiếp" (1,77đ) xếp thứ 5; "KN phối hợp các phƣơng tiện 

giao tiếp" (1,76đ) xếp thứ 6. Để tìm hiểu thêm phỏng vấn SV Nguyễn Thị Hồng lớp 

CĐQTKD4 (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho rằng “Để giao tiếp 

có hiệu quả cần phải tìm hiểu đối tượng giao tiếp để nắm bắt đặc điểm của đối 

tượng, vấn đề này chúng em còn rất lúng túng”. 

Bảng 2.4. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN giao tiếp 

Kĩ năng giao tiếp 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. Hiểu biết về mục đích giao tiếp 1,93 TB 1,96 TB 

2. KN gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp 1,97 TB 2,03 TB 

3. KN lắng nghe tích cực  1,83 TB 1,96 TB 

4. KN nắm bắt đặc điểm của đối tƣơng giao tiếp 1,74 TB 1,77 TB 

5. KN phối hợp các phƣơng tiện giao tiếp 1,75 TB 1,76 TB 

6. KN kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp   2,02 TB 2,05 TB 

TBC 1.87 TB 1,92 TB 

Số liệu bảng 2.4 cho thấy: KN giao tiếp của SV ở mức độ TB.  

Từ kết quả đánh giá của CBQL, GV, SV và phân tích trên đi đến nhận định: 

SV đã hiểu đƣợc mục đích giao tiếp, biết vận dụng các KN trong giao tiếp. Tuy 
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nhiên, nắm bắt đặc điểm của đối tƣợng và phối hợp các phƣơng tiện trong giao tiếp 

còn lúng túng, khi điều kiện thay đổi thì còn mất ổn định, mắc lỗi. Nguyên nhân do 

SV chủ yếu xuất thân từ nông thôn (đặc biệt là vùng TDMNPB) kinh tế khó khăn, 

điều kiện tiếp xúc xã hội hạn chế, còn e ngại trong giao tiếp; quá trình tổ chức các 

hoạt động giáo dục, đào tạo của các nhà trƣờng chƣa phù hợp để tạo môi trƣờng 

thuận lợi cho các em phát triển KN giao tiếp. 

2.2.2.4. Mức độ kỹ năng làm việc nhóm 

 Kết quả khảo sát CBQL, GV về thực trạng mức độ KN làm việc nhóm của 

SV bằng phiếu trƣng cù ý kiến, kết quả tại bảng 4.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.10.  

 
 

1. KN tổ chức hoạt động của 

nhóm 

2. KN phát huy sự sáng tạo của 

các thành viên trong nhóm  

3. KN làm việc hợp tác  

4. KN chia sẻ với các thành viên 

trong nhóm 

5. KN lắng nghe tích cực 

6. KN đánh giá kết quả hoạt động 

của nhóm 

 Biểu đồ 2.10. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN làm việc nhóm của SV 

 

Biểu đồ 2.11. SV tự đánh giá về mức độ KN làm việc nhóm 

 Kết quả cho thấy: CBQL, GV đánh giá thực trạng KN làm việc nhóm của SV 

ở mức độ TB (TBC 1,72 đ). KN làm việc nhóm bao gồm biểu hiện 6 KN thành phần 

đƣợc CBQL, GV đánh giá: KN phát huy sự sáng tạo của các thành viên trong nhóm 

và khả năng làm việc hợp tác đƣợc xếp thứ bậc 1(1,77đ). KN tổ chức hoạt động 

nhóm và khả năng chia sẻ với các thành viên trong nhóm cùng đƣợc xếp thứ 2 

(1,72đ);…; cuối cùng là KN lắng nghe tích cực xếp thứ 4(1,66đ). Khi đƣợc hỏi về 

vấn đề này GV Phạm Chí Cƣờng (Phó hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Kinh tế Tài 

1. KN tổ chức hoạt động của nhóm 

2. KN phát huy sự sáng tạo của các thành 

viên trong nhóm  

3. KN phối hợp hành động, hợp tác vì mục 

tiêu chung của nhóm  

4. KN chia sẻ với các thành viên trong 

nhóm 

5. KN lắng nghe tích cực 

6. KN đánh giá kết quả hoạt động của 

nhóm 
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chính Thái Nguyên) cho rằng: "GV giao nhiệm vụ bài thực hành nghiệp vụ kế toán 

cho các nhóm, trưởng nhóm đã biết cách tập hợp các thành viên, bàn bạc và phân 

công công việc cụ thể. Các thành viên đã ý thức được nhiệm vụ của mình, phối hợp 

để hoàn thành bài thực hành. Tuy nhiên trong việc tổ chức thực hiện còn chưa khoa 

học, lúng túng trong việc tổ chức thực hiện”.  

 Khảo sát SV tự đánh giá mức độ KN làm việc nhóm, kết quả tại bảng 4.2 

(phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.11. Số liệu cho thấy: SV tự đánh giá KN làm việc nhóm ở 

mức độ TB (TBC 1,76đ). Dự giờ thực hành nghiệp vụ kế toán của nhóm SV lớp 

CĐKT6B (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc), tiến hành quan sát và 

nhận thấy: Đã có sự phân công và tạo sự đồng thuận các thành viên trong nhóm để 

thực hiện các yêu cầu của bài tập GV giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn 

ùn tắc công việc, chƣa có sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giữa các thành viên, việc 

tổng kết, đánh giá thì còn lúng túng, đôi khi có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm giữa 

các thành viên.  

Bảng 2.5. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN làm việc nhóm  

Kĩ năng làm việc nhóm 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN tổ chức hoạt động  nhóm 1,72 TB 1,73 TB 

2. KN phát huy sự sáng tạo của các thành viên 

trong nhóm   
1,77 TB 1,75 TB 

3. KN làm việc hợp tác   1,77 TB 1,82 TB 

4. KN chia sẻ với các thành viên trong nhóm 1,72 TB 1,75 TB 

5. KN lắng nghe tích cực 1,66 TB 1,70 TB 

6. KN đánh giá kết quả hoạt động của nhóm 1,70 TB 1,84 TB 

TBC 1,72 TB 1,76 TB 

Kết quả bảng 2.5 cho thấy thực trạng KN làm việc nhóm của SV đƣợc 

CBQL, GV và SV đánh giá ở mức độ TB.  

Kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Thứ nhất, KN làm việc 

nhóm của SV ở mức độ TB, SV hiểu biết tƣơng đối đúng về mục đích, yêu cầu, cách 

thức, phƣơng thức hành động trong hoạt động nhóm, biết vận dụng vào quá trình hoạt 
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động, tƣơng đối thành thạo trong hoạt động nhóm đơn lẻ. Thứ hai, tổ chức hoạt động 

nhóm còn lúng túng; khi điều kiện hoạt động thay đổi, phức tạp tính hợp lý thấp, mất 

ổn định, còn mắc lỗi. Nguyên nhân đó là việc tổ chức dạy học của GV chƣa phù hợp, 

trong giảng dạy phối hợp các phƣơng pháp dạy học tích cực còn hạn chế; các hoạt 

động ngoài giờ lên lớp của nhà trƣờng chƣa thƣờng xuyên, chƣa hiệu quả. 

2.2.2.5. Mức độ kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng của sinh viên  

Tiến hành khảo sát CBQL, GV về thực trạng mức độ KN đàm phán, ký kết 

hợp đồng của SV, kết quả tại bảng 5.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.12.  

 

 

1. KN xác định mục tiêu đàm phán 
2. KN xác định nội dung đàm phán 
3. KN lắng nghe tích cực 
4. KN thuyết phục 
5. KN nắm bắt các văn bản, quy phạm pháp 
luật về đàm phán và hợp đồng kinh tế 
6. KN kiềm chế cảm xúc, tạo hòa khí và 
thiện cảm trong đàm phán 
7. KN trình bày quan điểm một cách lƣu 
loát. 
8. KN đƣa ra yêu cầu đối với đối tác một 
cách chủ động, thuyết phục   
9. KN soạn thảo hợp đồng kinh tế và tổ 
chức thực hiện ký kết hợp đồng 

Biểu đồ 2.12. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN đàm phán và  

ký kết hợp đồng của SV 

 

 Biểu đồ 2.13. SV tự đánh giá về mức độ KN đàm phán và ký kết hợp đồng 

Kết quả cho thấy: CBQL, GV đánh giá thực trạng KN đàm phán, ký kết hợp 

đồng của SV đạt ở mức độ TB thấp (ĐBC = 1,68 đ). Biểu hiện các KN thành phần 

đạt mức độ thấp gồm: KN xác định nội dung đàm phán (1,65đ); KN lắng nghe tích 

cực trong khi đàm phán và đƣa ra yêu cầu, đề nghị hợp tác một cách chủ động, thuyết 

phục (1,64đ); KN trình bày quan điểm một cách lƣu loát (1,62đ), KN thuyết phục 

trong đàm phán(1,58đ). Đƣợc hỏi về nguyên nhân tồn tại, hạn chế GV Tạ Phúc Lợi 

(trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc), cho rằng: “Nội dung, chương 

1. KN xác định mục tiêu đàm phán 

2. KN xác định nội dung đàm phán 

3. KN lắng nghe tích cực 

4. KN thuyết phục 

5. KN nắm bắt các văn bản, quy phạm 

pháp luật về đàm phán và hợp đồng kinh tế 

6. KN kiềm chế cảm xúc, tạo hòa khí và 

thiện cảm trong đàm phán 

7. KNtrình bày quan điểm một cách lƣu loát. 

8. KN đƣa ra yêu cầu đối với đối tác một 

cách chủ động, thuyết phục   

9. KN soạn thảo hợp đồng kinh tế và tổ 

chức thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế 
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trình môn học còn nặng tính hàn lâm, ít thực hành. Điều quan trọng hơn là phương 

pháp giảng dạy của GV còn chưa phù hợp, chưa hiệu quả trong việc rèn luyện KN 

đàm phán, ký kết hợp đồng cho SV”.  

Khảo sát đối với SV tự đánh giá về mức độ KN đàm phán, ký kết hợp đồng, 

kết quả tại bảng 5.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.13. Kết quả đạt mức độ TB thấp 

(1,77đ). Biểu hiện các KN thành phần: KN nắm bắt các văn bản, quy phạm pháp luật 

về đàm phán và hợp đồng kinh tế xếp thứ 1 (2,02đ);... KN đƣa ra yêu cầu, đề nghị 

hợp tác một cách chủ động, thuyết phục xếp thứ 8 (1,63đ) mức độ thấp. 

Bảng 2.6. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN đàm phán 

và ký kết hợp đồng của SV 

Kĩ năng đàm phán và ký kết hợp đồng 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN xác định mục tiêu đàm phán 1,72 TB 1,74 TB 

2. KN xác định nội dung đàm phán 1,65 Thấp 1,69 TB 

3. KN lắng nghe tích cực. 1,64 Thấp 1,68 TB 

4. KN thuyết phục  1,58 Thấp 1,63 Thấp 

5. KN nắm bắt các văn bản, quy phạm pháp luật về 

đàm phán và hợp đồng kinh tế 
1,85 TB 2,02 TB 

6. KN kiềm chế cảm xúc, tạo hòa khí và thiện cảm 

trong đàm phán 
1,73 TB 1,78 TB 

7. KN trình bày quan điểm một cách lƣu loát. 1,62 Thấp 1,74 TB 

8. KN đƣa ra yêu cầu, đề nghị hợp tác một cách chủ 

động, thuyết phục   
1,64 Thấp 1,67 Thấp 

9. KN soạn thảo hợp đồng và tổ chức thực hiện ký 

kết hợp đồng kinh tế 
1,74 TB 1,88 TB 

TBC 1,68 TB 1,77 TB 

Số liệu bảng 2.6 cho thấy: Kết quả đánh giá của CBQL, GV và tự đánh giá 

của SV về thực trạng mức độ KN đàm phán và ký kết hợp đồng của SV ở mức độ 

TB thấp. Để tìm hiểu về vấn đề này, tiến hành phỏng vấn ông Nguyễn Văn Dũng 

(Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thƣơng mại Vĩnh Phúc), ông cho rằng: 

“Cử nhân cao đẳng kinh tế mới tốt nghiệp vào làm việc tại Công ty, chúng tôi nhận 

thấy: SV biết xác định mục tiêu đàm phán; hiểu biết quy phạm pháp luật về hợp 

đồng kinh tế, biết soạn thảo hợp đồng kinh tế; tuy nhiên việc xác định nội dung đàm 

phán, trình bày quan điểm, ý kiến còn lúng túng, thiếu tính thuyết phục”.  

Kết quả đánh giá và phân tích ở trên đi đến nhận định: KN đàm phán và ký kết 

hợp đồng của SV ở mức độ TB thấp. SV hiểu biết đƣợc mục tiêu, lựa chọn phƣơng 
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án, tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế trong 

việc xác định nội dung đàm phán; trình bày quan điểm, thuyết phục đối tác; thực hiện 

các hoạt động đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế còn lúng túng, mắc lỗi. Nguyên 

nhân đó là nội dung, chƣơng trình đào tạo chƣa có môn học này (hoặc có thì nặng 

tính hàn lâm, ít thực hành), phƣơng pháp giảng dạy của GV còn chƣa phù hợp, chƣa 

hiệu quả trong việc rèn luyện KN đàm phán, ký kết hợp đồng cho SV.  

2.2.2.6. Mức độ kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc 

Kết quả khảo sát CBQL, GV đánh giá về KN lập kế hoạch và tổ chức công 

việc của SV tại bảng 6.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.14.  

 
 

1. KN xác định mục tiêu của kế 

hoạch 

2. KN xác định quy trình, các 

hoạt động thực hiện kế hoạch 

3. KN quản lý thời gian, cơ sở vật 

chất hiệu quả  

4. KN quản lý thời gian, cơ sở vật 

chất hiệu quả  

5. KN cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch 

kịp thời khi điều kiện thay đổi 

6. KN đánh giá kết quả thực hiện 

kế hoạch 

 Biểu đồ 2.14. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN lập kế hoạch  

và tổ chức công việc của SV 

Biểu đồ 2.15. SV tự đánh giá về mức độ KN lập kế hoạch, tổ chức công việc 

Số liệu cho thấy: CBQL, GV đánh giá mức độ KN lập kế hoạch và tổ chức 

công việc của SV ở mức độ thấp (TBC là 1,66 đ). Biểu hiện các KN thành phần đạt 

mức độ thấp gồm: KN tổ chức thực hiện kế hoạch và khả năng cập nhật, chỉnh sửa 

kế hoạch kịp thời khi điều kiện thay đổi (1,64đ), KN đánh giá kết quả thực hiện kế 

hoạch (1,58đ); còn lại chỉ đạt ở mức độ TB. Để tìm hiểu thêm chúng tôi phỏng vấn 

GV Nguyễn Thị Thu Hằng (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho 

1. KN xác định mục tiêu của kế 
hoạch 
2. KN xác định quy trình, các hoạt 
động thực hiện kế hoạch 
3. KN quản lý thời gian, cơ sở vật 
chất hiệu quả  
4. KN tổ chức thực hiện kế hoạch  
5. KN cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch 
kịp thời khi điều kiện thay đổi 
6. KN đánh giá kết quả thực hiện 
kế hoạch 
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rằng: “Khi giao đề tài thực tập cho SV, theo đó SV phải xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện công việc thực tập tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng kế 

hoạch thực tập của SV còn rất lúng túng, kế hoạch phải chỉnh sửa nhiều lần. Việc tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ thực tập tại cơ sở còn bị động, thiếu khoa học, do vậy 

kết quả thực tập còn nhiều hạn chế”.  

Khảo sát SV tự đánh giá KN lập kế hoạch và tổ chức công việc của SV bằng 

bảng hỏi, kết quả tại bảng 6.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.15. Số liệu cho thấy: SV tự 

đánh giá về thực trạng mức độ KN lập kế hoạch và tổ chức công việc ở mức độ TB 

thấp (1,68đ). Biểu hiện các KN thành phần đạt mức độ thấp gồm: KN tổ chức thực 

hiện kế hoạch (ĐTB 1,66đ), KN cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch kịp thời khi điều kiện 

thay đổi và KN đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch (1,65đ); còn lại ở mức độ TB. Để 

tìm hiểu thêm chúng tôi phỏng vấn SV Cao Thùy Linh lớp CĐKT5A (trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc), em cho rằng: “Khi xây dựng kế hoạch tổ chức 

hoạt động văn nghệ, thể thao của chi đoàn, em nhận thấy mình còn thiếu kinh 

nghiệm về việc này, do vậy lúng túng và gặp nhiều khó khăn”.  

Bảng 2.7. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN lập kế hoạch 

và tổ chức công việc của SV 

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB  Mức độ 

1. KN xác định mục tiêu của kế hoạch 1,69 TB 1,69 TB 

2. KN xác định quy trình, các hoạt động thực 

hiện kế hoạch   
1,69 TB 1,71 TB 

3. KN quản lý thời gian, nhân lực, cơ sở vật chất 

hiệu quả 
1,72 TB 1,74 TB 

4. KN tổ chức thực hiện kế hoạch  1,64 Thấp 1,66 Thấp 

5. KN cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch kịp thời khi 

điều kiện thay đổi 
1,64 Thấp 1,65 Thấp 

6. KN đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch  1,59 Thấp 1,65 Thấp 

TBC 1,66 Thấp 1,68 TB 

Từ kết quả bảng 2.7 cho thấy thực trạng mức độ KN lập kế hoạch và tổ chức 

công việc của SV đƣợc CBQL, GV đánh giá ở mức độ thấp (1,66đ), SV tự đánh giá 

ở mức độ TB thấp (1,68đ).  

Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Thực trạng 

KN lập kế hoạch và tổ chức công việc của SV ở mức độ thấp. SV hiểu và thực hiện 

đƣợc các hoạt động về lập kế hoạch và tổ chức công việc. Tuy nhiên còn lúng túng 
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trong việc tổ chức thực hiện, cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch khi điều kiện thay đổi; 

hoạt động thiếu ổn định, còn mắc lỗi. Nguyên nhân việc lồng ghép, tích hợp vào nội 

dung bài học (đặc biệt là bài học thực hành) để phát triển KN này cho SV còn nhiều 

hạn chế; các hoạt động ngoại khóa chƣa thƣờng xuyên, tổ chức chƣa hiệu quả. 

2.2.2.7. Mức độ kỹ năng tư duy sáng tạo của sinh viên 

Chúng tôi tiến hành khảo sát CBQL, GV về thực trạng mức độ KN tƣ duy 

sáng tạo của SV bằng bảng hỏi, kết quả tại bảng 7.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.16. 

 
 

1. KN tự tin 

2. KN tích lũy kinh nghiệm, 

say mê tìm tòi ý tƣởng mới  

3. KN tự đổi mới bản thân, 

đổi mới tƣ duy phù hợp với 

điều kiện hoàn cảnh 

4. KN suy nghĩ khác biệt 

5. KN chấp nhận rủi ro   

Biểu đồ 2.16. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN tƣ duy sáng tạo của SV 

Kết quả cho thấy: CBQL, GV đánh giá về thực trạng KN tƣ duy sáng tạo của 

SV ở mức độ thấp (TBC là 1,65đ). Biểu hiện của các KN thành phần ở mức độ thấp 

gồm: KN tích lũy kinh nghiệm, say mê tìm tòi ý tƣởng mới xếp thứ 2 (1,67đ), KN 

chấp nhận rủi ro xếp thứ 3 (1,65đ), KN tự đổi mới bản thân, đổi mới tƣ duy phù hợp 

với điều kiện hoàn cảnh xếp thứ 4 (1,64đ), KN suy nghĩ khác biệt xếp thứ 5 (1,60đ). 

Để tìm hiểu thêm, tiến hành phỏng vấn GV Bùi Văn Dƣơng (trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho rằng: “SV còn thiếu tự tin, ngại đổi mới bản 

thân, còn thụ động trong công việc, ít có sự sáng tạo. Nguyên nhân cơ bản là nội 

dung, chương trình đào tạo còn nặng về hàm lâm, thiếu thực hành, thực tế; công 

tác nghiên cứu khoa học của SV chưa được quan tâm đúng mức”.  

Cũng ở KN này chúng tôi tiến hành khảo sát SV bằng bảng hỏi, kết quả tại 

bảng 7.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.17:   

 

 

1. KN tự tin 

2. KN tích lũy kinh nghiệm, say 

mê tìm tòi ý tƣởng mới  

3. KN tự đổi mới bản thân, đổi mới 

tƣ duy phù hợp với điều kiện hoàn 

cảnh 

4. KN suy nghĩ khác biệt 

5. KN chấp nhận rủi ro   

Biểu đồ 2.17. SV tự đánh giá về mức độ KN tƣ duy sáng tạo 
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Số liệu khảo sát cho thấy: SV tự đánh giá thực trạng KN tƣ duy sáng tạo ở 

mức độ thấp (ĐTB 1,66đ). Tiến hành phỏng vấn SV lớp CĐKT5B Nguyễn Thị 

Hạnh (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) về vấn đề này, em cho rằng: 

“Đa số các bạn trong lớp của em còn thụ động trong suy nghĩ và công việc, đặc 

biệt là rất ít có những câu hỏi mang tính thách thức để giải quyết vấn đề xẩy ra 

trong học tập và cuộc sống; ngại đưa ra những suy nghĩ khác biệt, trong công việc 

còn quá cầu toàn, dẫn tới không dám thử sức, sợ bị thất bại”.  

Bảng 2.8. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN  

tƣ duy sáng tạo của SV 

Kỹ năng tƣ duy sáng tạo 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN tự tin 1,69 TB 1,70 TB 

2. KN tích lũy kinh nghiệm, say mê tìm tòi 

ý tƣởng mới  
1,67 Thấp 1,68 TB 

3. KN tự đổi mới bản thân, đổi mới tƣ duy 

phù hợp với điều kiện hoàn cảnh 
1,64 Thấp 1,67 Thấp 

4. KN suy nghĩ khác biệt  1,60 Thấp 1,63 Thấp 

5. KN chấp nhận rủi ro   1,65 Thấp 1,66 Thấp 

TBC 1,65 Thấp 1,66 Thấp 

Kết quả tại bảng 2.8 cho thấy: CBQL, GV và SV đánh giá thực trạng KN tƣ 

duy sáng tạo của SV ở mức độ thấp. Trong 5 KN thành phần CBQL, GV và SV 

đánh giá 3 KN thành phần (KN tự đổi mới bản thân, đổi mới tƣ duy phù hợp với 

điều kiện hoàn cảnh; KN suy nghĩ khác biệt; KN chấp nhận rủi ro) ở mức độ thấp.  

Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên có thể đƣa ra nhận định: 

Thực trạng KN tƣ duy sáng tạo của SV ở mức độ thấp. Nguyên nhân do SV chủ 

yếu xuất thân từ khu vực TDMNPB do hạn chế về quan hệ xã hội, chịu ảnh hƣởng 

từ truyền thống văn hóa địa phƣơng với tâm lý ngại ngùng, rụt rè, e ngại. Mặt 

khác, công tác nghiên cứu khoa học của SV còn nhiều bất cập, hạn chế; phƣơng 

pháp giảng dạy của GV chƣa phù hợp để rèn luyện KN tƣ duy sáng tạo cho SV. 

2.2.2.8. Mức độ kỹ năng giải quyết vấn đề  

Kết quả khảo sát CBQL, GV về thực trạng mức độ KN giải quyết vấn đề của 

SV tại bảng 8.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.18.  
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1. KN nhận diện đúng vấn đề 

2. KN xác định đối tƣợng, nguyên 

nhân của vấn đề 

3. KN chọn giải pháp phù hợp, khả 

thi để giải quyết vấn đề 

4. KN kiên trì, quyết tâm thực hiện 

các giải pháp đến khi đạt kết quả 

mong muốn 

5. KN tự đánh giá kết quả của quá 

trình giải quyết vấn đề.  

 Biểu đồ 2.18. CBQL, GV đánh giá về mức độ KN giải quyết vấn đề của SV 

 

Biểu đồ 2.19. SV tự đánh giá về mức độ KN giải quyết vấn đề 

Số liệu khảo sát cho thấy: CBQL, GV đánh giá thực trạng KN giải quyết vấn đề 

của SV ở mức độ thấp (TBC 1,66đ). Các KN thành phần ở mức độ thấp gồm: KN xác 

định đối tƣợng, nguyên nhân của vấn đề và khả năng nhận diện đúng vấn đề cần giải 

quyết (1,66đ), KN tự đánh giá kết quả của quá trình giải quyết vấn đề (1,65đ), KN chọn 

giải pháp phù hợp, khả thi để giải quyết vấn đề (1,64đ). Để tìm hiểu thêm chúng tôi 

phỏng vấn GV Nguyễn Hải Hà (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho 

rằng: “Một số SV khi gặp một vấn đề cần giải quyết thì còn lúng túng, phân vân không 

biết giải quyết theo hướng nào, đặc biệt là những vấn đề có tính chất phức tạp. 

Chính vì vậy xẩy ra tư tưởng mệt mỏi, căng thẳng dẫn đến chán nản, nhiều khi giải 

quyết theo hướng tiêu cực”.  

 Kết quả khảo sát tự đánh giá của SV về thực trạng mức độ KN giải quyết 

vấn tại bảng 8.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.19. Kết quả cho thấy tự đánh giá của SV 

về KN giải quyết vấn đề ở mức độ TB (TBC 1,71đ). Biểu hiện các KN thành phần đạt 

mức độ TB gồm: KN nhận diện đúng vấn đề cần giải quyết xếp thứ bậc1 (1,79đ), KN 

kiên trì, quyết tâm thực hiện các giải pháp đến khi đạt kết quả mong muốn xếp thứ bậc 2 

(1,72%),…  Đạt mức độ thấp là khả năng chọn giải pháp phù hợp, khả thi để giải quyết 

vấn đề xếp thứ bậc 5 (1,67đ).  

1. KN nhận diện đúng vấn đề 

2. KN xác định đối tƣợng, 

nguyên nhân của vấn đề 

3. KN chọn giải pháp phù hợp, khả 

thi để giải quyết vấn đề 

4. KN kiên trì, quyết tâm thực 

hiện các giải pháp đến khi đạt 

kết quả mong muốn 

5. KN tự đánh giá kết quả của 

quá trình giải quyết vấn đề.  
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Để tìm hiểu thêm về vấn đề này chúng tôi trao đổi SV Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Lớp CĐKT5A chia sẻ: “Khi tổ chức các hoạt động của chi đoàn có nhiều vấn đề 

xẩy ra cần phải giải quyết. Những vấn đề đơn giản thường được chúng em giải 

quyết kịp thời; nhưng khi gặp vấn đề phát sinh thì còn lúng túng trong việc tìm ra 

hướng và giải pháp giải quyết; dẫn tới hiệu quả công việc thấp, không đạt như 

mong muốn”.  

Từ số liệu bảng 2.9 cho thấy: Thực trạng KN giải quyết vấn đề của SV đƣợc 

CBQL, GV đánh giá ở mức độ thấp (1,66đ). Đặc biệt trong 5 KN thành phần có tới 

4 KN đƣợc đánh giá mức độ thấp. Trong khi đó SV đánh giá thực trạng KN giải 

quyết vấn đề của SV ở mức độ TB (1,71đ). Để làm rõ chúng tôi tiến hành phỏng vấn 

bà Nguyễn Thị Hoa - Phòng nhân sự Công ty NISIN - Vĩnh Phúc cho rằng: “Các bạn 

SV có thể nhìn nhận, đánh giá khi giải quyết vấn đề xẩy ra trong phạm vi hoạt động 

học tập và rèn luyện ở trường. Thực tế cho thấy SV cao đẳng sau khi ra trường vào 

làm việc tại các doanh nghiệp khi được giao giải quyết một vấn đề nhất định trong 

công việc thì còn lúng túng, dẫn tới việc xử lý, giải quyết công việc chưa hiệu quả, 

mắc lỗi. Vì vậy, Chúng tôi thống nhất với kết quả đánh giá của CBQL, GV”.  

Bảng 2.9. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN  

giải quyết vấn đề của SV 

KN giải quyết vấn đề 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN nhận diện đúng vấn đề cần giải quyết 1,66 Thấp 1,79 TB 

2. KN xác định đối tƣợng, nguyên nhân của vấn đề 1,66 Thấp 1,70 TB 

3. KN chọn giải pháp phù hợp, khả thi để giải 

quyết vấn đề 
1,64 Thấp 1,67 Thấp 

4. KN kiên trì, quyết tâm thực hiện các giải pháp 

đến khi đạt kết quả mong muốn 
1,70 TB 1,72 TB 

5. KN tự đánh giá kết quả của quá trình giải 

quyết vấn đề.  
1,65 Thấp 1,69 TB 

TBC 1.66  Thấp 1.71 TB 
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Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Thực trạng KN 

giải quyết vấn đề của SV ở mức độ thấp. SV hiểu về bản chất và nhận diện đƣợc vấn 

đề cần giải quyết. Tuy nhiên, hành động còn dƣ thừa, tính hợp lý thấp, mắc lỗi; đặc biệt 

gặp những vấn đề phức tạp, phát sinh thì lúng túng, dẫn đến mất ổn định. Nguyên nhân 

do GV chƣa vận dụng hợp lý, hiệu quả phƣơng pháp giảng dạy tích cực chiếm ƣu thế 

để rèn luyện KN này cho SV. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để SV có cơ hội 

rèn luyện, trải nghiệm giải quyết vấn đề còn ít.  

2.2.2.9. Mức độ kỹ năng xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn của sinh viên 

 Kết quả khảo sát CBQL, GV về thực trạng mức độ KN xác định giá trị và giữ 

gìn giá trị đã lựa chọn của SV tại bảng 9.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.20. Kết quả 

cho thấy: CBQL, GV đánh giá thực trạng mức độ KN xác định giá trị và gìn giữ giá 

trị đã lựa chọn của SV ở mức độ TB (TBC 1,93đ). Biểu hiện các KN thành phần 

đều đạt mức độ TB, cụ thể: KN xác định giá trị nghề nghiệp xếp thứ 1 (2,00đ), kiên 

định với giá trị đã lựa chọn xếp thứ 2 (1,94đ), KN xác định giá trị sống xếp thứ 3 

(1,86đ). Khi đƣợc hỏi về KN xác định giá trị và gìn giữ giá trị đã lựa chọn của SV, 

GV Chử Thị Hải (Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên) cho 

biết: “Nhìn chung SV hiểu và xác định được giá trị sống, giá trị nghề nghiệp, được 

thể hiện ở tinh thần say mê trong học tập, tham gia nhiệt tình các phong trào của 

Trường và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, chưa sâu sắc, đôi khi còn dao động, 

tính ổn định và bền vững chưa cao”.   

 
 

1. KN xác định giá trị sống 

2. KN xác định giá trị nghề 

nghiệp 

3. Tính kiên định với giá trị đã 

lựa chọn 

 Biểu đồ 2.20. CBQL, GV đánh giá mức độ KN xác định giá trị và giữ gìn giá 

trị đã lựa chọn của SV 

 

 

 Biểu đồ 2.21. SV tự đánh giá mức độ KN xác định giá trị và gìn giữ giá trị đã 

lựa chọn  

1. KN xác định giá trị sống 

2. KN xác định giá trị nghề 

nghiệp 

3. Tính kiên định với giá trị đã 

lựa chọn 
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Cũng ở KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn, tiến hành lấy ý 

kiến SV bằng bảng hỏi, kết quả ở bảng 9.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.21.  

Số liệu khảo sát cho thấy: SV tự đánh giá thực trạng KN xác định giá trị và gìn 

giữ giá trị đã lựa chọn của SV ở mức độ TB (TBC 1,97đ). Biểu hiện 3 KN thành 

phần đều đạt mức độ TB; trong đó KN xác định giá trị nghề nghiệp của SV là khá 

nhất (2,04đ, thứ bậc 1); tiếp đến kiên định với giá trị đã lựa chọn (1,99đ, thứ bậc 2) 

và KN xác định giá trị sống (1,87đ, thứ bậc 3). Khi đƣợc hỏi về KN xác định giá trị và 

gìn giữ giá trị đã lựa chọn của SV hiện nay, SV Nguyễn Khánh Linh (Lớp CĐKT5B 

(trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Đa số các bạn SV hiểu và 

xác định được giá trị sống và giá trị nghề nghiệp. Tuy nhiên, một số bạn chưa 

xác định đúng đắn; dẫn tới động cơ, thái độ trong học tập và rèn luyện chưa đúng; 

còn dao động, biểu hiện hành động không đúng, không phù hợp khi gặp khó khăn và 

các tác động tiêu cực”.  

Bảng 2.10. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN xác định 

giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn của SV 

KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị  

đã lựa chọn 

CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. KN xác định giá trị sống 1,86 TB 1,87 TB 

2. KN xác định giá trị nghề nghiệp 2,00 TB 2,04 TB 

3. Tính kiên định với giá trị đã lựa chọn 1,94 TB 1,99 TB 

TBC 1,93 TB 1,97 TB 

Kết quả tại bảng 2.10 và phân tích trên có thể đi đến nhận định nhƣ sau: KN 

xác định giá trị và kiên định với giá trị đã lựa chọn của SV đạt ở mức độ TB. SV biết 

nhận diện giá trị trong đó có giá trị cuộc sống, giá trị nghề nghiệp từ đó định hƣớng 

cuộc sống của mình, đã thể hiện sự kiên định với giá trị đã xác định, điều chỉnh hành 

vi phù hợp với chuẩn mực xã hội, trân trọng với những thành công đã đạt đƣợc, biết 

kiểm soát các yếu tố tâm lý. Tuy nhiên chƣa đạt đƣợc sự thành thạo, sáng tạo; trong 

hành động chƣa có sự hợp lý, phù hợp với mục tiêu đề ra; đặc biệt khi có sự tác động 

của môi trƣờng, hoàn cảnh thì xẩy ra biểu hiện dao động, mất ổn định, kém bền vững. 
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2.2.2.10. Mức độ kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân 

Kết quả khảo sát CBQL, GV về thực trạng KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân của SV tại bảng 10.1 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.22. 

 

 

1. Biết xác định giá trị cốt lõi của cuộc 

sống, kiên định hành động theo giá trị đó 

2. Biết xác định mục tiêu của bản thân và 

lập kế hoạch hành động của bản thân phấn 

đấu đạt đƣợc mục tiêu. 

3. KN xác định trách nhiệm với bản 

thân 

4. KN tích cực, lạc quan 

5. KN làm việc chuyên nghiệp 

6. KN chủ động khám phá và phát huy 

năng lực, tính cách, giá trị đặc thù của bản 

thân 

7. KN làm ngƣời khác đánh giá đúng giá 

trị của mình và đƣợc họ tôn trọng 

Biểu đồ 2.22. CBQL, GV đánh giá mức độ KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân của SV 

 

 

 

Biểu đồ 2.23. SV tự đánh giá về mức độ KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân 

Số liệu khảo sát cho thấy: CBQL, GV đánh giá thực trạng KN lãnh đạo bản thân 

và hình ảnh cá nhân của SV ở mức độ TB (TBC 1,83 đ). Biểu hiện 07 KN thành 

phần có 06 KN đạt mức độ TB, 01 KN đạt mức độ thấp là KN làm việc chuyên 

nghiệp (1,65đ). Chúng tôi trao đổi vấn đề này với GV Đoàn Quang Thắng (trƣờng 

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho rằng: “Các em SV nhìn chung đã xác 

định được trách nhiệm đối với bản thân mình, tích cực, lạc quan, sống hòa đồng với 

tập thể. Tuy nhiên đôi khi còn dao động do tác động mặt trái, tiêu cực xẩy ra trong 

cuộc sống, nghề nghiệp; ngại thể hiện mình trong học tập và các hoạt động tập thể”.  

1. Biết xác định giá trị cốt lõi của cuộc 
sống, kiên định hành động theo giá trị đó 
2. Biết xác định mục tiêu của bản thân 
và lập kế hoạch hành động của bản 
thân phấn đấu đạt đƣợc mục tiêu. 
3. KN xác định trách nhiệm với bản 
thân 
4. KN tích cực, lạc quan 
5. KN làm việc chuyên nghiệp 
6. KN chủ động khám phá và phát huy 
năng lực, tính cách, giá trị đặc thù của 
bản thân 
7. KN làm ngƣời khác đánh giá đúng giá 
trị của mình) và đƣợc họ tôn trọng 
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Cũng KN này, tiến hành lấy ý kiến tự đánh giá của SV bằng phiếu trƣng cầu 

ý kiến, kết quả ở bảng 10.2 (phụ lục 2.2) và biểu đồ 2.23. Số liệu khảo sát cho thấy: 

SV tự đánh giá thực trạng mức độ KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân ở mức độ 

TB (1,86 đ).  Để tìm hiểu thêm chúng tôi tiến hành phỏng vấn SV Hoàng Anh Tuấn, 

lớp CĐQTKD4 (trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Một số bạn 

trong lớp em còn quan điểm không đúng cho rằng nếu mình nổi bật quá có thể gây 

khó chịu cho người khác, từ đó có thể bị tẩy chay do vậy ngại thể hiện mình trong 

tập thể lớp cũng như trong công việc chung”.  

Kết quả bảng 2.11 cho thấy thực trạng KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá 

nhân của SV ở mức độ TB. 

Bảng 2.11. Tổng hợp đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ KN lãnh đạo 

bản thân và hình ảnh cá nhân của SV 

Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân 
CBQL, GV SV 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1. Biết xác định giá trị cốt lõi của cuộc sống, 

kiên định hành động theo giá trị đó 
1,77 TB 1,82 TB 

2. Biết xác định mục tiêu của bản thân và lập kế 

hoạch hành động của bản thân phấn đấu đạt 

đƣợc mục tiêu. 

1,76 TB 1,80 TB 

3. KN xác định trách nhiệm với bản thân 2,04 TB 2,08 TB 

4. KN tích cực, lạc quan 1,99 TB 2,02 TB 

5. KN làm việc chuyên nghiệp 1,65 Thấp 1,67 Thấp 

6. KN chủ động khám phá và phát huy năng 

lực, tính cách, giá trị đặc thù của bản thân 
1,82 TB 1,84 TB 

7. KN làm ngƣời khác đánh giá đúng giá trị của 

mình  
1,80 TB 1,81 TB 

TBC 1,83 TB 1,86 TB 

Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: KN lãnh đạo 

bản thân và hình ảnh cá nhân của SV ở mức độ TB. SV hiểu biết tƣơng đối đúng về 

mục đích, yêu cầu, cách thức, phƣơng thức để lãnh đạo bản thân và xây dựng hình 

ảnh cá nhân. Tuy nhiên, sự thành thạo trong hoạt động chƣa cao, tính chuyên nghiệp 

thấp, chƣa có sự sáng tạo; đặc biệt thiếu tính ổn định và bền vững trong điều kiện 

hoạt động thay đổi, phức tạp. 
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2.2.2.11. Đánh giá chung về thực trạng mức độ kỹ năng mềm của sinh viên  

 Để đánh giá chung về mức độ các KNM của SV khối ngành Kinh tế các 

trƣờng CĐ khu vực TDMNPB ở trên, tiến hành đánh giá tích hợp kết quả đánh giá 

của CBQL, GV và SV, kết quả tại bảng 11 (phụ lục 2.2) và bảng 2.12. Kết quả cho 

thấy thực trạng KNM của SV các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB ở mức độ TB thấp 

(ĐBC 1,75đ). Về tỷ lệ %  (khảo sát 193 CBQL, GV và 273 SV) thì có tới 36,84% ý 

kiến cho rằng ở mức độ thấp, 50,63 % cho rằng ở mức độ TB. Trong đó mức độ 

thấp có các KN: Trả lời phỏng vấn (1,61đ), có 48,36 % ý kiến đánh giá ở mức độ 

thấp; KN tƣ duy sáng tạo (1,65đ), 43,93% ý kiến đánh giá ở mức độ thấp; KN lập 

kế hoạch và tổ chức công việc (1,66đ), 43,45% ý kiến đánh giá ở mức độ thấp.  

Bảng 2.12. Đánh giá chung về mức độ KNM của SV các trƣờng cao đẳng  

khu vực TDMNPB 

STT Kỹ năng 

Đánh giá của 

CBQL, GV 

Đánh giá  

của SV 

Đánh giá  

chung 

ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ ĐTB Mức độ 

1 KN thuyết phục 1,80 TB 1,83 TB 1,81 TB 

2 KN trả lời phỏng vấn 1,61 Thấp 1,62 Thấp 1,61 Thấp 

3 KN giao tiếp 1,87 TB 1,92 TB 1,88 TB 

4 KN làm việc nhóm 1,72 TB 1,76 TB 1,73 TB 

5 KN đàm phán và ký kết 

hợp đồng 
1,68 TB 1,77 TB 1,71 TB 

6 KN lập kế hoạch và tổ 

chức công việc 
1,66 Thấp 1,68 TB 1,66 Thấp 

7 KN tƣ duy sáng tạo 1,65 Thấp 1,66 Thấp 1,65 Thấp 

8 KN giải quyết vấn đề 1,66 Thấp 1,71 TB 1,68 TB 

9 KN xác định giá trị và giữ 

gìn giá trị đã lựa chọn 
1,93 TB 1,97 TB 1,94 TB 

10 KN lãnh đạo bản thân và 

hình ảnh cá nhân 
1,83 TB 1,86 TB 1,84 TB 

 TBC 1,74  1,77  1,75 TB 

Ghi chú:  

- Đánh giá của CBQL, GV đối với KNM thứ i hệ số 2 (Ai, i = 1÷ 10) 

- Đánh giá của SV đối với KNM thứ i hệ số 1 (Bi, i = 1÷ 10 ) 

- Điểm TB đánh giá chung của Kni = [(Aix2) + Bi]/3  
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Xuất phát từ kết quả điều tra và phân tích trên, đánh giá chung về thực trạng 

KNM của SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB nhƣ sau: 

- KNM của SV ở mức độ TB thấp. SV hiểu biết tƣơng đối đúng về mục đích, 

yêu cầu, cách thức, phƣơng thức hành động; đạt đƣợc sự thành thạo trong thao tác 

riêng lẻ, trong điều kiện hoạt động ổn định, cụ thể. Khi điều kiện hoạt động thay 

đổi, phức tạp thì xẩy ra biểu hiện mất ổn định, kém bền vững. 

- Kết quả phân tích và đánh giá ở trên đã phản ánh thực trạng việc phát triển 

KNM cho SV còn nhiều bất cập và hạn chế đó là: Nội dung, chƣơng trình đào tạo 

còn nặng tính hàn lâm thiếu thực hành, trải nghiệm; các phƣơng pháp dạy học có ƣu 

thế trong việc tích cực hóa hoạt động của SV và từ đó phát triển KNM cho SV chƣa 

đƣợc sử dụng hiệu quả trong quá trình dạy học; các hoạt động ngoại khóa (Đoàn 

thanh niên, Hội SV…) còn ít và đơn điệu; đặc biệt môn học KNM chƣa đƣợc xây 

dựng và là môn học chính khóa.   

2.2.3. Thực trạng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua các hoạt động 

của nhà trường theo tiếp cận chuẩn đầu ra 

2.2.3.1. Kỹ năng mềm được phản ánh trong chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo 

trình độ cao đẳng khối ngành kinh tế  

 Kết quả khảo sát CBQL, GV về 10 KNM đƣợc phản ánh trong CĐR các 

chuyên ngành đào tạo của nhà trƣờng tại bảng 2.13.  

Bảng 2.13. Ý kiến của CBQL, GV về KNM được phản ánh trong CĐR 

 các chuyên ngành  

 Kĩ năng 
Đã có Không có 

SL % SL % 

1. KN thuyết phục  176 91,19 17 8,81 

2. KN trả lời phỏng vấn  75 38,86 118 61,14 

3. KN giao tiếp   142 73,58 51 26,42 

4. KN làm việc nhóm  154 79,79 39 20,21 

5. KN đàm phán và ký kết hợp đồng 50 25,91 143 74,09 

6. KN lập kế hoạch và tổ chức công việc 107 55,44 86 44,56 

7. KN tƣ duy sáng tạo   75 38,86 118 61,14 

8. KN giải quyết vấn đề  126 65,28 67 34,72 

9. KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn 90 46,63 103 53,37 

10. KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân  114 59,07 79 40,93 
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Số liệu cho thấy 10 KNM đều đƣợc phản ánh trong CĐR. Tuy nhiên, xét về 

từng KNM đƣợc phản ánh trong CĐR các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế của 

từng nhà trƣờng thì chƣa đầy đủ; KNM đƣợc phản ánh với tỷ lệ cao là: KN thuyết 

phục (91,19%), KN làm việc nhóm (79,79%), KN giao tiếp (73,58%), KN giải quyết 

vấn đề (65,28%), KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (59,07%), KN lập kế 

hoạch và tổ chức công việc (55,44%). Bốn KNM đƣợc phản ánh trong CĐR có 

với tỷ lệ thấp dƣới 50% đó là: KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn 

(46,63%), KN trả lời phỏng vấn (38,86%) và KN tƣ duy sáng tạo (38,86%), đặc biệt 

KN đàm phán và ký kết hợp đồng có tỷ lệ thấp nhất (25,91%).  

 Để tìm hiểu thêm chúng tôi nghiên cứu một số CTĐT các chuyên ngành 

thuộc khối ngành kinh tế của các trƣờng CĐ trên địa bàn khảo sát, nhận thấy:  

- KNM phản ánh trong CĐR các CTĐT chuyên ngành thuộc khối ngành kinh 

tế của các trƣờng còn mang tính chung chung và chủ yếu đƣợc phản ánh ở cấp độ 1; 

còn ở cấp độ 2, cấp độ 3 chƣa đƣợc phản ánh một cách rõ ràng, cụ thể.  

-  CĐR các môn học thuộc CTĐT chƣa tích hợp KNM. Đề cƣơng chi tiết môn 

học chƣa thể hiện việc rèn luyện, phát triển KNM trong hình thức tổ chức dạy học, 

phƣơng pháp dạy học, đặc biệt không đƣợc phản ánh trong tiêu chí đánh giá môn học.   

Đƣợc hỏi về vấn đề này GV Đoàn Quang Thắng (trƣờng Cao đẳng Kinh tế 

Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho rằng: "Trong quá trình xây dựng CĐR các chuyên ngành 

chưa xác định rõ hồ sơ năng lực của SV tốt nghiệp, đặc biệt là KN bổ trợ cho nghề 

nghiệp, việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan chưa đầy đủ. Do vậy, KNM phản 

ánh trong CĐR còn mang tính chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể. Điều này dẫn tới 

việc tích hợp KNM trong CĐR các môn học cũng còn rất hạn chế. Mặt khác năng 

lực, kinh nghiệm giảng dạy KNM của GV còn bất cập, do đó khó khăn trong việc 

xây dựng đề cương chi tiết môn học có tích hợp phát triển KNM cho SV, đặc biệt là 

các hình thức dạy học, phương pháp dạy học tích cực, tiêu chí đánh giá" . 

Nhƣ vậy, 10 KNM cơ bản, cần thiết phát triển cho SV đƣợc phản ánh trong 

CĐR các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế của từng nhà trƣờng thì chƣa đầy 

đủ, còn bất cập. Chỉ tập trung phát triển các KNM cho SV phục vụ các hoạt động đào 

tạo, chƣa thực sự quan tâm đến những KNM bổ trợ cho SV sau khi tốt nghiệp ra 

trƣờng và bƣớc vào thế giới việc làm. 

 Để tìm hiểu sự quan tâm của SV, tiến hành khảo sát đối với SV về 10 KNM 

đƣợc phản ánh trong CĐR các chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng khối ngành 
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kinh tế, kết quả tại bảng 2.14. Số liệu cho thấy so với kết quả lấy ý kiến của CBQL, 

GV tại bảng 2.13 có sự chênh lệch nhỏ (KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân 

có hệ số chênh lệch lớn nhất cũng chỉ 0,74%, tức chƣa đến 1%). Nhƣ vậy có thể cho 

rằng đánh giá của SV về KNM đƣợc phản ánh trong CĐR của khối ngành kinh tế 

hoàn toàn phù hợp với việc phân tích CĐR, phân tích chƣơng trình của chúng tôi và 

cũng tƣơng đối sát với kết quả đánh giá của CBQL, GV; đồng thời cũng cho thấy 

SV đã quan tâm đến CĐR của chuyên ngành đào tạo mà mình đang theo học trong 

nhà trƣờng, từ đó có ý thức học tập và rèn luyện để đạt đƣợc theo CĐR. Điều này 

cũng có nghĩa, kết quả khảo sát không phải là biến cố ngẫu nhiên mà là kết quả 

đƣợc có tính khách quan, nó phản ánh tính chân thực của thực trạng nghiên cứu. Vì 

vậy cần phải có những biện pháp phát triển CTĐT, hoàn thiện chuẩn đầu ra và quá 

trình đào tạo để phát triển KNM cho SV. 

Bảng 2.14. Ý kiến của SV về KNM đƣợc phản ánh trong CĐR các chuyên ngành 

CĐR các chuyên ngành thuộc khối ngành 

kinh tế mà trƣờng công bố đã có KNM 

Đã có Không có 

SL % SL % 

1. KN thuyết phục  246 90,11 27 9,89 

2. KN trả lời phỏng vấn  102 37,36 171 62,64 

3. KN giao tiếp   199 72,89 74 27,11 

4. KN làm việc nhóm  220 80,59 53 19,41 

5. KN đàm phán và ký kết hợp đồng 69 25,27 204 74,73 

6. KN lập kế hoạch và tổ chức công việc 149 54,58 124 45,42 

7. KN tƣ duy sáng tạo  104 38,10 169 61,90 

8. KN giải quyết vấn đề  177 64,84 96 35,16 

9. KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã chọn 128 46,89 145 53,11 

10. KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân  160 58,61 113 41,39 

Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên có thế đƣa ra nhận định: Các 

trƣờng CĐ khu vực TDMNPB đã có sự quan tâm phát triển KNM cho SV, một số 

KNM đã đƣợc tích hợp trong CĐR các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế. Tuy 

nhiên, các KNM tích hợp trong CĐR chƣa đầy đủ, chỉ tập trung phát triển các KNM 

cho SV phục vụ các hoạt động giáo dục và đào tạo, chƣa thực sự quan tâm đến 

những KNM bổ trợ hoạt động nghề nghiệp, thích ứng nhanh với môi trƣờng sản 
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xuất, kinh doanh sau khi SV tốt nghiệp ra trƣờng, bƣớc vào thế giới việc làm. Đặc 

biệt KNM phản ánh trong CĐR các CTĐT chuyên ngành còn mang tính chung và 

chủ yếu đƣợc phản ánh ở cấp độ 1; các hoạt động đào tạo để rèn luyện, phát triển 

KNM cho SV, nội dung, tiêu chí đánh giá KNM trong đánh giá kết quả của từng 

môn học chƣa đƣợc phản ánh trong đề cƣơng chi tiết môn học. 

2.2.3.2. Thực trạng về mức độ thực hiện các phương pháp dạy học tích cực trong 

hoạt động giảng dạy của giảng viên để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

KNM của  SV đƣợc phát triển thông qua tích hợp nội dung đào tạo, đồng thời có 

thể tích hợp thông qua sử dụng phƣơng pháp, hình thức tổ chức đào tạo. Vì vậy, nếu GV 

chƣa quan tâm nhiều đến việc vận dụng, phối hợp các phƣơng pháp dạy học chiếm ƣu 

thế trong phát triển KNM cho SV thì kết quả KNM đạt đƣợc ở SV sẽ hạn chế. 

Tiến hành khảo sát CBQL, GV về mức độ sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích 

cực trong hoạt động giảng dạy để rèn luyện, phát triển KNM cho SV theo tiếp cận 

CĐR bằng phiếu trƣng cầu ý kiến, kết quả tại bảng 2.15.  

Bảng 2.15. Đánh giá của CBQL, GV về mức độ thực hiện các phƣơng pháp  

dạy học tích cực trong giảng dạy để rèn luyện, phát triển KNM cho SV 

Mức độ 

Thƣờng 

xuyên 

 Chƣa 

thƣờng 

xuyên 

 Chƣa sử 

dụng 

SL % SL % SL % 

1. Thuyết trình tích cực thông qua phát 

vấn trao đổi.  
59 30,57 114 59,07 20 10,36 

2. Nghiên cứu trƣờng hợp  19 9,84 121 62,69 53 27,46 

3. Nêu và giải quyết vấn đề   69 35,75 100 51,81 24 12,44 

4. Hoạt động nhóm  40 20,73 120 62,18 33 17,10 

5. Nghiên cứu tình huống 19 9,84 117 60,62 57 29,53 

6. Mô hình hóa 36 18,65 106 54,92 51 26,42 

7. Simina - Thảo luận   28 14,51 107 55,44 58 30,05 

8. Đóng vai  42 21,76 110 56,99 41 21,24 

9. Trò chơi 32 16,58 112 58,03 49 25,39 

10. Phƣơng pháp dự án   23 11,92 109 56,48 61 31,61 

TBC  19,02  57,82  23,16 
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Số liệu tại bảng 2.15 cho thấy: CBQL, GV đánh giá về thực trạng mức độ 

thực hiện các phƣơng pháp dạy học tích cực trong giảng dạy để rèn luyện, phát triển 

KNM cho SV có 23,16% ý kiến cho rằng hầu nhƣ không thực hiện, 57,82% ý kiến 

cho rằng đôi khi thực hiện, chỉ có 19,02% ý kiến cho rằng thực hiện thƣờng xuyên. 

Nhƣ vậy, GV sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực trong giảng dạy là rất ít. 

Đƣợc hỏi về vấn đề này GV Nguyễn Văn Đạt (Phó hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) cho biết: “GV quen với phương pháp giảng dạy truyền 

thống, tâm lý ngại thay đổi, trong giảng dạy còn nặng truyền thụ kiến thức một 

chiều. Mặt khác, sinh hoạt chuyên môn còn ít, nội dung còn đơn điệu. Điều quan 

trọng hơn là năng lực, kinh nghiệm giangr dạy KNM của GV còn hạn chế, GV chưa 

được tập huấn một cách bài bản, thống nhất về nội dung, phương pháp".  

Kết hợp với dự giờ chuyên môn, quan sát một số giờ học ở trƣờng Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc, chúng tôi nhận thấy khi thực hiện các kỹ thuật dạy học 

để tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận, seminar cho SV của GV còn chƣa đƣợc 

thuần thục chính điều này ảnh hƣởng trực tiếp tới quá trình phát triển KNM cho SV. 

Thực tế cho thấy nếu nhƣ GV biết khai thác, vận dụng các phƣơng pháp dạy 

học tích cực có ƣu thế trong phát triển KNM cho  SV nhƣ sau: 

- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề sẽ giúp SV rèn các KNM nhƣ KN phát 

hiện vấn đề, KN tƣ duy sáng tạo, KN giải quyết vấn đề,… 

- Vận dụng phƣơng pháp seminar, thảo luận, làm việc nhóm sẽ giúp SV rèn 

các KN : KN làm việc hợp tác, KN tự học, tự nghiên cứu, KN tƣ duy sáng tạo, KN 

giao tiếp, KN thuyết trình, KN thuyết phục, đàm phán, thƣơng lƣợng,…  

- Vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu tình huống, nghiên cứu trƣờng hợp, 

phƣơng pháp dạy học theo dự án sẽ giúp sinh viên rèn các KN: Lập kế hoạch, quản 

lý và phát triển bản thân, đàm phán, thƣơng lƣợng, ký kết hợp đồng, thuyết trình, 

làm việc nhóm, tự học, thích ứng,… 

Tuy nhiên nhìn vào kết quả khảo sát và quan sát một số giờ học cho thấy các 

phƣơng pháp trên còn có tỷ lệ lớn GV chƣa sử dụng thƣờng xuyên và chƣa sử dụng, 

chính điều này dẫn tới thực trạng mức độ KNM của SV còn thấp, bởi KNM chỉ 

đƣợc hình thành thông qua hoạt động và bằng hoạt động của ngƣời học. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Các phƣơng 

phát dạy học tích cực GV sử dụng trong giảng dạy để rèn luyện, phát triển KNM 
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cho SV còn nhiều hạn chế (ít thực hiện hoặc chỉ bƣớc đầu thực hiện). Việc tổ chức 

dạy học tích hợp phát triển KNM cho SV còn bất cập. GV chƣa đƣợc tập huấn một 

cách bài bản về KNM cũng thiết kế bài giảng và tổ chức giảng dạy theo hƣớng rèn 

luyện KNM cho SV. Điều này phản ánh đúng thực trạng mức độ KNM của SV khối 

ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB hiện nay. 

2.2.3.3. Thực trạng về mức độ sử dụng những con đường phát triển kỹ năng mềm 

cho cho sinh viên 

Khảo sát CBQL, GV về mức độ sử dụng các con đƣờng phát triển KNM cho 

SV, kết quả tại bảng 2.16.  

Bảng 2.16. Đánh giá của CBQL, GV về sử dụng các con đƣờng 

phát triển KNM cho SV 

Các con đƣờng 

Mức độ 

TB 
Thƣờng 

xuyên 

   Chƣa 

thƣờng xuyên 

  Chƣa sử 

dụng 

SL % SL % SL % 

1. Hoạt động dạy học  24 12,44 63 32,64 106 54,92 1,58 

2. Tổ chức các hoạt động ngoài 

giờ lên lớp  
12 6,22 61 31,61 120 62,18 1,44 

3. Tổ chức hoạt động lao động 

trải nghiệm nghề nghiệp   
30 15,54 57 29,53 106 54,92 1,61 

4. Tổ chức các hoạt động cộng 

đồng, xã hội  
14 7,25 42 21,76 137 70,98 1,36 

5. Hoạt động tự rèn luyện của 

sinh viên 
113 58,54 80 41,46 0 0,0 2,58 

TBC  19,99  31,4  48,61 1,71 

 Số liệu tại bảng 2.16 cho thấy: CBQL, GV đánh giá GV ở các nhà trƣờng sử 

dụng các con đƣờng phát triển KNM cho SV ở mức độ TB thấp (TBC 1,71đ). Có 

đến 48,61% ý kiến cho rằng "chƣa sử dụng", chỉ có 19,99% ý kiến cho rằng 

"thƣờng xuyên sử dụng". Tuy nhiên, trong 19,99% sử dụng thƣờng xuyên thì đa số 

GV sử dụng con đƣờng tự rèn luyện của SV. Qua khảo sát cho thấy có 113/193 GV 

để SV tự rèn luyện KNM. Tuy nhiên, qua trao đổi với một số SV, chúng tôi nhận 

thấy hoạt động tự rèn luyện KNM của SV lại không đƣợc GV định hƣớng về mục 

tiêu, về nội dung và kỹ thuật rèn luyện, do đó con đƣờng này gần nhƣ là con đƣờng 

tự phát của SV. 
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 Con đƣờng thông qua hoạt động dạy học là con đƣờng cơ bản thuận lợi nhất 

để rèn luyện KNM cho SV bởi hoạt động học là hoạt động cơ bản và hoạt chủ đạo 

của SV trong trƣờng CĐ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy GV sử dụng con 

đƣờng thông qua hoạt động dạy học để rèn luyện KNM cho SV ở mức độ thấp 

(1,58đ); chỉ có 12,44 % sử dụng thƣờng xuyên, có 32,64% GV chƣa sử dụng 

thƣờng xuyên và có tới 54,92% GV chƣa sử dụng. Chúng tôi tiến hành phân tích 

chƣơng trình và đề cƣơng một số môn học cho thấy hoạt động rèn luyện KNM cho 

SV chƣa đƣợc phản ánh trong các hình thức tổ chức dạy học và phƣơng pháp dạy 

học, điều này cũng phản ánh đúng thực tế trên. 

 Thông qua lao động nghề nghiệp, SV đƣợc gắn lý thuyết với thực hành, rèn 

các KN cứng và KNM trong môi trƣờng thực tiễn qua đó củng cố phát triển KN 

chuyên môn và KNM. Vì vậy, con đƣờng tổ chức hoạt động lao động trải nghiệm 

thực tế nghề nghiệp của SV là con đƣờng chiếm ƣu thế trong rèn luyện phát triển 

KNM cho SV. Tuy nhiên, kết quả khảo sát ở trên cho thấy chỉ có 15,54% GV 

thƣờng xuyên sử dụng con đƣờng này còn lại 29,53% GV chƣa sử dụng thƣờng 

xuyên và đặc biệt là có 54,92% GV chƣa sử dụng. 

Việc GV sử dụng 05 con đƣờng phát triển KNM cho SV luận án đƣa ra có tới 

04 con đƣờng ở mức độ thấp, trong đó mức độ thấp nhất là "thông qua tổ chức các 

hoạt động cộng đồng, xã hội" (1,36đ); con đƣờng "hoạt động tự rèn luyện của SV"  ở 

mức độ TB thì chủ yếu tự phát của SV, chƣa có sự định hƣớng, hƣớng dẫn của GV. 

Đƣợc hỏi về vấn đề này GV Nguyễn Xuân Toán (Phó hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên) chia sẻ: "Thực tế hiện nay việc sử dụng các con đường 

rèn luyện KNM cho SV còn rất ít. Nguyên nhân tôi cho rằng do cơ sở vật chất còn 

thiếu, kinh phí đầu tư cho hoạt động này còn hạn hẹp. Quan trọng hơn là năng lực tổ 

chức các hoạt động chiếm ưu thế để rèn luyện, phát triển KNM cho SV của đội ngũ 

GV còn nhiều hạn chế,chưa quan tâm định hướng, hướng dẫn SV tự rèn luyện KNM. 

Mặt khác, SV là người dân tộc thiểu số, ở nông thôn, sống trong vùng kinh tế khó 

khăn, điều kiện xúc xã hội hiện đại rất hạn chế, dẫn tới tâm lý e ngại, thụ động".  

 Kết quả khảo sát và ý kiến trên đi đến nhận định: Các nhà trƣờng sử 

dụng các con đƣờng phát triển KNM cho SV ở mức độ TB thấp. Nguyên nhân 

do năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo, các phong trào SV theo 

hƣớng tăng cƣờng rèn luyện KNM cho SV của đội ngũ GV còn nhiều bất cập; 

cơ sở vật chất, kinh phí còn hạn hẹp. 
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2.2.3.4. Thực trạng về mức độ sử dụng những hình thức phát triển kỹ năng mềm cho 

sinh viên 

 Khảo sát CBQL, GV về mức độ sử dụng các hình thức phát triển KNM cho 

SV, kết quả tại bảng 2.17.  

Bảng 2.17. Đánh giá của CBQL, GV về mức độ sử dụng các hình thức 

phát triển KNM cho SV 

Hình thức 

Mức độ 

TB 
 Thƣờng 

xuyên 

Chƣa 

thƣờng 

xuyên 

Chƣa sử 

dụng 

SL % SL % SL % 

1. Lồng ghép, tích hợp vào các bài 

học, môn học 
27 13,99 82 42,49 84 43,52 1,70 

2. Tổ chức lớp ngoại khóa về KNM 24 12,44 79 40,93 90 46,63 1,66 

3. Semina, hoạt động nhóm    24 12,44 78 40,41 91 47,15 1,65 

4. Câu lạc bộ SV  18 9,33 80 41,45 95 49,22 1,60 

5. Thăm quan, trải nghiệm thực tế  24 12,44 81 41,97 88 45,60 1,67 

6. Hoạt động Đoàn TN theo chủ đề  31 16,06 66 34,20 96 49,74 1,66 

TBC  12,78  40,24  46,97 1,66 

 Số liệu cho thấy: Đội ngũ GV sử dụng các hình thức phát triển KNM cho 

SV ở mức độ thấp (TBC: 1,66đ). Trong 06 hình thức luận án liệt kê chỉ có 02 

hình thức "lồng ghép, tích hợp vào các bài học, môn học", "thăm quan, trải nghiệm 

thực tế" ở mức độ TB còn lại là ở mức độ thấp. Kết quả này phản ánh có sự liên 

quan đến những kết quả đã thống kê trong phân tích CĐR và con đƣờng sử dụng để 

phát triển KNM cho SV ở trên. Phân tích kết quả cho thấy các hình thức tổ chức rèn 

luyện KNM cho SV khối ngành kinh tế ở các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB chƣa 

đƣợc quan tâm đúng mức, chƣa khai thác đƣợc các hình thức tổ chức để phát triển 

KNM cho SV. 

Để tìm hiểu thêm tiến hành phỏng vấn SV Nguyễn Thị Hằng (trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ chia sẻ: "Trường chúng em chủ yếu học tập trên 

lớp; rất ít được tham gia semima, hoạt động nhóm học môn học; các hoạt động 
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Đoàn còn ít và đơn điệu; nhà trường rất ít tổ chức cho chứng em đi thực tập trải 

nghiệm thực tế nghề nghiệp. Do vậy, KN chuyên môn, đặc biệt KNM còn hạn chế". 

Đƣợc hỏi về nguyên nhân GV Nguyễn Ngọc Sáng (Phó hiệu trƣởng trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên) cho rằng: "GV chậm đổi mới phương pháp 

giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của người học vì vậy, chưa mạnh dạn 

áp dụng hình thức dạy học tích cực, lo ngại chậm tiến độ giảng dạy. Mặt khác cơ sở 

vật chất còn thiếu, kinh phí dành cho hoạt động Đoàn thanh niên, Hội SV còn hạn 

hẹp. Việc tổ chức cho SV đi trải nghiệm lao động nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn 

trong việc liên hệ địa bàn và kinh phí". 

 Nhƣ vậy, có thể đƣa ra nhận định: GV sử dụng các hình thức phát triển KNM 

cho SV ở mức độ thấp. Do đội ngũ GV chậm đổi mới phƣơng pháp giảng dạy theo 

hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học; nội dung, chƣơng trình đào tạo chƣa phù 

hợp; cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động giáo dục còn hạn hẹp; chƣa có sự 

phối kết hợp giữa nhà trƣờng và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong đào tạo.  

2.2.3.5. Thực trạng đánh giá kết quả phát triển kỹ năng mềm của sinh viên 

  Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện KNM của  SV giữ vai trò vô cùng quan 

trọng, nó giúp cho SV tự nhận thức đƣợc bản thân để điều chỉnh quá trình học tập rèn 

luyện theo hƣớng ngày càng hoàn thiện. Phân tích ngân hàng đề thi của các môn học 

khối ngành kinh tế của các nhà trƣờng khảo sát cho thấy hầu hết các đề thi tập trung 

đánh giá kiến thức ở các mức độ tái hiện là chủ yếu, kiến thức ở trình độ vận dụng đã 

đƣợc quan tâm đánh giá nhƣng chƣa chiếm ƣu thế trong các nội dung đánh giá.  

Phân tích đáp án của các đề thi cho thấy GV chƣa quan tâm đến đánh giá 

KNM, hầu hết các đề thi nếu có quan tâm đến đánh giá KN thì đó là KN vận dụng là 

chính, chƣa có đánh giá về KNM. Điều này hoàn toàn phù hợp khi chúng tôi phân 

tích CTĐT các chuyên ngành và đề cƣơng chi tiết môn học đó là các tiêu chí và nội 

dung đánh giá KNM của  SV chƣa đƣợc thể hiện trong đề cƣơng chi tiết môn học. 

Đƣợc hỏi về những tồn tại, hạn chế nêu trên, GV Bùi Văn Dƣơng (Trƣởng 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng, trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh 

Phúc) cho rằng: " Nguyên nhân của tồn tại trên do năng lực tổ chức giảng dạy tích 

hợp phát triển KNM trong môn học của GV còn bất cập, dẫn tới GV  ngại đổi mới 

phương pháp đánh giá. Mặt khác, CTĐT các chuyên ngành chưa được cải tiến, đổi 
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mới theo tiếp cận năng lực thực hiện và phát triển phẩm chất người học, còn mang 

tích chất truyền thống. Đây là một hạn chế cần khắc phục bởi đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của  SV có vai trò vô cùng quan trọng, nó có tác dụng tạo động lực cho 

quá trình học tập, rèn luyện KN nói chung và KNM nói riêng cho SV trong suốt quá 

trình đào tạo". 

Nhƣ vậy, GV chỉ tập trung đánh giá kiến thức ở các mức độ tái hiện là chủ 

yếu,  kiến thức ở trình độ vận dụng đã đƣợc quan tâm đánh giá nhƣng chƣa chiếm ƣu 

thế trong các nội dung đánh giá. Đặc biệt GV chƣa quan tâm đến đánh giá KNM, các 

tiêu chí và nội dung đánh giá KNM của  SV chƣa đƣợc thể hiện trong đề cƣơng chi 

tiết môn học. Nguyên nhân do năng lực tổ chức giảng dạy tích hợp phát triển KNM 

của GV còn bất cập. CTĐT các chuyên ngành chƣa đƣợc cải tiến, đổi mới theo tiếp 

cận năng lực và phát triển phẩm chất ngƣời học. 

2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

2.2.4.1. Đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về các yếu tố khách quan 

Kết quả khảo sát CBQL, GV về các yếu tố khách quan ảnh hƣởng tới quá 

trình phát triển KNM cho SV tại bảng 1 (phụ lục 2.3) và biểu đồ 2.24. Kết quả cho 

thấy: CBQL, GV đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố khách quan tới quá trình phát 

triển KNM cho SV ở mức độ cao (2,57đ). 15 yếu tố khách quan ảnh hƣởng tới quá 

trình phát triển KNM đƣợc liệt kê, TBC có tới 60,89% ý kiến cho rằng ảnh hƣởng 

nhiều, chỉ có 1,31% ý kiến cho rằng ít ảnh hƣởng. 

 

 

1. Đặc điểm truyền thống văn hoá dân 
tộc và văn hoá vùng, miền 
2. Môi trƣờng gia đình 
3. Môi trƣờng xã hội 
4. Chính sách giáo dục và đào tạo của 
nhà nƣớc 
5. Sinh hoạt cộng đồng nơi cƣ trú 
6. Sự phát triển kinh tế xã hội 
7. Quan hệ bạn bè 
8. Giáo dục nhà trƣờng 
9. Chƣơng trình đào tạo 
10. Nội dung, hình thức phát triển KNM 
11. Phƣơng pháp giảng dạy của GV 
12. Thực hành, thực tập, trải nghiệm 
13. Các hoạt động ngoại khóa, phong 
trào Đoàn thanh niên, Hội HSSV, văn 
nghệ, thể thao 
14. Phƣơng pháp đánh giá kết quả 
học tập của SV 
15 Tiêu chí đánh giá kết quả học tập 
của SV 

Biểu đồ 2.24. CBQL, GV đánh giá ảnh hƣởng của yếu tố khách quan 
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- Nhóm các yếu tố: Đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc và văn hoá vùng, 

miền; môi trường gia đình; môi trường xã hội; sự phát triển kinh tế xã hội; sinh 

hoạt cộng đồng nơi cư trú, quan hệ bạn bè. CBQL, GV cho rằng các yếu tố đều có ảnh 

hƣởng đến sự phát triển KNM cho SV ở mức độ cao (> 2,40đ). 

- Nhóm liên quan đến giáo dục và đào tạo: Chính sách giáo dục và đào tạo 

của Nhà nước; giáo dục nhà trường; chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy 

của GV; thực hành, thực tập, trải nghiệm; phương pháp đánh giá kết quả học tập 

của SV; tiêu chí đánh giá kết quả học tập của SV; nội dung, hình thức phát triển 

KNM, các hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn thanh niên, Hội HSSV, văn 

nghệ, thể thao. CBQL, GV cho rằng các yếu tố đều có ảnh hƣởng đến sự phát triển 

KNM cho SV ở mức độ cao (> 2,50đ). Nhƣ vậy, các nhân tố thuộc nhóm liên quan 

đến giáo dục và đào tạo đƣợc CBQL, GV đánh giá có ảnh hƣởng quan trọng và quyết 

định đến việc phát triển KNM cho SV.  

- Về thứ bậc các yếu tố khách quan có ảnh hƣởng nhiều nhất đó là: Nội dung, 

hình thức phát triển KNM (thứ bậc 1), CTĐT (thứ bậc 2), phƣơng pháp giảng dạy 

của GV (thứ bậc 3), các hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn thanh niên, Hội 

HSSV, văn nghệ, thể thao (thứ bậc 4), giáo dục nhà trƣờng (thứ bậc 5).  

Để tìm hiểu thêm các yếu tố khách quan ảnh hƣởng tới quá trình phát triển 

KNM cho SV tiến hành khảo sát bằng phiếu trƣng cầu ý kiến đối với SV, kết quả tại 

bảng 2 (phụ lục 2.3) và biểu đồ 2.25. 

 
 

1. Đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc 
và văn hoá vùng, miền 
2. Môi trƣờng gia đình 
3. Môi trƣờng xã hội 
4. Chính sách giáo dục và đào tạo của 
nhà nƣớc 
5. Sinh hoạt cộng đồng nơi cƣ trú 
6. Sự phát triển kinh tế xã hội 
7. Quan hệ bạn bè 
8. Giáo dục nhà trƣờng 
9. Chƣơng trình đào tạo 
10. Nội dung, hình thức phát triển KNM 
11. Phƣơng pháp giảng dạy GV 
12. Thực hành, thực tập, trải nghiệm 
13. Các hoạt động ngoại khóa, phong trào 
Đoàn thanh niên, Hội SV, văn nghệ, 
thể thao 
14. Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập 
của SV 
15. Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của SV 

Biểu đồ 2.25. SV đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan 
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Kết quả cho thấy SV đánh giá ảnh hƣởng ở mức độ cao (2,59đ), 15 yếu tố 

khách quan ảnh hƣởng tới quá trình phát triển KNM đƣợc liệt kê, TBC có tới 

61,13% ý kiến cho rằng ảnh hƣởng nhiều, chỉ có 1,75% ý kiến cho rằng ít ảnh 

hƣởng. SV cũng cho rằng yếu tố khách quan có ảnh hƣởng nhiều nhất đó là: Chƣơng 

trình đào tạo (thứ bậc 1); nội dung, hình thức phát triển KNM (thứ bậc 2), phƣơng 

pháp giảng dạy của GV (thứ bậc 3); các hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn 

thanh niên, Hội SV, văn nghệ, thể thao (thứ bậc 4). 

Nhƣ vậy, SV về mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố thuộc nhóm liên quan đến 

giáo dục và đào tạo cũng đƣợc SV đánh giá có ảnh hƣởng quan trọng và quyết định 

đến việc phát triển KNM.  

Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích trên đi đến nhận định: Yếu tố 

khách quan có ảnh hƣởng tới quá trình phát triển KNM của SV ở mức độ cao; đặc 

biệt các nhân tố thuộc nhóm liên quan đến giáo dục và đào tạo ảnh hƣởng quan 

trọng và quyết định đến việc phát triển KNM cho SV.  

2.2.4.2. Đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về các yếu tố chủ quan 

Kết quả khảo sát đối với CBQL, GV về các yếu tố chủ quan ảnh hƣởng tới 

quá trình phát triển KNM cho SV, tại bảng 3 (phụ lục 2.3) và biểu đồ 2.26. Số liệu 

khảo sát cho thấy: Các yếu tố chủ quan ảnh hƣởng tới quá trình phát triển KNM của 

SV ở mức độ rất cao (2,82đ). TBC có tới 82,81% ý kiến cho rằng các yếu tố chủ 

quan ảnh hƣởng nhiều đến quá trình phát triển KNM cho SV, ít ảnh hƣởng không 

có ý kiến nào. Nhƣ vậy, các yếu tố chủ quan có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình 

phát triển KNM của SV và là yếu tố quyết định. Trong đó, yếu tố “nhận thức của 

SV” đóng vai trò quyết định nhất (2,89đ), tiếp theo là “động cơ, hứng thú của SV” 

(2,78đ), yếu tố “thái độ của SV” (2,78đ). 

 

 

1. Nhận thức của SV  

2. Động cơ, hứng 

thú của SV 

3. Thái độ của SV 

Biểu đồ 2.26. Đánh giá của CBQL, GV về mức độ ảnh hƣởng  

của các yếu tố chủ quan 



 

 

 

91 

 Chúng tôi tiến hành phỏng vấn GV Hà Thị Kim Chung (Trƣởng khoa Kinh 

tế trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ) cho rằng: “SV là đối tượng giáo dục 

và đào tạo của nhà trường mang tính chủ động, sáng tạo. Vì vậy, để phát triển 

KNM cho SV đạt hiệu quả thì yếu tố chủ quan của SV: Nhận thức, động cơ, hứng 

thú, thái độ phấn đấu rèn luyện của SV là rất quan trọng và mang tính quyết định”. 

Tìm hiểu thêm các yếu tố chủ quan ảnh hƣởng tới quá trình phát triển KNM cho 

SV, tiến hành khảo sát đối với SV, kết quả tại bảng 4 (phụ lục 2.3) và biểu đồ 2.27.  

 

 

1. Nhận thức của SV  

2. Động cơ, hứng thú 

của SV 

3. Thái độ của SV 

Biểu đồ 2.27. Đánh giá của SV về mức độ ảnh hƣởng của yếu tố chủ quan 

Kết quả cho thấy: SV đánh giá các yếu tố chủ quan ảnh hƣởng tới quá trình 

phát triển KNM cũng ở mức độ rất cao (2,79đ). TBC có tới 79,85% ý kiến SV cho 

rằng các yếu tố chủ quan ảnh hƣởng nhiều đến quá trình phát triển KNM, mức bình 

thƣờng là 19.78%, chỉ có 0.37% là ít ảnh hƣởng. Nhƣ vậy, các yếu tố chủ quan có 

ảnh hƣởng trực tiếp và quyết định đến quá trình phát triển KNM của SV. Để tìm 

hiểu thêm, tiến hành phỏng vấn SV Nguyễn Văn Minh lớp CĐKT6A (trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc), cho rằng: “Việc rèn luyện KN nghề nghiệp, 

KNM phụ thuộc rất nhiều vào bản thân mỗi SV. Thực tế một số bạn SV trong lớp có 

nhận thức, động cơ học tập đúng đắn, chủ động tham gia các hoạt động của lớp, 

các phong trào Đoàn, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thanh niên tình nguyện… 

thì kết quả học tập, rèn luyện tốt và các KNM được củng cố và phát triển”. 

Nhƣ vậy, các yếu tố chủ quan và khách quan có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc 

hình thành và phát triển KNM cho SV. Trong đó, các nhân tố khách quan đóng vai 

trò quan trọng, còn nhân tố chủ quan đóng vai trò quyết định trực tiếp. Mặc dù mỗi 

yếu tố chủ quan và khách quan đều có ý nghĩa và vai trò khác nhau trong quá trình 

phát triển KNM cho SV. Nhƣng chúng có thể chuyển hoá, thâm nhập lẫn nhau.  
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Kết luận chƣơng 2 

Nghiên cứu thực trạng về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành 

kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận 

chuẩn đầu ra, luận án rút ra kết luận nhƣ sau: 

1. Cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên nhận thức tƣơng đối đầy đủ về tầm 

quan trọng và sự cần thiết của việc phát triển mƣời kỹ năng mềm đƣợc đề xuất cho 

sinh viên khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng. Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò 

của kỹ năng mềm đối với công việc và cuộc sống. Đây là tiền đề cơ bản và quan 

trọng thuận lợi cho hoạt động phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. 

2. Thực trạng về mức độ các kỹ năng mềm của sinh viên khối ngành kinh tế 

các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc chỉ đạt ở mức độ trung bình 

thấp, và thấp. Sinh viên hiểu mục đích, yêu cầu, cách thức, phƣơng thức hành động 

và thực hiện đƣợc các hoạt động của từng kỹ năng. Tuy nhiên sự thành thạo trong 

hoạt động chƣa cao, chƣa đạt tính sáng tạo; đặc biệt trong điều kiện hoạt động thay 

đổi, phức tạp thiếu tính ổn định và bền vững. Các yếu tố chủ quan và khách quan có 

ảnh hƣởng và chi phối đến việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, 

song các nhân tố chủ quan thuộc về ngƣời học đóng vai trò quyết định trực tiếp.  

3. Mƣời kỹ năng mềm chúng tôi tiến hành khảo sát, đánh giá đã đƣợc các 

nhà trƣờng quan tâm và đã có trong chuẩn đầu ra. Tuy nhiên, đối với từng trƣờng 

thì chƣa đầy đủ, kỹ năng mềm mới chỉ đƣợc tích hợp trong chuẩn đầu ra chƣơng 

trình đào tạo các chuyên ngành ở cấp độ một, còn ở cấp độ môn học và bài học thì 

kỹ năng mềm chƣa đƣợc quan tâm thể hiện rõ nét. 

4. Các hoạt động giáo dục, giảng dạy và rèn luyện để phát triển kỹ năng mềm 

cho sinh viên của các nhà trƣờng còn nhiều hạn chế. Nội dung chƣơng trình đào tạo 

còn nặng về lý thuyết, ít thực hành và thực tập trải nghiệm thực tế. Giảng viên chậm 

đổi mới phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng hình thành phẩm chất và phát triển năng 

lực ngƣời học; chƣa có kinh nghiệm triển khai thực hiện việc đào tạo, rèn luyện 

để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Đặc biệt là hầy hết giảng viên của các 

trƣờng chƣa quan tâm đến đánh giá kỹ năng mềm của sinh viên trong đánh giá 

kết quả học tập môn học. 

  Kết quả phân tích thực trạng về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối 

ngành kinh tế nêu trên các là cơ sở quan trọng đề ra các biện pháp phát triển kỹ 

năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, 

miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động 

cũng nhƣ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội 

nhập quốc tế của đất nƣớc hiện nay. 
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Chƣơng 3 

 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN KHỐI 

NGÀNH KINH TẾ CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TRUNG DU, 

MIỀN NÚI PHÍA BẮC THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA 

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối 

ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp 

cận chuẩn đầu ra 

Xuất phát từ những căn cứ lý luận (chƣơng I) và thực tiễn (chƣơng II) ở trên 

việc đề xuất và thực hiện các biện pháp dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau: 

- Đảm bảo tính nhất quán với mục tiêu đào tạo  

+ Xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của 

Đảng, Nhà nƣớc, trong đó có giáo dục đại học, cao đẳng.  

+ Xuất phát từ CĐR các chuyên ngành đào tạo; thực trạng quá trình giáo dục, 

quá trình dạy học để hình thành và phát triển KNM cho SV. Phân tích các mục tiêu 

của các hoạt động giáo dục, đào tạo chuyên ngành và mục tiêu phát triển KNM cho 

SV để tích hợp. Quá trình tích hợp lấy mục tiêu của các hoạt động giáo dục, đào tạo 

chuyên ngành làm cơ sở, thực hiện mục tiêu kép đó là giáo dục nghề nghiệp và phát 

triển KNM cho SV.  

- Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp 

+ Phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các thành tố của quá trình giáo dục, quá 

trình dạy học với các thành tố của quá trình phát triển KNM cho SV. 

+ Các biện pháp đề xuất đƣợc đặt trong mối quan hệ biện chứng. Vì vậy, các 

biện pháp phải đƣợc thực hiện đồng bộ, đảm bảo sự kế thừa, bổ sung lẫn nhau; 

không đƣợc xem nhẹ hoặc tách rời trong quá trình đào tạo.   

- Đảm bảo tính thực tiễn và tính đặc thù 

 + Các biện pháp phải xuất phát từ đƣờng lối, chủ trƣơng, định hƣớng của 

Đảng và chính sách của Nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo; các quy định của ngành 

Giáo dục và Đào tạo; yêu cầu nguồn nhân lực (đặc biệt là nguồn nhân lực kinh tế 

trình độ cao đẳng) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế của đất nƣớc. 

 + Các biện pháp phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan đó là nâng cao chất 

lƣợng đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trƣờng sức lao động, gắn đào 

tạo với sử dụng lao động. Phù hợp với với hoàn cảnh, điều kiện và đặc trƣng của 

các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB. 
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- Đảm bảo tính khả thi 

 + Các biện pháp phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, phù hợp với quy 

chế, quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ của nhà trƣờng; có khả năng thực 

hiện thuận lợi và trở thành hiện thực trong quá trình hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Thực sự đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển KNM cho SV, nâng cao chất 

lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. 

 + Các biện pháp phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện để thực hiện nhƣ: Các 

cơ sở pháp lý; các nguồn lực (Nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, không gian, 

thời gian) để thực hiện; các hoạt động tổ chức thực hiện hiệu quả.   

3.2. Một số biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh 

tế các trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận 

chuẩn đầu ra 

3.2.1. Phát  triển chương trình đào tạo chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế 

theo tiếp cận chuẩn đầu ra có tích hợp kỹ năng mềm 

3.2.1.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp  

Phát triển CTĐT theo CĐR nhằm đáp ứng những thay đổi trong xã hội, 

thay đổi về chính sách kinh tế của Chính phủ, các tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực 

kinh tế, yêu cầu của thế giới việc làm, thêm vào đó là những phát triển trong các lĩnh 

vực của xã hội, những suy nghĩ và tầm nhìn mới, dẫn tới CTĐT hiện có trở nên 

không còn thích hợp, không đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn.  

  Phát triển CTĐT chuyên ngành là cơ sở, nền tảng để tổ chức quá trình đào 

tạo đáp ứng thị trƣờng lao động và thế giới việc làm không ngừng thay đổi; giúp nhà 

trƣờng luôn luôn đổi mới quá trình đào tạo theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội và định 

hƣớng nghề nghiệp của SV sau khi tốt nghiệp. Giúp SV có khả năng thích ứng 

nghề nghiệp cao, tự tìm, tự tạo việc làm và thích ứng những yêu cầu khắt khe của 

thị trƣờng lao động. 

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện 

CTĐT tiếp cận CĐR (kết quả đầu ra) tập trung vào hệ thống năng lực cần có ở 

mỗi ngƣời học sau khi học xong CTĐT chuyên ngành. CTĐT truyền thống chủ yếu 

trả lời câu hỏi: “SV biết cái gì?", CTĐT tiếp cận theo năng lực và tích hợp KNM 

phải trả lời đƣợc câu hỏi: “SV biết làm gì từ những điều đã biết và để thành đạt 

trong công việc và cuộc sống?”.  
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Phát triển CTĐT chuyên ngành cần xuất phát từ thực tế nghề nghiệp và các 

yêu tố liên quan đến hoạt động lao động nghề nghiệp. Nghiên cứu phân tích đặc 

điểm chuyên môn nghề, các công việc thừa hành thực tế trong môi trƣờng lao động 

nghề nghiệp. CTĐT không chỉ bao hàm mục tiêu đào tạo mà còn phản ánh cả các 

khía cạnh nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ chức học tập, kiểm tra 

đánh giá... Phát triển CTĐT theo hƣớng mở, tạo điều kiện thƣờng xuyên cập nhật tri 

thức, KN mới và khuyến khích sự sáng tạo của ngƣời học.  

Quy trình phát triển CTĐT các chuyên ngành kinh tế theo tiếp cận CĐR có tích 

hợp KNM gồm các bƣớc sau: 

Bước 1: Phân tích, đánh giá bối cảnh, nhu cầu đào tạo chuyên ngành kinh tế, 

xác định hồ sơ nghề nghiệp và môi trƣờng làm việc của SV sau khi tốt nghiệp. 

Bước 2: Xác định hồ sơ năng lực của SV tốt nghiệp (chuẩn đầu ra) 

Thứ nhất: Xác định các năng lực cốt lõi và năng lực bổ trợ theo CĐR: Nhóm 

chuyên gia phải mô tả đƣợc SV chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế trình độ cao 

đẳng sau khi tốt nghiệp phải đạt đƣợc những năng lực cốt lõi nào? Những năng lực 

chung, năng lực bổ trợ gồm những năng lực nào? Trong đó có nhấn mạnh đến hệ 

thống KNM mà SV cần đạt đƣợc. 

Ví dụ 1: Năng lực cốt lõi; năng lực chung, năng lực bổ trợ của một số chuyên 

ngành Kinh tế, trình độ cao đẳng (phụ lục 3.1) 

Thứ hai: Từ hệ thống năng lực cốt lõi và năng lực chung, năng lực bổ trợ, xây 

dựng CTĐT xác định các năng lực thành phần của từng năng lực nêu trên.  

- Ví dụ 2: Năng lực về phẩm chất chính trị, phẩm chất công dân (phụ lục 3.1) 

- Ví dụ 3: Năng lực giao tiếp (phụ lục 3.1) 

Bước 3: Xác định các module kiến thức và môn học đáp ứng với năng lực đã 

mô tả. Dựa trên các năng lực thành phần đã mô tả về kiến thức, KN, thái độ, nhóm 

chuyên gia xác định các module kiến thức đáp ứng năng lực thành phần từ module 

kiến thức tổ hợp các môn học đáp ứng năng lực đã mô tả. 

- Ví dụ 4: Dựa trên năng lực thành phần của KN giao tiếp nêu trên xác định 

module kiến thức đáp ứng năng lực giao tiếp (phụ lục 3.1). 

Bước 4: Lập ma trận các môn học và xác định các kế hoạch học tập 

- Tiến hành đối sánh các môn học mới với CTĐT hiện hành, loại bỏ những 

môn học không còn phù hợp với CĐR và các năng lực đã mô tả, thêm vào CTĐT 

những môn học mới nhằm đáp ứng năng lực của SV sau khi tốt nghiệp. 
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- Lập ma trận các môn học và xác định các kế hoạch học tập: Xác định các 

môn học nền tảng, môn học cơ sở, môn học cốt lõi, môn học tự chọn trong CTĐT. 

Lập chƣơng trình khung và kế hoạch đào tạo. 

Bước 5: Biên soạn CTĐT, đề cƣơng chi tiết các môn học trong đó có môn học 

KNM: 

* Đối với các môn học khác, CĐR môn học cần đƣợc tích hợp KNM nhƣ: 

Làm việc nhóm, thuyết phục, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, đàm phán và ký kết 

hợp đồng... 

* Đề cƣơng chi tiết môn học nói chung, môn học KNM nói riêng phải đƣợc 

mô tả một cách khoa học: 

+ Xác định khối kiến thức lý thuyết, khối kiến thức thực hành, thời gian học lý 

thuyết, thời gian học thực hành, thực tế, tự học của SV. 

+ Thể hiện rõ hình thức tổ chức học tập cho SV để tăng cƣờng rèn luyện KNM 

nhƣ: Thảo luận, seminar, làm việc nhóm, tham gia dự án học tập, trải nghiệm thực 

tế, tự nghiên cứu… 

+ Xác định các tiêu chí đánh giá về kiến thức, KN (trong đó có KNM) và thái độ 

của SV cần đạt đƣợc sau khi kết thúc môn học. 

Bước 6: Thẩm định, phê duyệt CTĐT 

CTĐT đƣợc gửi cho cơ sở giáo dục, đào tạo có kinh nghiệm thẩm định cho 

ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, thông qua Hội đồng khoa học cấp 

trƣờng, trình Hiệu trƣởng phê duyệt. 

Bước 7: Triển khai và hoàn thiện CTĐT  

- Khoa, Tổ bộ môn xác định và chuẩn bị các điều kiện (nhân lực, vật lực) và tổ 

chức thực hiện đào tạo hiệu quả.  

 - Xây dựng mục tiêu, nội dung, chƣơng trình các môn học: Căn cứ CĐR 

chuyên ngành, mục tiêu đào tạo, chƣơng trình khung; GV giảng dạy các môn học 

tiến hành xây dựng CĐR, mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp, phƣơng 

tiện, đánh giá thành tích của SV của các môn học. Đƣợc thông qua Hội đồng khoa 

học cấp Khoa, Trƣởng khoa duyệt. 

  - Xây dựng nội dung, chƣơng trình môn học KNM cho khối ngành kinh tế 

và là môn học chính khóa: Căn cứ CĐR, mục tiêu đào tạo, chƣơng trình khung, đặc 

điểm ngƣời học, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị…GV tiến hành xây dựng 

CĐR, mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp, phƣơng tiện, đánh giá thành 
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tích SV của môn học KNM, lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan, chỉnh sửa, hoàn 

thiện, thông qua Hội đồng khoa học cấp trƣờng, trình Hiệu trƣởng duyệt và đƣa và 

thực hiện giảng dạy. 

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 - Đội ngũ cán bộ, GV trong nhà trƣờng phải có sự nhất quán và thống nhất, 

đồng thuận cao. Có sự phối hợp của các bên liên quan trong phát triển CTĐT. 

- Nhóm chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm và am hiểu thực 

tiễn; có tinh thần trách nhiệm cao.  

- Nhà trƣờng cần quan tâm đầu tƣ các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, 

tài chính…) cho việc thực hiện phát triển CTĐT. Đầu tƣ cơ sở, vận chất, trang thiết 

bị phục vụ giảng dạy của GV và học tập của SV. Tăng cƣờng sinh hoạt chuyên môn 

nhằm tổ chức tốt việc dạy học, đảm bảo các môn học chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau,  

 - CTĐT phải đƣợc xem xét và đánh giá, bổ sung, thẩm định thƣờng kỳ. 

3.2.2. Biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy kỹ năng mềm cho giảng viên 

3.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp 

  Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn giảng dạy KNM cho đội ngũ GV nhằm trang bị 

cho GV những tri thức, đặc điểm các KNM; phát triển chƣơng trình, thiết kế nội 

dung bài giảng, sử dụng các phƣơng pháp giảng dạy, đánh giá phù hợp. Ngoài ra 

thông qua tài liệu bồi dƣỡng giúp GV tự bồi dƣỡng năng lực giảng dạy KNM và coi 

nhƣ là cẩm nang giúp GV thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy KNM cho SV.  

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện 

Mục tiêu của tài liệu đƣợc biên soạn là nhằm trợ giúp cho GV thực hiện 

giảng dạy, tích hợp giảng dạy KNM cho SV. Vì vậy, tài liệu bồi dƣỡng năng lực 

giảng dạy KNM cho GV, cần chú trọng các vấn đề sau: 

 i) Một số vấn đề chung về KNM 

- Khái niệm KNM. 

 - Tầm quan trọng của việc phát triển KNM cho SV. 

- Các KNM cần thiết cho SV. 

- Các phƣơng pháp dạy học tích cực để phát triển KNM cho SV: Nêu và giải 

quyết vấn đề, seminar, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tình huống, dự án… 

Đặc điểm, các bƣớc tiến hành, yêu cầu sƣ phạm từng phƣơng pháp. 
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ii) Hƣớng dẫn thiết kế chƣơng trình môn học có tích hợp KNM.  

Hƣớng dẫn xác định CĐR của môn học có tích hợp KNM; xây dựng mục 

tiêu của chƣơng trình môn học ở từng nội dung học tập có tích hợp phát triển KNM, 

hƣớng dẫn xây dựng đề cƣơng môn học có tích hợp KNM, thiết lập ma trận các 

mục tiêu môn học và mục tiêu KNM, hƣớng dẫn tổ chức thực hiện mục tiêu và 

kiểm tra, đánh giá theo mục tiêu. 

iii) Hƣớng dẫn GV thiết kế bài giảng có tích hợp KNM gồm: 

- Xác định mục tiêu dạy học tích hợp. 

- Xác định nội dung, hình thức tích hợp. 

- Xác định các phƣơng pháp dạy học tích hợp. 

- Lựa chọn các biện pháp, kĩ thuật dạy học tích hợp. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học tích hợp KNM. 

- Đồ dùng phƣơng tiện, học liệu. 

- Những yêu cầu cần có đối với GV trong dạy học tích hợp KNM. 

iv) Tài liệu hƣớng dẫn thiết kế module dạy học KNM gồm: 

- Hƣớng dẫn cách xây dựng các module dạy học KNM. 

- Hƣớng dẫn xây dựng các tiểu module, tài liệu cần giúp GV hiểu về module, 

tiểu module dạy học KNM và cách lắp ráp các tiểu module với nhau nhằm đạt đƣợc 

mục tiêu dạy học. 

- Hƣớng dẫn cách xác định hệ vào của module: Hệ vào của module phải 

đƣợc thiết kế dựa trên tính vấn đề của nội dung dạy học và năng lực nhận thức, trình 

độ đạt đƣợc ở SV, hệ vào của modul đƣợc thiết kế chuẩn có tác dụng định hƣớng 

năng lực và định hƣớng hành động cho SV trong quá trình thực hiện thân module và 

hệ ra của module. 

- Hƣớng dẫn xây dựng thân module: Thân module chứa đựng các hành động 

học tập, rèn luyện của SV dƣới vai trò định hƣớng của GV, vì vậy đòi hỏi việc thiết 

kế thân module phải khoa học, logic và đảm bảo tính sƣ phạm, tính mục đích của 

việc rèn KNM cho SV. 

- Hƣớng dẫn xây dựng hệ ra của module, hệ ra của module có tác dụng đánh 

giá sơ bộ kiến thức, KN của SV đã đạt đƣợc thông qua quá trình tham gia hoạt động 

ở thân module. 
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- Hƣớng dẫn xây dựng hệ thống thông tin phản hồi và hệ thống bài tập thực 

hành rèn luyện KNM cho SV và các biện pháp, kỹ thuật dạy học theo module, 

những điểm GV cần lƣu ý trong quá trình tổ chức thực hiện. 

v) Hƣớng dẫn giảng dạy các module KNM 

- Hƣớng dẫn xác định các module giảng dạy KNM, nội dung phát triển KNM 

cho SV phù hợp để đạt tới các mục tiêu đã đề ra. 

- Hƣớng dẫn GV lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học các phƣơng pháp 

giảng dạy và học tập phù hợp nhằm chuyển tải đƣợc nội dung môn học, nội dung 

phát triển KNM và đạt tới mục tiêu.  

- Hƣớng dẫn GV xác định các phƣơng pháp đánh giá phù hợp (động viên, 

khuyến khích, đánh giá đúng trình độ của ngƣời học). Đề ra tiêu chuẩn, tiêu trí đánh 

giá cụ thể, công khai. 

+ Đánh giá thƣờng xuyên: Kiểm tra thƣờng ngày trên lớp thông qua phát 

biểu, thảo luận, kết quả bài tập cá nhân, nhóm đƣợc giao, kết quả thực hành,… 

+ Đánh giá định kỳ: Đƣợc thực hiện bằng cách giao bài tập cho cá nhân 

(hoặc nhóm) / tuần (tháng). Bài tập lớn (tiểu luận) học kỳ (hình thức bài tập nghiên 

cứu hoặc nhóm dự án). 

+ Đánh giá cuối kỳ (hoặc hết môn): Đƣợc thực hiện bằng bài tổng luận môn 

học (mức độ biết phát hiện vấn đề, biết vận dụng, biết cách giải quyết vấn đề). 

Tất các những hƣớng dẫn nêu trên phải đƣợc GV thể hiện trong đề cƣơng 

môn học và trong CTĐT của từng chuyên ngành.  

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 - Chuyên gia biên soạn tài liệu hƣớng dẫn về giảng dạy KNM phải là ngƣời 

am hiểu sâu về khoa học kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, hiểu biết sâu về 

KNM và quá trình giảng dạy, rèn luyện phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế. 

Tài liệu phải đƣợc biên soạn theo từng phần, dễ hiểu và thuận lợi cho GV tự nghiên 

cứu, vận dụng hiệu quả. 

- GV cần nhận thức rõ ràng, đầy đủ về tầm quan trọng và vai trò của năng 

lực giảng dạy nói chung, năng lực giảng dạy KNM nói riêng đối với việc nâng cao 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. Từ đó có ý thức tự nghiên cứu, tự bồi dƣỡng, rèn 

luyện năng lực giảng dạy trong suốt quá trình hành nghề dạy học của mình.  
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 - Có cơ chế động viên, khen thƣởng kịp thời nhằm tạo động lực cho mỗi GV 

luôn cố gắng, phấn đấu trong việc nâng cao năng lực giảng dạy. 

- Nhà trƣờng cần xây dựng chiến lƣợc học tập, tiến bộ của mỗi cá nhân GV. 

Xây dựng nhà trƣờng thành trung tâm bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực 

giảng dạy cho GV, nội dung bồi dƣỡng thiết thực, hiệu quả trong đó lấy việc tự bồi 

dƣỡng, rèn luyện là quan trọng. 

- Cần có đủ tài liệu trợ giúp cho GV và nhiều tài liệu tham khảo khác để GV 

có thể tiếp nhận một cách dễ dàng. 

3.2.3. Tổ chức dạy học tích hợp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

3.2.3.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp 

 KNM chỉ đƣợc hình thành, phát triển thông qua hoạt động, bằng hoạt động. Vì 

vậy, trong mỗi giờ lên lớp bất kỳ một môn học nào, GV đều phải quan tâm rèn luyện 

cho SV hệ thống các KNM cần thiết, việc làm đó phải đƣợc tiến hành ngay từ khâu 

thiết kế bài giảng. Biện pháp này nhằm giúp cho GV thông qua nội dung môn học 

chuyên môn, tích hợp KNM trong quá trình thiết kế bài giảng phần phƣơng pháp, 

biện pháp, kỹ thuật dạy học, tạo môi trƣờng, tăng cƣờng rèn luyện KNM cho SV. 

Môi trƣờng học tập các môn học đƣợc thiết kế theo hƣớng tăng cƣờng các hoạt động, 

giúp SV có cơ hội đƣợc thực hành các KNM thông qua đó phát triển KNM. Để giờ 

học thành công, đạt hiệu quả thì ngay từ khâu thiết kế bài giảng GV đã phải thể hiện 

tƣờng minh từng nội dung hoạt động, từng KN đƣợc rèn luyện, tập luyện trong các 

giờ học sẽ tiến hành. Việc thiết kế bài giảng có tích hợp KNM cho SV là cơ sở để 

GV tổ chức bài học thành công, hiệu quả, giúp GV biến đƣợc những mục tiêu về 

phát triển KNM cho SV thành hành động thực tiễn ở SV. 

KNM không tồn tại độc lập mà nó có mối quan hệ mật thiết với KN chuyên 

môn. Vì vậy, GV phải có KN tổ chức dạy học theo hƣớng tích hợp KNM để phát 

triển KNM cho SV, việc phát triển KNM cho SV cũng cần đƣợc phối kết hợp trong 

quá trình hình thành và phát triển KN chuyên môn cho SV. Dạy học theo hƣớng 

tích hợp phát triển KNM cho SV nhằm tận dụng kép thời gian và nguồn lực trong 

các môn học. Mặt khác, tích hợp việc học kiến thức chuyên ngành và phát triển 

KNM giúp SV phát triển kiến thức chuyên ngành sâu hơn về phía các GV sẽ đƣa 

các KNM phù hợp vào CĐR của môn học do GV phụ trách, tạo cơ hội cho SV phát 

triển các KN này thông qua các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp.  
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3.2.3.2. Nội dung và cách thực hiện 

 i) Thiết kế bài học theo hướng tích hợp kỹ năng mềm 

 Khi xác định mục tiêu bài học (kiến thức, KN, thái độ), GV cần xác định các 

KNM có thể tích hợp trong bài học để phát triển KNM cho SV. 

 Khi thiết kế bài giảng tùy thuộc vào từng nội dung bài học, GV có thể lựa 

chọn, vận dụng, phối hợp các phƣơng pháp dạy học chiếm ƣu thế trong việc phát 

triển KNM cho SV đó là các phƣơng pháp, biện pháp và kỹ thuật cơ bản sau: 

- Phƣơng pháp dạy học theo nhóm: Giúp SV tăng cƣờng khả năng hợp tác 

chia sẻ, đàm phán, thuyết phục ngƣời khác, biết cách giao tiếp hiệu quả trong môi 

trƣờng nhóm. 

- Phƣơng pháp dạy học bằng tình huống: Giúp SV rèn các KN: Giải quyết 

vấn đề, đàm phán, thuyết phục, kiên định với mục tiêu. Đồng thời giúp SV rèn các 

KN xử lý tình huống trong quản lý kinh tế mang tính giả định hay có thật. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp: Giúp SV rèn KN giải quyết vấn đề 

trong những tình huống cụ thể. 

- Phƣơng pháp dạy học theo dự án: Giúp SV trải nghiệm hoạt động quản lý 

kinh tế, sản xuất kinh doanh thông qua các dự án, từ đó phát triển các KN: Làm việc 

nhóm, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề… 

- GV phải lựa chọn vận dụng các biện pháp kỹ thuật dạy học nhằm tăng 

cƣờng rèn luyện KNM cho SV nhƣ: Kỹ thuật công não, phản hồi nhanh, làm việc 

nhóm, nhóm lắp ghép... 

Tƣơng ứng với từng nội dung kiến thức của bài học, GV phải thiết kế đƣợc 

các hoạt động để SV trải nghiệm rèn luyện các KNM thông qua việc vận dụng phối 

hợp các phƣơng pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học. Quan trọng nhất là GV phải xác 

định đƣợc thời gian hợp lý, phù hợp cho từng hoạt động và thiết kế kịch bản tƣơng 

ứng cho từng hoạt động để đạt đƣợc mục tiêu của bài học đồng thời rèn luyện KNM 

cho SV. Trong bản thiết kế GV phải mô phỏng đƣợc những thao tác, động tác, hành 

động SV cần thực hiện và SV cần đạt đƣợc về kiến thức, KNM. Những thao tác 

hành động đó phải đạt đƣợc mục tiêu kép vừa thực hiện các nhiệm vụ bài học, đồng 

thời thực hiện đƣợc việc tập luyện, rèn luyện KNM cho SV. Để thực hiện kịch bản 

cho các hoạt động thành công và hiệu quả thì GV phải thực sự là nhà đạo diễn, 

hƣớng dẫn, tổ chức huấn luyện SV hoạt động. GV phải thƣờng xuyên phản hồi 

thông tin về KNM mà SV đã đạt đƣợc thông qua phƣơng pháp, công cụ đánh giá, từ 

đó có biện pháp giúp SV bổ sung, hoàn thiện KNM. 
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ii) Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp kỹ năng mềm 

Dạy học theo quan điểm hiện đại đƣợc tạo ra bởi sự tƣơng tác trực tiếp giữa 

thầy và trò, giữa ngƣời học với nhau, giữa dạy học với môi trƣờng sƣ phạm nói riêng 

và môi trƣờng xã hội nói chung; là sự thống nhất chặt chẽ giữa hoạt động dạy và hoạt 

động học. Dạy là quá trình hỗ trợ việc học, tạo điều kiện cho ngƣời học tìm kiếm và 

xử lý thông tin, ngƣời dạy đóng vai trò là trọng tài, cố vấn. Học là quá trình tích hợp, 

đồng hóa, điều khiển, tiếp nhận những nội dung, dữ liệu mới làm biến đổi nội tại hiện 

có của ngƣời học dƣới sự hỗ trợ, hƣớng dẫn của ngƣời dạy. Tùy từng môn học, bài 

học mà có sự lồng ghép, tích hợp phát triển KNM cho SV phù hợp. GV có thể lựa 

chọn các hình thức tích hợp sau đây: 

+ Tích hợp hoàn toàn: Đối với bài học có nội dung chủ yếu trùng hợp với 

phát triển KNM. 

 + Tích hợp từng phần: Đối với bài học có một số phần trùng hợp với phát 

triển một số KNM. 

 + Lồng ghép vào một phần của bài học: Đối với bài học có một số nội dung 

liên quan trực tiếp đến phát triển một số KNM. 

 + Liên hệ phát triển KNM thông qua nội dung bài học: Đối với bài học ít 

hoặc không có nội dung liên quan đến phát triển KNM. 

* Lồng ghép, tích hợp phát triển KNM cho SV trong dạy học môn học theo 

các bƣớc sau:  

Bước 1. Công bố mục tiêu bài học và mục tiêu phát triển KNM cần lồng 

ghép, tích hợp để SV định hƣớng hành động. GV cần nêu rõ mục tiêu kiến thức KN 

chuyên môn và các KNM mà SV cần rèn luyện qua bài học.  

Định hƣớng cách thức rèn luyện cho SV thông qua quá trình tham gia hoạt 

động và lĩnh hội, rèn luyện kiến thức, KN chuyên môn, trải nghiệm thực tế nghề 

nghiệp và thực tế cuộc sống. 

Bước 2. Tạo môi trƣờng hoạt động học tập để SV lĩnh hội kiến thức, KN 

chuyên môn và rèn luyện các KNM  

 GV có thể sử dụng các biện pháp kĩ thuật hiện đại nhằm tạo môi trƣờng 

học tập, rèn luyện cho SV (ví dụ nhƣ phƣơng pháp xử lý tình huống, nghệ thuật 

phá vỡ tảng băng, phƣơng pháp tổ chức trò chơi, kỹ thuật phòng tranh hay sử 

dụng các kỹ thuật khác…) mục đích nhằm tạo ra một tâm lý thoải mái tự tin, 
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khích lệ sinh viên tích cực tham gia hoạt động, rèn luyện để phát triển kiến thức, 

KN chuyên môn và KNM. 

Bước 3. Tổ chức các tình huống dạy học để hình thành tri thức, KN chuyên 

môn và KNM cho SV. 

 Bài học đƣợc thực hiện theo các tình huống dạy học trong đó chứa đựng tình 

huống có vấn đề buộc ngƣời học phải tích cực tham gia để rèn luyện KNM, thông 

qua các tình huống dạy học GV có nhiệm vụ thu hút ngƣời học hoạt động trải 

nghiệm để lĩnh hội kiến thức, KN chuyên môn và KNM. 

Khi tổ chức bài dạy theo quan điểm tích hợp, GV không chỉ chú trọng nội 

dung kiến thức tích hợp mà còn phải quan tâm tổ chức một hệ thống hoạt động, thao 

tác tƣơng ứng nhằm tổ chức, dẫn dắt ngƣời học từng bƣớc thực hiện để hình thành 

năng lực và KNM. Bài dạy lồng ghép, tích hợp phát triển KNM phải là một giờ học 

có những hoạt động phức hợp đòi hỏi sự tích hợp các kiến thức, KN chuyên môn, 

KNM để giải quyết tình huống nghề nghiệp và cuộc sống. 

GV phải vận dụng phối hợp các phƣơng pháp, phƣơng tiện, các hình thức tổ 

chức dạy học, tạo môi trƣờng cho SV đƣợc hoạt động trải nghiệm. Các phƣơng 

pháp dạy học đƣợc áp dụng theo định hƣớng hành động, tích hợp giữa truyền thụ 

kiến thức với hình thành và rèn luyện KN (KN nghề nghiệp, KNM), tạo điều kiện 

cho ngƣời học chủ động tham gia từ đó hình thành năng lực thực hành nghề nghiệp 

và phát triển KNM. 

Các phƣơng pháp GV có thể sử dụng nhƣ:  

- Thuyết trình tích cực, thuyết trình thông qua phát vấn, trao đổi: GV phải 

nghiên cứu để tách nội dung của bài giảng thành các vấn đề mà SV cần phải chiếm 

lĩnh từ đó đặt ra các câu hỏi để SV chủ động lĩnh hội tri thức. Câu hỏi phải rõ ràng, 

súc tích, gắn với mục tiêu bài học; gây hứng thú, thu hút sự chú ý, kích thích tìm 

tòi, sáng tạo của SV. Sử dụng phù hợp các câu hỏi yêu cầu về kiến thức (gắn với 

mục tiêu học tập, đánh giá khả năng hiểu và chiếm lĩnh nội dung dạy học của SV) 

và các câu hỏi yêu cầu lập luận (SV phải sử dụng kiến thức của mình để phân tích, 

tổng hợp, giải quyết vấn đề, sáng tạo và nhận xét). Mặt khác, mỗi bài học GV cần 

chuẩn bị một số câu hỏi then chốt nhằm vào những mục đích nhận thức xác định, 

trên cơ sở đó GV dẫn dắt, khuyến khích SV đặt câu hỏi phụ để cả lớp phân tích, 

thảo luận và tranh luận sau đó GV tổng hợp, kết luận vấn đề.  
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 - Nêu và giải quyết vấn đề: 

+ Xác định và nhận thức vấn đề: Tạo tình huống có vấn đề, phát hiện và 

nhận dạng vấn đề nảy sinh, phát biểu vấn đề cần giải quyết. 

+ Giải quyết vấn đề đặt ra: Đề xuất các giả thuyết, nhận diện các sự kiện; lập 

kế hoạch giải quyết vấn đề; triển khai giải quyết vấn đề. 

+ Kết luận vấn đề: Đánh giá các phƣơng án; khẳng định phƣơng án đúng 

nhất; đƣa ra ý kiến kết luận; nêu khả năng vận dụng hay chuyển tiếp sang vấn đề 

mới theo logic của nội dung bài giảng. 

Quá trình thực hiện phƣơng pháp này GV cần làm tốt vai trò cố vấn dẫn dắt, 

gợi mở và đa dạng về cách thức để lôi cuốn SV tham gia cùng tập thể, động não, 

tranh luận từ đó chủ động nắm kiến thức; phát triển tƣ duy, năng lực phát hiện và 

giải quyết vấn đề.  

- Semina - thảo luận: Nội dung senina - thảo luận là các nội dung “có vấn đề” 

trong nhận thức của SV đối với mục tiêu của môn học. Thời lƣợng semina thảo luận 

phụ thuộc vào mục tiêu môn học, nội dung dạy học và đặc điểm của SV. Phƣơng 

pháp này giúp SV hiểu biết các vấn đề học tập, để cọ sát thông tin củng cố kiến thức 

từ đó đánh thức tiềm năng của bản thân mỗi SV. Mặt khác, thông qua việc cọ sát 

kiến thức giúp SV trao đổi kinh nghiệm với nhau, học tập lẫn nhau, bổ sung kiến 

thức cho nhau và phát triển KN giao tiếp, thuyết phục, làm việc theo nhóm... Hình 

thức tổ chức semina - thảo luận cần chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm từ 8-10 

SV), dành 50-60 % thời lƣợng semina ở nhóm, thời gian còn lại tổ chức cả lớp để 

đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình và thảo luận. GV phải cung cấp 

trƣớc cho SV đầy đủ những dữ liệu, phƣơng tiện cần thiết liên quan đến nội dung 

semina. Trong quá trình tổ chức semina - thảo luận GV phải quan tâm hƣớng dẫn, 

giám sát các hoạt động của các nhóm; làm tốt vai trò trọng tài, cố vấn (khuyến 

khích, hƣớng dẫn SV), tổng kết chốt vấn đề. 

- Phƣơng pháp dự án: Là phƣơng pháp dạy học tích cực, SV phải tạo ra sản 

phẩm trí tuệ cụ thể khi giải quyết một vấn đề theo kiểu dự án học tập; thời gian 

hoàn thành dự án đƣợc bố trí thỏa đáng để đảm bảo thực hiện đƣợc mục tiêu của dự 

án. GV lựa chọn các chủ đề học tập thành các “dự án” vận dụng và triển khai nội 

dung học tập môn học vào thực tiễn, chia dự án thành các tiểu dự án (tiểu chủ đề) 

giao cho từng nhóm SV thực hiện điều tra và xây dựng các báo cáo. Sau khi các 

nhóm hoàn thành các tiểu dự án GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả tiểu dự 

án của nhóm mình và thảo luận trong lớp. GV có vai trò cung cấp, hƣớng dẫn, cố 
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vấn khi SV triển khai thực hiện dự án học tập và giám sát quá trình làm việc của các 

nhóm; làm trọng tài trong việc thảo luận ở lớp, chốt kết quả dự án. 

- Các phƣơng pháp khác: Đóng vai, trò chơi, thực hành… 

Căn cứ mục tiêu của môn học, mục tiêu phát triển KNM cho SV, đặc điểm 

của SV để sử dụng phƣơng pháp, phƣơng tiện phù hợp. Vận dụng linh hoạt, phù 

hợp, hiệu quả các phƣơng pháp khác nhau nhằm đạt đƣợc mục tiêu, nội dung của 

môn học và mục tiêu, nội dung phát triển KNM đã đề ra.  

Bước 4. Củng cố kiến thức, KN 

GV tổ chức cho SV thực hiện mục tiêu học tập, rèn luyện KNM thông qua 

các hoạt, tình huống, dự án và củng cố kiến thức, KN qua các tình huống học tập, 

bài tập thực hành KNM và KN chuyên môn cho SV. 

Khi theo dõi giám sát hoạt động của SV, GV cần có những chỉ dẫn, hƣớng 

dẫn sinh viên điều chỉnh quá trình học tập, rèn luyện để đạt đƣợc hiệu quả cao tự 

học, tự rèn luyện. 

Bước 5. Kết thúc giờ học 

GV nhận xét, đánh giá về quá trình học tập, tham gia hoạt động và ý thức rèn 

luyện KNM của SV; định hƣớng cho hoạt động tự học, tự rèn luyện của SV nhằm 

giúp cho SV phát triển năng lực tốt nhất. 

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 - GV phải giỏi về kiến thức chuyên môn giảng dạy, am hiểu sâu về KNM; có 

KN sƣ phạm tốt, am hiểu và làm chủ các phƣơng pháp, phƣơng tiện, biện pháp kỹ 

thuật dạy học (đặc biệt là sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại) chiếm ƣu thế 

trong việc phát triển KNM cho SV. 

 - GV phải là ngƣời có KN thiết kế kịch bản rèn luyện KNM cho SV trong 

quá trình thiết kế bài học. Để tổ chức dạy học lồng ghép, tích hợp phát triển KNM 

thành công thì GV phải biên soạn đƣợc giáo án tích hợp nội dung phát triển KNM 

phù hợp với trình độ của ngƣời học, với điều kiện thực tiễn của cơ sở đào tạo, 

nhƣng vẫn đảm bảo mục tiêu, nội dung và thời gian đã quy định. 

- Giáo án lồng ghép, tích hợp nội dung phát triển KNM là một bản thiết kế 

các hoạt động, tình huống nhằm tổ chức cho ngƣời học thực hiện trong giờ lên lớp 

để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Việc xây dựng giáo án tích hợp phải đảm bảo 

các nội dung và cấu trúc đặc thù. Lựa chọn các hoạt động của GV và SV trong giờ 

học đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt để ngƣời học thông qua hoạt động mà tự chiếm 
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lĩnh tri thức, KN (KN nghề nghiệp, KNM) và thái độ đối với lao động nghề nghiệp 

và cuộc sống.   

 - Xác định đúng mục tiêu môn học, mục tiêu phát triển KNM, phân bổ thời 

gian hợp lý, chọn lựa phƣơng pháp dạy học phù hợp, hiệu quả. Có năng lực bao 

quát và điều hành tốt các hoạt động của ngƣời học. GV phải có phƣơng pháp, nghệ 

thuật sƣ phạm tốt trong triển khai tổ chức bài học tích hợp KNM. 

- SV phải chủ động, tích cực, độc lập, có tinh thần hợp tác. 

- Đánh giá kết quả học tập của SV thông qua đánh giá sự thực hiện cũng nhƣ 

mức độ đạt đƣợc các mục tiêu về kiến thức, KN (KN cứng, KNM) và thái độ. Tạo 

điều kiện để SV tự đánh giá kết quả học tập của mình. 

- Phải trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, dụng 

cụ thực hành đáp ứng điều kiện dạy học.  

3.2.4. Tổ chức dạy học kỹ năng mềm theo hướng tiếp cận module 

3.2.4.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp 

 Module dạy học là một đơn vị chƣơng trình dạy học đƣợc cấu trúc đặc biệt 

chứa đựng mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp dạy học, hệ thống các công cụ đánh giá 

kết quả, gắn bó với nhau thành một chỉnh thể. Hình thành module dạy học nhằm 

thúc đẩy việc đổi mới phƣơng pháp dạy học ở bậc CĐ, ĐH đặc biệt là đào tạo theo 

học chế tín chỉ hiện nay. 

 Với chƣơng trình môn học KNM, GV thiết kế nội dung môn học theo 

module, tạo ra các module dạy học nhằm đảm bảo cho quá trình dạy học môn học 

tuân thủ đúng chƣơng trình, đúng thời lƣợng, đồng thời cho phép GV tham gia tích 

cực vào việc phát triển chƣơng trình môn học. Module dạy học KNM còn thể hiện 

tính cá nhân hóa, vì vậy đƣợc sử dụng hiệu quả trong hình thức lên lớp, mặt khác 

còn là tài liệu tự học có hƣớng dẫn giúp cho SV việc tự học, tự rèn luyện KNM. 

 Bài học KNM đƣợc thiết kế, tổ chức theo hƣớng tiếp cận module có tác dụng 

tạo môi trƣờng học tập, trải nghiệm, rèn luyện KNM cho SV, qua đó phát triển và 

hoàn thiện hệ thống KNM cho SV qua các bài học cụ thể. 

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện 

Mỗi module dạy học KNM là một chỉnh thể xác định có mục tiêu, nội dung, 

phƣơng pháp, hình thức tổ chức riêng, nó không phụ thuộc vào nội dung đã có và sau 

nó. Module dạy học KNM đƣợc thiết kế theo hƣớng có thể lắp ghép và phát triển, liên 
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kết với các modul khác để tổ hợp với mục tiêu rèn luyện và phát triển KNM cho SV. 

Cấu trúc của module dạy học KNM gồm: Hệ vào, thân module, hệ ra. 

i) Hệ vào của module dạy học KNM: 

Thể hiện chức năng đánh giá, kiểm tra điều kiện tiên quyết của SV trƣớc khi 

lĩnh hội kiến thức mới. Giúp GV nắm đƣợc SV đã có kiến thức KNM nào, mức độ 

đạt đƣợc của từng KNM để quyết định cách thức tổ chức dạy học phù hợp với đối 

tƣợng. Thành phần của hệ vào bao gồm: 

- Tiêu đề của module. 

- Hệ thống mục tiêu của module. 

- Tes vào của module: Nhằm kiểm tra điều kiện tiên quyết của ngƣời học về 

KNM ứng với các mục tiêu của module. 

- Ví dụ 5. Hệ vào module KN giao tiếp (phụ lục 3.1). 

ii) Thân module dạy học KNM: Gồm các tiểu module tƣơng ứng với mục 

tiêu rèn luyện KNM đã xác định ở hệ vào của module. Cũng có trƣờng hợp thân của 

module tƣơng ứng với một tiểu module duy nhất. Các tiểu module liên kết với nhau 

bởi các test trung gian và đều cần đến một thời gian học tập nhất định. Thân module 

chứa đựng đầy đủ các nội dung SV cần phải học, tập luyện, rèn luyện; kèm theo 

những chỉ dẫn về phƣơng pháp học tập, phƣơng tiện dạy học nhằm giúp SV tự học, 

tự rèn luyện để phát triển KNM. Khi cần thiết thân module còn đƣợc bổ sung các 

modul phụ đạo giúp SV bổ sung kiến thức còn thiếu, sửa chữa sai sót và ôn tập. 

- Ví dụ 6. Thân module KN giao tiếp (phụ lục 3.1) 

iii) Hệ ra của moduel dạy học KNM: Hệ ra của module thể hiện chức năng 

tổng kết kiến thức, KN, thái độ mà SV đã đạt đƣợc trong quá trình học modul, hệ ra 

của modul KNM nhằm kiểm tra, đánh giá SV có đạt đƣợc các mục tiêu về KNM đã 

đặt ra không? Thực hiện hệ ra của module dạy học một KNM nhƣ sau: 

* GV xây dựng tesr đầu ra để đánh giá một KNM của SV theo 3 tiêu chí sau đây: 

(1) Tính đúng đắn của KNM (đƣợc đánh giá ở 3 mức độ): 

- Mức độ cao: SV biết sử dụng đúng các hành động, lời nói, cử chỉ, quyết 

định trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục, trả lời 

phỏng vấn…  
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- Mức độ trung bình: SV biết sử dụng tƣơng đối đúng lời nói, cử chỉ hành 

động, quyết định trong giao tiếp, trong giải quyết vấn đề, trong thuyết trình, đàm 

phán, thuyết phục, trả lời phỏng vấn… 

- Mức độ thấp: SV sử dụng chƣa đúng lời nói, cử chỉ hành động, quyết 

định trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục, trả 

lời phỏng vấn… 

(2) Tính thành thục của KNM (đƣợc đánh giá ở 3 mức độ): 

- Mức độ cao: SV thể hiện sự thành thạo, hợp lý trong lời nói, cử chỉ hành 

động, quyết định trong thuyết phục, giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán, trả lời 

phỏng vấn… Các thao tác hợp lý và phù hợp, hầu nhƣ không mắc lỗi. 

- Mức độ trung bình: SV đã có sự thuần thục trong các KN riêng lẻ, sự kết 

hợp các thao tác, cử chỉ, hành động đã có sự hợp lý trong các điều kiện có tính chất 

ổn định và đơn giản; nhƣng chƣa thực sự hợp lý, còn mắc một số lỗi trong thực hiện 

khi điều kiện thay đổi, có tính chất phức tạp. 

- Mức độ thấp: SV còn lúng túng trong thể hiện lời nói, cử chỉ, hành động, sự 

kết hợp giữa các thao tác chƣa hợp lý, còn mắc nhiều lỗi. 

(3) Tính linh hoạt của KNM (đƣợc đánh giá ở 3 mức độ): 

- Mức độ cao: SV vận dụng đƣợc các hành động, thao tác, cử chỉ thể hiện 

tính bền vững của KNM và có khả năng sáng tạo cao trong mỗi tình huống. 

- Mức độ trung bình: SV đã thể hiện đƣợc tính linh hoạt cần thiết, các hành 

động thao tác, cử chỉ thể hiện tính ổn định của KNM trong những điều kiện đơn 

giản. Tuy nhiên trong điều kiện thay đổi còn thể hiện sự lúng túng trong các thao 

tác, cử chỉ, hành vi, còn mắc lỗi trong giao tiếp, ứng xử, ra quyết định, trả lời phỏng 

vấn, thuyết phục,… Tính sáng tạo còn hạn chế. 

- Mức độ thấp: SV còn hạn chế trong quá trình thực hiện KNM khi điều kiện 

thay đổi, KNM của SV chỉ đƣợc thể hiện trong những điều kiện, tình huống đơn 

giản, nhƣng chƣa có tính bền vững, tính ổn định trong những điều kiện thay đổi và 

có tính chất phức tạp. 

Đánh giá KNM của SV phải thông qua hoạt động và bằng hoạt động thực 

tiễn, quan sát đƣợc. Đánh giá KNM của SV đƣợc tổ hợp dựa trên nguyên tắc sau: 

- Nếu trong KNM cần đánh giá cả 3 tiêu chí KNM đều ở cùng một mức độ 

thì KNM đƣợc đánh giá ở mức độ đó. 
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- Nếu trong KNM cần đánh giá cả 2 tiêu chí KNM đều ở cùng một mức độ 

còn 1 tiêu chí đƣợc đánh giá ở mức độ liền kề thì KNM đƣợc đánh giá ở mức độ 2 

tiêu chí có cùng mức độ. 

- Nếu trong KNM cần đánh giá cả 3 tiêu chí KNM ở các mức độ khác nhau 

thì KNM đƣợc đánh giá ở mức độ giữa hai tiêu chí còn lại. 

Trong quá trình đánh giá GV cần chỉ rõ những kết quả đã đạt đƣợc hay chƣa 

đạt đƣợc nhằm thiết kế các module bổ sung giúp SV tự hoàn thiện KNM. Kết quả 

đánh giá làm cơ sở định hƣớng, hƣớng dẫn SV học modunl tiếp theo.  

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 - Xây dựng chƣơng trình môn học KNM (Hiệu trƣởng duyệt). Môn học 

KNM là môn học bắt buộc trong CTĐT các chuyên ngành của khối ngành Kinh 

tế trình độ CĐ (phụ lục 3.2).  

- GV phải nắm đƣợc quy trình thiết kế module dạy học, dấu hiệu và cấu trúc 

của module, đặc biệt nắm vững các module dạy học KNM, xác định mục tiêu cho 

từng modul dạy học; thuần thục về KNM để làm mẫu, hƣớng dẫn cho SV. 

- Bài học về KNM phải đƣợc chuyển thể dƣới dạng kịch bản, đóng vai, xử lý 

tình huống hay các dự án học tập, trải nghiệm để tạo môi trƣờng tập luyện, rèn 

luyện cho SV. GV phải tạo đƣợc động cơ, hứng thú nhằm thu hút SV tham gia 

tập luyện, rèn luyện để hình thành, phát triển KNM. 

- SV phải nhận thức đƣợc mục đích, ý nghĩa của việc rèn luyện KNM và tích 

cực, chủ động, tự giác tham gia rèn luyện KNM. 

- Phƣơng tiện dạy học bao gồm cả học liệu đƣợc GV thiết kế, phát triển phù hợp 

với bài học. Trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, thiết bị hỗ trợ đáp ứng điều kiện 

dạy học. 

- Đánh giá kết quả học tập của SV bằng nhiều loại hình đa dạng, thông qua 

đánh giá sự thực hiện cũng nhƣ mức độ đạt đƣợc các mục tiêu về KNM. GV cần tạo 

điều kiện để SV tự đánh giá kết quả học tập của mình.  

- GV phải biến đƣợc quá trình dạy học KNM thành quá trình tự tập luyện, tự rèn 

luyện KNM của SV.  

3.2.5. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện kỹ 

năng mềm cho sinh viên 

3.2.5.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp 



 

 

 

110 

  Hoạt động là nguồn gốc của sự hình thành và phát triển nhân cách con 

ngƣời, đồng thời nhân cách con ngƣời là sản phẩm của hoạt động tích cực của con 

ngƣời. Nhƣ vậy, ngoài các hoạt động trong giờ lên lớp, thì việc tăng cƣờng các hoạt 

động ngoài giờ lên lớp nhằm đa dạng các hình thức giáo dục về phẩm chất và năng lực 

cho SV; tạo môi trƣờng thuận lợi để SV trải nghiệm, rèn luyện và phát triển KNM.   

Biện pháp này tăng cƣờng mức độ của các KNM có ở SV, hỗ trợ đắc lực 

cho việc phát triển KNM trong các giờ học chính khóa; góp phần nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả của việc giáo dục và đào tạo của nhà trƣờng. 

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện 

 i) Tổ chức các lớp ngoại khóa về rèn luyện các kỹ năng mềm 

  Nội dung các lớp ngoại khóa về KNM cần thiết kế theo chủ đề và đƣợc tổ 

chức trong quỹ thời gian của hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các chủ đề đƣợc thiết kế   

thành và phát triển các KNM cần thiết cho SV khối ngành kinh tế. 

 Cấu trúc của một chủ đề nhƣ sau: 

CHỦ ĐỀ: KĨ NĂNG …. 

 * Mục tiêu: Kiến thức, KN và thái độ 

 * Thông điệp 

 * Tài liệu, phƣơng tiện 

 * Hƣớng dẫn tổ chức hoạt động: 

 GV giới thiệu mục tiêu thông điệp của chủ đề, Sử dụng các phƣơng pháp 

tích cực nhƣ: Động não, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm…  

 - Hoạt động 1: Làm cho SV hiểu đƣợc KN… là gì? 

 + Mục tiêu   

 + Cách tiến hành   

 + Kết luận   

 - Hoạt động 2: Làm cho SV nắm đƣợc cách thức hình thành KN… 

  + Mục tiêu  

 + Cách tiến hành  

 + Kết luận   

 ………. 



 

 

 

111 

 * Tổng kết: GV đặt câu hỏi gợi mở để SV tự rút ra kết luận, sau đó GV bổ 

sung và kết luận chính thức. 

 * Thông tin phản hồi cho các hoạt động của chủ đề: KN…  

 ii) Tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có tích hợp nội 

dung phát triển kỹ năng mềm 

* Đa dạng các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội SV trong nhà trường: 

Các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội SV đƣợc thiết kế theo chủ đề (Hoạt 

động xã hội; hoạt động văn nghệ, thể thao; thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh, 

đền ơn đáp nghĩa… có tích hợp nội dung phát triển KNM). Ban chấp hành Đoàn 

trƣờng và Ban chấp hành Hội SV Việt Nam trƣờng xây dựng kế hoạch tháng, quý, 

năm tổ chức các hoạt động theo chủ đề phù hợp với tình hình thực tế. Các bƣớc 

tiến hành các hoạt động theo chủ đề nhƣ sau:  

 Bước 1: Xác định chủ đề hoạt động;  

 Bước 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; 

 Bước 3: Thông qua kế hoạch, duyệt kế hoạch;  

 Bước 4: Tổ chức hoạt động theo chủ đề;  

 Bước 5: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. 

iii) Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ sinh viên trong nhà trường:  

- Quy trình thành lập CLB: 

+ Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của SV; 

+ Lựa chọn loại hình CLB phù hợp (SV thanh lịch; Tình bạn; KNM, Thể thao 

(bóng đá, cầu lông, bóng bàn…), Nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, khiêu vũ…), Kinh 

doanh, Hùng biện, Kế toán, Tiếng Anh…); 

+ Thành lập Ban chủ nhiệm CLB;  

+ Xây dựng đề án thành lập CLB. 

- Tổ chức các hoạt động của CLB theo các bƣớc sau: 

Bước 1: Lập kế hoạch hoạt động cho từng tuần, quý, tháng và các chủ đề tƣơng 

ứng. Kế hoạch duy trì hoạt động thƣờng xuyên của CLB; 

Bước 2: Chuẩn bị nội dung, và hình thức hoạt động tƣơng ứng với các chủ đề 

của tuần, quý, tháng; 



 

 

 

112 

Bước 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra; 

Bước 4: Giám sát, đánh giá, điều chỉnh hoạt động theo chƣơng trình, nội 

dung đã hoạch định. 

vi) Tổ chức sinh viên đi thực tập, trải nghiệm lao động nghề nghiệp tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Quy trình nhƣ sau: 

 Bước 1: GV xây dựng kế hoạch, tên chủ đề, đề cƣơng đợt thực tập, trải 

nghiệm trong đó có tích hợp phát triển KNM (thông qua khoa, Hiệu trƣởng duyệt);  

 Bước 2: GV liên hệ với các doanh nghiệp; tổ chức ký kết hợp đồng SV thực 

tập, trải nghiệm thực tế giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp. Đặt hàng hƣớng dẫn viên;  

  Bước 3: Tổ chức hoạt động thực tập, trải nghiệm: SV thực hiện thực tập, trải 

nghiệm theo kế hoạch, đề cƣơng đã đƣợc duyệt; tham các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp dƣới sự hƣớng dẫn của ngƣời hƣớng dẫn; 

 Bước 4: Kết thúc đợt thực tập, trải nghiệm SV viết báo cáo kết quả có đánh 

giá, nhận xét của ngƣời hƣớng dẫn có xác nhận của doanh nghiệp.  

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

 - Nhà trƣờng tạo điều kiện đầu tƣ về kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị cho các 

hoạt động (các chủ đề đã đƣợc thiết kế), các phong trào Đoàn thanh niên, Hội SV; 

 - GV giảng dạy các lớp ngoại khóa KNM có khả năng thiết kế các hoạt động 

giáo dục, vận dụng tốt phƣơng pháp tích cực để khích lệ sự tham gia của SV. Chuẩn 

bị tài liệu (hoặc biên soạn tài liệu) cung cấp cho SV nghiên cứu;  

 - Đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên, Hội SV Việt Nam trƣờng nhiệt tình, năng 

động và sát sao với các hoạt động, các phong trào của SV; 

 - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng. 

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa nhà trƣờng với địa phƣơng, các đơn vị, 

các doanh nghiệp liên quan; 

 - Xây dựng môi trƣờng giáo dục lành mạnh, tạo bầu không khí tích cực, thân 

thiện trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

3.2.6. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực  

3.2.6.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp 

Đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực 

nhằm tạo động lực cho quá trình rèn luyện KN chuyên môn và KNM của của SV 

đạt hiệu quả cao, kích thích SV tích cực vƣơn lên trong học tập, rèn luyện để phát 

triển toàn diện về năng lực, phẩm chất nhân cách. Thông qua hoạt động đánh giá 
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giúp GV và cá nhân SV quan tâm nhiều hơn đến việc SV “làm đƣợc gì?”, “vận 

dụng đƣợc gì?” từ những điều đã học trong thực tiễn học tập, lao động nghề nghiệp 

và cuộc sống. Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá sẽ tạo động lực cho quá trình 

dạy học, giáo dục phát triển và SV tích cực rèn luyện KN chuyên môn và KNM, 

giúp sinh viên khẳng định năng lực của bản thân từ đó có kế hoạch tự hoàn thiện. 

3.2.6.2. Nội dung và cách thực hiện 

Đổi mới cách đánh giá phải bắt đầu từ đổi mới cách dạy, GV cần đổi mới từ 

việc thiết kế đề cƣơng chi tiết môn học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phƣơng 

pháp dạy học theo tiếp cận năng lực, quan tâm đến việc giúp SV hiểu và vận dụng 

kiến thức nhiều hơn là yêu cầu SV phải học thuộc lòng và ghi nhớ một cách máy 

móc những kiến thức đã học. Trƣớc tiên GV phải thiết kế đƣợc hệ thống các mục 

tiêu học tập có tích hợp KNM theo 3 cấp độ khác nhau:  

- Nhận biết, tái hiện.  

- Hiểu,vận dụng; vận dụng thành thạo trong những tình huống khác nhau. 

- Giải quyết vấn đề dựa trên sự phân tích, tổng hợp, đánh giá thể hiện quan 

điểm cá nhân.  

  Từ hệ thống mục tiêu ở 3 cấp độ nêu trên, GV thiết lập ma trận ngân hàng 

câu hỏi theo 3 cấp độ khác nhau để đánh giá năng lực của SV qua các hình thức đánh 

giá. Hình thức đánh giá càng đƣợc đa dạng hóa bao nhiêu thì kết quả đánh giá càng 

khách quan bấy nhiêu. Vì vậy, GV cần đa dạng hóa các hình thức đánh giá nhƣ: Đánh 

giá cá nhân, đánh giá kết quả của nhóm, đánh giá tự học, chuẩn bị bài ở nhà, đánh giá 

tiểu luận, bài tập, kết quả thực hành, kiểm tra định kỳ, thi tổng kết cuối kỳ… Mục 

đích đánh giá không chỉ là điểm số mà là sự tiến bộ về năng lực của SV. 

Quá trình dạy học phải bám sát năng lực của SV, tùy trình độ và đặc điểm 

hiện có của SV mà cách thức tác động sẽ khác nhau để SV thích học, hứng thú với 

hoạt động học tập và tích cực học tập. Hay nói một cách khác để đảm bảo đánh giá 

theo năng lực thì GV phải tiến hành tổ chức dạy học phân hóa một cách hiệu quả. 

Vì vậy, những thông tin phản hồi thƣờng xuyên của GV đối với SV cần đƣợc thực 

hiện một cách nghiêm túc để giúp SV điều chỉnh kịp thời, qua đó GV cũng điều 

chỉnh về hình thức tổ chức dạy học, phƣơng pháp dạy học phù hợp. 

Trong quá trình lên lớp GV quan tâm nhiều hơn đến dạy cách học, cách tìm 

kiếm và vận dụng kiến thức, cách phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, KN hợp 

tác, sáng tạo trong tƣ duy để giúp sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập đặt ra.  



 

 

 

114 

 GV cần xây dựng công cụ đánh giá kiến thức, KN và trình độ vận dụng của 

SV; coi trọng đánh giá quá trình, đánh giá thƣờng xuyên, đánh giá kết quả học tập 

của cá nhân, đánh giá kết quả học tập của nhóm, đánh giá kết quả của dự án học tập, 

kết quả của hoạt động nghiên cứu thực tiễn,... 

 GV phải thiết kế đƣợc hệ thống các bài tập định hƣớng năng lực để tổ chức 

tập luyện và đánh giá năng lực của SV, hệ thống bài tập định hƣớng năng lực phải 

đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

- Có mức độ khó khác nhau, mô tả rõ kiến thức, KN, yêu cầu, định hƣớng 

theo kết quả; 

- Hỗ trợ cho học tích lũy: Liên kết nội dung xuyên suốt, giúp nhận biết đƣợc 

sự tiến bộ về năng lực, vận dụng kiến thức, SV đã học của SV; 

- Hỗ trợ cá nhân hóa việc học: Chuẩn đoán và khuyến khích cá nhân, gắn 

trách nhiệm SV với việc học; giúp SV khắc phục tâm lý ngại sai lầm mà coi sai lầm 

là bài học cho mình; 

- Đƣợc xây dựng dựa trên chuẩn và có tích hợp KNM; 

- Tích cực hóa nhận thức và tƣ duy sáng tạo của SV; 

- Có những con đƣờng giải quyết vấn đề khác nhau; 

- Phân hóa đƣợc trình độ, năng lực của SV; 

- Bao hàm đánh giá cả khả năng giao tiếp, hợp tác, kỹ kết hợp đồng, thuyết 

phục, đàm phán,… 

Để đánh giá năng lực của SV một cách chính xác GV phải phối hợp nhiều 

hình thức đánh giá: Thƣờng xuyên, định kỳ, tổng kết, thông qua tình huống, dự án, 

thực hành, thực tế của SV. Trong đánh giá phải nhận xét năng lực của SV điểm gì 

tốt, điểm gì còn yếu cần bồi dƣỡng và hoàn thiện; kết hợp đánh giá bằng điểm số 

với đánh giá bằng nhận xét và phải chỉ ra cho SV hƣớng phấn đấu để hoàn thiện và 

phát triển năng lực cá nhân. Đánh giá phải có tác dụng hình thành, phát triển năng 

lực tự kiểm tra, tự đánh giá cho SV. 

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Những quy định về đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận năng lực 

cần đƣợc thể hiện ngay khi thiết kế chƣơng trình dạy học. 
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- GV và cán bộ quản lý cần thay đổi nhận thức về phƣơng pháp dạy học và 

phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá hiện nay. GV nắm vững quy trình, cách thức tiến 

hành kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực. 

- Nhà trƣờng cần có hệ thống văn bản hƣớng dẫn và quản lý hoạt động kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV theo tiếp cận năng lực. 

3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

- Các biện pháp nêu trên có mục đích, ý nghĩa riêng; nhƣng chúng có liên 

quan mật thiết với nhau, đan kết vào nhau và tác động, thúc đẩy lẫn nhau. Các biện 

pháp đều hƣớng tới kích thích thái độ tích cực của SV trong việc lĩnh hội, củng cố 

tri thức, kĩ năng nghề nghiệp và rèn luyện, phát triển KNM. Từ đó, nâng cao chất 

lƣợng đào tạo, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

  - Các biện pháp nêu trên tạo thành một hệ thống nhằm phát triển KNM cho 

SV. Vì vậy cần vận dụng phối hợp, đồng bộ trong hoạt động giáo dục và đào tạo các 

chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ nói chung, các trƣờng CĐ 

khu vực TDMNPB nói riêng. 

3.3. Thực nghiệm sƣ phạm 

3.3.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm 

3.3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành nhằm thẩm định về tính hiệu quả và tính khả thi 

của các biện pháp phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu 

vực TDMNPB theo tiếp cận CĐR.  

3.3.1.2. Đối tượng, nội dung 

Thực nghiệm sƣ phạm đƣợc tiến hành ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Vĩnh Phúc với hai nội dung thực nghiệm: 

i) Nội dung thực nghiệm 1: Tổ chức dạy học môn học có tích hợp KNM. Tiến 

hành TN song song, tƣơng ứng với phƣơng án TN là phƣơng án ĐC. 

- Xây dựng kế hoạch, mời chuyên gia và tổ chức tập huấn về dạy học tích 

hợp KNM cho đội ngũ GV trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc (nội dung 

tại phụ lục 4.1, 4.2). Sản phẩm đánh giá chất lƣợng và hiệu quả khoá tập huấn là 

giáo án tích hợp phát triển KNM cho SV (phụ lục 4.3; phụ lục 4.4). 
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- Lớp thực nghiệm:  

+ Chọn lớp cao đẳng kế toán CĐKT5A (Số lƣợng 35 SV).  

+ Chọn giáo án tích hợp môn Kế toán tài chính để tổ chức dạy học thực 

nghiệm (phụ lục 4.3; phụ lục 4.4). Đây là môn học có vị trí quan trọng trong chƣơng 

trình đào tạo Cử nhân cao đẳng kế toán. Giáo án có tích hợp phát triển KN thuyết 

phục, KN giao tiếp, KN làm việc nhóm cho SV. 

+ GV giảng dạy lớp thực nghiệm: GV Ngô Thị Cẩm Linh - Khoa Kinh tế, 

trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc.  

- Lớp đối chứng (ĐC):  

+ Chọn lớp cao đẳng kế toán CĐKT5B (Số lƣợng 35 SV). 

+ Tổ chức dạy học môn Kế toán tài chính theo giáo án bình thƣờng (phụ lục 

4.6, phụ lục 4.7).  

+ GV giảng dạy lớp ĐC: GV Ngô Thị Cẩm Linh (Khoa Kinh tế, trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc).  

- Tiến hành đánh giá: Sau mỗi lần TN đo mức độ KN của SV lớp TN đồng 

thời đo mức độ KN lớp ĐC để so sánh lớp TN với lớp ĐC và so sánh với chính nó 

trƣớc và sau TN. Ngoài ra, đánh giá kết quả học tập giữa kỳ và cuối kỳ để xem xét 

những tác động có ảnh hƣởng đến kết quả học tập của SV nhƣ thế nào. 

ii) Nội dung thực nghiệm 2: Dạy học môn học KNM theo tiếp cận module. 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm tác động. Xây dựng kế hoạch và mời chuyên gia 

tập huấn về dạy học KNM theo tiếp cận module cho GV. Sản phẩm của khoá tập 

huấn là GV soạn đƣợc bài dạy KNM (phụ lục 4.5) và tổ chức dạy thực nghiệm. GV 

giảng dạy KNM cho SV là GV Lê Hải Tài (Khoa Điện - Điện tử, trƣờng Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc). Tham gia học thực nghiệm là 35 SV lớp CĐKT 5A. 

Nội dung giảng dạy: Module Kỹ năng giao tiếp (phụ lục 4.5). Chúng tôi tiến hành đo 

mức độ KN của SV trƣớc và sau TN để so sánh. 

3.3.1.3. Giả thuyết thực nghiệm 

- KNM của SV sẽ phát triển dần trong quá trình TN tác động (mức độ KNM 

của SV sau TN sẽ cao hơn trƣớc thực nghiệm). 

- Mức độ KNM của SV lớp TN sẽ cao hơn so với mức độ KNM của SV lớp ĐC. 

3.3.1.4. Tiến trình thực nghiệm 

i) Phương pháp: 

- Đối với nội dung thực nghiệm 1: Thời gian tiến hành thực nghiệm từ tháng 

09/2014 đến tháng 12 năm 2014.  
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  + Lần 1: 9 tiết - Chƣơng 5. Kế toán tài sản cố định (môn Kế toán tài chính). 

Sau đó chúng tôi đo kết quả TN lần 1, rút kinh nghiệm và điều chỉnh phƣơng pháp.  

+ Lần 2: 9 tiết - Chƣơng 7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm (môn Kế toán tài chính). Sau đó lại đo kết quả lần 2 và so sánh kết quả của 

lớp TN trƣớc và sau TN, kết quả lớp TN và lớp ĐC. 

- Đối với nội dung thực nghiệm 2: Chúng tôi tiến hành 1 lần, thời gian từ 

ngày 03/09/2014 đến ngày 10/09/2014. 

ii) Mỗi nội dung thực nghiệm được tiến hành theo trình tự sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị 

Bước 1: Xây dựng chƣơng trình và nội dung TN; 

Bước 2: Lựa chọn nhóm ĐC và TN; 

Bước 3: Bồi dƣỡng đội ngũ GV;  

- Giai đoạn triển khai thực nghiệm; 

Bước 1: Khảo sát, đánh giá trình độ KNM của SV cả 2 nhóm TN và ĐC; 

Bước 2: Tiến hành thực nghiệm tác động; 

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá trình độ KNM của SV lớp TN sau quá trình tác 

động so sánh với mức độ KNM của họ trƣớc khi tác động và so sánh với mức độ độ 

KNM của SV lớp ĐC. Quan sát, đánh giá mức độ biểu hiện và hiệu quả các KNM 

của SV trƣớc và sau TN. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của SV. 

- Giai đoạn xử lý kết quả thực nghiệm. 

 + Xử lý kết quả định lƣợng; 

 + Xử lý kết quả định tính. 

3.3.1.5. Tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm. 

  i) Về mặt định lượng: Để đánh giá đƣợc hiệu quả của các biện pháp thiết kế 

và tổ chức dạy học tích hợp phát triển KNM đã đề xuất, chúng tôi tiến hành thu thập 

và đánh giá kết quả thực nghiệm ở hai khía cạnh: 

Thứ nhất,  kết quả học tập môn Kế toán tài chính. Để đánh giá điều này, chúng tôi 

tiến hành xây dựng đề kiểm tra (mục A - phụ lục 4.10) để đánh giá kết quả của SV giữa 

học kỳ (trƣớc khi tiến hành thực nghiệm) và đề thi kết thúc học phần (mục B - phụ lục 

4.10) để đánh giá kết quả học tập cuối học kỳ (sau khi tiến hành thực nghiệm).  

Thứ hai, mức độ thực hiện các nhóm KNM của SV. Chúng tôi thiết kế các bài 

tập tình huống để SV trả lời (phụ lục 4.8), đƣa ra cách giải quyết và xây dựng các 
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tiêu chí chấm điểm, thang đo để xác định mức độ thực hiện các nhóm KNM (phụ 

lục 4.9); thiết kế các phiếu cho GV đánh giá (phụ lục 4.11) và SV tự đánh giá (phụ 

lục 4.12). Kết hợp quan sát, nghiên cứu các sản phẩm hoạt động của SV, trƣng cầu 

ý kiến... để đánh giá cả về mặt định lƣợng và định tính tác động của các biện pháp 

thực nghiệm tới từng nhóm KNM của SV lớp TN và lớp ĐC.  

- Các tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Kế toán tài chính của SV như sau:  

Bài kiểm tra giữa kỳ, bài thi hết học phần (đánh giá học lực của SV khi học môn 

Kế toán tài chính trƣớc và sau thực nghiệm) đƣợc xây dựng và đánh giá theo thang 

điểm 10. Cấu trúc bài kiểm tra (thời gian 60 phút), bài thi kết thúc học phần (thời gian 

120 phút) gồm các câu hỏi tự luận. Nội dung đƣợc thiết kế dựa trên các kiến thức 

trong các bài học môn Kế toán tài chính mà SV đã đƣợc học (phụ lục 4.10). 

 Tổ chức cho SV lớp TN và lớp ĐC bài kiểm tra cùng đề kiểm tra và đề thi hết 

học phần đã đƣợc xây dựng. Dựa trên kết quả điểm đánh giá, các bài kiểm tra của 

SV đƣợc phân loại, tổng hợp, thống kê và sau đó xếp loại học lực môn Kế toán tài 

chính theo các mức độ sau:  

+ Mức độ yếu, kém: < 5 điểm; 

+ Mức độ trung bình: Từ 5 đến cận 7 điểm; 

+ Mức độ khá: Từ 7 đến cận 8 điểm; 

+ Mức độ giỏi: Từ 8 đến cận 9 điểm; 

+ Mức độ xuất sắc: Từ 9 đến 10 điểm. 

 - Các tiêu chí đánh giá các nhóm KNM của SV trong thực nghiệm được xây 

dựng như sau: 

- Sử dụng phiếu tự đánh giá KNM của SV trong dạy học tích hợp phát triển 

KNM (phụ lục 4.12) để tìm hiểu nhận thức của SV về các KNM đƣợc giảng dạy và 

yêu cầu SV tự đánh giá mức độ các KNM của bản thân theo các tiêu chí mà tác giả 

luận án đƣa ra. Phiếu đánh giá KNM của SV trong dạy học module KN giao tiếp 

(phụ lục 4.8), gồm: 

+ Phần 1: Tìm hiểu nhận thức của SV về các KNM đƣợc giảng dạy và yêu cầu 

SV tự đánh giá các KNM của bản thân theo các tiêu chí mà tác giả luận án đƣa ra;  

+ Phần 2: Chúng tôi xây dựng các tình huống để SV nhận xét và đƣa ra những 

phân tích, giải thích cho sự lựa chọn của mình, sau đó thu thập các câu trả lời của 

SV và đánh giá từng SV theo các tiêu chí cụ thể.  
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- Đối với nội dung thực nghiệm 1: Trong bài học có tích hợp phát triển các 

KNM, mỗi KN đƣợc đánh giá bằng hệ thống các tiêu chí: KN giao tiếp gồm 6 tiêu 

chí, KN làm việc nhóm gồm 6 tiêu chí, KN thuyết phục gồm 5 tiêu chí. Đối với nội 

dung thực nghiệm 2: Đánh giá KN giao tiếp của SV gồm 6 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có 

3 mức độ thang đo và mỗi SV đƣợc đánh giá bằng 1 phiếu, sau đó chúng tôi xử lí 

kết quả trên phiếu đánh giá. 

Các mức độ điểm đƣợc quy định (đã đƣợc trình bày ở chƣơng 2 của luận án):  

+ Mức độ thấp (1 ≤ X ≤ 1,67);  

+ Mức độ trung bình (1,68 ≤ X ≤ 2,34);  

+ Mức độ cao (2,35 ≤ X ≤ 3). 

ii) Về mặt định tính: Tiến hành phỏng vấn xin ý kiến đánh giá của GV giảng 

dạy thực nghiệm về tính khả thi và khả năng áp dụng trên diện rộng của biện pháp 

thực nghiệm. Ngoài ra, kèm theo một số chỉ tiêu hỗ trợ đó là: Đánh giá thái độ, 

hứng thú của SV trong quá trình học tập thông qua quan sát và phiếu tự đánh giá. 

Các mức độ hứng thú và hành vi nhƣ sau: 

Mức độ 1: Không thích: 

- SV tỏ ra thờ ơ, chán nản và không chú ý trong quá trình dạy học. Có những 

biểu hiện không bằng lòng, khó chịu; 

- Thụ động, không tham gia vào hoạt động chung; không chuẩn bị cho hoạt 

động học trên lớp. 

Mức độ 2: Bình thƣờng:  

- SV không hào hứng, tích cực trong quá trình dạy học; 

- Đã tham gia vào hoạt động nhƣng đôi khi còn mất tập trung, đôi khi biết phối 

hợp với GV và SV khác trong chuẩn bị và tổ chức hoạt động.  

Mức độ 3: Thích: 

- SV tỏ ra hào hứng, phấn khởi, vui vẻ với việc học tập; 

- Tham gia tích cực vào hoạt động, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động 

chung; chăm chú theo dõi, quan sát, có sự cộng tác tích cực chủ động trong phối 

hợp với bạn và nhóm; trao đổi, cộng tác với GV để thực hiện hiệu quả hoạt động 

học tập.  

3.3.1.6. Phương thức xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm 

i) Về mặt định lượng: Sử dụng phần mềm excel để tính toán các tham số đặc 

trƣng của mẫu và kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình. 



 

 

 

120 

- Sử dụng kiểm định t-test: Paired Two Sample for Means - để so sánh giá trị 

trung bình của SV trƣớc và sau thực nghiệm.  

- Sử dụng kiểm định t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances- để so 

sánh giá trị trung bình của SV lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.  

Giả thuyết H0: “Không có sự khác nhau giữa kết quả của hai nhóm”. H1: 

“Có sự khác nhau giữa kết quả hai nhóm” (sự khác nhau có ý nghĩa thống kê).  

Phân vị hai phía ta/2 là: t Critical two - tall. 

Nếu trị tuyệt đối của t > ta/2 thì bác bỏ H0, chấp nhận H1 

Nếu trị tuyệt đối của t <= ta/2 thì bác bỏ H1, chấp nhận H0 

ii) Về mặt định tính: Phân tích sản phẩm hoạt động của SV, quan sát SV trong 

quá trình tham gia hoạt động, phiếu tự đánh giá, phỏng vấn giảng viên và SV. 

3.3.2. Kết quả và đánh giá 

3.3.2.1. Kết quả thực nghiệm tổ chức dạy học tích hợp phát triển kỹ năng mềm cho 

sinh viên cao đẳng ngành kế toán (lớp CĐKT5A, CĐKT5B) 

a. Phân tích kết quả học tập của sinh viên  

 Căn cứ kết quả học tập trƣớc TN và sau TN của SV lớp TN và lớp ĐC (phụ 

lục 4.14) để phân tích.  

a-1. Phân tích kết quả học tập của sinh viên trước thực nghiệm 

Kết quả thi giữa kỳ của nhóm TN và ĐC

0

5

10

15

điểm

s
ố

 l
ư

ợ
n

g

TN

ĐC

TN 0 0 0 7 6 13 2 7 0 0

ĐC 0 0 0 8 5 13 3 6 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Biểu đồ 3.1. Kết quả thi giữa kì môn Kế toán tài chính của SV lớp TN và lớp ĐC 

 Kết quả kiểm tra giữa kỳ của SV lớp TN và lớp ĐC tại biểu đồ 3.1, cho thấy:  

- Số lƣợng SV của lớp TN và lớp ĐC bằng nhau và kết quả học tập của SV hai 

lớp là tƣơng đồng nhau.  

- Điểm số các bài kiểm tra của SV cả hai nhóm không có sự chênh lệch nhiều. 

Điểm bài kiểm tra của SV lớp TN và lớp ĐC đều đƣợc trải từ điểm 4 đến điểm 8, 
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trong đó, số lƣợng các bài kiểm tra đạt điểm 6 chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Kiểm định T- 

Test phụ thuộc giữa nhóm TN và ĐC ta có kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.1. So sánh 2 giá trị trung bình ( X ) kết quả học tập giữa học kỳ của lớp 

TN và ĐC 

  TNđv ĐCđv 

Mean 5,885714 5,828571 

Variance 1,868908 1,852101 

Observations 35 35 

t Stat 0,175253   

t Critical two-tail 1,995469   

- Trị tuyệt đối của t = 0,175253 < 1,995469. Điều này chứng tỏ sự khác nhau 

về điểm số của các bài kiểm tra của SV giữa hai lớp TN và ĐC không có ý nghĩa, sự 

khác nhau giữa kết quả các bài kiểm tra xảy ra phần lớn là do ngẫu nhiên.  

a-2. Phân tích kết quả học tập của sinh viên sau thực nghiệm 

* Phân tích kết quả học tập của SV lớp ĐC trước và sau TN 

 

Biểu đồ 3.2. Kết quả thi giữa kì môn Kế toán tài chính của SV lớp ĐC trƣớc và 

sau TN 

Có thể thấy kết quả điểm bài kiểm tra của SV trƣớc và sau khi thực nghiệm 

lớp ĐC không có sự thay đổi đáng kể, điểm trung bình của các bài kiểm tra sau TN 

và trƣớc TN bằng nhau (5,83đ) 
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Thực hiện phép kiểm định T-Test phụ thuộc theo cặp đối với kết quả trƣớc 

và sau TN của lớp ĐC có kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.2. So sánh giá trị trung bình (X ) kết quả học tập trước và sau TN của lớp ĐC 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  ĐCđv ĐCđr 

Mean 5,829 5,8286 

Variance 1,852 2,0286 

Observations 35 35 

t Stat 0   

t Critical two-tail 2,032   

Trị tuyệt đối của T (trị số kiểm định giải thuyết) = 0 < t Critical two-tail (trị 

số kiểm định tiêu chuẩn) = 2,032. Do đó, giả thuyết H1 bị bác bỏ và giả thuyết H0 

đƣợc chấp nhận. Điều này chứng tỏ sự khác nhau về điểm số của 2 bài kiểm tra của 

SV trƣớc và sau TN của lớp ĐC không có ý nghĩa, sự khác nhau phần lớn là do 

ngẫu nhiên.  

* Phân tích kết quả học tập của SV lớp TN trước và sau TN. 

Song song với việc tiến hành phân tích, so sánh kết quả học tập của SV lớp 

TN trƣớc và sau TN, chúng tôi cũng tiến hành thống kê, so sánh mối quan hệ về 

điểm số của các bài kiểm tra trƣớc và sau thực nghiệm của SV lớp TN. 

Kết quả học tập môn Kế toán tài chính của SV lớp TN tại biểu đồ 3.3, kết 

quả cho thấy, điểm số các bài kiểm tra trƣớc và sau TN của SV lớp TN có sự thay 

đổi đáng kể cả về điểm trung bình và mức độ.  

 

Biểu đồ 3.3. Kết quả thi giữa kì môn Kế toán tài chính của SV lớp TN trƣớc và 

sau TN 
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Thực hiện phép kiểm định T-Test phụ thuộc theo cặp đối với kết quả trƣớc 

và sau TN của lớp ĐC, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.3. So sánh giá trị trung bình (X ) kết quả học tập trước và sau TN của lớp TN 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

 TNđv TNđr 

Mean 5,885714 7 

Variance 1,868908 1,294117647 

Observations 35 35 

t Stat -9,75  

t Critical two-tail 2,032244   

Trị tuyệt đối của t (trị số kiểm định giải thuyết) = 9,75 > t Critical two-tail 

(trị số kiểm định tiêu chuẩn) = 2,032. Do đó, giả thuyết H0 bị bác bỏ và giả thuyết 

H1 đƣợc chấp nhận và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Điều này có thể khẳng 

định các biện pháp thực nghiệm đã có tác động đến kết quả học tập, góp phần nâng 

cao chất lƣợng và hiệu quả dạy học môn học. 

* Phân tích kết quả học tập của SV nhóm TN và ĐC sau TN 

Tiến hành phân tích so sánh thêm kết quả các bài kiểm tra của SV sau khi 

tiến hành TN của cả lớp TN và lớp ĐC để có thể khẳng định hơn nữa tác động của 

các biện pháp thực nghiệm đến kết quả học tập môn Kế toán tài chính của SV. Kết 

quả cụ thể đƣợc thống kê trong bảng và biểu đồ ở biểu đồ 3.4 dƣới đây: 

 

Biểu đồ 3.4. Kết quả thi giữa kì môn Kế toán tài chính của SV lớp TN và ĐC 

sau TN 
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Kết quả cho thấy: Số điểm khá giỏi của SV lớp TN cao hơn hẳn so với số điểm 

khá giỏi của SV lớp ĐC. Điểm trung bình các bài kiểm tra của SV cả lớp TN và lớp 

ĐC có sự chênh lệch về điểm số và mức độ. Kết quả học tập môn học của SV lớp TN 

và lớp ĐC trƣớc TN đều ở mức độ TB thì sau TN mức độ của lớp TN đã tăng lên một 

bậc đạt mức độ khá. Xem xét những đặc trƣng của mẫu có thể thấy sự khác biệt đó. 

Bảng 3.4. Mô tả những tham số thống kê kết quả học tập của lớp TN và lớp ĐC 

sau TN  

  
Các tham số đặc trƣng 

TNđr ĐCđr 

Giá trị trung bình Mean 7 5,83 

Sai số mẫu Standard Error 0,1922 0,2407 

Trung vị Median 7 6 

Số trội Mode 7 6 

Độ lệch chuẩn Standard Deviation 1,1376 1,4242 

Phƣơng sai mẫu Sample Variance 1,2941 2,0285 

Khoảng biến thiên Range 4 5 

Tối thiểu Minimum 5 4 

Tối đa Maximum 9 9 

Tổng Sum 245 204 

Số lƣợng mẫu Count 35 35 

Độ chính xác (95%) Confidence Level (95.0%) 0,3908 0,4892 

Kết quả bảng 3.4 cho thấy có sự khác biệt về điểm kết quả học tập giữa lớp 

TN và lớp ĐC. Vậy sự khác nhau đó có ý nghĩa thống kê hay không? Để làm rõ tiến 

hành thực hiện phép kiểm định T-Test với mẫu bé, độc lập, hai phƣơng sai khác 

nhau (hai mẫu riêng biệt), kết quả tại bảng 3.5. Số liệu cho thấy trị tuyệt đối của T 

(trị số kiểm định giải thuyết) TN= 3,80 > T Critical two-tail (trị số kiểm định tiêu 

chuẩn) = 1,995. Do đó, giả thuyết H0 bị bác bỏ và giả thuyết H1 đƣợc chấp nhận. 

Nhƣ vậy, sự khác biệt giữa các giá trị trung bình ( X ) ở lớp TN và lớp ĐC là có ý 

nghĩa về mặt khoa học.  
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Bảng 3.5. So sánh giá trị trung bình (X ) kết quả học tập của lớp TN và ĐC sau TN  

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  TNđr ĐCđr 

Mean 7 5,828571 

Variance 1,294 2,029 

Observations 35 35 

Pooled Variance 1,66  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 68  

t Stat 3,802  

P(T<=t) one-tail 0,00015  

t Critical one-tail 1,668  

P(T<=t) two-tail 0,00031  

t Critical two-tail 1,995   

b. Phân tích mức độ phát triển kỹ năng mềm của sinh viên trong dạy học tích hợp môn Kế 

toán tài chính 

b-1. Phân tích mức độ kỹ năng mềm của sinh viên trước thực nghiệm 

Mức độ từng tiêu chí đánh giá KNM của SV lớp TN và lớp ĐC đƣợc thể hiện 

tại bảng 3.6 và biểu đồ 3.5. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về điểm TB của từng 

tiêu chí. Từng tiêu chí của lớp TN và lớp ĐC có sự khác nhau và sự khác nhau đó có 

ý nghĩa thống kê hay không? Chúng tôi, thực hiện phép kiểm định T-Test với mẫu bé, 

độc lập, hai phƣơng sai khác nhau (hai mẫu riêng biệt). Kết quả tại bảng 3.7. 
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Bảng 3.6. Mức độ từng tiêu chí KNM đo trƣớc thực lớp của lớp TN và lớp ĐC 

STT KỸ NĂNG 

ĐTB 

Lớp ĐC 

(trƣớcTN) 

ĐTB 

Lớp TN 

(trƣớcTN) 

1 

Kỹ 

năng 

thuyết 

phục 

1. Kỹ năng xử lý các tình huống khi thuyết phục 

đối tƣợng  
1,74 1,77 

2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong diễn 

thuyết và giao tiếp với đối tƣợng 
1,74 1,71 

3. Kỹ năng chủ động tiếp cận đối tƣợng 1,89 1,86 

4. Kỹ năng chia sẻ, hợp tác  1,86 1,83 

5. Kỹ năng cảm hóa, tạo động lực cho đối tƣợng 1,89 1,86 

 1,82 1,81 

2 

Kỹ 

năng 

giao 

tiếp 

1. Hiểu biết về mục đích giao tiếp 1,94 1,97 

2. Kỹ năng gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp 1,97 1,91 

3. Kỹ năng lắng nghe tích cực  1,83 1,74 

4. Kỹ năng nắm bắt đặc điểm của đối tƣơng giao tiếp 1,74 1,80 

5. Kỹ năng phối hợp các phƣơng tiện giao tiếp 1,77 1,77 

6. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp   2,03 2,00 

 1,88 1,85 

3 

Kỹ 

năng 

làm 

việc 

nhóm 

1. Kỹ năng tổ chức hoạt động  nhóm 1,71 1,71 

2. Kỹ năng phát huy sự sáng tạo của các thành viên 

trong nhóm   
1,74 1,74 

3. Kỹ năng làm việc hợp tác   1,80 1,77 

4. Kỹ năng chia sẻ với các thành viên trong nhóm 1,77 1,74 

5. Kỹ năng lắng nghe tích cực 1,69 1,66 

6. Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động của nhóm 1,86 1,80 

TBC 1,76 1,74 
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Biểu đồ 3.5. Mức độ từng tiêu chí KNM của SV lớp TN và ĐC trƣớc TN 

Bảng 3.7. So sánh giá trị trung bình ( X ) từng tiêu chí KNM của lớp TN và 

lớp ĐC trƣớc TN 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  ĐC trước TN trước 

Mean 1,82 1,8 

Variance 0,01 0,01 

Observations 17 17 

Pooled Variance 0,01  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 32  

t Stat 0,57  

P(T<=t) one-tail 0,29  

t Critical one-tail 1,69  

P(T<=t) two-tail 0,57  

t Critical two-tail 2,04   

 Số liệu bảng 3.7 cho thấy trị tuyệt đối của T (trị số kiểm định giải thuyết) 

TN= 0,57 < T Critical two-tail (trị số kiểm định tiêu chuẩn) = 2,04. Do đó, giả 

thuyết H1 bị bác bỏ và giả thuyết H0 đƣợc chấp nhận. Nhƣ vậy, sự khác biệt giữa 

các giá trị trung bình ( X ) ở các lớp TN và ĐC là không có ý nghĩa về mặt khoa 
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học. Nói cách khác, chênh lệch của lớp TN và lớp ĐC xẩy ra do ngẫu nhiên và 

không có sự khác biệt ý nghĩa giữa mức độ KNM của SV trong lớp TN và lớp ĐC. 

Vì vậy, nếu sau thực nghiệm, giữa hai nhóm có sự khác biệt thì sự khác biệt đó là 

do các biện pháp tác động tạo ra chứ không phải là có từ trƣớc trong bản thân SV 

các lớp TN và lớp ĐC. 

b-2. Phân tích mức độ phát triển kỹ năng mềm của sinh viên sau thực nghiệm 

Sau khi tiến hành thực nghiệm lần 1 và lần 2 chúng tôi tiến hành đo lại mức độ 

KNM của SV ở cả hai lớp TN và lớp ĐC thông qua sự đánh giá của SV và GV trên 

cơ sở các tiêu chí đƣợc thể hiện qua các mẫu phiếu. Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

* Phân tích mức độ phát triển KNM của SV lớp ĐC (CĐKT5B) trước và sau TN. 

Các số liệu thống kê (phụ lục 4.13) cho thấy mức độ phát triển KNM của SV 

trƣớc và sau khi TN của lớp ĐC không có sự thay đổi đáng kể, điểm trung bình 

trƣớc TN là 1,82đ và sau TN lần 1 là 1,81đ, sau thực nghiệm lần 2 là 1,82đ. Chúng 

ta sẽ nhận thấy rõ hơn mức độ giữa từng tiêu chí tại biểu đồ 3.6.  

 

Biểu đồ 3.6. Mức độ từng tiêu chí KNM của SV lớp ĐC trƣớc và sau TN 

Để kiểm định những giá trị trên, tiến hành thực hiện phép kiểm định T-Test 

phụ thuộc theo cặp đối với kết quả trƣớc và sau thực nghiệm của SV lớp ĐC. Kết 

quả tại bảng 3.8. Số liệu cho thấy trị tuyệt đối của T
1
 (trị số kiểm định giải thuyết 

của lớp ĐC trƣớc và sau thực nghiệm lần 1) = 1,94 và T
2
 (trị số kiểm định giải 

thuyết của lớp ĐC sau thực nghiệm lần 1 và lần 2) = 1,33 < t Critical two-tail (trị số 

kiểm định tiêu chuẩn) = 2,12. Do đó, giả thuyết H1 bị bác bỏ và giả thuyết H0 đƣợc 

chấp nhận. 
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Bảng 3.8. So sánh giá trị trung bình ( X ) từng tiêu chí KNM của lớp ĐC trƣớc 

và sau TN 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  

Lớp ĐC trước 

TN 

Lớp ĐC sau 

TN lần 1 

Lớp ĐC sau 

TN lần 2 

Lớp ĐC sau 

TN lần 1 

Mean 1,82 1,81 1,82 1,81 

Variance 0,01 0,01 0,01 0,01 

Observations 17 17 17 17 

Pearson Correlation 0,95  0,93  

Hypothesized Mean 

Difference 0  0  

Df 16  16  

t Stat 1,94  1,33  

P(T<=t) one-tail 0,04  0,1  

t Critical one-tail 1,75  1,75  

P(T<=t) two-tail 0,07  0,2  

t Critical two-tail 2,12   2,12   

Nhƣ vậy, sự khác biệt giữa các giá trị trung bình ( X ) ở lớp ĐC trƣớc và sau TN 

không có ý nghĩa về mặt khoa học (chênh lệch giữa trƣớc và sau TN xẩy ra do ngẫu 

nhiên và không có sự khác biệt ý nghĩa giữa mức độ các KNM của SV lớp ĐC). 

* Phân tích mức độ phát triển KNM của SV lớp TN (CĐKT5A) trước và sau TN. 

Các số liệu thống kê (phụ lục 4.13) cho thấy mức độ phát triển KNM của SV 

trƣớc và sau khi TN có sự thay đổi theo chiều hƣớng đi lên, điểm trung bình trƣớc 

thực nghiệm là 1,80đ, sau thực nghiệm lần 1 là 1,89đ sau thực nghiệm lần 2 là 

1,98đ. Chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn mức độ khác biệt của từng tiêu chí tại hình 3.7. 

Kết quả tại biểu đồ 3.7 có thể thấy: Đƣờng biểu diễn KNM của SV trƣớc thực 

nghiệm thấp nhất, sau đó đến đƣờng biểu diễn KNM của SV sau thực nghiệm lần 1 

và trên cùng là đƣờng biểu diễn KNM của SV sau thực nghiệm lần 2. Điều này đã 

chứng minh đƣợc những tác động thực nghiệm đã phát triển KNM cho SV. 
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Biểu đồ 3.7. Mức độ phát triển từng tiêu chí KNM của SV lớp TN trước và sau TN 

Để có thể khẳng định kết luận trên là đúng, tiếp tục tiến hành kiểm định 

những giá trị trên bằng phép kiểm định T-Test phụ thuộc theo cặp đối với kết quả 

trƣớc và sau thực nghiệm lần 1 và 2 của nhóm thực nghiệm, kết quả tại bảng 3.9. 

Bảng 3.9. So sánh giá trị trung bình ( X ) từng tiêu chí KNM của SV lớp TN 

trƣớc và sau TN 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  

Lớp TN 

trước TN 

Lớp TN sau 

TN lần 1 

Lớp TN sau 

TN lần 1 

Lớp TN sau 

TN lần 2 

Mean 1,803361 1,89 1,89 1,98 

Variance 0,0086 0,01 0,01 0,02 

Observations 17 17 17 17 

Pearson Correlation 0,8151  0,91  

Hypothesized Mean 

Difference 
0  0 

 

df 163  16  

t Stat -5,9  -6,97  

t Critical two-tail 2,12   2,12   

Trị tuyệt đối của T
1
 (trị số kiểm định giải thuyết của lớp TN trƣớc và sau 

thực nghiệm lần 1) = 5,9 và T
2
 (trị số kiểm định giải thuyết của lớp TN sau thực 
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nghiệm lần 1 và lần 2) = 6,97 > t Critical two-tail (trị số kiểm định tiêu chuẩn) = 

2,12. Do đó, giả thuyết H0 bị bác bỏ và giả thuyết H1 đƣợc chấp nhận. Nhƣ vậy, sự 

khác biệt giữa các giá trị trung bình ( X ) ở lớp TN trƣớc và sau thực nghiệm có ý 

nghĩa về mặt khoa học.  

* Phân tích mức độ phát triển KNM của SV lớp TN và lớp ĐC sau thực nghiệm 

 Mức độ KNM của SV lớp ĐC và lớp TN đƣợc thể hiện ở biểu đồ 3.8 và 3.9: 

 

 

Biểu đồ 3.8. Mức độ từng KN của lớp TN và lớp ĐC sau thực nghiệm lần 1 

 

 

Biểu đồ 3.9. Mức độ từng KN của lớp TN và lớp ĐC sau thực nghiệm lần 2 

Căn cứ bảng số liệu (phụ lục 4.13) và hình 3.8, hình 3.9 đi đến nhận định về 

mức độ từng KNM của SV lớp TN và lớp ĐC sau TN nhƣ sau:  
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1) Sau thực nghiệm lần 1, điểm trung bình chung mức độ các KN của SV 

trong lớp TN (TBC: 1,89đ) cao hơn điểm trung bình chung mức độ các KN của SV 

trong lớp ĐC (TBC: 1,81đ).  

2) Sau thực nghiệm lần 2, điểm trung bình chung mức độ các KNM của SV 

trong lớp TN (TBC: 1,82đ) cao hơn điểm trung bình chung mức độ các KNM của 

SV trong lớp ĐC (TBC 1,98đ).  

3) Điểm trung bình mức độ từng KNM của SV trong lớp TN cao hơn so với 

điểm trung bình mức độ từng KNM của SV trong lớp ĐC.  

Xem xét những đặc trƣng của mẫu có thể thấy rõ sự khác biệt đó. 

Bảng 3.10. Mô tả những tham số thống kê tiêu chí KNM của SV lớp TN và 

lớp ĐC sau TN lần 1 và lần 2 

  

Các tham số đặc trƣng 

TN sau 1 ĐC sau 1 TN sau 2 ĐC sau 2 

Giá trị trung bình Mean 1,89 1,81 1,98 1,82 

Sai số mẫu Standard Error 0,02 0,02 0,03 0,02 

Trung vị Median 1,89 1,77 1,97 1,8 

Số trội Mode 1,89 1,74 1,97 1,74 

Độ lệch chuẩn Standard Deviation 0,1 0,1 0,13 0,09 

Phƣơng sai mẫu Sample Variance 0,01 0,01 0,02 0,01 

Độ nhọn đỉnh Kurtosis 0,17 1,46 -0,6 1,45 

Độ nghiêng Skewness 0,25 1,04 0,09 1,28 

Khoảng biến thiên Range 0,37 0,4 0,43 0,34 

Tối thiểu Minimum 1,71 1,66 1,77 1,71 

Tối đa Maximum 2,09 2,06 2,2 2,06 

Tổng Sum 32,1 30,7 33,6 30,9 

Số lƣợng mẫu Count 17 17 17 17 

Độ chính xác (95%) 
Confidence Level 

(95.0%) 
0,05 0,05 0,05 0,05 
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Để kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình giữa lớp TN và ĐC có ý 

nghĩa thống kê hay không, chúng tôi thực hiện phép kiểm định T-Test với mẫu bé, 

độc lập, hai phƣơng sai khác nhau (hai mẫu riêng biệt), kết quả tại bảng 3.11. 

Kết quả tại bảng 3.11 cho thấy:Trị tuyệt đối của T
1
 (trị số kiểm định giải 

thuyết của lớp ĐC và TN sau thực nghiệm lần 1) = 2,4 và T
2
 (trị số kiểm định giải 

thuyết của lớp ĐC và TN sau thực nghiệm lần 2) = 4,22 > t Critical two-tail (trị số 

kiểm định tiêu chuẩn) = 2,04. Do đó, giả thuyết H0 bị bác bỏ và giả thuyết H1 đƣợc 

chấp nhận. Nhƣ vậy, sự khác biệt giữa các giá trị trung bình ( X ) ở lớp TN và lớp 

ĐC sau thực nghiệm có ý nghĩa về mặt khoa học.  

Bảng 3.11. So sánh giá trị trung bình ( X ) từng tiêu chí KNM của SV lớp TN 

và lớp ĐC sau thực nghiệm lần 1 và lần 2 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  ĐC sau 1 TN sau 1 TN sau 2 ĐC sau 2 

Mean 1,81 1,89 1,98 1,82 

Variance 0,01 0,01 0,02 0,01 

Observations 17 17 17 17 

Pooled Variance 0,01  0,01  

Hypothesized Mean Difference 0  0  

df 32  32  

t Stat -2,4  4,22  

P(T<=t) one-tail 0,01  0  

t Critical one-tail 1,69  1,69  

P(T<=t) two-tail 0,02  0  

t Critical two-tail 2,04   2,04   

* Phân tích định tính về nội dung thực nghiệm thứ nhất:  

- Quan sát giờ học khi tiến hành thực nghiệm nhận thấy: SV có hứng thú với 

giờ học hơn, thể hiện ở mức độ tập trung và số lần giơ tay phát biểu, tinh thần học 

tập hợp tác trong lớp học. 

- Thu thông tin phản hồi từ phía SV: Sử dụng kỹ thuật 321 để thu thông tin 

phản hồi từ phía SV sau khi kết thúc thực nghiệm. Yêu cầu SV viết ra giấy: 
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+ 03 điều thích nhất khi tham gia những tiết học có tích hợp phát triển KNM. 

+ 02 điều mong muốn sau khi tham gia những tiết học có tích hợp phát triển KNM. 

+ 01 ý kiến góp ý để có những giờ học hiệu quả hơn. 

Các ý kiến trả lời có nhiều nội dung trùng lặp, chúng tôi liệt kê những câu trả 

lời điển hình nhƣ sau: 

+ Có 03 điều thích nhất khi tham gia những tiết học có tích hợp phát triển KNM: 

 Hiểu bài nhanh và nhớ bài lâu hơn. 

 Giờ học rất sôi nổi, tạo đƣợc cảm giác thoải mái, không gò bó. 

 Có cơ hội để trao đổi với bạn về những nội dung học tập. 

 Có cơ hội để rèn luyện kỹ năng nói, thuyết trình, giao tiếp với bạn bề. 

 Đƣợc thể hiện quan điểm của mình về nội dung học tập và phải thuyết 

phục đƣợc các bạn đồng ý với quan điểm của mình. 

 Có cơ hội để hợp tác với bạn trong học tập và hình thành ý thức làm 

việc trong nhóm. 

 Tạo ra môi trƣờng thân thiện giữa GV - SV và SV - SV. 

 … 

+ Có 02 điều mong muốn sau khi tham gia những tiết học có tích hợp phát 

triển KNM 

 Mong muốn đƣợc tham dự nhiều tiết học tổ chức nhƣ vậy hơn nữa. 

 Mong muốn phƣơng pháp dạy học này của GV sẽ đƣợc áp dụng cho tất 

cả các môn học. 

 SV có cơ hội để thể hiện mình hơn nữa. 

 Mong muốn phƣơng pháp dạy học này sớm đƣợc áp dụng 

 … 

+ Có 01 ý kiến góp ý để có những giờ học hiệu quả hơn 

 GV cần đƣa thêm nhiều ví dụ và nhiều bài tập hơn cho SV 

 Trong một số hoạt động, SV sử dụng máy tính để làm việc nhóm và 

trình bày sản phẩm sẽ tốt hơn là dùng giấy A0. 
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- Phỏng vấn GV sau giờ thực nghiệm: Tiến hành phỏng vấn GV Ngô Thị Cẩm 

Linh (GV dạy thực nghiệm và đối chứng): “Cô giáo có nhận xét và cảm giác thế 

nào về những tiết dạy thực nghiệm của mình?”, cô Linh chia sẻ: “Thứ nhất qua 

thực tiễn tiếp xúc với các công ty sử dụng lao động, tôi biết SV của mình còn yếu về 

KNM. Tôi hiểu KN nói chung, KNM nói riêng được hình thành thông qua hoạt động 

trải nghiệm và được củng cố thường xuyên, liên tục. Thứ hai khi được hướng dẫn 

soạn giáo án tích hợp phát triển KNM tôi thấy rất hay, tuy nhiên do chúng tôi quen với 

những phương pháp dạy học truyền thống và trong dạy học chỉ quan tâm đến nội dung 

kiến thức của môn học bởi vậy lần đầu soạn giáo án tích hợp cảm thấy rất khó. Thứ ba 

sau mỗi giờ dạy thực nghiệm, tôi lại rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, 

phương pháp của giáo án tiếp theo. Hiệu quả dạy học có thể thấy ngay được ở ý 

thức và thái độ tham gia của SV trong giờ học. Theo tôi, dạy học tích hợp phát triển 

KNM cần được triển khai rộng để SV có nhiều hơn nữa những cơ hội trải nghiệm 

KNM, có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, ổn định và thành công trong cuộc sống”. 

Th.s Trần Quyền Quý tham gia dự giờ dạy thực nghiệm chia sẻ: “Tôi thấy điều 

đầu tiên là SV rất hào hứng khi tham gia các hoạt động trong tiết học, các em được 

rèn kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, thuyết phục một cách rất tự nhiên. Là người 

GV, tôi mong muốn có những giờ học sôi nổi và hiệu quả như vậy. Tôi sẽ áp dụng 

cách tổ chức dạy học có tích hợp KNM như thế này”. 

3.3.2.2. Kết quả thực nghiệm tổ chức dạy học kỹ năng mềm cho sinh viên 

Đánh giá KN giao tiếp: Bao gồm 6 tiêu chí đƣợc trình bày ở chƣơng 2 và phụ 

lục của luận án. Cách đánh giá KNM đƣợc trình bày ở phần 3.3.1, phiếu đánh giá 

(phụ lục 4.8) và tiêu chí đánh giá mức độ xử lý tình huống ( phụ lục 4.9). 

Các số liệu thống kê tại bảng 3.12 cho thấy mức độ phát triển KNM của SV 

lớp TN trƣớc và sau TN có sự thay đổi theo chiều hƣớng đi lên, điểm trung bình 

trƣớc TN là 1,87đ, sau TN là 2,19đ.  
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Bảng 3.12. Tổng hợp kết quả đo mức độ từng tiêu chí của KN giao tiếp  

của lớp TN trƣớc vào sau TN tác động 

KN giao tiếp 

(1) 

KNM của SV trƣớc TN KNM của SV trƣớc TN 

Thấp 

(2) 

TB 

(3) 

Cao 

(4) 

Tổng 

(5) 

TB 

(6)  

Thấp 

(7) 

TB 

(8) 

Cao 

(9) 

Tổng 

(10) 

TB 

(11)  

1. Hiểu biết 

về mục đích 

giao tiếp 

7 22 6 35 1,97 4 14 17 35 2,37 

2. Kỹ năng 

gây thiện 

cảm với  

đối tƣợng 

giao tiếp 

9 20 6 35 1,91 5 20 10 35 2,14 

3. Kỹ năng 

lắng nghe 

tích cực 

12 20 3 35 1,74 8 20 7 35 1,97 

4. Kỹ năng 

nắm bắt đặc 

điểm của  

đối tƣơng 

giao tiếp 

11 19 5 35 1,83 3 21 11 35 2,23 

5. Kỹ năng 

phối hợp các 

phƣơng tiện 

giao tiếp 

12 19 4 35 1,77 7 20 8 35 2,03 

6. Kỹ năng 

kiềm chế cảm 

xúc trong giao 

tiếp 

7 21 7 35 2,00 3 18 15 36 2,40 

ĐTB     1,87     2,19 
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Mức độ phát triển của từng tiêu chí đƣợc thể hiện tại biểu đồ 3.10. 

 

Biểu đồ 3.10. Mức độ từng tiêu chí KN giao tiếp của lớp TN trước và sau TN 

Hình 3.10 cho thấy: Đƣờng biểu diễn KNM của SV trƣớc TN thấp hơn 

đƣờng biểu diễn KNM của SV sau TN. Điều này đã chứng minh đƣợc những tác 

động thực nghiệm đã phát triển KNM cho SV. Tuy nhiên mức độ phát triển từng 

tiêu chí KNM là không đồng đều.  

Để có thể khẳng định kết luận trên là đúng, chúng tôi tiến hành kiểm định 

những giá trị trên bằng phép kiểm định T-Test phụ thuộc theo cặp đối với kết quả 

trƣớc và sau thực nghiệm. Kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.13. So sánh giá trị trung bình ( X ) từng tiêu chí KNM của SV lớp TN 

trƣớc và sau TN 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  Trước TN Sau TN 

Mean 1,8714 2,19 

Variance 0,0113 0,031 

Observations 6 6 

Pearson Correlation 0,9153  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 5  

t Stat -8,752  

P(T<=t) one-tail 0,0002  

t Critical one-tail 2,015  

P(T<=t) two-tail 0,0003  

t Critical two-tail 2,571   
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Trị tuyệt đối của T (trị số kiểm định giải thuyết của lớp TN trƣớc và sau thực 

nghiệm) = 8,75 > t Critical two-tail (trị số kiểm định tiêu chuẩn) = 2,57. Do đó, giả 

thuyết H0 bị bác bỏ và giả thuyết H1 đƣợc chấp nhận. Nhƣ vậy, sự khác biệt giữa 

các giá trị trung bình ( X ) ở lớp TN trƣớc và sau thực nghiệm có ý nghĩa về mặt 

khoa học.  

* Phân tích định tính về nội dung thực nghiệm thứ hai 

- Trong khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi có tiến hành quan sát giờ học và 

nhận thấy: SV rất sôi nổi và có hứng thú với giờ học. Điều này thể hiện ở thái độ 

chăm chú và tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm mà GV tổ chức. 

- Thu thông tin phản hồi từ phía SV: Chúng tôi sử dụng kỹ thuật 321 để thu 

thông tin phản hồi từ phía SV sau khi kết thúc thực nghiệm. Yêu cầu SV viết ra giấy: 

+ 03 điều thích nhất khi tham gia học KN giao tiếp; 

+ 02 điều mong muốn sau khi tham gia lớp học KN giao tiếp; 

+ 01 ý kiến góp ý; 

Các ý kiến trả lời có nhiều nội dung trùng lặp, chúng tôi liệt kê những câu trả 

lời điển hình nhƣ sau: 

+ Có 3 điều thích nhất khi tham gia học KN giao tiếp: 

 Đƣợc trải nghiệm để hình thành kinh nghiệm giao tiếp. 

 Đƣợc thể hiện năng lực của bản thân 

 Đƣợc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với ngƣời khác 

 Không khí học trải nghiệm thật thú vị. 

 … 

+ Có 02 điều mong muốn sau khi tham gia lớp học KN giao tiếp 

 Mong muốn đƣợc tham dự lớp học các KNM khác nhƣ đàm phán trong 

kinh doanh, thuyết phục, tƣ vấn, ... 

 Mong muốn đƣợc học các KNM trên để có cơ hội thành công 

 Mong muốn phƣơng pháp dạy học này sớm đƣợc áp dụng 

 … 

+ Có 01 ý kiến góp ý để có những giờ học hiệu quả hơn 

 Thời gian dạy và học KNM cần nhiều hơn, có thể tổ chức theo định kỳ 

để hình hành hệ thống KNM; 

 Trong một số hoạt động, SV sử dụng máy tính để làm việc nhóm và 

trình bày sản phẩm sẽ tốt hơn là dùng giấy A0. 
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- Phỏng vấn GV sau giờ dạy thực nghiệm: Tiến hành phỏng vấn GV Lê Hải Tài 

(GV dạy thực nghiệm): “Thầy có nhận xét và cảm giác thế nào về những tiết dạy 

thực nghiệm của mình?”; thầy Tài cho biết: “Chuyên môn chính của tôi là giảng dạy 

các môn học thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử. Khi tham gia lớp tập huấn dạy 

KNM cho SV tôi thấy đây là nội dung cần thiết đối với GV; môn học KNM cần bổ 

sung vào chương trình đào tạo và là môn học chính khóa. Dạy KNM cho SV đòi hỏi 

người GV phải có nhiều sự trải nghiệm trong cuộc sống và hơn hết là hiểu tính chất 

hoạt động nghề nghiệp sau này của các em để rèn KNM cần thiết chuẩn bị cho SV sự 

thích ứng nhanh với môi trường lao động sau khi tốt nghiệp”. 

3.3.2.3. Nhận xét, đánh giá 

 - Phát triển KNM cho SV khối ngành Kinh tế các trƣờng CĐ khu vực 

TDMNPB là hết sức cần thiết, nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho SV tâm thế và 

năng lực thích ứng để bƣớc vào hoạt động nghề nghiệp trong tƣơng lai. 

- Kết quả thực nghiệm sƣ phạm đã khẳng định: 

+ Biện pháp phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng CĐ khu 

vực TDMNPB theo tiếp cận CĐR mà luận án đề xuất có tính khả thi cao. 

+ Nội dung từng biện pháp và quy trình thực nghiệm tƣờng minh. GV vận 

dụng tốt và hiệu quả để tổ chức dạy học tích hợp phát triển KNM trong dạy học 

môn học và dạy module dạy học KNM. Điều này chứng tỏ khả năng chuyển giao 

các biện pháp đƣợc đề xuất trong luận án cho các nhà trƣờng, GV khối ngành kinh 

tế các trƣờng CĐ khu vực TDMNPB dễ dàng và thuận lợi và chứng minh cho tính 

khả thi của các biện pháp đề xuất. 

- Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, những kết quả của thực 

nghiệm sƣ phạm mới chỉ là bƣớc đầu. Để đảm bảo đƣợc tính ổn định và phát triển 

của những giá trị đạt đƣợc, các biện pháp trên cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu và triển 

khai trên diện rộng, điều này sẽ mang lại giá trị rất lớn trong quá trình đào tạo khối 

ngành kinh tế của các trƣờng CĐ (có thể vận dụng cả cho khối ngành kỹ thuật ở 

mức độ phù hợp).  
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Kết luận chƣơng 3 

1. Xuất phát từ lý luận, thực tiễn và phạm vi của luận án, đề xuất sáu biện 

pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng 

khu vực trung du, miền núi phía Bắc gồm: 1)Phát triển chƣơng trình đào tạo chuyên 

ngành thuộc khối ngành kinh tế theo tiếp cận chuẩn đầu ra có tích hợp kỹ năng mềm; 

2) Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn giảng dạy kỹ năng mềm cho giảng viên; 3)Tổ chức 

dạy học tích hợp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên; 4) Tổ chức dạy học môn học 

kỹ năng mềm theo hƣớng tiếp cận module; 5)Tăng cƣờng tổ chức các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên; 6) Đổi mới đánh giá 

kết quả học tập của sinh viên theo hƣớng tiếp cận năng lực. Các biện pháp có liên 

quan mật thiết với nhau, đan kết vào nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau; và tạo thành 

một hệ thống. Vì vậy, cần vận dụng đồng bộ các biện pháp trong hoạt động giáo dục 

và đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

2. Tổ chức thực nghiệm tác động sƣ phạm cho thấy các biện pháp phát triển 

kĩ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung 

du, miền núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra có tính khả thi cao. Tƣờng minh 

về nội dung và quy trình thực hiện từng biện pháp. Giảng viên vận dụng tốt và hiệu 

quả để tham gia phát triển chƣơng trình đào tạo, tích hợp phát triển kỹ năng mềm 

trong dạy học môn học và dạy module kỹ năng mềm.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Nghiên cứu lý luận cho thấy kỹ năng mềm là một bộ phận quan trọng của 

kỹ năng sống. Kỹ năng mềm là hệ thống các kỹ năng cơ bản đƣợc thực hiện tự 

giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng 

xử hay tƣơng tác với xã hội, cộng đồng, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, tổ chức của 

mỗi cá nhân nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc và thành đạt trong cuộc sống. 

Kỹ năng mềm giúp cho sinh viên học tập và rèn luyện tốt, đồng thời vững vàng 

trong nghề nghiệp và thành đạt trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp.  

1.2. Kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên khối ngành kinh tế đó là các kỹ năng: 

Thuyết phục, trả lời phỏng vấn, giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và ký kết hợp 

đồng, lập kế hoạch và tổ chức công việc, tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm, giải quyết 

vấn đề, xác định giá trị và kiên định với giá trị đã lựa chọn, lãnh đạo bản thân và 

hình ảnh cá nhân.  

1.3. Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên chịu ảnh hƣởng của các yếu tố 

khách quan và chủ quan; các yếu tố có mối quan hệ hữu cơ với nhau, chi phối đến 

việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên, song các nhân tố chủ quan 

thuộc về cá nhân sinh viên đóng vai trò quyết định trực tiếp. 

1.4. Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy: Mức độ các kỹ năng mềm của sinh 

viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc ở 

mức độ trung bình thấp. Nguyên nhân tồn tại hạn chế đó là: Các kỹ năng mềm cần 

thiết chƣa đƣợc phản ánh đầy đủ trong chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo 

chuyên ngành. Phát triển chƣơng trình đào tạo theo hƣớng tăng cƣờng phát triển kỹ 

năng mềm cho sinh viên còn bất cập. Nội dung chƣơng trình còn nặng về lý thuyết, 

ít thực hành và thực tập trải nghiệm thực tế. Việc tổ chức dạy học tích hợp; các hoạt 

động giáo dục, giảng dạy, rèn luyện để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên còn 

nhiều hạn chế. Giảng viên chậm đổi mới phƣơng pháp giảng dạy; chƣa có kinh 

nghiệm triển khai thực hiện việc đào tạo, rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. 

1.5. Luận án đã đề xuất 06 biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc theo tiếp 

cận chuẩn đầu ra gồm: 1) Phát triển chƣơng trình đào tạo chuyên ngành thuộc khối 

kinh tế theo tiếp cận chuẩn đầu ra có tích hợp kỹ năng mềm; 2) Biên soạn tài liệu 

hƣớng dẫn giảng dạy kỹ năng mềm cho giảng viên; 3) Tổ chức dạy học tích hợp 

phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên; 4) Tổ chức dạy học môn học kỹ năng mềm 

theo hƣớng tiếp cận module; 5) Tăng cƣờng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp 
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nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên; 6) Đổi mới đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên theo hƣớng tiếp cận năng lực. Các biện pháp có liên quan mật thiết 

với nhau, đan kết vào nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau; và tạo thành một hệ thống. 

Kết quả thực nghiệm tác động sƣ phạm cho thấy: Các biện pháp đề xuất phát triển kỹ 

năng mềm cho SV khối ngành kinh tế các trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền 

núi phía Bắc theo tiếp cận chuẩn đầu ra có tính khả thi cao. Cần đƣợc tiếp tục 

nghiên cứu và triển khai trên diện rộng, điều này sẽ mang lại giá trị rất lớn trong 

quá trình đào tạo khối ngành kinh tế của các trƣờng cao đẳng.  

2. Khuyến nghị 

2.1. Với Bộ Giáo dục - Đào tạo 

Tăng cƣờng đánh giá chƣơng trình đào tạo của các trƣờng cao đẳng theo 

hƣớng tiếp cận năng lực. Bộ Giáo dục - Đào tạo cần phối hợp với các Bộ liên quan 

ban hành văn bản quy định về cơ chế phối hợp giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp 

trong xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển chƣơng trình đào tạo và tổ chức đào tạo. 

2.2. Với các trường cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc 

- Tạo sự đồng thuận, nhất quán trong nhận thức trong cán bộ, giảng viên, viên 

chức, sinh viên của nhà trƣờng về tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng mềm 

cho sinh viên. Phát triển chƣơng trình đào tạo có tích hợp kỹ năng mềm và tổ chức 

đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trƣờng với các cơ quan liên quan (các 

doanh nghiệp; cơ quan sử dụng sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên,...) trong việc xác 

định chuẩn đầu ra, phát triển và tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo; đánh giá kết 

quả đào tạo. 

- Cần xác định nội dung, hình thức và phƣơng pháp đào tạo, giáo dục phù hợp, 

hiệu quả nhằm phát triển kỹ năng nói chung, kỹ năng mềm nói riêng cho sinh viên, góp 

phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.  

2.3. Với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc 

- Tạo điều kiện đầu tƣ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để nhà 

trƣờng tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học theo hƣớng chủ động, sáng tạo 

và tăng cƣờng hoạt động của sinh viên, tạo môi trƣờng để sinh viên phát triển 

kỹ năng (kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm), nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

thực hiện đào tạo theo yêu cầu thị trƣờng lao động. 

- Ban hành cơ chế chính sách nhằm gắn kết chặt chẽ giữa nhà trƣờng với 

doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức trong quá trình tổ chức đào tạo; thực hiện đào 

tạo gắn với thị trƣờng lao động. 
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PHỤ LỤC 
 

  



 

 

 

Phụ lục 1.1 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho sinh viên) 

          Gửi các em sinh viên.  

          Để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao 

đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc đạt hiệu quả nhất,  đề nghị  các em  vui 

lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dƣới đây  bằng cách lựa chọn phù 

hợp với suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân. Thông tin từ các câu hỏi chỉ sử dụng 

cho mục đích nghiên cứu. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác từ các em. 

 

Câu 1: Các em cho biết ý kiến của mình (đánh dấu X vào ô tƣơng ứng) về mức độ 

cần thiết về các kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng? 

Kỹ năng 
Rất cần 

thiết 
 Cần thiết   

 Không 

cần thiết 

1. Kỹ năng thuyết phục    

2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn      

3. Kỹ năng giao tiếp        

4. Kỹ năng làm việc nhóm      

5. Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng    

6. Kỹ năng kỹ năng lập kế hoạch và tổ 

chức công việc 
   

7. Kỹ năng tƣ duy sáng tạo       

8. Kỹ năng giải quyết vấn đề      

9. Kĩ năng xác định giá trị và  gìn giữ giá 

trị đã lựa chọn 
   

 10. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình 

ảnh cá nhân   
   

Ý kiến khác: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Câu 2: Theo em, kỹ năng mềm có vai trò như thế nào đối với công việc và cuộc sống 

của con người? (bằng cách dấu X vào ý kiến mà em cho là phù hợp với bản thân). 

STT Vai trò 

Mức độ  

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

 Không 

quan trọng 

1 
Giúp con ngƣời xác định mục đích khi tham gia 

hoạt động 

   

2 Giúp con ngƣời tự tin khi tham gia hoạt động    

3 Bổ trợ cho kỹ năng chuyên môn của con ngƣời     

4 
Giúp con ngƣời phát huy tiềm năng cá nhân và 

đóng góp vào định hƣớng chiến lƣợc của tổ chức 

   

5 
Giúp con ngƣời vững vàng trong nghề nghiệp và 

thành đạt trong cuộc sống 

   

6 Giúp con ngƣời giao tiếp ứng xử thành công    

7 
Giúp con ngƣời giải quyết tốt các tình huống do 

cuộc sống đặt ra cho bản thân mình 

   

8 Chung sống với mọi ngƣời, với cộng đồng, xã hội    

9 
 Xác định giá trị và kiên định với giá trị đã lựa 

chọn 

   

10 Tự khẳng định mình    

 Ý kiến khác…………………………..    

Câu 3: Theo em, việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm có ý nghĩa gì? 

 Hãy khoanh tròn vào 01 ý mà em cho là đúng nhất trong các ý sau:  

1. Có đƣợc động lực, sự tự tin, lý tƣởng để xác định và gắn bó với ngành nghề đã 

chọn, có phƣơng pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chủ động, sáng tạo trong học 

tập và nghiên cứu. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, phát triển năng lực chuyên môn của mỗi các nhân 

3. Tự tin, nhanh thích ứng, hòa nhập với môi trƣờng làm việc, làm việc hiệu quả, 

thành đạt trong cuộc sống. 

4. Cả 3 ý trên. 

5. Ý kiến khác……………………………………………………………………… 



 

 

 

Câu 4: Em cho biết chuẩn đầu ra các chuyên ngành thuộc khồi ngành kinh tế mà 

trường em công bố đã có KNM nào dưới đây (đánh dấu X vào ô tƣơng ứng)? 

Kỹ năng  Đã có  Không có   

1. Kỹ năng thuyết phục     

2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn     

3. Kỹ năng giao tiếp       

4. Kỹ năng làm việc nhóm     

5. Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng   

6. Kỹ năng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc   

7. Kỹ năng tƣ duy sáng tạo     

8. Kỹ năng giải quyết vấn đề     

9. Kĩ năng xác định giá trị và gìn giữ giá trị đã lựa chọn   

10.  Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân     

11.  Kỹ năng khác:.........................................   

Câu 5: Dưới đây là biểu hiện một số KNM của sinh viên cao đẳng khối ngành kinh 

tế. Em hãy cho biết đánh giá của mình? (bằng cách đánh dấu X vào mức độ mà em 

cho là phù hợp nhất). 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm  

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

 1. Kỹ năng thuyết phục    

1.1 Kỹ năng sử lý các tình huống khi thuyết phục đối tƣợng    

1.2 
Kỹ năng sử dụng  ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong diễn 

thuyết và giao tiếp với đối tƣợng 

   

1.3 Kỹ năng chủ động tiếp cận đối tƣợng    

1.4 Kỹ năng chia sẻ hợp tác    

1.5 Kỹ năng cảm hóa tạo động lực cho đối tƣợng    

 2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn    

2.1 Kỹ năng lập kế hoạch và chuẩn bị phỏng vấn.    

2.2 Kỹ năng tự tin khi phỏng vấn    

2.3 
Kỹ năng  điều chỉnh bản thân trong quá trình trả lời 

phỏng vấn 

   

2.4 Kỹ năng thuyết phục phỏng vấn viên    

2.5 Kỹ năng trình bày rõ ràng mạch lạc  khi trả lời phỏng vấn.      



 

 

 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm  

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

 3. Kỹ năng giao tiếp    

3.1 Hiểu biết về mục đích giao tiếp    

3.2 Kỹ năng gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp    

3.3 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

3.4 Kỹ năng nắm bắt đặc điểm đối tƣợng giao tiếp    

3.5 Kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp    

3.6 Kỹ năng kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp    

 4. Kỹ năng làm việc nhóm    

4.1 Kỹ năng tổ chức hoạt động của nhóm    

4.2 Kỹ năng phát huy sự sáng tạo của các thành viên trong nhóm      

4.3 Kỹ năng làm việc hợp tác    

4.4 Kỹ năng chia sẻ với các thành viên trong nhóm    

4.5 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

4.6 Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động của nhóm    

 5. Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng    

5.1 Kỹ năng xác định mục tiêu đàm phán    

5.2 Kỹ năng xác định nội dung đàm phán    

5.3 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

5.4 Kỹ năng thuyết phục đối tác    

5.5 
Kỹ năng nắm bắt các văn bản, quy phạm pháp luật về 

đàm phán và hợp đồng kinh tế 

   

5.6 
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, tạo hòa khí và thiện cảm 

trong đàm phán 

   

5.7 Kỹ năng trình bày quan điểm một cách lƣu loát.    

5.8 
Kỹ năng đƣa ra yêu cầu đối với đối tác một cách chủ 

động, thuyết phục    

   

5.9 
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện 

ký kết hợp đồng kinh tế 

   

 6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc    

6.1 Kỹ năng xác định mục tiêu của kế hoạch    

6.2 Kỹ năng xác định quy trình, các hoạt động thực hiện kế hoạch    

6.3 Kỹ năng quản lý thời gian, nhân lực cơ sở vật chất hiệu quả    

6.4 Kỹ năng  tổ chức thực hiện kế hoạch    

6.5 
Kỹ năng cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch kịp thời khi điều 

kiện thay đổi 

   



 

 

 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm  

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

6.6 Kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.    

 7. Kỹ năng tƣ duy sáng tạo     

7.1 Kỹ năng tự tin    

7.2 Kỹ năng tích lũy kinh nghiệm, say mê tìm tòi ý tƣởng mới     

7.3 
Kỹ năng tự đổi mới bản thân, đổi mới tƣ duy phù hợp với 

điều kiện hoàn cảnh 

   

7.4 Kỹ năng suy nghĩ khác  biệt    

7.5 Kỹ năng chấp nhận rủi ro    

 8. Kỹ năng giải quyết vấn đề    

8.1 Kỹ năng nhận diện đúng vấn đề    

8.2 Kỹ năng xác định đối tƣợng, nguyên nhân của vấn đề    

8.3 
Kỹ năng chọn giải pháp phù hợp, khả thi để giải quyết 

vấn đề 

   

8.4 
Kỹ năng  kiên trì, quyết tâm thực hiện các giải pháp đến 

khi đạt kết quả mong muốn 

   

8.5 
Kỹ năng tự đánh giá kết quả của quá trình giải quyết vấn 

đề   

   

 9. Kĩ năng xác định giá trị và gìn giữ giá trị  đã lựa chọn    

9.1 Kỹ năng xác định giá trị sống    

9.2 Kỹ năng xác định giá trị nghề nghiệp    

9.3 Kỹ kiên định với giá trị đã lựa chọn    

 10. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân    

10.1 
Biết xác định giá trị cốt lõi của cuộc sống, kiên định 

hành động theo giá trị đó 

   

10.2 
Biết xác định mục tiêu của bản thân và lập kế hoạch hành 

động của bản thân phấn đấu đạt đƣợc mục tiêu 

   

10.3 Kỹ năng xác định trách nhiệm với bản thân    

10.4 Kỹ năng tích cực, lạc quan    

10.5 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp    

10.6 
Kỹ năng chủ động khám phá và phát huy năng lực, tính 

cách, giá trị đặc thù của bản thân 

   

10.7 

Kỹ năng làm ngƣời khác đánh giá đúng giá trị của mình 

(thể hiện bằng hành động, lời nói và thái độ) và đƣợc họ 

tôn trọng 

   



 

 

 

Câu 6: Em hãy cho biết ý kiến của mình về mức độ ảnh hưởng của những yếu tố 

dưới đây tới việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên? (đánh dấu X 

vào ô tƣơng ứng) 

STT Các yếu tố 

Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều 
Bình 

thƣờng 
Ít 

 a. Yếu tố khách quan    

1  Đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc và văn hoá 

vùng, miền 

   

2 Môi trƣờng gia đình    

 Môi trƣờng  xã hội    

3  Chính sách giáo dục và đào tạo của nhà nƣớc    

4  Sinh hoạt cộng đồng nơi cƣ trú    

5   Sự phát triển kinh tế xã hội    

6  Quan hệ bạn bè    

  Giáo dục nhà trƣờng    

7  Chƣơng trình đào tạo    

8  Nội dung, hình thức phát triển kỹ năng mềm    

9  Phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên    

10  Thực hành, thực tập, trải nghiệm    

11  Các hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn thanh 

niên, Hội HSSV, văn nghệ, thể thao 

   

12 Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên    

13 Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên    

14 Ý kiến khác: ………………………………… 

………………………………………………. 

   

 b. Yếu tố chủ quan    

1 Nhận thức của sinh viên     

2  Động cơ, hứng thú của sinh viên    

3 Thái độ phấn đấu rèn luyện của sinh viên    

4 Ý kiến khác: …………………………………… 

………………………………………………….. 

   

 

 



 

 

 

Câu 7: Em có những đề nghị gì về việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm cho 

sinh viên? 

1. Đối với nhà trƣờng:...................................................................................... 

...........................................................................................................................  

2. Đối với thầy, cô giáo:……………………………………………………… 

.......................................................................................................................... 

3.Đối với gia đình:........................................................................................... 

...........................................................................................................................  

4. Đối với Hội sinh viên: ................................................................................. 

…………………………………….................………………………………  

5. Đối với Đoàn thanh niên:.............................................................................. 

………………………………………………………………………………  

6. Khác:............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………  

Xin em vui lòng cho biết thông tin cá nhân: 

- Giới tính: Nam      Nữ       Dân tộc kinh         Dân tộc thiểu số   

- Tuổi.......... Sinh viên lớp.............. Chuyên ngành…………………………… 

Khoa ………………………..Trƣờng.................................................... 

- Học lực:  Giỏi        Trung bình            Khá           Yếu  

- Địa bàn sinh sống của em và gia đình:  

Thành phố         Thị xã, thị trấn          Nông thôn  

Thuộc vùng:  Trung du         Miền núi           

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của em! 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 1.2 

 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên gia)  

Kính thƣa các quý vị!  

Để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao 

đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc đạt hiệu quả nhất, đề nghị  quý vị vui 

lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dƣới đây bằng cách lựa chọn phù 

hợp với suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân. Thông tin từ các câu hỏi chỉ sử dụng 

cho mục đích nghiên cứu. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác hiệu quả của quý vị. 

Câu 1: Quý vị cho biết ý kiến của mình (bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp) về 

mức độ cần thiết của các kỹ năng mềm dưới đây đối với sinh viên khối ngành kinh 

tế trình độ cao đẳng? 

Kỹ năng 

Mức độ   

Rất cần 

thiết 
Cần thiết   

Không cần 

thiết 

1. Kỹ năng thuyết phục     

 2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn      

 3. Kỹ năng giao tiếp        

4. Kỹ năng làm việc nhóm      

5. Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng    

6. Kỹ năng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức 

công việc    

7. Kỹ năng tƣ duy sáng tạo     

 8. Kỹ năng giải quyết vấn đề      

 9. Kỹ năng xác định giá trị và giữ gìn giá 

trị đã lựa chọn    

10. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân   
   

Ý kiến khác:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Câu 2: Xin quý vị cho biết chuẩn đầu ra các chuyên ngành thuộc khối ngành 

Kinh tế mà trường của thầy (cô) đang đào tạo có KNM nào dưới đây (đánh dấu 

X vào ô tương ứng)? 

Kỹ năng  Đã có  Không có   

 1. Kỹ năng thuyết phục     

 2.Kỹ năng trả lời phỏng vấn     

 3.Kỹ năng giao tiếp       

 4.Kỹ năng làm việc nhóm     

 5.Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng   

6.Kỹ năng kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc   

7.Kỹ năng tƣ duy sáng tạo     

8.Kỹ năng giải quyết vấn đề     

9. Kĩ năng xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn   

10. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân     

Ýkiến khác……………………………………   

Câu 3: Xin quý vị cho biết ý kiến về mức độ thực hiện các phương pháp dạy học 

tích cực trong giảng dạy để rèn luyện, phát triển KNM cho SV  khối ngành kinh 

tế trình độ cao đẳng theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra của nhà trường như thế 

nào (đánh dấu X và ô tương ứng) 

Kỹ năng 

 Mức độ 

 Chƣa sử 

dụng 

Chƣa 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

1.  Thuyết trình tích cực thông qua phát vấn trao đổi      

2.  Nghiên cứu trƣờng hợp      

3.  Nêu và giải quyết vấn đề        

4.  Hoạt động nhóm      

5.  Nghiên cứu tình huống    

6.  Mô hình hóa    

7. Simina - Thảo luận        

8.  Đóng vai      

9.  Trò chơi    

10. Phƣơng pháp dự án       

 Phƣơng pháp khác......................................................    



 

 

 

Câu 4: Dưới đây là mức độ biểu hiện một số KNM của sinh viên cao đẳng khối 

ngành kinh tế. Quý vị cho biết đánh giá của mình bằng cách đánh dấu X vào 

mức độ mà quý vị cho là phù hợp nhất. 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm  

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

 1. Kỹ năng thuyết phục    

1.1 Kỹ năng sử lý các tình huống khi thuyết phục đối tƣợng    

1.2 Kỹ năng sử dụng  ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong diễn 

thuyết và giao tiếp với đối tƣợng 

   

1.3 Kỹ năng chủ động tiếp cận đối tƣợng    

1.4 Kỹ năng chia sẻ hợp tác    

1.5 Kỹ năng cảm hóa tạo động lực cho đối tƣợng    

 2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn    

2.1 Kỹ năng lập kế hoạch và chuẩn bị phỏng vấn.    

2.2 Kỹ năng tự tin khi phỏng vấn    

2.3 Kỹ năng  điều chỉnh bản thân trong quá trình trả lời 

phỏng vấn 

   

2.4 Kỹ năng thuyết phục phỏng vấn viên    

2.5 Kỹ năng trình bày rõ ràng mạch lạc  khi trả lời phỏng vấn    

 3. Kỹ năng giao tiếp    

3.1 Hiểu biết về mục đích giao tiếp    

3.2 Kỹ năng gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp    

3.3 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

3.4 Kỹ năng nắm bắt đặc điểm đối tƣợng giao tiếp    

3.5 Kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp    

3.6 Kỹ năng kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp    

 4. Kỹ năng làm việc nhóm     

4.1 Kỹ năng tổ chức hoạt động của nhóm    

4.2 Kỹ năng phát huy sự sáng tạo của các thành viên trong 

nhóm    

   



 

 

 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm  

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

4.3 Kỹ năng làm việc hợp tác    

4.4 Kỹ năng chia sẻ với các thành viên trong nhóm    

4.5 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

4.6 Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động của nhóm    

 5. Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng    

5.1 Kỹ năng xác định mục tiêu đàm phán    

5.2 Kỹ năng xác định nội dung đàm phán    

5.3 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

5.4 Kỹ năng thuyết phục đối tác    

5.5 Kỹ năng nắm bắt các văn bản, quy phạm pháp luật về 

đàm phán và hợp đồng kinh tế 

   

5.6 Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, tạo hòa khí và thiện cảm 

trong đàm phán 

   

5.7 Kỹ năng trình bày quan điểm một cách lƣu loát.    

5.8 Kỹ năng đƣa ra yêu cầu đối với đối tác một cách chủ 

động, thuyết phục    

   

5.9 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế và tổ chức thực 

hiện ký kết hợp đồng kinh tế 

   

 6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc    

6.1 Kỹ năng xác định mục tiêu của kế hoạch    

6.2 Kỹ năng xác định quy trình, các hoạt động thực hiện kế 

hoạch 

   

6.3 Kỹ năng quản lý thời gian, cơ sở vật chất hiệu quả    

6.4 Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch    

6.5 Kỹ năng cập nhật, chỉnh sửa kế hoạch kịp thời khi điều 

kiện thay đổi 

   

6.6 Kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch    

 7. Kỹ năng tƣ duy sáng tạo     

7.1 Kỹ năng tự tin    

7.2 Kỹ năng tích lũy kinh nghiệm, say mê tìm tòi ý tƣởng mới     

7.3 Kỹ năng tự đổi mới bản thân, đổi mới tƣ duy phù hợp 

với điều kiện hoàn cảnh 

   



 

 

 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm  

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

7.4 Kỹ năng suy nghĩ khác biệt    

7.5 Kỹ năng chấp nhận rủi ro   .    

 8. Kỹ năng giải quyết vấn đề    

8.1 Kỹ năng nhận diện đúng vấn đề    

8.2 Kỹ năng xác định đối tƣợng, nguyên nhân của vấn đề    

8.3 Kỹ năng chọn giải pháp phù hợp, khả thi để giải quyết 

vấn đề 

   

8.4 Kỹ năng  kiên trì, quyết tâm thực hiện các giải pháp đến khi 

đạt kết quả mong muốn 

   

8.5 Kỹ năng tự đánh giá kết quả của quá trình giải quyết vấn đề.      

 9. Kỹ năng xác định giá trị và giữ gìn giá trị đã lựa chọn    

9.1 Kỹ năng xác định giá trị sống    

9.2 Kỹ năng xác định giá trị nghề nghiệp    

9.3 Tính kiên định với giá trị đã lựa chọn    

 10. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân    

10.1 Biết xác định giá trị cốt lõi của cuộc sống, kiên định 

hành động theo giá trị đó 

   

10.2 Biết xác định mục tiêu của bản thân và lập kế hoạch 

hành động của bản thân phấn đấu đạt đƣợc mục tiêu. 

   

10.3 Kỹ năng xác định trách nhiệm với bản thân    

10.4 Kỹ năng tích cực, lạc quan    

10.5 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp    

10.6 Kỹ năng chủ động khám phá và phát huy năng lực, tính 

cách, giá trị đặc thù của bản thân 

   

10.7 Kỹ năng làm ngƣời khác đánh giá đúng giá trị của 

mình (thể hiện bằng hành động, lời nói và thái độ) và 

đƣợc họ tôn trọng 

   

 



 

 

 

Câu 5: Quý vị cho biết ý kiến của mình (đánh dấu X vào ô tương ứng) về mức độ 

ảnh hưởng của những yếu tố khách quan, chủ quan dưới đây tới việc hình thành 

và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng? 
 

STT Các yếu tố 

Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều 
Bình 

thƣờng 
Ít 

 a. Yếu tố khách quan    

1  Đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc và văn 

hoá vùng, miền 

   

2 Môi trƣờng  xã hội     

3 Giáo dục nhà trƣờng    

4 Chính sách giáo dục và đào tạo của nhà nƣớc    

5 Sinh hoạt cộng đồng nơi cƣ trú    

 6   Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội     

7 Quan hệ bạn bè    

8  Môi trƣờng gia đình    

9 Thực hành, thực tập, trải nghiệm     

10  Chƣơng trình đào tạo    

11  Các hoạt động ngoại khóa, phong trào Đoàn 

thanh niên, Hội HSSV, văn nghệ, thể thao… 

   

12  Phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên    

13  Nội dung, hình thức phát triển kỹ năng mềm    

14 Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên    

15 Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên    

 Ý kiến khác: ………………………………… 

………………………………………………. 

   

 b. Yếu tố chủ quan    

1 Nhận thức của sinh viên     

2 Động cơ, hứng thú của sinh viên    

3 Thái độ của  sinh viên    

4 Ý kiến khác: …………………………………… 

………………………………………………….. 

   



 

 

 

Câu 6. Xin quý vị cho biết ý kiến về mức độ sử dụng các con đường, các hình 

thức phát triển KNM cho SV khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng theo hướng 

tiếp cận chuẩn đầu ra của nhà trường như thế nào (đánh dấu X và ô tương ứng) 

STT  Các con đƣờng 

Mức độ 

 Thƣờng 

xuyên 

  Chƣa 

thƣờng 

xuyên 

  Chƣa 

sử dụng 

1  Hoạt động dạy học      

2  Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp      

3 
 Hoạt động lao động trải nghiệm nghề 

nghiệp     

   

4 Tổ chức các hoạt động cộng đồng,  xã hội      

5 Hoạt động tự rèn luyện của sinh viên    

 Hình thức 

Mức độ 

 Thƣờng 

xuyên 

Chƣa 

thƣờng 

xuyên 

Chƣa sử 

dụng 

1 
Lồng ghép, tích hợp vào các bài học, môn 

học 

   

2  Tổ chức lớp ngoại khóa về KNM    

3 Semina, hoạt động nhóm         

4  Câu lạc bộ SV     

5 Thăm quan, trải nghiệm thực tế     

6  Hoạt động Đoàn TN theo chủ đề     

 Hình thức khác......................................    

Câu 7. Quý vị có những kiến nghị gì về việc phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên? 

 1. Đối với Bộ GD&ĐT: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 



 

 

 

2. Đối với nhà trƣờng: 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

3. Đối với đội ngũ giảng viên:……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 4. Đối với gia đình: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

5. Với tổ chức Hội sinh viên: 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 6. Với tổ chức Đoàn thanh niên:……………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

7. Khác: ……………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 Xin quý vị vui lòng cho biết thông tin cá nhân: 

- Giới tính: Nam    Nữ         Dân tộc kinh           Dân tộc thiểu số  

- Tuổi.................. Chức vụ:……………….. 

- Trình độ học vấn................ …Chuyên ngành đƣợc đào tạo………………… 

- Nghề nghiệp:  Giảng viên    Giáo viên    Cán bộ, chuyên viên      

- Số năm công tác………năm. Số năm làm công tác quản lý………năm       

- Đơn vị công tác:……………………………………………………………… 

  + Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

            + thuộc Thành phố        Thị xã, thị trấn         Nông thôn  

            + Khu vực:  Trung du         Miền núi  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, trách nhiệm của quý vị! 



 

 

 

Phụ lục 1.3 

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO SINH VIÊN  

KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 

 - Thời gian: …………………………………………………… 

 - Địa điểm: ……………………………………………………. 

 - Ngƣời phỏng vấn: …………………………………………… 

 - Sinh viên đƣợc phỏng vấn: …………………………………… 

 Thuộc Khoa……………… Trƣờng………………………………. 

NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP 

 

I. Làm quen, giới thiệu mục đích, nội dung cuộc phỏng vấn 

Em vui lòng trao đổi một số hiểu biết của mình về KNM với mục đích phục 

vụ cho việc nghiên cứu về KNM đối với sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng 

cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Những ý kiến của em chỉ có ý nghĩa 

cung cấp thông tin để nghiên cứu và không mang tính chất đánh giá. 

II. Nội dung các câu hỏi phỏng vấn: 

Câu 1.  

Câu 2.  

Câu 3.  

…….. 

(Trong quá trình phỏng vấn người phỏng vấn có thể gợi ý hoặc đặt câu hỏi 

thêm cho sinh viên để đạt được mục tiêu, nội dung phỏng vấn) 

Xin cảm ơn sự hợp tác và sự nhiệt tình của em!  



 

 

 

Phụ lục 1.4 

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU 

DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA 

- Thời gian: ……………………………………………… 

- Địa điểm: ………………………………………………. 

- Ngƣời phỏng vấn: …………………………………………. 

- Ngƣời đƣợc phỏng vấn: …………………………………… 

Trình độ học vấn………..Nghề nghiệp……… Chức vụ……… 

Đơn vị công tác: ……………………………………………. 

 

NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP 

I. Làm quen, giới thiệu mục đích, nội dung cuộc phỏng vấn 

Ông (bà) vui lòng trao đổi một số hiểu biết của mình về KNM với mục đích 

phục vụ cho việc nghiên cứu về KNM đối với sinh viên khối ngành kinh tế các 

trƣờng cao đẳng khu vực trung du, miền núi phía Bắc.  Những ý kiến của ông (bà) 

chỉ có ý nghĩa cung cấp thông tin để nghiên cứu và không mang tính chất đánh giá. 

II. Nội dung các câu hỏi phỏng vấn:  

Câu 1.    

Câu 2:   

Câu 3:  

…………  

  

   (Trong quá trình phỏng vấn người phỏng vấn có thể gợi ý hoặc đặt câu hỏi thêm 

đối với người được phỏng vấn để đạt được mục tiêu, nội dung phỏng vấn) 

Xin cảm ơn sự hợp tác và sự nhiệt tình của ông (bà)!  

 



 

 

 

Phụ lục 1.5 

PHIẾU QUAN SÁT 

 

     - Họ tên sinh viên: ………………………Giới tính: Nam       Nữ  

     - Ngành: …………………….Chuyên ngành……………………. 

     - Đang học năm thứ nhất      Năm thứ 2       Năm thứ 3  

     - Trƣờng: ……………………………………………………. 

     - Tình huống quan sát:  

    + Trong giờ học chính khóa  

    + Hoạt động ngoại khóa  

     - Thời gian quan sát: Ngày….tháng….năm……, từ….giờ….phút đến …giờ….phút 

     - Địa điểm quan sát:…………………………………………………………….. 

     - Ngƣời quan sát:………………………………………………………………. 

STT Nội dung hoạt động 

Nhận xét sơ bộ 

về biểu hiện cụ 

thể: Lời nói, 

thái độ, hàm vi 

Tần xuất 

Hầu 

nhƣ 

không 

Đôi khi 
Thƣờng 

xuyên 

1 Kỹ năng thuyết phục     

2 Kỹ năng trả lời phỏng vấn     

3 Kỹ năng giao tiếp     

4 Kỹ năng làm việc nhóm     

5 Kỹ năng đàm phán và ký kết 

hợp đồng 

    

6 Kỹ năng kỹ năng lập kế 

hoạch và tổ chức công việc 

    

7 Kỹ năng tƣ duy sáng tạo      

8 Kỹ năng giải quyết vấn đề     

9 Kỹ năng xác định giá trị và 

gìn giữ giá trị đã lựa chọn 

    

9 Kỹ năng lãnh đạo bản thân 

và hình ảnh cá nhân 

    

 Nhận xét chung: …………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

Phụ lục 2.1 

Thực trạng mức độ nhận thức của CBQL, GV và SV về mức độ 

cần thiết phát triển KNM cho SV 

Bảng 1: Nhận thức của CBQL, GV về mức độ cần thiết phát triển KNM cho SV 

Kĩ năng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Rất cần 

thiết 

Cần thiết 

 

Không cần 

thiết 

SL % SL % SL % 

1.  KN  thuyết phục   160 82,90 33 17,10 0 0,00 2,83 01 

2. KN trả lời phỏng vấn   73 37,82 120 62,18 0 0,00 2,38 06 

3. KN giao tiếp     112 58,03 81 41,97 0 0,00 2,58 02 

4. KN làm việc nhóm   93 48,19 99 51,30 1 0,52 2,48 03 

5. KN đàm phán và ký kết 

hợp đồng 
59 30,57 124 64,25 10 5,18 2,25 08 

6. KN lập kế hoạch và tổ 

chức công việc 
81 41,97 105 54,40 7 3,63 2,39 05 

7. KN tƣ duy sáng tạo   32 16,58 147 76,17 14 7,25 2,09 10 

8. KN giải quyết vấn đề   87 45,08 98 50,78 8 4,15 2,41 04 

9. KN xác định giá trị và 

gìn giữ giá trị đã lựa chọn 
51 26,42 129 66,84 13 6,74 2,20 09 

10. KN lãnh đạo bản thân 

và hình ảnh cá nhân   
64 33,16 116 60,10 13 6,74 2,26 07 

TBC  42,07  54,51  3,42 2,38  

Bảng 2 : Nhận thức của SV về mức độ cần thiết phát triển các KNM 

Kĩ năng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Rất cần 

thiết 

Cần thiết Không cần 

thiết 

SL % SL % SL % 

1. KN thuyết phục   171 6,.64 100 36,63 2 0,73 2,62 02 

2. KN trả lời phỏng vấn   123 45,05 137 50,18 13 4,76 2,40 06 

3. KN giao tiếp     191 69,96 78 28,57 4 1,47 2,68 01 

4. KN làm việc nhóm   103 37,73 163 59,71 7 2.56 2,35 07 



 

 

 

Kĩ năng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Rất cần 

thiết 

Cần thiết Không cần 

thiết 

SL % SL % SL % 

5. KN đàm phán và ký kết 

hợp đồng 
104 38,10 143 52,38 26 9,52 2,29 08 

6. KN lập kế hoạch và tổ 

chức công việc 
128 46,89 137 50,18 8 2,93 2,44 04 

7. KN tƣ duy sáng tạo   79 28,94 160 58,61 34 12,45 2,16 10 

8. KN giải quyết vấn đề   159 58,24 111 40,66 3 1,10 2,57 03 

9. KN xác định giá trị và  

gìn giữ giá trị đã lựa chọn 
84 30,77 162 59,34 27 9,89 2,21 09 

10. KN lãnh đạo bản thân 

và hình ảnh cá nhân   
130 47,62 129 47,25 14 5,13 2,42 05 

TBC  46,59  48,36  5.05 2,41  

Bảng 3: Nhận thức của SV  về vai trò của KNM trong nghề nghiệp và cuộc sống 

con người 

Vai trò 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không  

quan 

trọng 

SL % SL % SL % 

1. Giúp con ngƣời xác định mục 

đích khi tham gia hoạt động 
91 33,33 176 64,47 6 2,20 2,31 07 

2. Giúp con ngƣời tự tin khi tham 

gia hoạt động 
141 51,65 128 46,89 4 1,47 2,50 02 

3. Bổ trợ cho KN chuyên môn của 

con ngƣời  
110 40,29 157 57,51 6 2,20 2,38 05 

4. Giúp con ngƣời phát huy tiềm 

năng cá nhân và đóng góp vào định 

hƣớng chiến lƣợc của tổ chức 

110 40,29 153 56,04 10 3,66 2,37 06 

5. Giúp con ngƣời vững vàng 

trong nghề nghiệp và thành đạt 

trong cuộc sống 

143 52,38 122 44,69 8 2,93 2,49 03 



 

 

 

Vai trò 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không  

quan 

trọng 

SL % SL % SL % 

6. Giúp con ngƣời giao tiếp ứng 

xử thành công 
162 59,34 106 38,83 5 1,83 2,58 01 

7. Giúp con ngƣời giải quyết tốt 

các tình huống do cuộc sống đặt 

ra cho bản thân mình 

119 43,59 144 52,75 10 3,66 2,40 04 

8. Chung sống với mọi ngƣời, với 

cộng đồng, xã hội 
120 43,96 142 52,01 11 4,03 2,40 04 

9.  Kỹ năng xác định giá trị và 

kiên định với giá trị đã lựa chọn 
91 33,33 162 59,34 20 7,33 2,26 08 

10. Tự khẳng định mình 125 45,79 128 46,89 20 7,33 2,38 05 

TBC  44,39  51,87  3,74 2,40  

Bảng 4: Nhận thức của SV về ý nghĩa của việc hình thành, phát triển KNM 

Ý nghĩa của việc hình thành và phát triển KNM 
Số ngƣời trả 

lời 
% 

1. Có đƣợc động lực, sự tự tin, lý tƣởng để xác định và gắn 

bó với ngành nghề đã chọn, có phƣơng pháp học tập, 

nghiên cứu khoa học, chủ động, sáng tạo trong học tập và 

nghiên cứu. 

85 31,14 

2. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, phát triển năng lực chuyên 

môn của mỗi các nhân 

70 25,64 

3. Tự tin, nhanh thích ứng, hòa nhập với môi trƣờng làm 

việc, làm việc hiệu quả, thành đạt trong cuộc sống 

77 28,21 

4. Cả 3 ý trên 41 15,02 

 



 

 

 

Phụ lục 2.2 

Kết quả đánh giá của CBQL, GV và SV về thực trạng mức độ các KNM của SV 

Bảng 1.1: Đánh giá của CBQL, GV về  mức độ KN thuyết phục  

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng xử lý các tình huống 

khi thuyết phục đối tƣợng  
20 10,36 97 50,26 76 39,38 1,71 04 

2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, 

phi ngôn ngữ trong diễn thuyết 

và giao tiếp với đối tƣợng 

18 9,33 101 52,33 74 38,34 1,71 04 

3. Kỹ năng chủ động tiếp cận đối 

tƣợng 
25 12,95 125 64,77 43 22,28 1,91 01 

4. Kỹ năng chia sẻ, hợp tác   29 15,03 112 58,03 52 26,94 1,88 02 

5. Kỹ năng cảm hóa, tạo động 

lực cho đối tƣợng 
20 10,36 120 62,18 53 27,46 1,83 03 

TBC  11,60  55,52  32,88 1,80  

Bảng 1.2. Tự  đánh giá của SV về  mức độ KN thuyết phục 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao  Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng sử lý các tình huống 

khi thuyết phục đối tƣợng  
37 13,55 132 48,35 104 38,10 1,75 04 

2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, 

phi ngôn ngữ trong diễn thuyết 

và giao tiếp với đối tƣợng 

28 10,26 151 55,31 94 34,43 1,76 03 

3. Kỹ năng chủ động tiếp cận 

đối tƣợng 
35 12,82 177 64,84 61 22,34 1,90 01 

4. Kỹ năng chia sẻ, hợp tác   46 16,85 154 56,41 73 26,74 1,90 01 

5. Kỹ năng cảm hóa, tạo động 

lực cho đối tƣợng 
31 11,36 171 62,64 71 26,01 1,85 02 

TBC  12,96  57,50  29,54 1,83  

 



 

 

 

Bảng 2.1: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ KN trả lời phỏng vấn của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

 Cao Trung 

bình 

Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng lập kế hoạch và  

chuẩn bị phỏng vấn  
16 8,29 84 43,52 93 48,19 1,60 03 

2. Kỹ năng  tự tin trong khi 

phỏng vấn 
20 10,36 84 43,52 89 46,11 1,64 01 

3. Kỹ năng  điều chỉnh bản 

thân trong quá trình trả lời 

phỏng vấn 

22 11,40 79 40,93 92 47,67 1,64 01 

4. Kỹ năng thuyết phục 

phỏng vấn viên 
17 8,81 77 39,90 99 51,30 1,58 04 

5. Kỹ năng trình bày rõ ràng 

mạch lạc khi trả lời phỏng 

vấn.   

19 9,84 81 41,97 93 48,19 1,62 02 

ĐTBC  9,74  41,97  48,29 1,61  

Bảng 2.2: Tự đánh giá của SV về  mức độ KN trả lời phỏng vấn 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

 Cao Trung 

bình 

Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng lập kế hoạch và  

chuẩn bị phỏng vấn  
21 7,69 126 46,15 126 46,15 1,62 03 

2. Kỹ năng  tự tin trong khi 

phỏng vấn 
32 11,72 95 34,80 146 53,48 1,58 05 

3. Kỹ năng  điều chỉnh bản 

thân trong quá trình trả lời 

phỏng vấn 

28 10,26 115 42,12 130 47,62 1,63 02 

4 Khả năng thuyết phục 

phỏng vấn viên 
26 9,52 111 40,66 136 49,82 1,60 04 

5. Kỹ năng trình bày rõ 

ràng mạch lạc khi trả lời 

phỏng vấn.   

33 12,09 116 42,49 124 45,42 1,67 01 

TBC  10,25  41,25  48,50 1,62  



 

 

 

Bảng 3.1: Đánh giá của CBQL, GV về  mức độ KN  giao tiếp 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao Trung bình  Thấp  

SL % SL % SL % 

1. Hiểu biết về mục đích 

giao tiếp 
38 19,69 104 53,89 51 26,42 1,93 03 

2. Kỹ năng gây thiện cảm 

với đối tƣợng giao tiếp 
27 13,99 133 68,91 33 17,10 1,97 02 

3. Kỹ năng lắng nghe  tích 

cực   
21 10,88 119 61,66 53 27,46 1,83 04 

4. Kỹ năng nắm bắt đặc 

điểm của đối tƣợng giao tiếp 
21 10,88 101 52,33 71 36,79 1,74 06 

5. Kỹ năng phối hợp các 

phƣơng tiện giao tiếp 
20 10,36 104 53,89 69 35,75 1,75 05 

6. Kỹ năng kiềm chế cảm 

xúc trong giao tiếp     
36 18,65 124 64,25 33 17,10 2,02 01 

TBC  14,10  59,15  26,75 1,87  

Bảng 3.2: Tự đánh giá cúa SV về  mức độ KN  giao tiếp  

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao Trung bình  Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Hiểu biết về mục đích giao tiếp 57 20,88 148 54,21 68 24,91 1,96 03 

2. Kỹ năng gây thiện cảm với 

đối tƣợng giao tiếp 
49 17,95 184 67,40 40 14,65 2,03 02 

3. Kỹ năng lắng nghe  tích cực   58 21,25 146 53,48 69 25,27 1,96 04 

4. Kỹ năng nắm bắt đặc điểm 

của đối tƣơng giao tiếp 
34 12,45 142 52,01 97 35,53 1,77 05 

5. Kỹ năng phối hợp các 

phƣơng tiện giao tiếp 
39 14,29 130 47,62 104 38,10 1,76 06 

6. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc 

trong  giao tiếp     
56 20,51 176 64,47 41 15,02 2,05 01 

TBC  17,88  56,03  26,09 1,92  

 



 

 

 

Bảng 4.1: Đánh giá của CBQL, GV về  KN làm việc nhóm của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

 Cao  Trung 

bình 

Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng tổ chức hoạt động  

nhóm 
23 11,92 92 47,67 78 40,41 1,72 02 

2. Kỹ năng phát huy sự sáng 

tạo của các thành viên trong 

nhóm     

20 10,36 109 56,48 64 33,16 1,77 01 

3. Kỹ năng làm việc hợp tác     23 11,92 103 53,37 67 34,72 1,77 01 

4. Kỹ năng chia sẻ với các 

thành viên trong nhóm 
21 10,88 97 50,26 75 38,86 1,72 02 

5. Kỹ năng lắng nghe tích cực 20 10,36 88 45,60 85 44,04 1,66 04 

6. Kỹ năng đánh giá kết quả 

hoạt động của nhóm 
16 8,29 104 53,89 73 37,82 1,70 03 

TBC  10,62  51,17  38,21 1,72  

Bảng 4.2: Tự đánh giá của SV về  mức độ KN làm việc nhóm  

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao Trung bình  Thấp  

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng tổ chức hoạt động  

nhóm 
53 19,41 124 45,42 96 35,16 1,84 

01 

 

2. Kỹ năng phát huy sự sáng tạo 

của các thành viên trong nhóm     
31 11,36 144 52,75 98 35,90 1,75 03 

3. Kỹ năng  làm việc hợp tác     42 15,38 140 51,28 91 33,33 1,82 02 

4. Kỹ năng chia sẻ với các thành 

viên trong nhóm 
34 12,45 137 50,18 102 37,36 1,75 03 

5. Kỹ năng lắng nghe tích cực 30 10,99 131 47,99 112 41,03 1,70 05 

6. Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt 

động của nhóm 
33 12,09 133 48,72 107 39,19 1,73 04 

TBC  13,61  49,39  37,00 1,76  

 



 

 

 

Bảng 5.1: Đánh giá của CBQL, GV về  mức độ KN đàm phán, ký kết hợp đồng của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

 Cao Trung 

bình 

Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng xác định mục tiêu 

đàm phán 
23 11,92 92 47,67 78 40,41 1,72 04 

2. Kỹ năng xác định nội dung 

đàm phán 
20 10,36 86 44,56 87 45,08 1,65 05 

3. Kỹ năng  lắng nghe tích cực 16 8,29 92 47,67 85 44,04 1,64 06 

4. Kỹ năng thuyết phục   14 7,25 83 43,01 96 49,74 1,58 08 

5. Kỹ năng nắm bắt các văn 

bản, quy phạm pháp luật về 

đàm phán và hợp đồng kinh tế 

20 10,36 124 64,25 49 25,39 1,85 01 

6. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, 

tạo hòa khí và thiện cảm trong 

đàm phán 

25 12,95 90 46,63 78 40,41 1,73 03 

7. Kỹ năng trình bày quan 

điểm một cách lƣu loát. 
21 10,88 78 40,41 94 48,70 1,62 07 

8. Kỹ năng đƣa ra yêu cầu, đề 

nghị hợp tác một cách chủ 

động, thuyết phục    

17 8,81 89 46,11 87 45,08 1,64 06 

9. Kỹ năng soạn thảo hợp 

đồng và tổ chức thực hiện ký 

kết hợp đồng 

22 11,40 98 50,78 73 37,82 1,74 02 

TBC  10,24  47,91  41,85 1,67  

 

 

 



 

 

 

Bảng 5.2: Tự đánh giá của SV về mức độ KN đàm phán, ký kết hợp đồng 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao 

Trung 

bình 
Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng xác định mục tiêu 

đàm phán 
33 12,09 135 49.45 105 38,46 1,74 04 

2. Kỹ năng xác định nội dung 

đàm phán 
34 12,45 121 44.32 118 43,22 1,69 05 

3. Kỹ năng lắng nghe tích cực 28 10,26 129 47.25 116 42,49 1,68 06 

4. Kỹ năng thuyết phục   31 11,36 111 40,66 131 47,99 1,63 08 

5. Kỹ năng nắm bắt các văn 

bản, quy phạm pháp luật về 

đàm phán và hợp đồng kinh tế 

61 22,34 157 57,51 55 20,15 2,02 01 

6. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, 

tạo hòa khí và thiện cảm trong 

đàm phán 

39 14,29 135 49,45 99 36,26 1,78 03 

7. Kỹ năng trình bày quan 

điểm một cách lƣu loát. 
34 

12,45 

 
133 48,72 106 38,83 1,74 04 

8. Kỹ năng đƣa ra yêu cầu, đề 

nghị hợp tác một cách chủ 

động, thuyết phục    

30 10,99 122 44,69 121 44,32 1,67 07 

9. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 

và tổ chức thực hiện ký kết hợp 

đồng kinh tế 

43 15,75 154 56,41 76 27,84 1,88 02 

TBC  13,55  48,72  37,73 1,77  

 

 

 



 

 

 

Bảng 6.1: Đánh giá của CBQL, GV về  mức độ KN lập kế hoạch và tổ chức công 

việc của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng xác định mục tiêu 

của kế hoạch 
21 10,88 91 47,15 81 41,97 1,69 02 

2. Kỹ năng xác định quy 

trình, các hoạt động thực 

hiện kế hoạch     

21 10,88 91 47,15 81 41,97 1,69 02 

3. Kỹ năng quản lý thời gian,   

nhân lực,  cơ sở vật chất hiệu 

quả 

24 12,44 91 47,15 78 40,41 1,72 01 

4. Kỹ năng tổ chức thực hiện 

kế hoạch   
15 7,77 93 48,19 85 44,04 1,64 03 

5. Kỹ năng cập nhật, chỉnh 

sửa kế hoạch kịp thời khi 

điều kiện thay đổi 

18 9,33 88 45,60 87 45,08 1,64 03 

6. Kỹ năng đánh giá kết quả 

thực hiện kế hoạch   
15 7,77 83 43,01 95 49,22 1,59 04 

TBC  9,84  46,38  43,78 1.66  

Bảng 6.2: Tự đánh giá của SV về thực trạng mức độ KN lập kế hoạch và tổ chức 

công việc 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng xác định mục tiêu 

của kế hoạch 
31 11,36 126 46,15 116 42,49 1,69 03 

2. Kỹ năng xác định quy 

trình, các hoạt động thực hiện 

kế hoạch     

36 13,19 121 44,32 116 42,49 1,71 02 

3. Kỹ năng quản lý thời gian,   

nhân lực, cơ sở vật chất hiệu quả 
24 8,79 153 56,04 96 35,16 1,74 01 

4. Kỹ năng tổ chức thực hiện 

kế hoạch   
33 12,09                                          116   42,49 124 45,42 1,67 04 

5. Kỹ năng cập nhật, chỉnh 

sửa kế hoạch kịp thời khi điều 

kiện thay đổi 

28 10,26 121 44,32 124 45,42 1,65 05 

6. Kỹ năng đánh giá kết quả   

thực hiện kế hoạch   
26  9,52            126  46,15  121  44,32  1,65  05 

TBC  10,86  46,59  42,55 1,68  

 



 

 

 

Bảng 7.1: Đánh giá của CBQL, GV về  mức độ KN tư duy sáng tạo của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng tự tin 20 10,36 93 48,19 80 41,45 1,69 01 

2. Kỹ năng tích lũy kinh 

nghiệm, say mê tìm tòi ý 

tƣởng mới  

19 9,84 92 47,67 82 42,49 1,67 02 

3. Kỹ năng tự đổi mới bản 

thân, đổi mới tƣ duy phù hợp 

với điều kiện hoàn cảnh 

21 10,88 82 42,49 90 46,63 1,64 04 

4. Kỹ năng suy nghĩ khác biệt   16 8,29 84 43,52 93 48,19 1,60 05 

5. Kỹ năng chấp nhận rủi ro    16 8,29 93 48,19 84 43,52 1,65 03 

TBC  9,53  46,01  44,46 1,65  

Bảng 7.2: Tự đánh giá của SV về thực trạng mức độ KN  tư duy sáng tạo 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Cao Trung 

bình 

 Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng tự tin 31 11,36 130 47,62 112 41,03 1,70 01 

2. Kỹ năng tích lũy kinh 

nghiệm, say mê tìm tòi ý 

tƣởng mới  

29 10,62 129 47,25 115 42,12 1,68 02 

3. Kỹ năng tự đổi mới bản 

thân, đổi mới tƣ duy phù hợp 

với điều kiện hoàn cảnh 

32 11,72 119 43,59 122 44,69 1,67 03 

4. Kỹ năng suy nghĩ khác biệt   26 9,52 120 43,96 127 46,52 1,63 05 

5. Kỹ năng chấp nhận rủi ro    27 9,89 126 46,15 120 43,96 1,66 04 

TBC  10,62  45,72  43,66 1,66  

 



 

 

 

Bảng 8.1: Đánh giá của  CBQL,GV về mức độ KN  giải quyết vấn đề của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng nhận diện đúng vấn 

đề cần giải quyết 
21 10,88 86 44,56 86 44,56 1,66 02 

2. Kỹ năng xác định đối tƣợng, 

nguyên nhân của vấn đề 
21 10,88 86 44,56 86 44,56 1,66 02 

3. Kỹ năng chọn giải pháp phù 

hợp, khả thi để giải quyết vấn đề 
21 10,88 81 41,97 91 47,15 1,64 04 

4. Kỹ năng  kiên trì, quyết tâm 

thực hiện các giải pháp đến khi 

đạt kết quả mong muốn 

19 9,84 97 50,26 77 39,90 1,70 01 

5. Kỹ năng tự đánh giá kết quả 

của quá trình giải quyết vấn đề. 
19 9,84 88 45,60 86 44,56 1,65 03 

TBC  10.46  45.40  44,14 1,66  

Bảng 8.2: Tự đánh giá của SV về  mức độ KN giải quyết vấn đề 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng nhận diện đúng vấn 

đề cần giải quyết 
32 11,72 151 55,31 90 32,97 1,79 01 

2. Kỹ năng xác định đối tƣợng, 

nguyên nhân của vấn đề 
31 11,36 128 46,89 114 41,76 1,70 03 

3. Kỹ năng chọn giải pháp phù 

hợp, khả thi để giải quyết vấn đề 
32 11,72 118 43,22 123 45,05 1,67 05 

4. Kỹ năng  kiên trì, quyết tâm 

thực hiện các giải pháp đến khi 

đạt kết quả mong muốn 

32 11,72 133 48,72 108 39,56 1,72 02 

5. Kỹ năng tự đánh giá kết quả 

của quá trình giải quyết vấn đề.   
33 12,09 122 44,69 118 43,22 1,69 04 

TBC  11.72  47,77  40,51 1,71  

 



 

 

 

Bảng 9.1: Đánh giá của CBQL,GV về  mức độ KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị  

đã lựa chọn của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
Cao Trung bình Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Kỹ năng xác định giá trị sống 21 10,88 124 64,25 48 24,87 1,86 03 

2. Kỹ năng xác định giá trị nghề 

nghiệp 
40 20,73 113 58,55 40 20,73 2,00 01 

3. Tính kiên định với giá trị đã 

lựa chọn 
35 18,13 111 57,51 47 24,35 1,94 02 

TBC  16,58  60,10  23,32 1,93  

Bảng 9.2: Tự đánh giá của SV về  mức độ KN xác định giá trị và giữ gìn giá trị  đã 

lựa chọn 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao Trung bình  Thấp 

SL % SL % SL % 

9.1. Kỹ năng xác định giá trị 

sống 
33 12,09 171 62,64 69 25,27 1,87 03 

9.2. Kỹ năng xác định giá trị 

nghề nghiệp 
65 23,81 154 56,41 54 19,78 2,04 01 

9.3. Tính kiên định với giá trị đã 

lựa chọn 
57 20,88 155 56,78 61 22,34 1,99 02 

TBC  18,92  58,62  22,46 1,97  

 



 

 

 

Bảng 10.1: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ KN  lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân của SV 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
 Cao Trung bình  Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Biết xác định giá trị cốt lõi 

của cuộc sống, kiên định hành 

động theo giá trị đó 

21 10,88 106 54,92 66 34,20 1,77 05 

2. Biết xác định mục tiêu của 

bản thân và lập kế hoạch hành 

động của bản thân phấn đấu đạt 

đƣợc mục tiêu. 

22 11,40 103 53,37 68 35,23 1,76 06 

3. Kỹ năng xác định trách 

nhiệm với bản thân 
46 23,83 108 55,96 39 20,21 2,04 01 

4. Kỹ năng tích cực, lạc quan 41 21,24 110 56,99 42 21,76 1,99 02 

5. Kỹ năng làm việc chuyên 

nghiệp 
17 8,81 91 47,15 85 44,04 1,65 07 

6. Kỹ năng chủ động khám phá 

và phát huy năng lực, tính cách, 

giá trị đặc thù của bản thân 

33 17,10 92 47,67 68 35,23 1,82 03 

7. Kỹ năng làm ngƣời khác đánh 

giá đúng giá trị của mình   
30 15,54 95 49,22 68 35,23 1,80 04 

TBC  15,54  52,19  32,27 1,83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng 10.2: Tự đánh giá của SV về  mức độ KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân 

Biểu hiện 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

 Cao Trung 

bình 

 Thấp 

SL % SL % SL % 

1. Biết xác định giá trị cốt lõi 

của cuộc sống, kiên định 

hành động theo giá trị đó 

35 12,82 155 56,78 83 30,40 1,82 04 

2. Biết xác định mục tiêu của 

bản thân và lập kế hoạch 

hành động của bản thân phấn 

đấu đạt đƣợc mục tiêu. 

32 11,72 155 56,78 86 31,50 1,80 06 

3. Kỹ năng xác định trách 

nhiệm với bản thân 
73 26,74 149 54,58 51 18,68 2,08 01 

4. Kỹ năng tích cực, lạc quan 65 23,81 149 54,58 59 21,61 2,02 02 

5. Khả năng làm việc chuyên 

nghiệp 
25 9,16 134 49,08 114 41,76 1,67 07 

6. Kỹ năng chủ động khám 

phá và phát huy năng lực, 

tính cách, giá trị đặc thù của 

bản thân 

50 18,32 130 47,62 93 34,07 1,84 03 

7. Kỹ năng làm ngƣời khác 

đánh giá đúng giá trị của mình   
44 16,12 168 61,54 27 9,89 1,81 05 

TBC  16,95  56,21  26,84 1,86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng 11. Đánh giá chung về mức độ KNM của SV theo tỷ lệ % (số lượng 193 

CBQL, GV; 273 SV) 

 

Kĩ năng Mức độ 

Đánh giá của CBQL, 

GV (%) 

Tự đánh gía của SV 

(%) 

Đánh giá chung  

(%) 

Cao TB Thấp Cao TB Thấp Cao TB Thấp 

1. Kỹ năng 

thuyết phục   

11,60 55,52 32,88 12,96 57,50 29,54 12,05 56,18 31,77 

2. Kỹ năng trả 

lời phỏng vấn   

9,74 41,97 48,29 10,25 41,25 48,50 9,91 41,73 48,36 

3. Kỹ năng giao 

tiếp     

14,10 59,15 26,75 17,88 56,03 26,09 15,36 58,11 26,53 

4. Kỹ năng làm 

việc nhóm   

10,62 51,17 38,21 13,61 49,39 37,00 11,61 50,57 37,82 

5. Kỹ năng đàm 

phán và ký kết 

hợp đồng 

10,24 47,91 41,85 13,55 48,72 37,73 11,34 48,18 40,48 

6. Kỹ năng kỹ 

năng lập kế 

hoạch và tổ chức 

công việc 

9,84 46,38 43,78 10,86 46,59 42,55 10,10 46,45 43,45 

7. Kỹ năng tƣ 

duy sáng tạo   

9,93 46,01 44,46 10,62 45,72 43,66 10,16 45,91 43,93 

8. Kỹ năng giải 

quyết vấn đề   

10,46 45,40 44,14 11,72 47,77 40,51 10,88 46,19 42,93 

9. Kĩ năng xác 

định giá trị và gìn 

giữ giá trị đã lựa 

chọn 

16,68 60,01 23,32 18,92 58,62 22,46 17,92 59,54 22,54 

10. Kỹ năng 

lãnh đạo bản 

thân và hình ảnh 

cá nhân   

15,54 52,19 32,27 16,95 56,21 26,84 16,01 53,53 30,46 

TBC 11,87 50,54 37,59 12,43 50,78 36,79 12,53 50,63 36,84 

 



 

 

 

Phụ lục 2.3 

Kết quả đánh giá của CBQL,GV và SV về các yếu tố  

khách quan, chủ quan ảnh hƣởng tới quá trình phát triển KNM cho SV  

Bảng 1. Đánh giá của CBQL,GV về các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quá 

trình phát triển KNM cho SV 

Yếu tố khách quan 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

bậc 

Ảnh hƣởng 

nhiều 

Bình 

thƣờng 

Ít ảnh 

hƣởng 

SL % SL % SL % 

1. Đặc điểm truyền thống văn hoá 

dân tộc và văn hoá vùng, miền 
108 55,96 82 42,49 3 1,55 2,54 09 

2. Môi trƣờng xã hội  127 65,80 62 32,12 4 2,07 2,64 07 

3. Giáo dục nhà trƣờng  132 68,39 61 31,61 0 0,00 2,68 05 

4. Chính sách giáo dục và đào tạo 

của nhà nƣớc 
98 50,78 92 47,67 3 1,55 2,50 11 

5. Sinh hoạt cộng đồng nơi cƣ trú 86 44,56 101 52,33 6 3,11 2,41 14 

6 .Sự phát triển kinh tế xã hội 91 47,15 98 50,78 4 2,07 2,45 13 

7. Quan hệ bạn bè 95 49,22 92 47,67 6 3,11 2,46 12 

8. Môi trƣờng gia đình  111 57,51 81 41,97 1 0,52 2,56 08 

9. Thực hành, thực tập, trải nghiệm 131 67,88 61 31,61 1 0,52 2,67 06 

10. Chƣơng trình đào tạo  143 74,09 50 25,91 0 0,00 2,74 02 

11. Các hoạt động ngoại khóa, 

phong trào Đoàn thanh niên, Hội 

HSSV, văn nghệ, thể thao  

137 70,98 55 28,50 1 0,52 2,70 04 

12. Phƣơng pháp giảng dạy của 

giảng viên  
142 73,58 48 24,87 3 1,55 2,72 03 

13. Nội dung, hình thức phát triển 

kỹ năng mềm 
153 79,27 40 20,73 0 0,00 2,79 01 

14. Phƣơng pháp đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên 
107 55,44 83 43,01 3 1,55 2,54 09 

15. Tiêu chí đánh giá kết quả học 

tập của SV 
102 52,85 88 45,60 3 1,55 2,51 10 

TBC  60,89  37,8  1,31  2,57  



 

 

 

Bảng 2. Đánh giá của SV về các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quá trình phát 

triển KNM cho SV 

Yếu tố khách quan 

Mức độ 

TB 
Thứ 

bậc 

Ảnh hƣởng 

nhiều 

Bình 

thƣờng 

Ít ảnh 

hƣởng 

SL % SL % SL % 

1. Đặc điểm truyền thống văn hoá 

dân tộc và văn hoá vùng, miền 
153 56,04 114 41,76 6 2,20 2,54 08 

2. Môi trƣờng xã hội  141 51,65 125 45,79 7 2,56 2,49 09 

3. Giáo dục nhà trƣờng  153 56,04 115 42,12 5 1,83 2,54 08 

4. Chính sách giáo dục và đào tạo 

của nhà nƣớc 
157 57,51 110 40,29 6 2,20 2,55 07 

5. Sinh hoạt cộng đồng nơi cƣ trú 112 41,03 143 52,38 18 6,59 2,34 11 

6.  Sự phát triển kinh tế xã hội 129 47,25 137 50,18 7 2,56 2,45 10 

7. Quan hệ bạn bè 138 50,55 121 44,32 14 5,13 2,45 10 

8. Môi trƣờng gia đình  160 58,61 107 39,19 6 2,20 2,56 06 

9. Thực hành, thực tập, trải nghiệm 154 56,41 117 42,86 2 0,73 2,56 06 

10. Chƣơng trình đào tạo  215 78,75 58 21,25 0 0,00 2,79 01 

11. Các hoạt động ngoại khóa, 

phong trào Đoàn thanh niên, Hội 

HSSV, văn nghệ, thể thao  

207 75,82 65 23,81 1 0,37 2,75 04 

12. Phƣơng pháp giảng dạy của 

giảng viên  
210 76,92 63 23,08 0 0,00 2,77 03 

13. Nội dung, hình thức phát triển 

kỹ năng mềm 
215 78,75 58 21,25 0 0,00 2,79 02 

14. Phƣơng pháp đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên 
184 67,40 86 31,50 3 1,10 2,66 05 

15. Tiêu chí đánh giá kết quả học 

tập của SV 
183 67,03 87 31,87 3 1,10 2,66 05 

TB  61,13  37,12  1,75 2,59  

 



 

 

 

Bảng 3. Đánh giá của CBQL,GV về các  yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới quá trình 

phát triển KNM cho SV 

Yếu tố chủ quan 

Mức độ 

 

TB 

Thứ 

bậc 

Ảnh 

hƣởng 

nhiều 

Bình 

thƣờng 

Ít ảnh 

hƣởng 

SL % SL % SL % 

1. Nhận thức của sinh viên  171 88,60 22 20,21 0 0,00 2,89 1 

2 . Động cơ, hứng thú của sinh viên 151 78,24 42 21,76 0 0,00 2,78 3 

3. Thái độ phấn đấu, rèn luyện của 

bản thân sinh viên  
154 79,79 39 11,40 0 0,00 2,80 2 

TB  82,81  17,79  0,00 2,82  

 

Bảng 4. Đánh giá của SV về các yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới quá trình phát triển 

KNM của SV 

Yếu tố chủ quan 

Mức độ 

TB 
Thứ 

bậc 

Ảnh 

hƣởng 

nhiều 

Bình 

thƣờng 

Ít ảnh 

hƣởng 

SL % SL % SL % 

1. Nhận thức của sinh viên  214 78,39 58 21,25 1 0,37 2,78 2 

2.  Động cơ, hứng thú của sinh viên  211 77,29 61 22,34 1 0,37 2,77 3 

3. Thái độ phấn đấu, rèn luyện của 

bản thân sinh viên 
229 83,88 44 16,12 0 0,00 2,84 1 

TB  79,85  19,78  0,37 2,79  

 



 

 

 

Phụ lục 3.1    

VÍ DỤ MINH HỌA 

Ví dụ 1: Năng lực cốt lõi; năng lực chung, năng lực bổ trợ của một số 

chuyên ngành kinh tế, trình độ cao đẳng gồm các năng lực sau:  

* Kiến thức 

- Chuyên ngành Kế toán 

+ Khả năng nghiên cứu các chính sách, chế độ tài chính - kế toán, kiểm toán, 

thuế và quản lý tài chính tại các đơn vị. 

+ Khả năng thực hiện các quy trình công việc của kế toán viên. 

+ Sử dụng tốt các phần mềm về kế toán tại doanh nghiệp. 

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

+ Nguyên tắc, phƣơng pháp hoạch định chiến lƣợc kinh doanh. 

+ Tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra và kiểm soát việc thực hiện chiến lƣợc kinh doanh. 

+ Tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông 

tin quản trị. 

+ Điều hành thực hiện các phƣơng án hoạch định, phƣơng án tổ chức từ cấp cơ 

sở, cấp trung đến cấp cao. 

+ Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, 

điều chỉnh phƣơng án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh. 

- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 

 + Khả năng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của một ngân hàng thƣơng mại: 

huy động vốn, cho vay, quản lý rủi ro, dịch vụ ngân hàng điện tử…  

 + Khả năng quản lý hệ thống thông tin và hạch toán các nghiệp vụ tại đơn vị. 

* Kỹ năng   

- Chuyên ngành Kế toán 

+ Tuân thủ chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Thực hiện thành 

thạo quy trình các công việc kế toán của đơn vị. 

+ Thao tác đúng nguyên lý ghi sổ kế toán trên máy và thực hiện thành thạo các 

KN nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cũng nhƣ các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

+ Thu thập, xử lý, ghi chép, tổng hợp kịp thời số liệu kế toán; lập báo cáo, 

phân tích các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế,... và 

cung cấp số liệu cho các đối tƣợng liên quan có nhu cầu.  

+ Thực hiện công tác giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những 

hành vi phạm pháp luật về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp.  



 

 

 

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. 

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

+ Lập và triển khai kế hoạch giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp. 

+ Hoạch định và triển khai tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp. 

+ Lập và thẩm định đƣợc các dự án kinh doanh. 

+ Hoạch định và triển khai các hệ thống và tác nghiệp bán hàng của doanh nghiệp. 

+ Thống kê và phân tích đƣợc các số liệu thống kê nhằm tăng cƣờng hiệu 

quả bộ máy tổ chức và chất lƣợng sản phẩm. 

+ Lập đƣợc kế hoạch sản xuất và quản lý sản xuất, kế hoạch chi phí và kiểm 

soát dự toán, kiểm soát tiêu thụ sản phẩm. 

+ Vận hành thành thạo quy trình doanh nghiệp từ đó tham gia và phối hợp 

vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. 

+ Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các 

yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp. 

+ Làm báo cáo; trình diễn và truyền thông quản trị doanh nghiệp. 

- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 

 + Giải quyết tốt, nhanh và chính xác các hồ sơ vay vốn, xử lý chứng từ và 

hạch toán nghiệp vụ. 

 + Đọc, phân tích và đánh giá đƣợc các báo cáo tài chính của khách hàng là các 

Công ty. Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tƣ đối với các khách hàng tiềm năng. 

 + Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, xử lý đƣợc số liệu trên máy tính 

và sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ tại đơn vị. 

ii) Năng lực chung, năng lực bổ trợ: 

- Năng lực về phẩm chất chính trị, phẩm chất công dân. 

- Năng lực làm việc với các tổ chức và cá nhân. 

- Năng lực hoạt động xã hội. 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề. 

- Năng lực giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm, đàm phán, ký kết hợp 

đồng kinh tế… 

- Năng lực phát triển nghề nghiệp. 



 

 

 

Ví dụ 2. Năng lực về phẩm chất chính trị, phẩm chất công dân: 

Kiến thức cần có  Kỹ năng cần đạt đƣợc 

- Trình bày và phân tích đƣợc những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội 

dung cơ bản của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và 

đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN. 

- Trình bày đƣợc những vấn đề cơ bản về 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc. Đặc biệt là các 

chính sách, pháp luật về kinh tế. 

- Trình bày đƣợc mục đích, tôn chỉ của các tổ 

chức chính trị - xã hội chủ chốt nhƣ: Đảng 

công sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ VN, các tổ chức kinh tế, các 

thành phần kinh tế… 

- Nêu đƣợc những đặc trƣng cơ bản về kinh 

tế, chính trị, xã hội của đất nƣớc hiện nay và 

nêu đƣợc các vấn đề thời sự nổi bật. 

- Phân tích đƣợc mối quan hệ giữa sự phát 

triển kinh tế - chính trị - xã hội.  

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân 

với tƣ cách là thành viên của các tổ chức chính 

trị - xã hội và với tƣ cách là ngƣời làm công tác 

quản lý kinh tế. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc, không ngừng học tập, rèn luyện 

nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng 

vào quản lý kinh tế, phát triển kinh tế gia 

đình, địa phƣơng, tổ chức cơ quan và đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - 

xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị 

quyết của Đảng do nhà trƣờng và các tổ 

chức chính trị - xã hội tổ chức. 

- Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm 

chỉnh Điều lệ, Nghị quyết của các tổ chức 

chính trị - xã hội chủ chốt. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ do lớp, trƣờng và 

các tổ chức chính trị - xã hội phân công. 

- Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng 

và bảo vệ quê hƣơng đất nƣớc. Phong trào 

đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện giúp đỡ đồng 

bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống… 

- Có tƣ duy kinh tế, tƣ duy phản biện xã hội về 

các vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội. 

 

Ví dụ 3.  Năng lực giao tiếp 

Kiến thức cần có  Kỹ năng cần đạt đƣợc 

- Trình bày đƣợc kiến thức cơ bản về giao tiếp. 

- Nhận diện đƣợc đặc điểm đối tƣợng giao 

tiếp: khách hàng, chủ đầu tƣ, cơ quan hành 

chính nhà nƣớc, các lực lƣợng khác. 

- Trình bày kiến thức cơ bản về giao tiếp 

bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ, 

giao tiếp bằng văn bản, hoặc giao tiếp bằng 

ngôn ngữ nói, giao tiếp qua sử dụng công 

nghệ thông tin. 

- Biết phối hợp các phƣơng tiện giao tiếp: Lời 

nói, cử chỉ điệu bộ một cách hợp lý, khai thác 

hiệu quả công nghệ thông tin trong giao tiếp. 

- Biết vận dụng các nguyên tắc và các kĩ 

thuật trình bày để diễn đạt đƣợc các ý tƣởng 

một cách rõ ràng. 

- Biết tạo nên không khí giao tiếp thuận lợi 

thể hiện ở sự cởi mở, lịch sự, tự tin, dân chủ 

và linh hoạt. 



 

 

 

Kiến thức cần có  Kỹ năng cần đạt đƣợc 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc giao tiếp, 

phong cách giao tiếp. 

- Trình bày đƣợc những nét văn hóa đặc 

trƣng vùng miền núi trung du phía Bắc. 

 

- Hiểu đối tƣợng giao tiếp. 

- Biết tự nhận thức về bản thân. 

- Biết lắng nghe và phản hồi thông tin. 

- Biết xử lý tình huống trong giao tiếp. 

- Có kĩ năng thuyết trình, kĩ năng điều phối, 

kĩ năng ứng dụng thông tin trong giao tiếp 

hiệu quả. 

- Hiểu văn hóa địa phƣơng và có khả năng 

làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa. 

- Có thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc. 

Ví dụ 4. Dựa trên năng lực thành phần của KN giao tiếp nêu trên xác 

định module kiến thức đáp ứng năng lực giao tiếp 

Kiến thức cần có  Kỹ năng cần đạt đƣợc Modul kiến thức Môn học 

- Trình bày đƣợc 

kiến thức cơ bản về 

giao tiếp. 

- Nhận diện đƣợc 

đặc điểm đối tƣợng 

giao tiếp: khách 

hàng, chủ đầu tƣ, 

cơ quan hành chính 

nhà nƣớc, các lực 

lƣợng khác. 

- Trình bày kiến 

thức cơ bản về giao 

tiếp bằng ngôn ngữ 

và giao tiếp phi 

ngôn ngữ (bằng 

văn bản, qua sử 

dụng công nghệ 

thông tin...) 

- Trình bày đƣợc 

nguyên tắc giao 

tiếp, phong cách 

giao tiếp. 

- Biết phối hợp các phƣơng 

tiện giao tiếp: Lời nói, cử chỉ 

điệu bộ một cách hợp lý, khai 

thác hiệu quả công nghệ thông 

tin trong giao tiếp. 

- Biết vận dụng các nguyên 

tắc và các kĩ thuật trình bày 

để diễn đạt đƣợc các ý tƣởng 

một cách rõ ràng. 

- Biết tạo nên không khí giao 

tiếp thuận lợi thể hiện ở sự 

cởi mở, lịch sự, tự tin, dân 

chủ và linh hoạt. 

- Hiểu đối tƣợng giao tiếp. 

- Biết tự nhận thức về bản thân. 

- Biết lắng nghe và phản hồi 

thông tin. 

- Biết xử lý tình huống trong 

giao tiếp. 

- Có kĩ năng thuyết trình. 

- Có kĩ năng điều phối. 

- Giao tiếp, vai trò của 

giao tiếp với sự phát 

triển nghề nghiệp. 

- Các nguyên tắc giao 

tiếp. 

- Phong cách giao tiếp. 

- Các  KN giao tiếp (tìm 

hiểu môi trƣờng, đối 

tƣợng giao tiếp; tạo ấn 

tƣợng ban đầu, lắng 

nghe tích cực, xử lý tình 

huống, …). 

- Thực hành giao tiếp. 

+ Thực hành rèn luyện  

KN tìm hiểu môi 

trƣờng, đối tƣợng giao 

tiếp. 

+ Thực hành rèn luyện  

KN tạo ấn tƣợng ban 

đầu khi giao tiếp 

+ Thực hành rèn luyện  

Kỹ năng 

mềm 

 

Tích hợp 

trong tất 

cả các 

môn học. 



 

 

 

Kiến thức cần có  Kỹ năng cần đạt đƣợc Modul kiến thức Môn học 

- Trình bày đƣợc 

những nét văn hóa 

đặc trƣng vùng 

Trung du, Miền núi 

phía Bắc. 

 

- Có kĩ năng ứng dụng thông 

tin trong giao tiếp hiệu quả. 

- Hiểu văn hóa địa phƣơng và 

có khả năng làm việc trong 

môi trƣờng đa văn hóa. 

- Có thể giao tiếp bằng tiếng 

dân tộc. 

KN lắng nghe tích cực. 

 + Thực hành rèn luyện  

KN thuyết phục. 

+ Thực hành rèn luyện  

KN thuyết trình 

+ Thực hành rèn luyện  

KN xử lý tình huống 

giao tiếp. 

 Ví dụ 5.  Hệ vào module Kỹ năng giao tiếp 

 1. Tiêu đề của module: Kỹ năng giao tiếp 

2. Hệ thống các mục tiêu: 

 2.1. Mục tiêu chung: Sau khi kết thúc module SV phải: 

 Trình bày đƣợc khái niệm, mục đích, vai trò, ý nghĩa của giao tiếp; các hình 

thức giao tiếp và vận dụng đƣợc các KN giao tiếp vào các hoạt động thực tiễn của 

cuộc sống. 

 2.2. Các mục tiêu cụ thể: 

 - Về kiến thức : 

+ Trình bày đƣợc kiến thức cơ bản về giao tiếp. 

+ Nhận diện đƣợc đặc điểm đối tƣợng giao tiếp: khách hàng, chủ đầu tƣ, cơ 

quan hành chính nhà nƣớc, các lực lƣợng khác. 

+ Trình bày kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn 

ngữ, giao tiếp bằng văn bản, hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, giao tiếp qua sử 

dụng công nghệ thông tin. 

+ Trình bày đƣợc nguyên tắc giao tiếp, phong cách giao tiếp. 

+ Trình bày đƣợc những nét văn hóa đặc trƣng vùng Trung du, Miền núi phía Bắc. 

- Về kĩ năng:  

+ Biết phối hợp các phƣơng tiện giao tiếp: Lời nói, cử chỉ điệu bộ một 

cách hợp lý, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong giao tiếp. 

+  Vận dụng đƣợc các nguyên tắc và các kĩ thuật trình bày để diễn đạt đƣợc 

các ý tƣởng một cách rõ ràng. 

+ Biết tạo nên không khí giao tiếp thuận lợi thể hiện ở sự cởi mở, lịch sự, tự 

tin, dân chủ và linh hoạt. 

+ Hiểu đối tƣợng giao tiếp. 



 

 

 

+ Tự nhận thức đúng về bản thân. 

+ Biết lắng nghe và phản hồi thông tin. 

+ Có KN xử lý tình huống trong giao tiếp. 

+ Có KN thuyết trình. 

+ Có KN điều phối. 

+ Có KN ứng dụng thông tin trong giao tiếp hiệu quả. 

+ Hiểu văn hóa địa phƣơng và có khả năng làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa. 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc. 

 - Về thái độ: 

+ Có ý thức tập luyện rèn luyện KN giao tiếp trong quá trình học tập, trải 

nghiệm cuộc sống. 

+ Có thái độ tích cực trong xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp. 

+ Biết phê phán những hành vi giao tiếp thiếu văn hóa. 

3. Test vào của module: KN giao tiếp. 

- Câu hỏi1: Bạn hiểu giao tiếp là: 

a) Sự gặp gỡ trao đổi, chia sẻ thông tin. 

b) Cách thức để con ngƣời sống chung và làm việc cùng ngƣời khác. 

c) Sự trao đổi tình cảm, suy nghĩ với ngƣời khác. 

d) Giao lƣu giữa ngƣời này với ngƣời khác. 

(hãy khoanh tròn vào phương án mà bạn cho là đúng nhất). 

- Câu hỏi 2: Bạn hiểu đối tƣợng giao tiếp là ai? 

a) Ngƣời đang trực tiếp giao tiếp với mình. 

b) Ngƣời đang gián tiếp giao tiếp với mình. 

c) Các hình ảnh lô gô, biển hiệu mà mình nhận diện đƣợc. 

d) Tất cả các nội dung trên. 

(hãy khoanh tròn vào phương án mà bạn cho là đúng nhất) 

Câu hỏi 3: Bạn hiểu gì về văn hóa khu vực trung du, miền núi phía Bắc? 

  Câu hỏi 4: Theo bạn để giao tiếp hiệu quả bạn cần phải làm gì? 

  Ví dụ 6. Thân module Kỹ năng giao tiếp 

1. Giao tiếp, vai trò của giao tiếp với sự phát triển nghề nghiệp 

1.1. Giao tiếp 

1.2. Vai trò của giao tiếp với sự phát triển nghề nghiệp 



 

 

 

2. Các nguyên tắc giao tiếp 

2.1. Nguyên tắc tôn trọng đối tƣợng giao tiếp 

2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích trong giao tiếp 

2.3 Nguyên tắc gây thiện cảm và ấn tƣợng ban đầu trong giao tiếp 

2.4 Nguyên tắc gieo niềm tin trong giao tiếp 

3. Phong cách giao tiếp 

3.1. Khái niệm 

3.2 Các phong cách giao tiếp 

4. Các thành phần của KN giao tiếp 

4.1. KN tìm hiểu môi trƣờng giao tiếp 

4.2. KN nhận diện đối tƣợng giao tiếp 

4.3. KN tạo ấn tƣợng ban đầu 

4.4. KN lắng nghe tích cực 

4.5. KN xử lý tình huống 

4.6. Thực hành giao tiếp. 

+ Thực hành rèn luyện KN tìm hiểu môi trƣờng, đối tƣợng giao tiếp. 

+ Thực hành rèn luyện  KN tạo ấn tƣợng ban đầu khi giao tiếp 

+ Thực hành rèn luyện KN lắng nghe tích cực. 

  + Thực hành rèn luyện KN thuyết phục. 

+ Thực hành rèn luyện KN thuyết trình 

+ Thực hành rèn luyện KN xử lý tình huống giao tiếp. 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 3.2 

KẾ HOẠCH MÔN HỌC KỸ NĂNG MỀM 

I. Thông tin chung về môn học 

Khóa đào tạo: Cao đẳng chính quy    

Tên môn học: Kỹ năng mềm 

Số tín chỉ: 12 

Mã môn học: KNM- CĐKT 

Môn học tiên quyết: Không 

Vị trí môn học trong chƣơng trình đào tạo: Là môn học điều kiện xét học 

bổng, xét tốt nghiệp. 

II. Nội dung 

1. Mục tiêu chung của môn học 

Sau khi học xong môn học này SV có thể thực hiện được: 

 - Về kiến thức: Hiểu biết đƣợc những kiến thức cơ bản về KN: Xác định giá 

trị và kiên định với giá trị đã lựa chọn, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết phục, lập 

kế hoạch và tổ chức công việc, làm việc nhóm, lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá 

nhân, tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm, trả lời phỏng vấn, đàm phán và ký kết hợp 

đồng. Nắm đƣợc cách thức thực hiện, rèn luyện các KN.  

 - Về KN: Hình thành và phát triển một số KN:Xác định giá trị và kiên định 

với giá trị đã lựa chọn, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ 

chức công việc, làm việc nhóm, lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân, tƣ duy 

sáng tạo và mạo hiểm, trả lời phỏng vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng và một số 

KN khác. 

 - Về thái độ: SV nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc rèn luyện KNM 

trong hoạt động nghề nghiệp và thành công trong cuộc sống, từ đó có ý thức tích 

cực học tập, tập luyện và rèn luyện các KN đó.  

 

 

 



 

 

 

2. Nội dung chương trình khung 

STT Bài học 

Số tiết 

GV lên 

lớp lý 

thuyết 

Hƣớng 

dẫn SV  

viết thu 

hoạch, 

làm bài 

tập…. 

GV lên 

lớp thực 

hành 

1 Bài 1: Nhập môn học KNM 01 0,3 03 

2 Bài 2: Kỹ năng xác định giá trị và 

kiên định với giá trị đã lựa chọn 

04 2,2 12 

3 Bài 3: Kỹ năng giao tiếp 07 03 21 

4 Bài 4: Kỹ năng giải quyết vấn đề 06 2,5 18 

5 Bài 5: Kỹ năng thuyết phục 06 2,5 18 

6 Bài 6: Kỹ năng tƣ duy sáng tạo và 

mạo hiểm 

05 02 15 

7 Bài 7: Kỹ năng làm việc nhóm 07 3,5 21 

8 Bài 8: Kỹ năng lãnh đạo bản thân và 

hình ảnh cá nhân 

04 02 12 

9 Bài 9: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ 

chức công việc  

05 02 15 

10 Bài 10: Kỹ năng trả lời phỏng vấn 05 02 15 

11 Bài 11: Kỹ năng đàm phán và ký kết 

hợp đồng 

04 02 12 

 Kiểm tra học kỳ (I,II,II,IV,V,VI) 06 06 18 

 Tổng cộng 60 20 180 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Nội dung chương trình chi tiết 

HỌC PHẦN KNM I 

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy 

 

1. Tên học phần:  KNM I 

2. Mã học phần: KNM-CĐKTN1 

3. Số tín chỉ: 4 (02TC/1HK) 

4. Trình độ: SV năm thứ nhất  

5. Phân bổ thời gian:  

- Học kỳ I:  

+ Lên lớp: 10 tiết  

+ Hƣớng dẫn viết thu hoạch, làm bài tập, ôn tập...: 5 tiết 

+ Thực hành học phần: 30 tiết 

+ Tự học: 60 giờ  

- Học kỳ II:  

+ Lên lớp:  10 tiết  

+ Hƣớng dẫn viết thu hoạch, làm bài tập, ôn tập...: 5 tiết 

+ Thực hành học phần: 30 tiết 

+ Tự học: 60 giờ  

6. Điều kiện tiên quyết: Không 

7. Mục tiêu của học phần:  

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày đƣợc: 

+  Kiến thức cơ bản về môn học KNM; KN xác định giá trị và kiên định với 

giá trị đã lựa chọn, KN Giao tiếp, KN giải quyết vấn đề 

+  Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các KN trên  

- Về kĩ năng:  

+ Thực hiện đƣợc các KN: Xác định giá trị và kiên định với giá trị đã lựa 

chọn, giao tiếp, giải quyết vấn đề 

+ Vận dụng đƣợc các  KN trên vào học tập, công việc và cuộc sống  

-  Về thái độ: SV tích cực, chủ động: 

+ Nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức về KN: Xác định giá trị và kiên định với giá 

trị đã lựa chọn, giao tiếp, giải quyết vấn đề 

+ Thực hành các KN trên và vận dụng trong các tình huống. 

+ Phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá 

nhân, thích ứng nhanh với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội... 



 

 

 

8. Mô tả các nội dung của học phần: 

Chƣơng trình học phần gồm 3 bài: Bài 1: Nhập môn học KNM; Bài 2: Kĩ 

năng xác định giá trị và kiên định với giá trị đã lựa chọn; Bài 3: Kĩ năng giao tiếp. 

Bài 4: Kĩ năng giải quyết vấn đề 

9. Nhiệm vụ của SV 

- Tham gia tối thiểu 80% số tiết học  

- Đọc và nghiên cƣ́u tài liệu, chuẩn bị các nội dung, bài tập ở nhà. 

- Thực hiện đầy đủ điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm thi cuối kỳ, hoàn 

thành học phần. 

10. Tài liệu học tập (Tài liệu tham khảo) 

 [1]  Chương trình giáo dục các giá trị cuộc sống- Các hoạt động dành cho 

thanh niên (Trích từ tài liệu cùng tên của Diane Tillman), xuất bản năm 2000. 

 [2] Phong Thiên, Nghệ thuật giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, NXB Thanh 

Hoá, 2009 

 [3] Đinh Viễn Trí, Đông Phƣơng Trí, Văn hoá giao tiếp ứng xử,  NXB Văn hoá 

- Thông tin. 

[4] Trần Đình Hoành, Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống, NXB Phụ nữ, 2010 

[5] Nguyễn Thanh Bình, Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, NXB Đại 

học sƣ phạm, 2009 

[6] Minh Dũng, Kim Lan, Kỹ năng giao tiếp xã hội,  NXB Thanh niên, 2010 

[7] Lani Arredondo, Kỹ năng giao tiếp tối ưu,  NXB Tổng hợp Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2010 

 [8] Quý Ly, Kim Thƣ, Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm 

phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao, NXB Lao động, 2009 

[9] Tập huấn về kỹ năng sống cho học sinh trường giáo dưỡng, Tài liệu dành 

cho giáo viên, Hà Nội, tháng 10-2010 

[10] Trang web về kỹ năng mềm (www.kynang.edu.vn) 

11. Đánh giá: 

* Tiêu chí đánh giá:  

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1.  Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

2.  Điểm kiểm tra định kỳ 1 điểm 30%  

3.  Điểm kiểm tra cuối kỳ 1 điểm 60%  

4.  Điểm học kỳ 

Là tổng điểm các điểm 

1, 2, 3 sau khi quy đổi 

theo trọng số 

  

http://www.kynang.edu.vn/


 

 

 

* Cách tính điểm:  

- Điểm thành phần  

+ Điểm chuyên cần (GV đánh giá trong quá trình theo dõi trên lớp): Đánh 

giá nhận thức, thái độ học tập, ý thức chuyên cần của SV trong quá trình học tập.  

+ Điểm kiểm tra định kỳ (GV đánh giá SV  thực hiện các bài tập, bài thu 

hoạch… trong quá trình lên lớp): Điểm đánh giá thực hiện các KN trong quá trình 

học tập của SV hoặc điểm viết thu hoạch theo nội dung của các KN  

+ Điểm kiểm tra cuối kỳ (GV đánh giá SV thực hiện các KN  thông qua thực 

hiện của cá nhân hoặc theo nhóm): Điểm đánh giá kết quả học tập các KN theo nội 

dung tự chọn của SV. 

- Điểm học phần:  

+ Là trung bình cộng điểm học kỳ I và học kỳ II đƣợc làm tròn đến phần nguyên 

+ Kết thúc học kỳ, năm học, điểm học phần đƣợc xem xét để xét cấp học 

bổng (không tính vào điểm tổng kết học kỳ, năm học, khoá học). 

+ Điểm học phần là điều kiện để xem xét công nhận tốt nghiệp của SV khi 

kết thực khóa học. 

12. Thang điểm: Theo thang điểm 10 và đƣợc xếp loại, quy đổi sang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy định. 

13. Nội dung chi tiết học phần: Nội dung học phần KNM I đƣợc giảng dạy  trong 2 

học kỳ (2TC/1 học kỳ) tƣơng ứng học kỳ I và học kỳ II. 

*Năm thứ nhất - Học kỳ I  

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ của 

SV 

GV 

lên 

lớp 

Hƣớng 

dẫn viết 

thu 

hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 1: Nhập môn học KNM 

1.1. Giới thiệu chung về môn học 

1.2. Tầm quan trọng của 

KNM đối với công việc và 

cuộc sống 

1.3. Ý nghĩa việc rèn luyện 

phát triển KNM. 

01 0,3 03 [10] Đọc và nghiên 

cứu nội dung kiến 

thức đã học 

- Chuẩn bị làm 

bài tập của GV 

giao 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ của 

SV 

GV 

lên 

lớp 

Hƣớng 

dẫn viết 

thu 

hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 2: Kỹ năng xác định giá 

trị và kiên định với giá trị đã 

lựa chọn  

04 2,2 12 [1]  

2.1. Khái niệm 

2.1.1. KN xác định giá trị 

2.1.2. KN kiên định 

2.1.3. Ý nghĩa 

01 0,5 03 [4] 

[5] 

[9] 

[10] 

- Tìm kiếm và 

đọc tài liệu tham 

khảo. 

- Đọc và nghiên 

cứu nội dung 

phần kiến thức đã 

học. Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận 

- Thực hành theo 

nội dung tiết học 

- Sƣu tầm các 

video, các câu 

chuyện về xác 

định giá trị và 

kiên định với giá 

trị đã lựa chọn. 

- Chủ động, tự 

giác tham gia 

thực hành và vận 

dụng trong học 

tập, cuộc sống 

2.2. Xác định giá trị  

2.2.1. Các giá trị sống cơ bản: 

Hòa bình, tôn trọng, yêu 

thƣơng, hạnh phúc, tự do, trung 

thực, khoan dung, trách nhiệm, 

giản dị, đoàn kết. 

2.2.2. Các giá trị sống cốt lõi: 

Tôn trọng, hợp tác, trách 

nhiệm, yêu thƣơng 

 

2.2.3. Thực hành xác định giá 

trị 

-  Lựa chọn các giá trị sống 

-  Xác định điều quan trọng 

nhất đối với bản thân trong 

cuộc sống 

-  Giá trị cuộc sống 

01 

 

 

 

 

01 

0,6 

 

 

 

 

0,6 

03 

 

 

 

 

03 

2.3. KN kiên định với giá trị 

đã lựa chọn 

2.3.1. Biểu hiện của tính kiên 

định; thái độ phục tùng, gây 

hấn 

01 0,5 03 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ của 

SV 

GV 

lên 

lớp 

Hƣớng 

dẫn viết 

thu 

hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

2.3.2. Thực hành thể hiện tính 

kiên định. 

Bài 3: Kỹ năng giao tiếp 04 1,5 12   

3.1. Khái niệm, hình thức và 

vai trò của giao tiếp 

3.2. Các nguyên tắc giao tiếp 

01 0,3 03 [2] 

[3] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

- Tìm kiếm và 

đọc tài liệu tham 

khảo về KN giao 

tiếp.  

-Chuẩn bị nội 

dung trao đổi.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập, cuộc 

sống 

- Ôn tập kiểm tra 

kết thúc học kỳ 

(Chuẩn bị nội 

dung tự chọn (theo 

cá nhân hoặc theo 

nhóm) 

3.3. Kỹ năng giao tiếp: 

3.3.1. Thiết lập tình bạn 

3.3.2. Lắng nghe tích cực và 

sự cảm thông 

01 0,4  

3.3.3. Vững vàng trƣớc sự lôi 

kéo của bạn bè 

3.3.4. Thƣơng lƣợng và giải 

quyết xung đột theo hƣớng 

tích cực 

01 0,4  

3.3.5. Giao tiếp hiệu quả 01 0,4 03 

Kiểm tra học kỳ 01 01 03   

Tổng cộng 10 5 30   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Năm thứ nhất - Học kỳ II  

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hƣớng 

dẫn viết 

thu 

hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 3: Kỹ năng giao tiếp 

(tiếp) 
03 1,5 09 

 - Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành 

theo nội dung 

tiết học  

- Vận dụng 

trong học tập, 

cuộc sống 

3.4. Phƣơng tiện giao tiếp 

cơ bản 
01 0,5 03 

3.5. Thực hành tổng hợp 02 01 06 

Bài 4: Kỹ năng giải quyết 

vấn đề  
06 2,5 18 

[1] 

[5] 

[10] 

- Tìm đọc tài 

liệu tham khảo 

về KN  giải 

quyết vấn đề.  

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành 

theo nội dung 

tiết học  

- Vận dụng 

trong học tập và 

cuộc sống 

- Ôn tập kiểm 

tra kết thúc học 

kỳ (Chuẩn bị 

nội dung tự 

chọn (theo cá 

nhân hoặc theo 

nhóm) 

 

4.1. Khái niệm 

4.1.1. Vấn đề 

4.1.2. Hoàn cảnh có vấn đề 

4.1.3. KN giải quyết vấn đề 

01 0,5 03 

4.2. Tiến trình giải quyết 

vấn đề 

4.2.1. Nhận dạng/ xác định 

vấn đề 

4.2.2. Phân tích vấn đề 

01 0,4 03 

4.2.3. Xây dựng các giải 

pháp giải quyết vấn đề 

4.2.4. Đánh giá các giải pháp 

01 0,4 03 

4.2.5. Quyết định thực hiện 

giải pháp 

4.2.6. Đánh giá kết quả, rút 

kinh nghiệm 

01 0,2 03 

4.3. Thực hành tổng hợp 

giải quyết vấn đề 
02 01 06 

Kiểm tra học kỳ 01 01 03  

Tổng cộng 10 05 30   



 

 

 

14. Hƣớng dẫn sử dụng đề cƣơng chi tiết:  

 - Áp dụng để giảng dạy cho SV cao đẳng chính quy khối ngành kinh tế năm 

thứ nhất.  

 - SV phải thực hành học phần 30 tiết/1 học kỳ: Viết thu hoạch, làm bài tập, 

thực hành, ôn tập,... theo yêu cầu và hƣớng dẫn của GV.  

 

  HỌC PHẦN KNM II 

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy   

 

1. Tên học phần:  KNM II  

2. Mã học phần: KNM-CĐKTN2 

3. Số tín chỉ: 4(2TC/01 HK) 

4. Trình độ: SV năm thứ hai 

5. Phân bổ thời gian:  

- Học kỳ III:  

+ Lên lớp:  10 tiết  

+ Hƣớng dẫn viết thu hoạch, làm bài tập, ôn tập...: 5 tiết 

+ Thực hành học phần: 30 tiết 

+ Tự học: 60 giờ  

 * Học kỳ IV:  

+ Lên lớp:  10 tiết  

+ Hƣớng dẫn viết thu hoạch, làm bài tập, ôn tập...: 5 tiết 

+ Thực hành học phần: 30 tiết 

+ Tự học: 60 giờ  

6. Điều kiện tiên quyết: Học xong  KNM I 

7. Mục tiêu của học phần:  

- Về kiến thức: SV trình bày đƣợc: 

+  Kiến thức cơ bản về các KN: Thuyết phục; tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm, 

làm việc nhóm 

+  Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các KN trên 

- Về kĩ năng:  

+ SV thực hiện đƣợc các KN: Thuyết phục; tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm, 

làm việc nhóm 

+ SV vận dụng đƣợc các KN trên vào học tập, công việc và cuộc sống  



 

 

 

- Về thái độ: SV tích cực, chủ động: 

+ Nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức về các KN: Thuyết phục; tƣ duy sáng tạo 

và mạo hiểm, làm việc nhóm 

+ Thực hành các KN trên và vận dụng giải quyết các tình huống sẩy ra trong 

học tập và cuộc sống. 

+ Phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá 

nhân,  thích ứng nhanh với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội... 

8. Mô tả các nội dung của học phần: Chƣơng trình học phần này gồm có 3 bài. 

Bài 5: Kĩ năng thuyết phục; Bài 6: Kỹ năng tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm; Bài 7: Kỹ 

năng làm việc nhóm. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học. 

- Đọc và nghiên cƣ́u tài liệu, chuẩn bị các nội dung, bài tập ở nhà. 

- Thực hiện đầy đủ điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm thi cuối kỳ, hoàn 

thành học phần. 

10. Tài liệu học tập (Tài liệu tham khảo): 

[1] Nguyễn Thanh Bình, Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, NXB Đại 

học sƣ phạm, 2009 

 [2] Thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả, Cẩm nang dành cho nhà quản lý, NXB 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008 

 [3] Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Cẩm nang kinh doanh Harvard, NXB 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008 

 [4] PGS.TS. Dƣơng Thị Liễu (chủ biên), Kỹ năng thuyết trình, NXB Kinh tế 

quốc dân. 

[5] Dale Carnegie, Nghệ thuật nói trước công chúng,  NXB Văn hóa - Thông 

tin, Hà Nội, 2011. 

[6] Quản lý nhóm, tác giả Maneging Teams, NXB Lao động - Xã hội, 2011 

[7] Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống! Tác giả Trần Đình Hoành, NXB Phụ 

nữ, 2010. 

[8] Trang web về kỹ năng mềm (www.kynang.edu.vn). 

11. Đánh giá: 

* Tiêu chí đánh giá:  

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
Ghi chú 

1.  Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

2.  Điểm kiểm tra định kỳ 1 điểm 30%  

3.  Điểm kiểm tra cuối kỳ 1 điểm 60%  

4.  Điểm học kỳ 
Là tổng điểm các điểm 1, 2, 3 sau 

khi quy đổi theo trọng số 
  

http://www.kynang.edu.vn/


 

 

 

* Cách tính điểm:  

- Điểm thành phần  

+ Điểm chuyên cần (GV đánh giá trong quá trình theo dõi trên lớp): Đánh 

giá nhận thức, thái độ học tập, ý thức chuyên cần của SV trong quá trình học tập  

+ Điểm kiểm tra định kỳ(Đánh giá qua việc thực hiện bài tập nhỏ, bài thu 

hoạch trong quá trình lên lớp): Điểm viết thu hoạch theo nội dung của các KN hoặc 

điểm đánh giá thực hiện các KN trong quá trình học tập của SV  

+ Điểm kiểm tra cuối kỳ (Đánh giá thực hiện cácKN thông qua thực hiện của 

cá nhân hoặc theo nhóm): Điểm đánh giá kết quả học tập các KN theo nội dung tự 

chọn của SV. 

- Điểm học phần:  

+ Là trung bình cộng điểm học kỳ I và học kỳ II đƣợc làm tròn đến phần nguyên. 

+ Đƣợc xem xét để xét cấp học bổng (không tính vào điểm tổng kết học kỳ, 

năm học, khoá học). 

  + Là điều kiện để xem xét đến việc công nhận tốt nghiệp của  SV khi kết 

thúc khoá học. 

12. Thang điểm:  

Theo thang điểm 10 và đƣợc xếp loại, quy đổi sang điểm chữ và thang điểm 

4 theo quy định. 

13. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung học phần  KNM II đƣợc giảng dạy theo 2 học kỳ (2TC/1 học kỳ) 

tƣơng ứng học kỳ III, học kỳ IV. 

 

* Năm thứ hai - Học kỳ III 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng dẫn 

viết thu 

hoạch, làm 

bài tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 5: Kỹ năng thuyết phục 06 2,5 18   

5.1. Khái niệm 

5.2.Ý nghĩa, nguyên tắc của 

thuyết phục 

01 0,5 03 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

- Tìm kiếm và 

đọc tài liệu tham 

khảo. 

- Đọc và nghiên 

cứu nội dung 
5.3. Các bƣớc thuyết phục 

5.3.1. Tạo sự tin tƣởng 

01 0,5 03 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng dẫn 

viết thu 

hoạch, làm 

bài tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

- Lập luận rõ ràng 

- Thể hiện sự hợp lý, tính ƣu 

và nhƣợc của vấn đề 

- Thể hiện tính chuyên gia 

- Tự tin 

phần kiến thức đã 

học. Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận 

- Thực hành theo 

nội dung tiết học 

- Chủ động, tự 

giác tham gia 

thực hành và vận 

dụng trong học 

tập, cuộc sống 

5.3.2. Tạo sự lôi cuốn, thích thú 

- Tâng bốc có chiến luợc 

- Tạo sự thú vị 

- Khơi gợi tính tƣ lợi 

-  Độc đáo của vấn đề 

01 0,5 03 

5.3.3. Tăng sức thuyết phục 

- Tìm điểm tƣơng đồng 

- Tạo sự nhất trí 

- Chọn đúng thời điểm 

- Biết cách thể hiện quyền lực, 

định vị, kết quả, khả năng làm 

việc và lịch thiệp. 

01 0,5 03 

5. 4. Thực hành tổng hợp KN 

thuyết phục 

02 0,5 06 

Bài 6: Kỹ năng tƣ duy sáng 

tạo và mạo hiểm 

03 1,5 18   

6.1. Khái niệm 

6.2. Quy trình và phƣơng pháp 

tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm 

01 0,5 03 [1] 

[7] 

[8] 

 - Tìm đọc tài liệu 

tham khảo về KN   

tƣ duy sáng tạo 

và mạo hiểm.  

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành theo 

6.2.1. Các bƣớc trong quy trình 

tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm 

- Khả năng liên kết   

- Đặt câu hỏi   

- Say mê với việc thử sức các 

01 0,5 03 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng dẫn 

viết thu 

hoạch, làm 

bài tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

trải nghiệm và khám phá    

- Xây dựng mối quan hệđể 

học hỏi. 

- Tự tin, mạnh mẽ ra quyết 

định và chấp nhận kết quả cho 

những quyết định ấy. 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc 

sống 

- Ôn tập kiểm tra 

kết thúc học kỳ 

(Chuẩn bị nội 

dung tự chọn 

(theo cá nhân 

hoặc theo nhóm) 

 

6.2.2. Phƣơng pháp tƣ duy 

sáng tạo: Tập kích não, thu 

thập ngẫu nhiên, nới rộng khái 

niệm, kích hoạt; chấp nhận rủi 

ro để bắt đầu thực hiện những 

ý tƣởng. 

01 0,5 03 

Kiểm tra học kỳ 01 01 03   

Tổng cộng 10 05 30   

* Năm thứ hai - Học kỳ IV 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng 

dẫn viết 

thu hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 6: Kỹ năng tƣ duy sáng 

tạo và mạo hiểm (tiếp) 

02 0,5 06   

6.3. Thực hành tƣ duy sáng 

tạo và mạo hiểm  

02 0,5 06  - Chuẩn bị nội dung 

trao đổi, thảo luận.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc sống 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng 

dẫn viết 

thu hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 7: Kỹ năng làm việc 

nhóm 

07 3,5 21   

7.1. Khái niện và tầm quan 

trọng của làn việc nhóm 

01 0,5 03 [1] 

[2[ 

[3] 

[6] 

[8] 

- Tìm đọc tài liệu 

tham khảo về KN    

làm việc nhóm  

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc 

sống 

- Ôn tập kiểm tra 

kết thúc học kỳ 

(Chuẩn bị nội 

dung tự chọn 

(theo cá nhân 

hoặc theo nhóm) 

7.2. Hình thức và quy chế tổ 

chức nhóm 

7.2.1. Hình thức tổ chức nhóm:   

7.2.3. Quy chế tổ chức nhóm:   

01 0,5 03 

7.3. Các nguyên tắc làm việc 

nhóm:   

01 0,5 03 

7.4. Quá trình làm việc theo nhóm 

7.4.1. Các buổi họp nhóm 

01 0,5 03 

7.4.2. Giải quyết vến đề trong 

nhóm 

7.4.3. Đánh giá kết quả của nhóm 

01 0,5 03 

7.5. Thực hành  tổng hợp KN 

làm việc theo nhóm  

02 01 06 

Kiểm tra học kỳ 01 01 03   

Tổng cộng 10 05 30   

14. Hƣớng dẫn sử dụng đề cƣơng chi tiết:  

 - Đƣợc áp dụng để giảng dạy cho SV cao đẳng chính quy khối ngành kinh tế 

năm thứ hai và dùng chung cho các ngành.  

- SV phải thực hành học phần 30 tiết/1 học kỳ: Viết thu hoạch, làm bài tập, 

thực hành, ôn tập,... theo yêu cầu và hƣớng dẫn của giảng viên. 



 

 

 

HỌC PHẦN KNM III 

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy   

1. Tên học phần: KNM III   

2. Mã học phần: KNM-CĐKTN3 

3. Số tín chỉ: 4(2TC/1HK) 

4. Trình độ: SV năm thứ ba 

5. Phân bổ thời gian:  

- Học kỳ V:  

+ Lên lớp:  10 tiết  

+ Hƣớng dẫn viết thu hoạch, làm bài tập, ôn tập...: 5 tiết 

+ Thực hành học phần: 30 tiết 

+ Tự học: 60 giờ  

- Học kỳ VI:  

+ Lên lớp:  10 tiết  

+ Hƣớng dẫn viết thu hoạch, làm bài tập, ôn tập...: 5 tiết 

+ Thực hành học phần: 30 tiết 

+ Tự học: 60 giờ  

6. Điều kiện tiên quyết: Học xong KNM II 

7. Mục tiêu của học phần:  

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày đƣợc: 

+  Kiến thức cơ bản về các KN:  Lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân, lập 

kế hoạch và tổ chức công việc, đàm phán và ký kết hợp đồng. 

+ Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các KN trên. 

- Về kĩ năng:  

+ SV thực hiện đƣợc các KN: Lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân, lập kế 

hoạch và tổ chức công việc, trả lời phỏng vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng. 

+ SV vận dụng đƣợc các KN trên vào học tập, công việc và cuộc sống. 

- Về thái độ: SV tích cực, chủ động: 

+ Nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức các kỹ năng: Lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân, lập kế hoạch và tổ chức công việc, trả lời phỏng vấn, đàm phán và ký kết 

hợp đồng.  

+ Thực hành các KN trên và vận dụng trong các tình huống trong học tập và 

cuộc sống. 

+ Phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá 

nhân, thích ứng nhanh  với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội... 



 

 

 

8. Mô tả các nội dung của học phần: Chƣơng trình học phần gồm có 04 bài. Bài 8: 

KN lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân; Bài 9: KN lập kế hoạch và tổ chức công 

việc; Bài 10: KN trả lời phỏng vấn; Bài 11: KN đàm phán và ký kết hợp đồng.  

9. Nhiệm vụ của SV 

- Phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học. 

- Đọc và nghiên cƣ́u tài liệu, chuẩn bị các nội dung, bài tập ở nhà. 

- Thực hiện đầy đủ điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm thi cuối kỳ, hoàn 

thành học phần. 

10. Tài liệu học tập (Tài liệu tham khảo) 

 [1] Nguyễn Thanh Bình, Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, NXB 

Đại học sƣ phạm, 2009. 

  [2] Ingrid Zhang, Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô, NXB Văn hóa - 

Thông tin, Hà Nội, 2010. 

  [3]  Quý Ly, Kim Thƣ, Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm 

phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao, NXB Lao động, 2009. 

 [4] Markh.McCormak, Làm thế nào để đạt hiệu quả trong công việc, (Ngƣời 

dịch: Đỗ Xuân Bình),  NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2001. 

 [5] Kĩ năng giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh, Đại học Thƣơng mại, 

Hà Nội -2011. 

[6]  Trang Web về Kĩ năng mềm (www.kynang.edu.vn). 

11. Đánh giá sinh viên: 

*Tiêu chí đánh giá:  

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
Ghi chú 

1.  Điểm chuyên cần 1 điểm 10%  

2.  Điểm kiểm tra định kỳ 1 điểm 30%  

3.  Điểm kiểm tra cuối kỳ 1 điểm 60%  

4.  Điểm học kỳ 
Là tổng điểm các điểm 1, 2, 3 

sau khi quy đổi theo trọng số 
  

* Cách tính điểm:  

- Tính điểm thành phần  

+ Điểm chuyên cần (GV đánh giá trong quá trình theo dõi trên lớp): Điểm 

đánh giá nhận thức, thái độ học tập, ý thức chuyên cần của sinh viên trong quá trình 

học tập. 

+ Điểm kiểm tra định kỳ (GV đánh giá SV qua việc thực hiện các bài tập nhỏ, 

bài thu hoạch trong quá trình lên lớp) : Điểm viết thu hoạch, bài tập theo nội dung 

của các KN hoặc điểm đánh giá thực hiện các KN trong quá trình học tập của SV.  

http://www.kynang.edu.vn/


 

 

 

+ Điểm kiểm tra cuối kỳ (GV đánh giá SV thực hiện các KN  thông qua thực 

hiện của cá nhân hoặc theo nhóm): Điểm đánh giá kết quả học tập các KN theo nội 

dung tự chọn của SV. 

- Điểm học phần:  

+ Là trung bình cộng điểm học kỳ I và học kỳ II đƣợc làm tròn đến phần nguyên. 

+ Đƣợc xem xét để xét cấp học bổng (không tính vào điểm tổng kết học kỳ, 

năm học, khoá học). 

+ Là điều kiện để xem xét đến việc công nhận tốt nghiệp cho SV khi kết thúc 

khoá học. 

12. Thang điểm: Theo thang điểm 10 và đƣợc xếp loại, quy đổi sang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy định. 

13. Nội dung chi tiết học phần: Nội dung học phần  KNM III  đƣợc giảng dạy 

trong 2 học kỳ (2TC/1 học kỳ) tƣơng ứng học kỳ V, học kỳ VI. 

 * Năm thứ ba - Học kỳ V  

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng dẫn 

viết thu 

hoạch, làm 

bài tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 8: Kỹ năng lãnh đạo bản 

thân và hình ảnh cá nhân 

04 02 12   

8.1. Khái niệm 

8.2. Nội dung 

8.2.1. Xác định giá trị cốt lõi 

của cuộc sống, hành động theo 

giá trị đó 

01 0,5 03 [1] 

[2] 

[6] 

- Tìm đọc tài liệu 

tham khảo về KN 

lãnh đạo bản thân 

và hình ảnh cá 

nhân      

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc 

sống 

 

8.2.2. Xác định mục tiêu của 

bản thân và lập kế hoạch thực 

hiện mục tiêu 

8.2.3. Xác định trách nhiệm với 

bản thân, tích cực lạc quan, làm 

việc chuyên nghiệp 

01 0,5 03 

8.2.4. Khám phá và phát huy 

năng lực, tính cách, giá trị đặc 

thù của bản thân 

8.2.5. Để mọi ngƣời đánh giá 

đúng giá trị của và đƣợc họ 

tôn trọng 

01 0,5 03 

8.3. Thực hành tổng hợp KN 

lãnh đạo bản thân và hình ảnh 

cá nhân 

01 0,5 03 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 

GV 

lên 

lớp 

Hướng dẫn 

viết thu 

hoạch, làm 

bài tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 9: Kỹ năng lập kế hoạch 

và tổ chức công việc 

05 02 15   

9.1. Khái niệm 

9.1.1. Kế hoạch 

9.1.2. Lập kế hoạch và tổ chức 

công việc 

9.1.3. Tầm quan trọng của lập 

kế hoạch và tổ chức công việc 

9.1.4. Các loại kế hoạch 

01 0,5 03 [1] 

[4] 

[6] 

- Tìm đọc tài liệu 

tham khảo về KN    

lập kế hoạch và tổ 

chức công việc  

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc 

sống 

- Ôn tập kiểm tra 

kết thúc học kỳ 

(Chuẩn bị nội 

dung tự chọn 

(theo cá nhân 

hoặc theo nhóm) 

9.2. Phƣơng pháp lập kế hoạch 

9.2.1. Nguyên tắc lập kế hoạch 

9.2.2.Phƣơng pháp lập kế 

hoạch: Xác định mục tiêu, 

phân tích tình hình, xác định 

các nguồn lực 

01 0,5 03 

9.2.3. Các bƣớc lập kế hoạch 

và tổ chức công việc  

01 0,5 03 

9.3. Thực hành tổng hợp KN lập 

kế hoạch và tổ chức công việc 

02 0,5 06 

Kiểm tra học kỳ 

 

01 01 03   

Tổng cộng 10 05 30   

           

 

 



 

 

 

* Năm thứ ba - Học kỳ VI  

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 
GV 

lên 

lớp 

Hƣớng 

dẫn viết 

thu hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 10: Kỹ năng trả lời 

phỏng vấn 

05 02 15   

10.1. Mục đích phỏng vấn của 

nhà tuyển dụng 

10.2. Chuẩn bị cho vòng 

phỏng vấn 

10.2.1. Trang phục, tâm thế  

10.2.2. Tìm hiểu công ty, vị trí 

công việc ứng tuyển 

01 0,4 03 [4] 

[6] 

 

- Tìm đọc tài liệu 

tham khảo về KN     

trả lời phỏng vấn  

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc 

sống 

 

10.2.3. Chuẩn bị lời giới thiệu 

về bản thân; tự nhận xét về 

ƣu, nhƣợc điểm của mình;  

10.2.4. Dự kiến một số câu hỏi 

của nhà tuyển dụng, luyện tập 

trả lời. Chuẩn bị một số câu hỏi 

về công ty và vị trí ứng tuyển 

để hỏi nhà tuyển dụng. 

01 0,4 03 

10.3. Tham dự phỏng vấn 

10.3.1.Thể hiện tính chuyên 

nghiệp, thái độ chân thành và 

thân thiện 

10.3.2. Thái độ thẳng thắn, tự tin 

10.3.3. Mẹo trả lời câu hỏi của 

nhà tuyển dụng, đặt câu hỏi 

ngƣợc 

01 0,4 03 

10.3.4. Phối hợp hiệu quả 

ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

trong trả lời phỏng vấn 

10.3.5.Quan sát tính cách 

ngƣời phỏng vấn để có hành 

vi phù hợp 

10 3.6. Gửi lời cảm ơn cho 

nhà tuyển dụng 

01 0,4 03 

10.4. Thực hành trả lời phỏng vấn  0,4 03 



 

 

 

Nội dung giảng dạy 

Số tiết 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Nhiệm vụ  

của SV 
GV 

lên 

lớp 

Hƣớng 

dẫn viết 

thu hoạch, 

làm bài 

tập, ôn 

tập… 

Thực 

hành 

Bài 11: Kỹ năng đàm phán 

và ký kết hợp đồng 

04 02 12   

11.1. Khái niệm về hợp đồng 

và đàm phán hợp đồng 

11.1.1. Hợp đồng 

11.1.2. Đàm phán hợp đồng 

01 0,4 03 [3] 

[5] 

[6] 

- Tìm đọc tài liệu 

tham khảo về KN     

đàm phán và ký 

kết hợp đồng  

- Chuẩn bị nội 

dung trao đổi, 

thảo luận.  

- Thực hành theo 

nội dung tiết học  

- Vận dụng trong 

học tập và cuộc 

sống 

- Ôn tập kiểm tra 

kết thúc học kỳ 

(Chuẩn bị nội 

dung tự chọn 

(theo cá nhân 

hoặc theo nhóm) 

11.2. Nguyên tắc và phƣơng 

thức đàm phán hợp đồng 

01 0,4 03 

11.3. Các bƣớc của quá trình 

đàm phán hợp đồng  

11.3.1. Chuẩn bị 

11.3.2. Tiến hành đàm phán 

01 0,4 03 

 11.3.3. Ký kết hợp đồng  

11.3.4. Kinh nghiệm khi đàm 

phán hợp đồng: 

01 0,4 03 

11.4. Thực hành đàm phán và 

ký kết hợp đồng  

01 0,4 03 

Kiểm tra học kỳ 01 01 03   

Tổng cộng 10 05 30   

 

14. Hƣớng dẫn sử dụng đề cƣơng chi tiết 

 - Áp dụng để giảng dạy cho SV cao đẳng chính quy năm thứ ba khối ngành 

kinh tế và dùng chung cho các ngành.  

 - SV phải thực hành học phần 30 tiết/1 học kỳ: Viết thu hoạch, làm bài tập, 

thực hành, ôn tập,... theo yêu cầu và hƣớng dẫn của GV. 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC                                            HIỆU TRƢỞNG  

 



 

 

 

Phụ lục 4.1 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 4.2 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 4.3 

Giáo án 2: Có tích hợp KNM (lần 1) 

Giáo án số: 17. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 48 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương  5.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 5.1. Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ 

 5.2. Phân loại, đánh giá TSCĐ 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc khái niệm, đặc điểm của TSCĐ, cách phân 

loại và đánh giá TSCĐ của doanh nghiệp  

2. Kỹ năng:  

Kỹ năng nghề nghiệp: Tính chính xác giá trị hao mòn của TSCĐ để từ đó 

làm căn cứ tính toán giá thành, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Kỹ năng mềm: Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức, khả năng làm việc nhóm, tƣ 

duy sáng tạo, lắng nghe,  xử lý và giải quyết vấn đề cũng nhƣ khả năng thuyết trình. 

3. Thái độ: Rèn luyện tính cầu thị trong công việc, chịu áp lực trƣớc công việc 

đƣợc giao, tính cẩn thận trong quá trình tính toán, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân. 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, giáo trình Kế toán tài chính, giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, làm việc nhóm.  



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:  

Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

29/9/2014 CĐK

T5A 

  

    

2. Bài mới :  

                                                     Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập 

Gợi mở kiến thức cho 

sinh viên vào bài bằng 

vai trò của TSCĐ trong 

DN 

- Phát vấn:   

Vai trò của TSCĐ trong 

doanh nghiệp? 

- Nhận xét câu trả lời của 

SV, kết nối vào bài mới. 

- Nghe, suy nghĩ. 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận 

xét). 

 

10 
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 5.1. KHÁI NIỆM, 

ĐẶC ĐIỂM CỦA 

TSCĐ 

5.1.1. Khái niệm, đặc 

điểm của TSCĐ 

a. Khái niệm 

- Chắc chắn thu đƣợc lợi 

ích kinh tế trong tƣơng lai. 

- Nguyên giá tài sản 

đƣợc xác định một cách 

đáng tin cậy. 

- Thời gian sử dụng ƣớc 

tính trên 1 năm 

- Có đủ tiêu chuẩn giá trị 

theo quy định hiện hành. 

 

 

 

 

 - Giảng giải khái niệm 

về TSCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe, ghi bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

30 

 

(10) 

 

 

 

 

 b. Đặc điểm của TSCĐ 

- Tham gia vào nhiều chu 

- Thuyết trình đặc điểm 

của TSCĐ. 

- Nghe, ghi bài 

- Suy nghĩ, ghi chép 

(20) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

kỳ sản xuất kinh doanh.  

- Hao mòn dần và giá trị 

của nó đƣợc chuyển 

dịch từng phần vào chi 

phí kinh doanh.  

- Giữ nguyên hình thái 

vật chất ban đầu cho đến 

lúc hƣ hỏng.  

- Phát vấn 

Sự khác nhau giữa TSCĐ 

và công cụ dụng cụ? 

Nhận xét, kết luận 

 

 

- Trình bày sự khác biệt  

(1 SV trình bày, 1 SV 

nhận xét) 

 

 5.1.2. Nhiệm vụ của kế 

toán TSCĐ 

+ Tổ chức ghi chép, phản 

ánh tổng hợp số liệu 

+ Phản ánh kịp thời giá 

trị hao mòn TSCĐ cho 

các đối tƣợng sử dụng 

+ Phản ánh kịp thời giá trị 

hao mòn TSCĐ vào chi 

phí sản xuất kinh doanh 

+ Tham gia lập kế hạch 

sửa chữa và dự toán chi 

phí sửa chữa TSCĐ. 

+ Tham gia kiểm kê, 

kiểm tra định kỳ hay bất 

thƣờng TSCĐ. 

- Thuyết trình nhiệm vụ 

của TSCĐ trong doanh 

nghiệp. 

 

- Nghe, ghi chép 

 

20 

 

 

 

 

 5.2. PHÂN LOẠI VÀ 

ĐÁNH GIÁ TSCĐ 

5.2.1. Phân loại TSCĐ 

* Phân loại TSCĐ theo 

hình thái biểu hiện kết 

hợp tính chất đầu tư : 

- Tài sản cố định hữu hình 

- Tài sản cố định vô hình 

- Tài sản cố định thuê 

 

 

 

- Thuyết trình cách phân 

loại TSCĐ theo hình thái 

biểu hiện. 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

 

 

 

- Nghe, ghi chép 

 

67 

 

30 

(10) 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

tài chính quan đến ví dụ. 

 * Phân loại TSCĐ theo 

quyền sở hữu:  

- Tài sản cố định hình 

thành bằng nguồn vốn 

chủ sở hữu 

- Tài sản cố định hình 

thành từ nguồn vốn vay 

- Phát vấn 

    Căn cứ vào quyền sở 

hữu, TSCĐ được phân 

thành những loại  nào? 

- Nhận xét, đƣa ra kết luận. 

- Suy nghĩ 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận 

xét) 

- Nghe, ghi chép 

(10) 

 * Phân loại TSCĐ căn cứ 

vào tính chất sử dụng: 

- Dùng cho mục đích 

kinh doanh: 

- Dùng cho mục đích phúc 

lợi, an ninh, quốc phòng 

- Giữ hộ, cất giữ hộ Nhà 

nƣớc: 

- Phát vấn 

    Căn cứ vào tính chất sử 

dụng, TSCĐ được phân 

thành những loại  nào? 

- Nhận xét, đƣa ra kết luận. 

- Suy nghĩ 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận xét) 

- Nghe, ghi chép 

(10) 

 

 

 

 5.2.2. Đánh giá TSCĐ 

Giá trị còn lại = 

Nguyên giá - Giá trị 

hao mòn 

 

 

 

* Nguyên giá tài sản cố 

định hữu hình: 

- Tài sản cố định mua 

sắm (bao gồm cả mua 

mới và cũ): 

- Tài sản cố định tự xây 

dựng cơ bản hoặc tự chế: 

- Tài sản cố định do 

bên nhận thầu (bên B) 

bàn giao 

- Tài sản cố định đƣợc cấp, 

đƣợc điều chuyển đến: 

 

- Cung cấp công thức 

- Phát vấn: Phân tích các 

chỉ tiêu trong công thức? 

- Nhận xét, kết luận. 

 

- Phát vấn:  

Cách xác định nguyên 

giá TSCĐ hữu hình 

trong từng trường hợp? 

- Nhận xét, kết luận. 

 

 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

-1 SV phân tích các chỉ 

tiêu, 01 SV nêu ý kiến 

đánh giá. 

- Nghe, ghi chép 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

- 02 SV phân tích các 

chỉ tiêu, 02 SV nêu ý 

kiến đánh giá. 

- Nghe, ghi chép 

 

37 

(5) 

 

(15) 

 

 * Nguyên giá của tài 

sản cố định vô hình: 

- TSCĐ vô hình mua ngoài 

- Đƣợc NN cấp, biếu, tặng 

- Phát vấn:  

Cách xác định nguyên 

giá TSCĐ vô hình trong 

từng trường hợp? 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

- 02 SV phân tích các 

chỉ tiêu, 02 SV nêu ý 

kiến đánh giá. 

(17) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Tạo ra từ nội bộ DN - Nhận xét, kết luận. - Nghe, ghi chép 

3 Củng cố bài 

  

Kỹ thuật 321 

- 3 điều thú vị nhất của 

em trong giờ học ? 

- 2 đề xuất của em đối 

với GV? 

- 1 câu hỏi đƣa ra cho 

GV? 

Tƣ duy 

Trả lời 

3 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:  Thời gian: 03 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Trình bày khái niệm, đặc điểm và cách đánh giá TSCĐ trong doanh nghiệp? 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

 Chương 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

                      5.3.1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

* Tài liệu tham khảo bài sau:  

 Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013. 

 Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính 

trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

 GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ……………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:…………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: …………………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….……………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….………….. 

 Ngày  26  tháng  9  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 



 

 

 

Giáo án số: 18. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 51 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương  5.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 5.3.1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu TK 211 và phƣơng pháp 

hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình. 

 2. Kỹ năng:  

 Kỹ năng nghề nghiệp: Hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến TSCĐ hữu hình. 

Kỹ năng mềm: Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức, khả năng làm việc nhóm, tƣ 

duy sáng tạo, lắng nghe,  xử lý và giải quyết vấn đề cũng nhƣ khả năng thuyết trình. 

3. Thái độ: Rèn luyện tính cầu thị trong công việc, chịu áp lực trƣớc công việc 

đƣợc giao, tính cẩn thận trong quá trình tính toán, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân, bút dạ, giấy A2. 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 

- NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, giáo trình Kế toán tài chính, giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận, thuyết trình. 

 

 

 



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                 Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

6/10/2014 CĐ 

KTA 

  

    

2. Bài mới :            Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập: 

 Gợi mở kiến thức cho 

sinh viên vào  bài bằng 

đoạn clip:  

(Hoạt động kế toán 

TSCĐ tại công ty 

CPTM Hòa An) 

- Trình chiếu clip. 

- Phát vấn: 

 Vai trò của TSCĐ hữu 

hình trong việc tính giá 

thành sản phẩm? 

- GV nhận xét câu trả lời 

của SV.  

- Kết nối vào bài mới. 

- Theo dõi clip và tƣ duy. 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận xét). 

 

04 
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 5.3. KẾ TOÁN TÀI 

SẢN CỐ ĐỊNH 

5.3.1. Kế toán TSCĐ 

hữu hình 

a. Tài khoản sử dụng 

 Nội dung: 

- Kết cấu: 

 

 

 

 

- Phát vấn:  

Trình bày nội dung, kết 

cấu của các TK 211? 

- Nhận xét, kết luận. 

 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 b. Phương pháp kế toán 

 + Kế toán biến động 

tăng TSCĐ hữu hình. 

  100 

60 

 (1). Trƣờng hợp mua 

sắm bằng vốn chủ sở 

hữu dùng để sản xuất 

sản phẩm, dịch vụ. 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Hai SV ngồi gần nhau 

cùng trao đổi làm ví dụ 

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

(10) 

 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 Ví dụ 1: - Nhận xét, kết luận  - Nghe, ghi chép 

 (2). Tài sản cố mua sắm 

bằng quỹ phúc lợi và 

dùng cho hoạt động 

phúc lợi: 

Ví dụ 2: 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- SV ngồi cùng bàn trao 

đổi làm ví dụ 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

(10) 

 

 (3). Trƣờng hợp tăng do 

mua sắm theo phƣơng 

thức trả góp, trả chậm: 

Ví dụ 3: 

(4). Tăng do đầu tƣ 

XDCB hoàn thành 

 (5). Trƣờng hợp tăng tài 

sản cố định do tự chế:  

(6). Trƣờng hợp tăng 

tham gia liên doanh góp 

 (7). Trƣờng hợp tăng 

tài sản cố định do đƣợc 

biếu tặng, viện trợ: 

- Phân tích cụ thể nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh số 3. 

- Phát vấn: 

Định khoản các NVKTPS 

4,5,6,7? 

- Nhận xét, kết luận 

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      4 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

(40) 

 

 Ví dụ: (Giáo trình- 

trang 86) 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Thảo luận nhóm: 

  Nhóm 1: NV4. 

  Nhóm 2: NV 5 

  Nhóm 3: NV 6 

  Nhóm 4: NV 7 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Các nhóm lên bảng 

dán đáp án và giải thích 

cách định khoản. 

- Nhận xét:  4 SV  nhận 

xét giữa các nhóm 

- Nghe, ghi chép 

 

 + Kế toán biến động 

giảm TSCĐ hữu hình 

  40 

 

 (1). Kế toán trƣờng hợp 

nhƣợng bán tài sản cố 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

(10) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

định: 

Ví dụ 1: 

- Hai SV ngồi gần nhau 

cùng trao đổi làm ví dụ 

- Nhận xét, kết luận  

 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

 

 (2). Kế toán trƣờng hợp 

thanh lý TSCĐ hữu 

hình 

Ví dụ 2: 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- SV ngồi cùng bàn trao 

đổi làm ví dụ 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

(9) 

 (3). Trƣờng hợp giảm 

do chuyển thành công 

cụ, dụng cụ nhỏ 

Ví dụ 3: 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- SV ngồi cùng bàn trao 

đổi làm ví dụ 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

(7) 

 (4). Giảm tài sản cố 

định do góp vốn vào 

công ty con: 

Ví dụ 4: 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

(7) 

 (5). Trƣờng hợp kiểm 

kê phát hiện thiếu tài 

sản cố định. 

Ví dụ 5: 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  làm bài 

- Lên bảng ghi đáp án 

      1 SV lên bảng 

      1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

(7) 

3 Củng cố bài 

 

Kỹ thuật 321 

- 3 điều thú vị nhất của 

em trong giờ học? 

- 2 ý kiến của em đối với 

GV? 

- 1 câu hỏi đƣa ra cho 

GV? 

Tƣ duy 

Trả lời 

6 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:                       Thời gian:  3 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK 211? 

 2. Làm bài tập số 1, 2 chƣơng 5 trang 99,100. 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

 Chương 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

5.3.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

5.3.3. KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH VÀ THUÊ HOẠT ĐỘNG 

* Tài liệu tham khảo bài sau:  

 Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013. 

 Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính 

trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

 GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:…………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ……………………………………………………. 

 - Thời gian: ………………………………………………….…… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 Ngày 03 tháng 10  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giáo án số: 19. Số tiết: 03. Tổng số tiết đã giảng: 54 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH      

 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 5.3.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

 5.3.3. KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH VÀ THUÊ HOẠT ĐỘNG 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu các tài khoản sử dụng và 

phƣơng pháp hạch toán kế toán TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê hoạt động, thuê tài 

chính. 2. Kỹ năng:  

Kỹ năng nghề nghiệp: Vận dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế có liên 

quan đến TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê hoạt động, thuê tài chính. 

Kỹ năng mềm: Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức, khả năng làm việc nhóm, tƣ 

duy sáng tạo, lắng nghe, xử lý và giải quyết vấn đề cũng nhƣ khả năng thuyết trình. 

 3. Thái độ: Rèn luyện tính cầu thị trong công việc, chịu áp lực trƣớc công việc 

đƣợc giao, tính cẩn thận trong quá trình tính toán, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân, bút dạ, giấy A2 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

1. Thiết bị, đồ dùng dạy học: Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo 

trình Kế toán tài chính, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế 

toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận; Thuyết trình. 



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

 1. Ổn định tổ chức:                                    Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

13/10/2014 KT 

5A 

  

    

2. Bài mới :                                                                Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập 

 Gợi mở kiến thức cho 

sinh viên vào bài bằng 

vai trò hạch toán đúng 

nguyên giá của TSCĐ 

vô hình, thuê tài chính 

đối với công tác kế toán. 

Thuyết trình  Tƣ duy, suy nghĩ 04 

 

2 Giảng bài   123 

 5.3.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN 

CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

   

60 

 a. Tài khoản sử dụng 

- Nội dung: 

- Kết cấu: 

- Phát vấn: Nội dung, 

kết cấu TK 213? 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận về nội dung, kết 

cấu của TK 213. 

- Suy nghĩ,  trả lời 

    1 SV trả lời 

    1 SV  đánh giá 

- Ghi chép 

10 

 b. Phương pháp hạch toán   50 

 + Kế toán biến động 

tăng TSCĐ vô hình 

+ Ví dụ:(Giáo trình - 

trang 88) 

(1). Tăng TSCĐ vô hình 

trong giai đoạn triển 

khai. 

(2). Tăng tài sản cố định 

vô hình do mua ngoài. 

(3). Các trƣờng hợp 

mua ngoài theo phƣơng 

 - Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy 

nghĩ, thảo luận các 

NV phát sinh.  

  + Ghi kết quả vào 

giấy A2 và lên trình 

bày kết quả 

        Nhóm 1: NV 1,2 

     Nhóm 2: NV 3,4 

     Nhóm 3: NV 5,1 

     Nhóm 4: NV 2,3 

 

 

(25) 

 

(15) 

 

 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

thức trả góp, trả chậm. 

 (4). Tăng tài sản cố định 

vô hình do nhận vốn góp. 

(5). Các trƣờng hợp 

tăng khác 

 - Ghi chép 

 

 

 

 + Kế toán biến động 

giảm TSCĐ vô hình 

(1) Xoá sổ tài sản cố định. 

(2) Chuyển một lần vào 

chi phí kinh doanh, đƣa 

vào chi phí trả trƣớc 

dài hạn: 

- Phát vấn 

   Định khoản các 

nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh?) 

- Nhận xét, kết luận 

- Suy nghĩ,  trả lời 

     1 SV trả lời NV 1 

     1 SV trả lời NV 2 

     1 SV  nhận xét 

-  Ghi chép 

 

(10) 

 

 

 

 

 

 5.3.3. KẾ TOÁN TSCĐ 

THUÊ TÀI CHÍNH VÀ 

THUÊ HOẠT ĐỘNG 

  63 

 a. Kế toán TSCĐ thuê 

tài chính 

+ Khái niệm 

- Thuê tài chính: 

- Điều kiện: 

- Phát vấn: Khái niệm 

thuê tài chính và điều 

kiện áp dụng? 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  trả lời 

    1 SV trả lời 

    1 SV  đánh giá 

- Ghi chép 

40 

 

(6) 

 

 

 + Tài khoản sử dụng 

- Nội dung: 

- Kết cấu: 

- Phát vấn: Nội dung, 

kết cấu TK 212? 

- Nhận xét, kết luận  

- Suy nghĩ,  trả lời 

    1 SV trả lời 

    1 SV  đánh giá 

- Ghi chép 

(7) 

 

 + Phương pháp hạch toán 

Ví dụ: (Giáo trình - 

trang 89)  

 (1). Khi phát sinh chi 

phí trực tiếp ban đầu 

liên quan đến tài sản 

thuê tài chính. 

(2). Khi chi tiền ứng trƣớc 

- Phân công các nhóm 

định khoản NVKTPS 

(ghi vào giấy A2) 

     Nhóm 1: NV 1,3 

     Nhóm 2: NV 2,4 

     Nhóm 3: NV 5,1 

     Nhóm 4: NV 3,5 

- Tổ chức các nhóm thảo 

- Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy 

nghĩ, thảo luận  các 

NV phát sinh  

  + Ghi kết quả vào 

giấy A2 và  lên trình 

bày kết quả 

    -  Tƣ duy, suy nghĩ 

 

(20) 

(7) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

khoản tiền thuê tài chính. 

(3). Trả nợ gốc thuê tài 

chính. 

(4). Khi trả phí cam kết 

sử dụng vốn  

(5). Khi trả lại TSCĐ 

thuê tài chính. 

luận về kết quả bài làm. 

- Nhận xét, kết luận. 

 

 

 

và đƣa ra  nhận xét. 

- Suy nghĩ, ghi chép 

 b. Kế toán TSCĐ thuê 

hoạt động 

+ Khái niệm 

 

- Phát vấn:  

Thuê hoạt động là gì? 

- Nhận xét, kết luận. 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

23 

 

(7) 

 

 + Phương pháp hạch 

toán 

1). Khi nhận TSCĐ thuê 

hoạt động.  

(2). Căn cứ vào hợp 

đồng thuê tài sản và các 

chi phí phát sinh khác. 

(3). Trƣờng hợp DN trả 

trƣớc tiền thuê cho 

nhiều kỳ. 

 (4). Khi hoàn trả TSCĐ 

thuê hoạt động. 

- Phân tích nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh số 1. 

- Phát vấn: 

Định khoản các nghiệp 

vụ 2,3,4? 

- Nhận xét và đƣa ra kết 

luận. 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ  

- Trả lời 

- Ghi chép 

 

 

 

 

 

 

(16) 

 

3 Củng cố bài 

 

Kỹ thuật 321 

- 3 điều thú vị nhất của 

em trong giờ học ? 

- 2 đề xuất của em đối 

với GV? 

- 1 câu hỏi đƣa ra cho 

GV? 

Tƣ duy 

Trả lời 

3 

 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:             Thời gian: 03    phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK 212, 213? 

 2.  Làm bài tập số 3,4 chƣơng 5 trang 101-103. 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 6. KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

 6.1. Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG. 

 6.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG 

* Tài liệu tham khảo bài sau:  

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013. 

Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính 

trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….… 

 

 Ngày  10  tháng 10  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 



 

 

 

Phụ lục 4.4 

Giáo án 2: Có tích hợp KNM (lần 2) 

Giáo án số: 23. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 66 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương  7.  KẾ TOÁN CHI  PHÍ  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 7.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 

 7.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang 

theo chi phí NVL chính, theo sản lƣợng hoàn thành ƣớc tính tƣơng đƣơng và phƣơng 

pháp tính giá thành sản phẩm theo phƣơng pháp giản đơn, phƣơng pháp hệ số.  

2. Kỹ năng:  

Kỹ năng nghề nghiệp: Tính chính xác giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 

2 phƣơng pháp: chi phí nguyên vật liệu chính, sản lƣợng hoàn thành ƣớc tính tƣơng 

đƣơng và giá thành sản phẩm theo phƣơng pháp giản đơn, phƣơng pháp hệ số. 

Kỹ năng mềm: Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức, khả năng làm việc nhóm, tƣ 

duy sáng tạo, lắng nghe,  xử lý và giải quyết vấn đề cũng nhƣ khả năng thuyết trình 

và tranh luận độc lập.   

 3. Thái độ: Rèn luyện tính cầu thị trong công việc, chịu áp lực trƣớc công 

việc đƣợc giao, tính cẩn thận trong quá trình tính toán, tuân thủ chế độ kế toán 

hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân, bút dạ, giấy A2 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo trình Kế toán tài chính, Giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, làm việc nhóm.  



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                  Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

3/11/2014 KT 

5A 

  

    

2. Bài mới:                                                        Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 
Hoạt động  

của học sinh 

1 Dẫn nhập 

    Gợi mở kiến thức cho 

sinh viên vào bài bằng đoạn 

clip: (Tại phân xưởng cán 

thép của Công ty TNHH 

Thuận Việt) 

- Trình chiếu clip 

- Phát vấn:  Nhận xét sự 

chuyển hóa của NVL 

trong quá trình sản xuất 

và cách xử lý? 

- Nhận xét câu trả lời của 

SV, kết nối vào bài mới. 

- Theo dõi clip và 

tƣ duy. 

- Trả lời câu hỏi (1 

SV trình bày, 1 SV 

nhận xét). 

 

10 

 

2 Giảng bài   117 

 7.4. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM 

DỞ DANG 

7.4.1. Đánh giá sản phẩm 

dở dang (SPDD) theo chi 

phí nguyên vật liệu chính 

 + Nội dung 

      Giá trị SPDD cuối kỳ 

chỉ bao gồm chi phí NVL 

chính. 

  

+ Công thức 

Giá trị 

sản 

phẩm 

dở 

dang 

CK 

= 

Giá trị sản 

phẩm dở 

dang ĐK 

+ 

Chi phí 

NVL 

chính tiêu 

hao trong 

kỳ x 

Số 

lƣợng 

SP dở 

dang 

CK 

Số lƣợng 

SP hoàn 

thành 

trong kỳ 

+ 

Số lƣợng 

SP dở 

dang CK 

 + Ví dụ: Một phân xƣởng 

sản xuất sp M, trong kỳ kế 

toán có tình hình sau: (ĐVT: 

đồng) 

    - Giá trị SPDD đầu kỳ 

 

 

 

 

 

 - Giảng giải nội dung 

đánh giá SPDD theo chi 

phí NVL chính. 

 

- Cung cấp và giải thích 

công thức tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu khái quát ví dụ 

- Phân công thực hiện (2 

bạn cùng bàn thảo luận, 

trao đổi làm ví dụ) 

- Tổ chức thảo luận về 

 

 

 

 

 

- Nghe, ghi bài 

 

 

 

- Nghe, ghi chép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm việc theo 

nhóm 2 SV. 

+ Các nhóm suy 

nghĩ, thảo luận và 

làm ví dụ.  

77 

 

37 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 

 

 

 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 
Hoạt động  

của học sinh 

12.000.000 đ. 

    - Xuất kho vật liệu để sản 

xuất sản phẩm 220.000.000 

đ; trong đó giá trị vật liệu 

chính 205.000.000 đ, giá trị 

vật liệu phụ 15.000.000 đ. 

    - Cuối tháng sản xuất 

hoàn thành nhập kho 900 sp, 

còn dở dang 100 sp. 

    Yêu cầu: Tính SPDD cuối 

kỳ theo chí phí NVL chính. 

+ Ưu,  nhược điểm 

    - Đơn giản, dễ tính toán. 

    - Độ chính xác không  

    - Phù hợp với những loại 

sản phẩm mà chi phí NCL 

chính chiếm tỉ trọng lớn 

trong tổng chi phí sản xuất. 

kết quả bài làm và 

những tranh luận liên 

quan đến ví dụ. 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận. 

 

 

 

 

 

- Phát vấn 

    Ưu, nhược điểm của 

phương pháp đánh giá 

SPDD theo chi phí 

nguyên vật liệu chính? 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

+ Trình bày kết quả 

tính toán lên bảng 

(1 SV lên bảng ghi 

kết quả, 2 SV khác 

nhận xét, đánh giá 

kết quả). 

- Tƣ duy, ghi chép. 

- Suy nghĩ 

 

 

 

 

- Trả lời câu hỏi (2 

SV trình bày, 1 SV 

nhận xét) 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 7.4.2. Đánh giá sản phẩm 

dở dang theo sản lƣợng 

hoàn thành ƣớc tính tƣơng 

đƣơng 

+ Nội dung  

    - Giá trị SPDD cuối kỳ bao 

gồm CPNVLTT, CPNCTT, 

CPSXC. 

    - Căn cứ xác định: Số lƣợng 

SPDD, tỷ lệ hoàn thành. 

 

 

 

- Thuyết trình nội dung 

đánh giá SPDD theo sản 

lƣợng ƣớc tính tƣơng 

đƣơng. 

 

 

 

 

 

- Nghe, ghi bài 

 

40 

 

 

(5) 

 

 + Công thức  

(Giáo trình Kế toán tài 

chính - trang 179) 

 

 

 

 

 

 

  - Cung cấp và giải thích 

công thức tính trên slide 

- Phát vấn:  

     Sự khác nhau cơ bản 

giữa phương pháp đánh 

giá SPDD theo chi phí 

NVL chính và theo sản 

lượng ước tính tương 

đương? 

- Nhận xét  trả lời của 

SV, đƣa ra kết luận. 

- Suy nghĩ, ghi 

chép 

- Trình bày sự khác 

biệt  

(1 SV trình bày, 1 

SV nhận xét) 

 

(5) 

 

 

 

 

 - Ví dụ: Một DN sản xuất 

sản phẩm A, trong tháng có 

tình hình sau:  (ĐVT:1.000 

- GV trình chiếu và giải 

thích ví dụ. 

- Phân công các nhóm  

- Làm việc nhóm  

+ Các nhóm suy 

nghĩ, thảo luận và 

(20) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 
Hoạt động  

của học sinh 

đồng). 

 
Khoản mục  

chi phí 

CPSX dở dang 

ĐK 

CPSX phát 

sinh trong kỳ 

1. Chi phí NVL 

trực tiếp 

12.520 48.320 

Trong đó chi phí 

NVL  chính 

10.800 45.000 

2. Chi phí nhân 

công trực tiếp 

6.400 23.800 

3. Chi phí sản 

xuất chung 

2.200 8.200 

Cộng 21.120 80.320 

  Cuối tháng, sản xuất hoàn 

thành nhập kho 1.200 sản 

phẩm, còn dở dang 180 sản 

phẩm mức độ hoàn thành 50%. 

 Yêu cầu: Tính SPDD cuối 

kỳ theo sản lƣợng hoàn 

thành ƣớc tính tƣơng đƣơng. 

      + 4 nhóm thảo luận, 

làm bài ghi  kết quả bài 

làm vào giấy A2 

    + Nhóm 3,4 dán kết 

quả lên bảng và trình 

bày trình tự thực hiện. 

   + Nhóm 1,2 nhận xét 

về kết quả và trình tự 

thực hiện của nhóm 3,4. 

- Tổ chức các nhóm 

thảo luận về kết quả bài 

làm và những tranh luận 

liên quan đến ví dụ. 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

làm ví dụ.  

+ Nhóm 3, nhóm 4  

trình bày  kết quả 

tính toán.  

+ Nhóm 1, nhóm 2  

nhận xét kết quả 

nhóm 3, nhóm 4. 

- Tƣ duy, suy nghĩ 

và đƣa ra  những ý 

kiến cá nhân khác 

liên quan.  

- Nghe, ghi chép 

 

 

 

 - Ưu,  nhược điểm 
     - Độ chính xác cao. 

     - Tính toán phức tạp. 

     - Phù hợp với những loại 

sản phẩm mà tỉ trọng chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp trong 

tổng chi phí không lớn lắm.  

- Phát vấn 

    Ưu, nhược điểm của 

phương pháp đánh giá 

SPDD theo sản lượng 

ước tính tương đương? 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

- Suy nghĩ 

- Trả lời câu hỏi (2 

SV trình bày, 1 SV 

nhận xét) 

- Nghe, ghi chép 

 

(10) 

 7.5. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM 

7.5.1.  Các phƣơng pháp 

tính giá thành 

a. Phương pháp giản đơn  

+ Nội dung 

     Phƣơng pháp đƣợc áp 

dụng với những sản phẩm, 

công việc có quy trình công 

nghệ sản xuất giản đơn, 

khép kín, chu kỳ sản xuất 

ngắn và liên tục. 

 

 

 

 

 

- Giảng giải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

 

 

 

 

40 

 

 

 

20 

(5) 

 

 

 

 + Công thức   

    - Tổng giá thành sản 

phẩm hoàn thành: 

Z = Dđk + C - Dck 

   - Giá thành đơn vị: 

zđv = 
Z 

Q 
 

- Cung cấp công thức 

- Phát vấn: Phân tích 

các chỉ tiêu trong công 

thức? 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận. 

 

- SV suy nghĩ, trả 

lời. 

-1 SV phân tích các 

chỉ tiêu, 02 SV nêu 

ý kiến đánh giá. 

- Nghe, ghi chép 

 

(5) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 
Hoạt động  

của học sinh 

 + Ví dụ: Tính tổng giá thành 

và giá thành sản phẩm A hoàn 

thành (ĐVT:1.000 đồng). 

Biết rằng: 

   - Chi phí sản xuất dở dang 

ĐK: 50.000 

   - Tổng chi phí sản xuất 

trong kỳ: 200.000. 

   - Chi phí sản xuất dở dang 

CK: 10.000. 

   - Số lƣợng SP hoàn thành 

trong kỳ: 5.000 sp 

 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Phân công các nhóm 

(4 nhóm) 

    + 4 nhóm thảo luận, 

làm ghi  kết quả bài làm 

vào giấy A2 

    + Nhóm 2,4 dán kết 

quả lên bảng và trình 

bày trình tự thực hiện. 

    + Nhóm 1,3 nhận xét 

về kết quả và trình tự 

thực hiện của nhóm 2,4. 

- Tổ chức các nhóm 

thảo luận về kết quả bài 

làm và những tranh luận 

liên quan đến ví dụ. 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

- Làm việc nhóm 

  + Thảo  luận ở 

nhóm 

   + Nhóm 2, nhóm 

4 trình bày  kết quả 

thảo luận, tính 

toán.  

+  Nhóm 1, nhóm 3 

nhận xét kết quả 

nhóm 2, nhóm 4. 

- Tƣ duy, suy nghĩ 

và đƣa ra  những ý 

kiến cá nhân khác 

liên quan  

- Nghe, ghi chép 

 

(10) 

 

 b. Phương pháp hệ số  

+ Nội dung 

      - Điều kiện áp dụng 

      - Căn cứ xác định 

 

- Giảng giải  

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

 

20 

(5) 

 

 + Công thức 

      - Sản phẩm chuẩn quy 

đổi:  Qo = ∑Qi x Hi  
     - Tổng giá thành sản phẩm:  

Zo = Dđk + C - Dck  

     - Giá thành đơn vị sp 

chuẩn:  

zođv = 
Z 

Q 

   - Giá thành từng loại sp:  

ziđv  = zođv x Hi 

               Zi    =  ziđv  x Qi 

- Cung cấp công thức 

- Phát vấn 

   Phân tích các chỉ tiêu 

trong công thức? 

 

- SV suy nghĩ, trả 

lời (2 SV phân tích 

các chỉ tiêu trong 

công thức, 1 SV 

nhận xét) 

- Nghe, ghi chép 

 

 

(5) 

 

 + Ví dụ 
      Số liệu về giá trị sản phẩm 
dở dang đầu kỳ, chi phí phát 
sinh trong kỳ, giá trị sản phẩm 
dở dang cuối kỳ (bảng 7.2- 
trang 135 - Giáo trình Kế 
toán tài chính) 
    Hệ số 2 sản phẩm A, B 

- Trình chiếu và tóm tắt 
ví dụ trên slide. 
- Phân công các nhóm 
(4 nhóm). 
   4 nhóm thảo luận, làm 
ghi  kết quả bài làm vào 
giấy A2 
    Nhóm 2,3 dán kết quả 

- Làm việc nhóm 
+ Thảo luận 
+ Nhóm 2, nhóm 3  
trình bày  kết quả 
tính toán.  
+ Nhóm 1, nhóm 4 
nhận xét kết quả 
nhóm 2, nhóm 3. 

(10) 
 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 
Hoạt động  

của học sinh 
lần lƣợt là 1; 0,8. 
   Yêu cầu: Tính tổng giá 
thành và giá thành sản phẩm 
A, B hoàn thành. 
 

lên bảng và trình bày 
trình tự thực hiện. 
  Nhóm 1,4 nhận xét về 
kết quả và trình tự thực 
hiện của nhóm 2,3. 
- Tổ chức các nhóm 
thảo luận về kết quả bài 
làm và những tranh luận 
liên quan đến ví dụ. 
- Nhận xét, đƣa ra kết luận. 

- Tƣ duy, suy nghĩ 
và đƣa ra  những ý 
kiến cá nhân khác 
liên quan. 
- Nghe, ghi chép 
 
 

3 Củng cố bài 
  

Kỹ thuật 321 
- 3 điều thú vị nhất của 
em trong giờ học ? 
- 2 đề xuất của em đối 
với GV? 
- 1 câu hỏi đƣa ra cho 
GV? 

Tƣ duy 
Trả lời 

3 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:                        Thời gian: 03 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Trình bày phƣơng pháp đánh giá SPDD theo 2 phƣơng pháp đã học và nêu 
công thức tính giá thành theo phƣơng pháp giản đơn, phƣơng pháp hệ số? 

 2.  Làm bài tập số 3,4 chƣơng 7 trang 189 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 8. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

                       8.1. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 

  8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

* Tài liệu tham khảo bài sau: Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình 
Kế toán tài chính, NXB KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế 
về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. GS.TS. 
Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Kinh tế 
quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ……………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………………. 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………………. 

 - Thời gian: ………………………………………………….……………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….………….. 

 Ngày 31   tháng  10  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 



 

 

 

Giáo án số: 24. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 69 

 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương 8. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 8.1. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu TK 511, TK 632, TK 531, TK 

532, TK 641 và phƣơng pháp hạch toán kế toán thành phẩm, chi phí bán hàng. 

 2. Kỹ năng:  

Kỹ năng nghề nghiệp: Hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến thành phẩm, tiêu thụ và tính toán chính xác quá trình tập hợp chi phí bán 

hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Kỹ năng mềm: Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức, khả năng làm việc nhóm, tƣ 

duy sáng tạo, lắng nghe,  xử lý và giải quyết vấn đề cũng nhƣ khả năng thuyết trình 

và tranh luận độc lập.   

3. Thái độ: Rèn luyện tính cầu thị trong công việc, chịu áp lực trƣớc công việc 

đƣợc giao, tính cẩn thận trong quá trình tính toán, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân, bút dạ, giấy A2. 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 

- NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo trình Kế toán tài chính, Giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận, thuyết trình. 

 



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                 Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

10/11/2014 KT5A   

    

2. Bài mới:                                                                      Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập: 

    Gợi mở kiến thức cho sinh 

viên vào  bài bằng đoạn clip:  

(Hoạt động bán hàng tại siêu 

thị BigC- Phần 1) 

- Trình chiếu clip. 

- Phát vấn: 

      Vai trò của tiêu thụ 

đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của DN? 

- GV nhận xét câu trả lời 

của SV.  

- Kết nối vào bài mới. 

- Theo dõi clip và tƣ 

duy. 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận 

xét). 

 

04 

2 Giảng bài   120 

 8.1. KẾ TOÁN TIÊU THỤ 

THÀNH PHẨM (TP) 

8.1.1. Tài khoản sử dụng 

-  Tài khoản 511 - Doanh thu 

bán hàng 

- Tài khoản 512 - Doanh thu 

nội bộ 

- Tài khoản 531 - Hàng bán 

bị trả lại.  

- Tài khoản 532 - Giảm giá 

hàng bán.  

- Tài khoản 157 - Hàng gửi 

bán  

- Tài khoản 632 -  Giá vốn 

hàng bán.  

 

 

 

- Phát vấn: Những TK 

trực tiếp liên quan đến 

hạch toán kế toán tiêu thụ 

TP? 

- Phân công các nhóm (4 

nhóm). 

   4 nhóm trình bày nội 

dung, kết cấu của các 

TK, ghi kết quả bài làm 

vào giấy A2. 

    Nhóm 1:TK 511, 157 

    Nhóm 2: TK 512, 632 

    Nhóm 3: TK 531, 511 

    Nhóm 4: TK 532, 531 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

quan đến ví dụ. 

- Nhận xét, đƣa ra kết luận. 

 

 

- Làm việc nhóm    

- Các nhóm ghi kết quả 

vào giấy A2 và  trình 

bày kết quả. 

  Nhóm 1:TK 511, 157 

  Nhóm 2: TK 512, 632 

  Nhóm 3: TK 531, 511 

  Nhóm 4: TK 532, 531 

 

 

 

 

 

 

- Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  những ý kiến cá 

nhân khác liên quan. 

- Ghi chép. 
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(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 

 

 

 

 

 8.1.2. Phƣơng pháp kế toán 

 - Ví dụ 

(1). Kế toán tiêu thụ thành 

phẩm theo phƣơng thức tiêu 

thụ trực tiếp. 

 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide. 

- Phân công các nhóm 

định khoản NVKTPS 

 

- Làm việc nhóm . 

+ Các nhóm suy nghĩ, 

thảo luận và làm ví dụ.  

- Các nhóm ghi kết quả 

35 

(20) 

 

 

 



 

 

 

(2). Kế toán tiêu thụ thành 

phẩm theo phƣơng thức bán 

hàng trả góp. 

(3). Kế toán tiêu thụ theo 

phƣơng thức chuyển hàng 

chờ chấp nhận và  đại lý, ký 

gửi. 

(4). Kế toán các khoản giảm 

trừ doanh thu và kết chuyển 

doanh thu. 

(ghi vào giấy A2).  

  Nhóm 1, 2: NV1, NV 2 

  Nhóm 3,4: NV3, NV 4 

 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

quan đến ví dụ. 

- Kết luận các trƣờng hợp 

cơ bản của kế toán tiêu 

thụ thành phẩm. 

vào giấy A2 và  lên 

trình bày kết quả. 

   Nhóm 1,2: NV1, NV 2 

   Nhóm 3,4: NV3, NV4 

-  Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  những ý kiến cá 

nhân khác liên quan.  

- Ghi chép. 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 

 

 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

8.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 

8.2.1.1.Tài khoản sử dụng:  

Tài khoản 641 

 

 

8.2.1.1. Phương pháp hạch 

toán 

   - Ví dụ 

   (1) Tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng của 

nhân viên bán hàng. 

    (2) Chi phí công cụ, vật 

liệu cho bộ phận bán hàng. 

    (3) Trích khấu hao tài sản 

cố định. 

    (4) Các khoản ghi giảm 

chi phí bán hàng. 

    (5) Cuối kỳ, kết chuyển chi 

phí bán hàng vào tài khoản 

xác định kết quả kinh doanh.

  

 

 

 

- Phát vấn: Nội dung, kết 

cấu TK 641 

- Nhận xét và đƣa ra kết 

luận. 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Phân công các nhóm 

định khoản NVKTPS 

(ghi vào giấy A2)  

    Nhóm 1: NV 1 

    Nhóm 2: NV 2 

    Nhóm 3: NV 3 

     Nhóm 4: NV4 

 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

quan đến ví dụ. 

- GV hƣớng dẫn định 

khoản NV 5 

- Kết luận các TH cơ bản 

của kế toán xác định kết 

quả KD. 

 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

      1 SV trả lời 

       1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép 

- Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy nghĩ, 

thảo luận và làm ví dụ.  

  +Ghi kết quả vào giấy 

A2 và  lên trình bày kết 

quả. 

   Nhóm 1: NV 1 

   Nhóm 2: NV 2 

   Nhóm 3: NV 3 

   Nhóm 4: NV4 

-  Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  nhận xét về kết 

quả của các nhóm cũng 

nhƣ những ý kiến cá 

nhân khác liên quan  

- Suy nghĩ, ghi chép 
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(10) 

 

 

 

(27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

3 Củng cố bài 

 
Kỹ thuật 321 

- 3 điều thú vị nhất của 

em trong giờ học ? 

- 2 đề xuất của em đối 

với GV? 

- 1 câu hỏi đƣa ra cho 

GV? 

Tƣ duy 

Trả lời 
6 

 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:            Thời gian:  3 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK sử dụng trong kế toán tiêu thụ TP và kế toán 

bán hàng? 

 2.  Làm bài tập số 2, 3, chƣơng 8 trang 218 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

* Tài liệu tham khảo bài sau: Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình 

Kế toán tài chính, NXB KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế 

về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. GS.TS. 

Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Kinh tế 

quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: …………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 

  

Ngày  07 tháng 11  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giáo án số: 25. Số tiết: 03. Tổng số tiết đã giảng: 72 

 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

  

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu các tài khoản sử dụng và 

phƣơng pháp hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 2. Kỹ năng:  

Kỹ năng nghề nghiệp: Hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến kế toán xác định kết quả kinh doanh và tính toán chính xác số thuế TNDN 

phải nộp của cho cơ quan thuế. 

Kỹ năng mềm: Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức, khả năng làm việc nhóm, tƣ 

duy sáng tạo, lắng nghe,  xử lý và giải quyết vấn đề cũng nhƣ khả năng thuyết trình 

và tranh luận độc lập.   

 3. Thái độ: Rèn luyện tính cầu thị trong công việc, chịu áp lực trƣớc công 

việc đƣợc giao, tính cẩn thận trong quá trình tính toán, tuân thủ chế độ kế toán 

hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân, bút dạ, giấy A2 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

1. Thiết bị, đồ dùng dạy học: Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo 

trình Kế toán tài chính, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế 

toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận; Thuyết trình. 



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

 1. Ổn định tổ chức:                                     Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

17/11/2014 KT5A   

    

2. Bài mới :                                                         Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập 

Gợi mở kiến thức cho 

sinh viên vào  bài bằng 

đoạn clip:  

(Hoạt động bán hàng tại 

siêu thị BigC - Phần 2). 

- Trình chiếu clip. 

- Phát vấn: 

     Vai trò của việc xác 

định đúng chi phí, doanh 

thu đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của DN? 

- Nhận xét câu trả lời của 

SV, kết nối vào bài mới. 

- Theo dõi clip và tƣ 

duy. 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận 

xét). 
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2 Giảng bài   123 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH 

   

 

 8.2.2. Kế toán chi phí 

quản lý doanh nghiệp 

8.2.2.1. Tài khoản sử 

dụng: Tài khoản 642 

 

 

- Phát vấn: Nội dung, kết 

cấu TK 642 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận về nội dung, kết cấu 

của TK 642. 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

    1 SV trả lời 

    1 SV  đánh giá 

- Ghi chép 

 

40 

 

(10) 

 

 8.2.2.2. Phương pháp 

hạch toán 

- Ví dụ  

   (1) Tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng 

của cán bộ quản lý 

doanh nghiệp. 

   (2) Các khoản thuế phải 

nộp nhà nƣớc (Thuế môn 

bài, thuế nhà đất,…). 

   (3) Trích lập dự phòng 

phải thu khó đòi.  

   (4) Kết chuyển chi phí 

phải trả về chi phí sửa 

chữa TSCĐ có giá trị lớn. 

   (5) Xử lý, xoá sổ các 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- Phân công các nhóm 

định khoản NVKTPS 

(ghi vào giấy A2)  

     Nhóm 1: NV 1,2 

     Nhóm 2: NV 3,4 

     Nhóm 3: NV 5,6 

     Nhóm 4: NV 7 

 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

quan đến ví dụ. 

- Kết luận các TH cơ bản 

của kế toán chi phí quản 

- Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy nghĩ, 

thảo luận và làm ví dụ.  

  + Ghi kết quả vào 

giấy A2 và lên trình 

bày kết quả. 

     Nhóm 1: NV 1,2 

     Nhóm 2: NV 3,4 

     Nhóm 3: NV 5,6 

     Nhóm 4: NV 7 

-  Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  nhận xét về kết 

quả của các nhóm cũng 

nhƣ những ý kiến cá 

nhân khác liên quan. 

- Suy nghĩ, ghi chép. 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

khoản nợ phải thu khó 

đòi không có khả năng 

đòi đƣợc. 

    (6) Hoàn nhập dự 

phòng phải thu khó đòi. 

     (7) Cuối kỳ, kết 

chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp vào tài 

khoản xác định kết quả 

kinh doanh. 

lý DN. 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2.3. Kế toán chi phí, 

doanh thu hoạt động 

tài chính và chi phí thu 

nhập khác 

8.2.3.1. Tài khoản sử 

dụng 

    Tài khoản 515 

    Tài khoản 635 

    Tài khoản 711 

    Tài khoản 811 

 

  

 

 

 

- Phân công các nhóm 

trình bày nội dung, kết 

cấu của các TK KT (ghi 

vào giấy A2) 

        Nhóm 1: TK 515 

        Nhóm 2: TK 635 

        Nhóm 3: TK 711 

        Nhóm 4: TK 811 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm và 

những tranh luận liên quan. 

- Nhận xét và đƣa ra kết 

luận về nội dung, kết cấu 

của TK 515, 635, 711, 811. 

 

 

 

- Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy nghĩ, 

thảo luận các NV phát sinh.  

  + Ghi kết quả vào 

giấy A2 và lên trình 

bày kết quả 

        Nhóm 1: TK 515 

        Nhóm 2: TK 635 

       Nhóm 3: TK 711 

        Nhóm 4: TK 811 

- Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  những ý kiến cá 

nhân khác liên quan  

- Ghi chép 
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(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2.3.2. Phương pháp 

hạch toán 

    (1) Khoản lỗ về bán 

cổ phiếu, trái phiếu. 

    (2) Lãi trái phiếu hoặc 

lợi tức cổ phiếu. 

    (3) Chiết khấu thanh 

toán cho ngƣời mua.  

    (4) Chiết khấu thanh 

toán đƣợc hƣởng do 

thanh toán tiền mua hàng 

trƣớc hạn. 

    (5) Nhƣợng bán, 

thanh lý TSCĐ. 

    (6) Thu về thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ. 

- Phân công các nhóm 

định khoản NVKTPS 

(ghi vào giấy A2) 

       Nhóm 1: NV 1,2 

      Nhóm 2: NV 3,4 

      Nhóm 3: NV 5,6 

      Nhóm 4: NV 7,8 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

quan đến các NV phát 

sinh. 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận. 

- Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy nghĩ, 

thảo luận  các NV phát 

sinh  

  + Ghi kết quả vào 

giấy A2 và  lên trình 

bày kết quả 

     Nhóm 1: NV 1,2 

     Nhóm 2: NV 3,4 

     Nhóm 3: NV 5,6 

     Nhóm 4: NV 7,8 

-  Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  nhận xét về kết 

quả của các nhóm cũng 

nhƣ những ý kiến cá 

nhân khác liên quan. 

(18) 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

   (7) Thu tiền đƣợc  

phạt  do đối tác vi phạm 

hợp đồng. 

   (8) Cuối kỳ, kết 

chuyển chi phí, thu nhập 

khác vào TK 911. 

- Suy nghĩ, ghi chép. 

 

 8.2.4. Kế toán chi phí 

thuế thu nhập doanh 

nghiệp và xác định kết 

quả kinh doanh 

8.2.4.1. Tài khoản sử 

dụng 

   Tài khoản 821 

   Tài khoản 911 

 

 

 

 

- Phát vấn 

   (Nội dung, kết cấu TK 

821, TK 911?) 

- Nhận xét và đƣa ra kết 

luận về nội dung, kết cấu 

của TK 821, TK 911 

 

 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

     1 SV trả lời TK 821 

     1 SV trả lời TK 911 

     1 SV  nhận xét 

-  Ghi chép 
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 8.2.4.2. Phương pháp 

hạch toán 

   (1) Khi tạm tính thuế 

thu nhập hiện hành phải 

nộp hàng quý 

   (2) Kết chuyển doanh 

thu thuần 

   (3) Kết chuyển giá vốn  

   (4) Kết chuyển chi phí 

tài chính,chi phí khác 

   (5) Kết chuyển doanh thu 

tài chính, thu nhập khác 

   (6) Kết chuyển chi phí 

bán hàng, chi phí quản 

lý doanh nghiệp 

   (7) Cuối năm tài chính, 

căn cứ vào số thuế TNDN 

thực tế phải nộp 

    (8) Cuối năm, kết 

chuyển chi phí thuế 

TNDN hiện hành để xác 

định kết quả KD 

- Phân công các nhóm 

định khoản NVKTPS 

(ghi vào giấy A2) 

     Nhóm 1: NV 1,3 

     Nhóm 2: NV 2,4 

     Nhóm 3: NV 5,7 

     Nhóm 4: NV 6,8 

 

 

 

 

- Tổ chức các nhóm thảo 

luận về kết quả bài làm 

và những tranh luận liên 

quan đến các NV phát 

sinh. 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận. 

 

 

 

- Làm việc nhóm  

  + Các nhóm suy nghĩ, 

thảo luận  các NV phát 

sinh  

  + Ghi kết quả vào 

giấy A2 và  lên trình 

bày kết quả 

     Nhóm 1: NV 1,3 

     Nhóm 2: NV 2,4 

     Nhóm 3: NV 5,7 

     Nhóm 4: NV 6,8 

-  Tƣ duy, suy nghĩ và 

đƣa ra  nhận xét về kết 

quả của các nhóm cũng 

nhƣ những ý kiến cá 

nhân khác liên quan. 

- Suy nghĩ, ghi chép 
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3 Củng cố bài 

 
Kỹ thuật 321 

- 3 điều thú vị nhất của 

em trong giờ học ? 

- 2 đề xuất của em đối 

với GV? 

- 1 câu hỏi đƣa ra cho 

GV? 

Tƣ duy 

Trả lời 
3 

 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:               Thời gian: 03 phút 
* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK sử dụng trong kế toán xác định kết quả? 

 2.  Làm bài tập số 4, 5, chƣơng 8 trang 221 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

  8.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

* Tài liệu tham khảo bài sau: Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình 

Kế toán tài chính, NXB KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế 

về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. GS.TS. 

Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Kinh tế 

quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: …………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 Ngày  14  tháng  11  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 



 

 

 

  Phụ lục 4.5 

BÀI GIẢNG KNM 

MODULE 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP 

Giáo viên thực hiện: Lê Hải Tài 

A. Mục tiêu 

Sau khi kết thúc module, sinh viên phải đạt đƣợc các mục tiêu sau đây: 

1. Về kiến thức: 

+Trình bày đƣợc kiến thức cơ bản về giao tiếp. 

+Nhận diện đƣợc đặc điểm đối tƣợng giao tiếp: khách hàng, chủ đầu tƣ, cơ 

quan hành chính nhà nƣớc, các lực lƣợng khác. 

+ Trình bày kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi 

ngôn ngữ, giao tiếp bằng văn bản, hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, giao tiếp qua 

sử dụng công nghệ thông tin. 

+ Trình bày đƣợc nguyên tắc giao tiếp, phong cách giao tiếp. 

+ Trình bày đƣợc những nét văn hóa đặc trƣng vùng Trung du, Miền núi phía Bắc. 

2. Về kĩ năng:  

+ Biết phối hợp các phƣơng tiện giao tiếp: Lời nói, cử chỉ điệu bộ một cách 

hợp lý, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin trong giao tiếp. 

+  Vận dụng đƣợc các nguyên tắc và các kĩ thuật trình bày để diễn đạt đƣợc 

các ý tƣởng một cách rõ ràng. 

+ Biết tạo nên không khí giao tiếp thuận lợi thể hiện ở sự cởi mở, lịch sự, tự 

tin, dân chủ và linh hoạt. 

+ Hiểu đối tƣợng giao tiếp. 

+ Tự nhận thức đúng về bản thân. 

+Biết lắng nghe và phản hồi thông tin. 

+ Có kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp. 

+ Có kĩ năng thuyết trình. 

+Có kĩ năng điều phối. 

+ Có kĩ năng ứng dụng thông tin trong giao tiếp hiệu quả. 

+ Hiểu văn hóa địa phƣơng và có khả năng làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa. 

+ Có thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc. 

3. Về thái độ: 

+ Có ý thức tập luyện rèn luyện  kỹ năng giao tiếp trong quá trình học tập, 

trải nghiệm cuộc sống 

+ Có thái độ tích cực trong xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp 

+ Biết phê phán những hành vi giao tiếp thiếu văn hóa. 



 

 

 

B. Phƣơng pháp và phƣơng tiện dạy học, thời gian giảng dạy 

1. Phƣơng pháp: Dạy học nêu vấn đề, làm việc theo nhóm, phƣơng pháp giải quyết 

tình huống, phƣơng pháp cùng tham gia, phƣơng pháp thuyết trình vv… 

2. Phƣơng tiện dạy học: Các phiếu bài tập; Giấy A0; Giấy A4; Bút dạ 

3. Thời gian giảng dạy 6 tiết 

C.Tài liệu tham khảo 

[1]. Angela Murray, Thuyết trình chuyên nghiệp trong kinh doanh, NXB Thanh Hóa 2007. 

[2].Lê Thị Bừng (chủ biên), 2007, Tâm lí học ứng xử, NXB Giáo dục, Hà Nội.  

[3] Ngô Công Hoàn, 1992, Một số vấn đề tâm lí học về giao tiếp sƣ phạm 

[4] Ngô Công Hoàn, Hoàng Anh, 2000, Tâm lý học giao tiếp, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

D. NỘI DUNG 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN 

1 Giao tiếp, vai trò của giao tiếp  

2 Các nguyên tắc giao tiếp  

3 Phong cách giao tiếp  

4 Các kĩ năng giao tiếp  

5 Thực hành rèn luyện kĩ năng giao tiếp  

6 Tổng kết đánh giá  

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: Khởi động: Làm quen, giới thiệu 

Thời gian: 20 phút 

Mục tiêu: Giúp SV làm quen, khắc phục sự e ngại cũng nhƣ khi mới bƣớc 

vào buổi học, nhất là mô đun đầu tiên 

Học liệu: Quả bóng tennic hoặc bằng giấy cuộn 

Tiến trình: Mời tất cả SV đứng thành vòng tròn. GV hƣớng dẫn cách chơi 

“Khi quả bóng tung vào tay ai thì ngƣời đó giới thiệu rất nhanh trong vòng 1 phút 

về  mình,  sở thích? ở địa phƣơng nào? mong muốn gì  buổi học này? vv…Sau khi 

giới thiệu xong lại tung bóng tiếp tục cho ngƣời khác. Cứ nhƣ vậy cho đến khi tất cả 

mọi ngƣời đều đƣợc tự giới thiệu về mình.  

Đánh giá: Kết quả  là sau hoạt động này hoạt động này không khí  lớp học 

có “nóng” lên không? Mọi ngƣời có vui vẻ hơn không? Có đỡ e ngại hơn, tự tin hơn 

trƣớc không? 

* Test vào của modul: Kỹ năng giao tiếp 

Câu 1: Bạn hiểu giao tiếp là: 

a. Sự gặp gỡ trao đổi, chia sẻ thông tin 

b.Là cách thức để con ngƣời sống chung và làm việc cùng ngƣời khác 



 

 

 

c. Là sự trao đổi tình cảm, suy nghĩ với ngƣời khác 

d. Là giao lƣu giữa ngƣời này với ngƣời khác 

Câu 2: Bạn hiểu đối tƣợng giao tiếp là ai? 

a. Ngƣời đang trực tiếp giao tiếp với mình 

b. Ngƣời đang gián tiếp giao tiếp với mình 

c. Các hình ảnh lô gô, biển hiệu mà mình nhận diện đƣợc 

d. Tất cả các nội dung trên 

Câu 3: Bạn hiểu gì về văn hóa khu vực trung du, miền núi phía Bắc? 

Câu 4: Theo bạn để giao tiếp hiệu quả bạn cần phải làm gì?  

Để trả lời một cách trọn vẹn các câu hỏi trên, chúng ta cùng nhau nghiên cứu 

lần lƣợt các nội dung sau:  

1. Giao tiếp và vai trò của giao tiếp 

HOẠT ĐỘNG 1: Học viên làm việc theo nhóm hoàn thành bài tập sau đây: 

 Câu 1: Anh ( chị) hiểu giao tiếp là gì? Vai trò của giao tiếp đối với sự phát 

triển của con ngƣời,xã hội và sự thành đạt của mỗi cá nhân. 

HOẠT ĐỘNG 2: Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận bài tập  

HOẠT ĐỘNG 3: GV hệ thống bài tập số 1 

- Nhận xét hoạt động và sản phẩm của các nhóm  

- Nêu khái quát lại các nội dung các nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung, hoàn thiện 

HOẠT ĐỘNG 4: Thông tin phản hồi 

 Khi định nghĩa về giao tiếp có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên các 

định nghĩa đều phản ánh một số những điểm sau: 

- Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa ngƣời với ngƣời, nghĩa là trong giao 

tiếp có sự tác động và chuyển hóa qua lại về tâm lý ( nhu cầu, nhận thức, rung cảm, 

ý chí, phẩm chất, kỹ năng…)giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm, giữa 

nhóm với nhóm. 

- Phƣơng tiện đƣợc sử dụng trong giao tiếp là phƣơng tiện ngôn ngữ và phi 

ngôn ngữ. Nhờ có ngôn ngữ mà con ngƣời có thể bộc lộ và truyền đạt những cảm 

xúc, những suy nghĩ của mình về ngƣời khác, về thế giới xung quanh… Trong giao 

tiếp con ngƣời còn sử dụng cả phƣơng tiện phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, 

tƣ thế…). 

- Giao tiếp đƣợc thể hiện ở sự trao đổi thông tin, tƣ tƣởng, tình cảm, tri giác và 

hiểu biết lẫn nhau, phối hợp hoạt động cùng nhau, tác động qua lại và ảnh hƣởng 

lẫn nhau. Qua tiếp xúc con ngƣời nhận thức đƣợc về ngƣời khác từ dáng vẻ bên 

ngoài đến nội dung tâm lý bên trong. 

- Giao tiếp tạo nên quan hệ giữa hai hoặc nhiều ngƣời với nhau. 



 

 

 

- Giao tiếp chứa đựng nội dung xã hội - lịch sử cụ thể và đƣợc diễn ra trong hoàn 

cảnh xã hội cụ thể, giao tiếp chịu sự quy định của các yếu tố môi trƣờng văn hóa xã hội 

và tâm lý cá nhân. Giao tiếp đƣợc diễn ra trong những thời gian, không gian và những 

điều kiện xã hội nhất định (môi trƣờng, hoàn cảnh giao tiếp). 

Dựa vào các quan điểm và các nét trên đây có thể định nghĩa về giao tiếp nhƣ 

sau: Giao tiếp là quá trình con người trao đổi về thông tin, tư tưởng, tình cảm, 

hiểu biết về nhau, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. 

 Giao tiếp có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi ngƣời 

và sự phát triển của xã hội, đặc biệt là đối với sự thành đạt của mỗi ngƣời. Nhờ có 

kĩ năng giao tiếp con ngƣời biết chia sẻ tình cảm của mình với ngƣời khác, nhờ có 

kĩ năng giao tiếp con ngƣời có cơ hội học hỏi, thành đạt. 

Giao tiếp là nhu cầu tất yếu, đặc trƣng của xã hội loài ngƣời, giao tiếp đƣợc 

tiến hành bằng nhiều hình thức có ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ, khả năng giao tiếp 

của mỗi ngƣời phụ thuộc vào kĩ năng giao tiếp và vốn tri thức, vốn kinh nghiệm 

sống của họ. 

 Giao tiếp là một phần cơ bản của hoạt động nghè nghiệp của mỗi ngƣời. 

Trong mỗi nghề nghiệp đều có những yêu cầu giao tiếp đặc trƣng. Một yếu tố quan 

trọng làm nên thành công của ngƣời làm nghề kinh doanh, quản lý kinh tế đó là kĩ 

năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng. Giao tiếp trong môi trƣờng  cao đẳng - 

nơi mỗi SV đƣợc đào tạo về kiến thức, kĩ năng, thái độ với nghề nghiệp có ảnh 

hƣởng rất lớn đến nhân cách nói chung và năng lực giao tiếp của SV. Do ảnh hƣởng 

của môi trƣờng sống, những nét văn hóa, phong tục tập quán, cách giao tiếp của dân 

tộc mình nên nhiều  SV các trƣờng cao đẳng Trung du, Miền núi phía Bắc có đặc 

điểm giao tiếp khác so với  SV ở miền xuôi, trong quá trình học tập tại trƣờng  Cao 

đẳng  nếu SV  tham gia nhiều hoạt động (trong và ngoài giờ lên lớp) để trải nghiệm 

sẽ giúp  SV hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp để đáp ứng đƣợc những 

đòi hỏi của nghề nghiệp và cuộc sống sau này. Bản thân SV khi có kĩ năng giao tiếp 

sẽ tự tin để tham gia vào nhiều hoạt động trong nhà trƣờng, ngoài xã hội từ đó hình 

thành và phát triển  nhiều năng lực khác nhƣ: Cảm hóa, thuyết phục, hƣớng dẫn tƣ 

vấn cho khách hàng, năng lực đàm phán, thƣơng thuyết, vv…  

 Hoạt động 5: SV thực hành trao đổi về vai trò của giao tiếp thông qua hoạt 

động nhóm. Tầm quan trọng của giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp. 

2. Các nguyên tắc giao tiếp 

HOẠT ĐỘNG 1:  SV làm việc theo nhóm hoàn thành bài tập sau đây: 

 * Bài tập 1:  

a. Trong tục ngữ có câu:  

Yêu ai yêu cả đường đi. 

  Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. 



 

 

 

b. Khổng Minh có câu: 

 Đánh vào lòng ngƣời trƣớc khi đánh vào thành,  

Chinh phục bằng tâm trƣớc khi chinh phục bằng quân. 

 Bạn hãy cho biết các câu nói trên thể hiện nguyên tắc nào trong giao tiếp, để 

thực hiện nguyên tắc đó khi giao tiếp phải làm gì?  

*Bài tập 2: Nguyễn Công Trứ (1778 - 1859) có nói về chữ nhẫn như sau: 

Ăn ở sao cho trải sự đời 

Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi 

Nghe nhƣ chọc ruột, tai làm điếc 

Giận dẫu căm gan, miệng mỉm cƣời. 

Các câu thơ trên phản ảnh nguyên tắc nào trong giao tiếp, để thực hiện 

nguyên tắc đó khi giao tiếp phải làm gì?  

*Bài tập 3: Tục ngữ có câu 

Dao cắt thì lành. Lƣỡi cắt thì không. 

 Hay:  Lời nói không mất tiền mua 

  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

 Hãy cho biết các câu tục ngữ trên đặt ra nguyên tắc nào trong giao tiếp? Để 

thực hiện nguyên tắc đó mỗi ngƣời phải làm gì? 

 * Bài tập 4: 

 Có lời khuyên rằng: Đừng bao giờ nói về hạnh phúc của mình với ngƣời kém 

hạnh phúc hơn so với mình. 

 Khi khen nên khen sau lƣng tốt hơn là khen trƣớc mặt, diện khen càng rộng 

bao nhiêu thì tác dụng càng lớn. 

 Những lời khuyên trên nói lên nguyên tắc nào trong giao tiếp? Để thực hiện 

tốt nguyên tắc đó đòi hỏi ngƣời giao tiếp phải thực hiện những yêu cầu nào? 

HOẠT ĐỘNG 2:  Đại diện của các nhóm trả lời câu hỏi  

HOẠT ĐỘNG 3:  GV nhận xét câu trả lời của các nhóm 

HOẠT ĐỘNG 4: Phản hồi thông tin 

 Để thực hiện quá trình giao tiếp một cách có hiệu quả đòi hỏi mỗi ngƣời khi 

giao tiếp phải quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau đây: 

4.1. Nguyên tắc gây thiện cảm trong quá trình giao tiếp 

 Đó là quá trình chủ thể giao tiếp tạo ra những ấn tƣợng tốt đẹp với đối tƣợng 

giao tiếp, tạo tình cảm, niềm tin và thiện chí đối với đối tƣợng giao tiếp nhằm cảm 

hóa,thuyết phục đối tƣợng giao tiếp. 

 Để thực hiện tốt nguyên tắc này đòi hỏi chủ thể giao tiếp phải thực hiện tốt 

các yêu cầu sau: 



 

 

 

 Tạo đƣợc ấn tƣợng ban đầu tốt đẹp với đối tƣợng giao tiếp 

 Gây niềm tin với đối tƣợng giao tiếp 

 Thể hiện sự tôn trọng đối tƣợng giao tiếp 

 Hiểu về đặc điểm của đối tƣợng giao tiếp để có cách tiếp cận phù hợp 

 Luôn luôn thể hiện sự thân thiện, cởi mở, chia sẻ, hợp tác cùng đối tƣợng 

giao tiếp, tạo cho đối tƣợng giao tiếp tin tƣởng và bộc lộ những mong muốn của họ. 

4.2. Nguyên tắc kiềm chế cảm xúc 

 Trong quá trình giao tiếp đòi hỏi chủ thể giao tiếp phải biết kiềm chế xúc 

cảm của mình, bình tĩnh lắng nghe đối tƣợng giao tiếp, xử lý thông minh tình huống 

xảy ra một cách hiệu quả. 

 Yêu cầu đối với chủ thể giao tiếp: 

 Luôn luôn làm chủ cảm xúc 

 Tôn trọng đối tƣợng giao tiếp 

 Biết kiềm chế cơn tức giận 

 Biết lắng nghe đối tƣợng giao tiếp 

 Biết chia sẻ với đối tƣợng giao tiếp một cách ôn hòa 

 Có kĩ năng thuyết phục đối tƣợng giao tiếp vv…  

4.3. Nguyên tắc tôn trọng đối tƣợng giao tiếp 

 Tôn trọng đối tƣợng giao tiếp là chủ thể giao tiếp luôn luôn đề cao vai trò 

của đối tƣợng giao tiếp, không xúc phạm nhân phẩm của đối tƣợng giao tiếp thông 

qua sử dụng lời nói, thái độ, cử chỉ. 

 Để tôn trọng đối tƣợng giao tiếp đòi hỏi chủ thể giao tiếp phải thực hiện các 

yêu cầu sau: 

 Hiểu đối tƣợng giao tiếp và nắm vững đặc điểm đối tƣợng giao tiếp 

 Tôn trọng nhân cách đối tƣợng giao tiếp 

 Có kĩ năng sử dụng lời nói, cử chỉ, thái độ phù hợp 

 Luôn luôn làm chủ xúc cảm, bình tĩnh trong quá trình giao tiếp 

 Có kĩ năng lắng nghe đối tƣợng giao tiếp 

 Có kĩ năng kiềm chế xúc cảm  

 Luôn luôn đề cao vai trò của đối tƣợng giao tiếp 

 Đối xử ví đối tƣợng giao tiếp một cách bình đẳng vv… 

4.4.  Nguyên tắc gieo niềm tin trong giao tiếp 

 Trong quá trình giao tiếp chủ thể giao tiếp sử dụng những lời khen ngợi hoặc 

những lời động viên nhằm tạo niềm tin cho đối tƣợng giao tiếp, giúp đối tƣợng giao 

tiếp có động cơ hòn thiện nhân cách và thực hiện giao tiếp có hiệu quả. 



 

 

 

 Yêu cầu đối với chủ thể giao tiếp: 

 Hiểu tâm lý đối tƣợng giao tiếp 

 Có kĩ năng khích lệ, động viên đối tƣợng giao tiếp 

 Có kĩ năng sử dụng lời nói, thái độ, cử chỉ để tạo động lực cho đối tƣợng 

giao tiếp thực hiện các nội dung giao tiếp. 

 Có kĩ năng chia sẻ, thuyết phục đối tƣợng giao tiếp vv… 

ĐỘNG HOẠT 5: Bài tập tình huống luyện cách quán triệt nguyên tắc giao tiếp (SV làm 

việc theo nhóm để rèn luyện KN giao tiếp và quán triệt các nguyên tắc giao tiếp). 

Tình huống 1:  

Chị Hằng là một trƣởng nhóm bán hàng của một cửa hàng bán mứt tết có chất 

lƣợng tốt. Tuy nhiên mẹ chồng chi Hằng lại thích  mứt tết của một nhãn hiệu khác  

và nhờ chị Hằng mua hộ sản phẩm đó. Để “chiều” theo ý của mẹ chồng, chị Hằng 

đã phải mua sản phẩm của nhãn hiệu khác. Chính vì điều đó, chị khách hàng nghi 

ngờ và đòi hủy hợp đồng có giá trị lớn. Nếu là chị Hằng trong tình huống đó, anh 

(chị) sẽ xử lý nhƣ thế nào? Vì sao? 

Tình huống 2: 

 Bạn là nhân viên bán hàng của một cửa hàng có uy tín. Một hôm, có một vị 

khách rất kỹ tính đến mua hàng. Bạn đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục và 

cuối cùng vị khác đã đồng ý mua rất nhiều hàng trong cửa hàng. Tuy nhiên, khi 

chuẩn bị làm hợp đồng giao nhận thì vợ vị khách đến và không đồng ý mua vì cho 

rằng giá cả nhƣ vậy là chƣa hợp lý, cần phải giảm xuống. Trong tình huống đó, bạn 

xử lý nhƣ thế nào? Vì sao? 

Tình huống 3:  

Bạn là chủ cửa hàng bán đồ ăn nhập khẩu của trẻ em. Cửa hàng bạn có một 

quy tắc là không đƣợc đổi hàng khi đã đi ra khỏi cửa hàng. Có một  khách hàng 

quen biết từ lâu đã mua 10 gói bột ăn liền cho con họ. Tuy nhiên, hôm sau họ  đến 

cửa hàng yêu cầu đòi đổi 9 gói bột còn lại  vì con họ đã ăn thử một gói và không 

hợp đồ ăn đó. Trong tình huống đó, bạn xử lý nhƣ thế nào? Vì sao? 

3. Các kĩ năng giao tiếp 

HOẠT ĐỘNG 1: SV làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi: Để giao tiếp có hiệu 

quả chủ thể giao tiếp cần có những kĩ năng nào? Giải thích vì sao? 

HOẠT ĐỘNG 2: Đại diện các nhóm trình bày trƣớc lớp và thảo luận chung toàn lớp 

HOẠT ĐỘNG 3: GV nhận xét hoạt động của các nhóm, khái quát một số KN giao tiếp 

cơ bản và vai trò của các KN giao tiếp đối với mỗi ngƣời trong quá trình giao tiếp. 

HOẠT ĐỘNG 4: Phản hồi thông tin 

 Để giao tiếp thành công, hiệu quả đòi hỏi chủ thể giao tiếp cần có những kĩ 

năng sau đây:  

(4.1). Kĩ năng lắng nghe:    

+ Giúp cho quá trình giao tiếp có hiệu quả, thỏa mãn nhu cầu của đối tác tôn 

trọng ngƣời khác và thỏa mãn nhu cầu tự trọng của ngƣời nói; 



 

 

 

+ Thu thập đƣợc nhiều thông tin hơn nữa về vấn đề cần giao tiếp hay học tập 

tiếp nhận thông tin; 

+ Giúp học tập những điều mới mẻ, bổ ích; 

+ Tạo ra mối quan hệ với ngƣời khác và hiểu ngƣời khác hơn; 

+ Nảy sinh các ý tƣởng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học hay sáng 

kiến trong lao động nghề nghiệp sau này. 

  Lắng nghe là một việc làm khó đối với mỗi ngƣời vì quá trình nghe chịu sự 

chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan:  

+ Khả năng suy nghĩ nhanh hơn khả năng nói (nói: 125từ/phút; xử lý thông 

tin 600từ/phút); 

+ Luôn bị các âm thanh khác nhau tấn công; 

+ Ảnh hƣởng của cảm xúc (thích/không thích); 

+ Yếu tố thời gian. 

Lắng nghe là một KN quan trọng trong giao tiếp và cần phải đƣợc rèn luyện. 

Theo Paul Tory Rankin (1930), trong giao tiếp bằng ngôn ngữ, con ngƣời dùng: 

+ 42,1% tổng số thời gian cho việc nghe; 

+ 31,9% cho việc nói; 

+ 15% cho việc đọc; 

+ 11% cho việc viết; 

+ Lắng nghe chiếm gần nửa tổng số thời gian. 

* Mục đích của lắng nghe trong giao tiếp, trong học tập: 

- Hạn chế hiểu sai thông tin, ý tƣởng của đối tƣợng giao tiếp; hạn chế đi lệch 

hƣớng cuộc thảo luận;  

- Hạn chế những ứng xử không phù hợp với hoàn cảnh; Giúp chủ thể giao 

tiếp hiểu cặn kẽ những điều ngƣời tham dự nói;  

- Có thể nắm bắt đƣợc tâm tƣ, tình cảm và những thông tin tiềm ẩn của ngƣời 

tham dự;  

- Dễ dàng tóm tắt ý và tổng hợp vấn đề đƣợc nghe trong quá trình học tập, 

giao tiếp, sinh hoạt;trong khi làm việc với đối tác kinh doanh;  

- Khuyến khích ngƣời đƣợc tham dự đƣa ra ý kiến; 

- Tạo đƣợc sự tự tin trong học tập, giao tiếp, sinh hoạt, trong đàm phán với 

khách hàng, trong thƣơng thuyết giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi công việc 

đang cần triển khai; 

* Khi giao tiếp chủ thể giao tiếp cần chú ý tới những yếu tố cản trở khi nghe:   

- Nghĩ nhanh hơn nói 4 lần: Ngƣời nghe hay đoán trƣớc những thông tin cần 

nghe và có suy nghĩ về những thông tin đã nghe nên làm hạn chế hiệu quả của nghe. 



 

 

 

-  Nhiễu (môi trƣờng, tâm lý): Các yếu tố gây nhiễu từ môi trƣờng xung 

quanh nhƣ không gian nghe, tiếng ồn... 

- Định kiến và ý thức của ngƣời nghe: Ngƣời nghe có định kiến không tốt đối 

với ngƣời nói nên không coi trọng những thông tin mà ngƣời nói cung cấp. 

- Không phù hợp với sở thích dễ dẫn tới nghe hời hợt, nghe không tập trung, 

nghe chiếu lệ vv... 

- Tính thiếu kiên nhẫn của ngƣời nghe dễ dẫn đến ngắt đoạn hay bỏ nửa 

chừng quá trình nghe, để sót thông tin, hoặc sai lệch thông tin. 

* Chủ thể giao tiếp cần  loại trừ những tật xấu trong lắng nghe:  

- Giả vờ lắng nghe, ngồi làm việc khác nhƣng giả vờ lắng nghe 

- Không chịu nghe ngƣời khác nói 

- Phản ứng tức thời 

- Bác bỏ các vấn đề với lý do chúng không đƣợc thú vị 

- Bình luận về cách nói chuyện, ngƣời nói chuyện. 

* Chủ thể giao tiếp cần rèn luyện cho bản thân nghị lực, ý chí vƣợt qua 

những rào cản để nghe có hiệu quả.  

Những rào cản đối với nghe có hiệu quả: Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, có 5 

nhóm rào cản đối với quá trình nghe hiểu có hiệu quả: Rào cản sinh lý; Rào cản môi 

trƣờng; Rào cản mang tính quan điểm; Rào cản văn hóa; Rào cản về trình độ học 

vấn, chuyên môn. 

Các nhà tâm lý học có thể diễn giải các rào cản đối với quá trình nghe hiểu 

có hiệu quả qua: Tốc độ suy nghĩ; sự phức tạp của vấn đề; không đƣợc luyện tập; 

thiếu sự quan tâm và kiên nhẫn; thiếu sự quan sát bằng mắt; những thành kiến tiêu 

cực; uy tín của ngƣời nói; do những thói quen xấu khi nghe; do một số quan niệm 

sai lầm về giao tiếp; ảnh hƣởng của cảm xúc; sự khác biệt về văn hóa; 

Bên cạnh đó chủ thể giao tiếp cần tập luyện rèn luyện  một số kĩ năng nghe 

sau đây: 

- Kĩ năng sử dụng giao tiếp bằng mắt hợp lý 

- Kĩ năng quan sát ngƣời nói, chú ý biểu hiện bằng lời, không lời của ngƣời nói 

- Kĩ năng kiên nhẫn và không ngắt lời ngƣời nói 

- Kĩ năng hiểu thấu cảm: nhằm chia sẻ cảm xúc, tình cảm với ngƣời khác là 

một đặc điểm có giá trị của những ngƣời có kĩ năng lắng nghe 

- Kĩ năng phản hồi thông tin: biểu hiện bằng lời và không lời 

- Kĩ năng đặt câu hỏi với ngƣời nói khi cần thiết nhƣng câu hỏi phải mang 

tính thân thiện 

- Kĩ năng tóm tắt hoặc diễn đạt lại ý của ngƣời nói 

- Lắng nghe tập trung cao để tiếp nhận thông tin, giải quyết vấn đề, thuyết 

phục... đòi hỏi phải có sự nỗ lực, có phản hồi của ngƣời nghe: bằng lời hay không 

bằng lời. 



 

 

 

(4.2). Kĩ năng nói hay thuyết trình trƣớc đám đông 

Chủ thể giao tiếp cần hiểu về giá trị của lời nói, giọng nói, cách nói đối với ngƣời 

nghe, trên cơ sở đó giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng sau đây: 

- Kĩ năng kiểm soát chất giọng 

+ Sự phát âm: cần chú ý đến cao độ, cƣờng độ, trƣờng độ. Giọng nói tốt đòi hỏi 

có cao độ vừa phải hoặc thấp, không mạnh quá và chuyển tải thông tin uyển chuyển 

+ Khả năng diễn đạt ý kiến rõ ràng bằng lời 

+ Khả năng phát âm chính xác 

- Kỹ năng giới thiệu bản thân với ngƣời nghe nhằm tạo mối quan hệ tin 

tƣởng, chân thành với họ 

- Kỹ năng sử dụng các phƣơng tiện phi ngôn ngữ một cách tự nhiên và không 

nên quá lạm dụng 

- Kỹ năng lựa chọn vị trí đứng và di chuyển vị trí trong quá trình thuyết trình 

- Kỹ năng loại bỏ những thói quen không đƣợc lịch sự trong lúc nói 

- Kỹ năng sử dụng các câu chuyện vui, trào phúng một cách hợp lý hay sử 

dụng cách nói dí dỏm, hóm hỉnh để lập luận 

- Kỹ năng trình bày phần mở đầu, phần kết thúc 

- Kỹ năng linh hoạt, chủ động điều chỉnh nội dung và khối lƣợng của bài nói chuyện 

- Kỹ năng tự tin, hứng thú, truyền cảm trong quá trình nói chuyện 

- Kỹ năng điều chỉnh cử chỉ và giọng nói của mình 

- Kỹ năng tìm hiểu ngƣời nghe: Ngƣời nói chuyện nên trả lời các câu hỏi sau: 

+ Qui mô số lƣợng ngƣời nghe? 

+ Đối tƣợng nghe là ai? Vốn kiến thức, học vấn, nghề nghiệp, tuổi tác.....của họ?  

+ Thái độ chung của họ đối với vấn đề mà bạn sẽ trình bày nhƣ thế nào?  

+ Đối tƣợng ngƣời nghe hiểu biết về vấn đề mà bạn sẽ trình bày nhƣ thế nào? 

+ Lý do (quan tâm hay bị bắt buộc) ngƣời nghe đến với buổi nói chuyện của bạn?  

+ Không gian của buổi nói chuyện nhƣ thế nào? 

+ Thời gian tổ chức buổi nói chuyện. 

- Cấu trúc bài nói chuyện 

+ Sử dụng bài nói chuyện đầy sức truyền cảm, thôi thúc, nếu đối tƣợng nghe 

là giới trẻ. 

+ Trình bày những vấn đề mà ngƣời nghe cho rằng có cơ sở và bạn am tƣờng 

vấn đề đó. 

- Xây dựng bài nói chuyện:  

+ Xác định tính chất bài nói chuyện 



 

 

 

+ Loại bài mang tính chất trình bày: Loại bài này đƣợc dựa trên 1 trong các 

kiểu tổ chức sau đây: Tƣờng thuật - kể lại 1 câu chuyện; Mô tả - miêu tả 1 tình 

huống, sự kiện; Giải thích - sử dụng 1 trình tự hợp lý; Loại bài mang tính chất 

thuyết phục: lời lẽ thuyết phục chiếm vị trí quan trọng trong loại bài nói chuyện này. 

- Xác định cách tổ chức bài nói chuyện: có 2 cách tổ chức: 

+ Theo cách dẫn nhập: Ý phụ - Ý chính 

+ Theo kiểu triển khai: Ý chính - Ý phụ 

- Chọn một số điểm chính trong bài nói chuyện mà bản thân sẽ trình bày. 

- Tìm cách làm nổi bật các điểm chính: 

+ Khái quát các điều bản thân muốn nói; 

+ Làm cho những điểm quan trọng đƣợc nổi bật lên; 

+ Dùng PP “tổng kết nửa chừng”. 

Bố cục của bài nói chuyện: Phần mở đầu, thân bài, kết luận. 

Trình bày bài nói chuyện: Ngoài việc chuẩn bị kỹ bài nói chuyện, ngƣời nói 

cần chú ý đến các vấn đề sau đây: 

- Kiểm tra cơ sở vật chất cho buổi nói chuyện: 

+ Phòng nói chuyện 

+ Điều kiện chiếu sáng, bố trí công cụ đạt y/c 

+ Loại thiết bị tăng âm nào đƣợc sử dụng ? 

- Lựa chọn kiểu trình bày: 

+ Kiểu trình bày không chuẩn bị trƣớc: Ngƣời nói nên trình bày đơn giản, có 

tính chất nói chuyện và đi vào vấn đề một cách trực tiếp. Nếu cảm thấy chƣa đủ 

thông tin hoặc chƣa chuẩn bị kịp thì tốt nhất nên cảm ơn ngƣời giới thiệu và giải 

thích việc từ chối khéo của mình. 

+ Kiểu trình bày ứng khẩu: Đây là kiểu trình bày mà hầu hết các diễn giả 

chuyên nghiệp hay dùng. Kiểu này không đƣợc viết chi tiết ra giấy, tùy cơ ứng biến 

dựa vào phản ứng của ngƣời nghe.  

+ Kiểu trình bày thuộc lòng: Kiểu này có nhiều hạn chế, ngƣời nói không thể 

xoay chuyển theo ý kiến phản hồi của ngƣời nghe - Bài nói chuyện bị hỏng nếu 

ngƣời nói quên mất một điểm nào đó. Kiểu này thƣờng đơn điệu, thiếu tính chân 

thật cần thiết để thuyết phục ngƣời nghe, hay sử dụng trong các “vai diễn” ngắn ở 

nhà thờ hay các buổi khai mạc câu lạc bộ. 

- Dàn ý tổng quát 

+ Phần giới thiệu mục đích báo cáo, phần mở đầu 

+ Nội dung báo cáo, thảo luận về nội dung 

+ Phần kết cũng là phần tóm tắt và liên hệ thêm các ý đã đề cập 

Lƣu ý: có thể soạn dàn ý báo cáo bằng hình ảnh minh họa trên bảng, biểu đồ 

hoặc những tình huống sao chụp đƣợc từ thực tế. 



 

 

 

4.3. Kỹ năng trả lời chất vấn, giải đáp thắc mắc sau cuộc thuyết trình. Có nhiều 

tình huống khác nhau mà ngƣời nói phải trả lời câu hỏi của cử tọa, cụ thể: 

- Nếu ngƣời nói thích tổ chức cuộc nói chuyện có cả phần trao đổi ý kiến thì 

nên dành thời gian thích đáng cho việc trao đổi. 

- Nếu ngƣời nói không chủ tâm trao đổi với ngƣời nghe, có thể chọn cách 

giới hạn phần giải đáp thắc mắc. 

4.4. Kỹ năng đặt câu hỏi 

Vai trò của kĩ năng đặt câu hỏi: 

- Giúp kiểm soát khách hàng có tính hƣớng ngoại. 

- Giúp kiểm tra và xác minh, xác nhận lại sự việc, các vấn đề vừa trình bày. 

- Thu đƣợc thông tin 

- Thấu hiểu đƣợc suy nghĩ, động cơ của đối tác 

- Khuyến khích đối tác thoải mái hơn và sẵn sàng trả lời câu hỏi của ta. 

Yêu cầu đối với câu hỏi: 

- Ngắn 

- Rõ ràng 

- Không khó hiểu 

- Không đa nghĩa  

- Có mục đích rõ ràng. 

HOẠT ĐỘNG 5: Thực hành KN giao tiếp 

*Bài tập 1 : Công ty bạn vừa ra mắt sản phẩm mới là loại thực phẩm phục vụ 

chăn nuôi  có giá trị cao, bạn hãy thuyết trình về giá trị sản phẩm đó trƣớc bà con 

nông dân và ngƣời chăn nuôi. 

*Bài tập 2 : Khách hàng la mắng, than phiền. 

- Tình huống 1: Tại cửa hàng X, một khách hàng đến trả lại sản phẩm đã 

mua ngày hôm trƣớc và còn la mắng nhân viên ầm ĩ tại cửa hàng, là nhân viên bán 

hàng, bạn xử lý thế nào trƣớc tình huống trên. 

- Tình huống 2: Là nhân viên bán hàng của nhà phân phối, bạn kiêm cả 

nhiệm vụ thu tiền bán hàng từ các cửa hàng bán lẻ, có một lần bạn đến thu tiền tại 

cửa hàng bán lẻ, ngƣời bán hàng đó nói rằng: “Tôi không trả nợ vì chủ kí sổ nợ 

không phải là tôi (mặc dù ngƣời đó là chồng của cô chủ cửa hàng)”. Trong tình 

huống trên bạn xử lý thế nào? 

                                                                             Ngày 04  tháng  9  năm 2014 

                                                                            Giáo viên soạn 

 

                                                                               Lê Hải Tài 



 

 

 

Phụ lục 4.6 

Giáo án 1: Dạy lớp bình thƣờng (lần 1) 

Giáo án số: 17. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 48 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương  5.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  

 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 5.1. Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ 

 5.2. Phân loại, đánh giá TSCĐ 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc khái niệm, đặc điểm của TSCĐ, cách phân 

loại và đánh giá TSCĐ của doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng:  

Tính chính xác giá trị hao mòn của TSCĐ để từ đó làm căn cứ tính toán giá 

thành, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tính toán chính xác trong quá trình học. 

 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân. 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, giáo trình Kế toán tài chính, giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận.  

 



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                 Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

29/9/2014 CĐKT5B   

    

2. Bài mới:                                                       Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

1 Dẫn nhập 

Gợi mở kiến thức cho sinh 

viên vào bài bằng vai trò 

của TSCĐ trong DN 

Thuyết trình Nghe, tƣ duy 

 

10 

 

2 Giảng bài   117 

 5.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM 

CỦA TSCĐ 

5.1.1. Khái niệm, đặc 

điểm của TSCĐ 

a. Khái niệm 

- Chắc chắn thu đƣợc lợi 

ích kinh tế trong tƣơng lai. 

- Nguyên giá tài sản đƣợc xác 

định một cách đáng tin cậy. 

- Thời gian sử dụng ƣớc 

tính trên 1 năm 

- Có đủ tiêu chuẩn giá trị 

theo quy định hiện hành. 

 

 

 

 

- Giảng giải khái 

niệm của TSCĐ 

- Phát vấn: Trƣờng 

hợp đặc biệt nào 

không đáp ứng đƣợc 

tiêu chí thời gian, giá 

trị vẫn đƣợc coi là 

TSCĐ? 

 

 

 

 

 

- Nghe, ghi bài 

 

- Nghe, suy nghĩ 

- Trả lời 

- Ghi chép 

 

 

 

 

50 

 

30 

 

(10) 

 

 

 

 

 b. Đặc điểm của TSCĐ 

- Tham gia vào nhiều chu 

kỳ sản xuất kinh doanh.  

- Hao mòn dần và giá trị của 

nó đƣợc chuyển dịch từng 

phần vào chi phí kinh doanh.  

- Giữ nguyên hình thái vật 

chất ban đầu cho đến lúc hƣ 

hỏng.  

- Phân tích đặc điểm 

của TSCĐ 

- Nghe, ghi bài 

 

(20) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 5.1.2. Nhiệm vụ của kế 

toán TSCĐ 

+ Tổ chức ghi chép, phản 

ánh tổng hợp số liệu 

+ Phản ánh kịp thời giá trị 

hao mòn TSCĐ cho các đối 

tƣợng sử dụng 

+ Phản ánh kịp thời giá trị 

hao mòn TSCĐ vào chi phí 

sản xuất kinh doanh 

+ Tham gia lập kế hạch sửa 

chữa và dự toán chi phí sửa 

chữa TSCĐ. 

+ Tham gia kiểm kê, kiểm 

tra định kỳ hay bất thƣờng 

TSCĐ. 

  - Phát vấn:  

     Nhiệm vụ của kế 

toán TSCĐ? 

- Nhận xét trả lời của 

SV, đƣa ra kết luận. 

- Suy nghĩ, trả lời 

- Ghi chép 

20 

 

 

 

 

 5.2. PHÂN LOẠI VÀ 

ĐÁNH GIÁ TSCĐ 

5.2.1. Phân loại TSCĐ 

* Phân loại TSCĐ theo 

hình thái biểu hiện kết hợp 

tính chất đầu tư : 

- Tài sản cố định hữu hình 

- Tài sản cố định vô hình 

- Tài sản cố định thuê tài chính 

 

 

 

Phân tích cách phân 

loại TSCĐ theo biểu 

hiện kết hợp với tính 

chất đầu tƣ 

 

 

 

 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

 

67 

 

30 

(10) 

 * Phân loại TSCĐ theo 

quyền sở hữu:  

- Tài sản cố định hình thành 

bằng nguồn vốn chủ sở hữu 

- Tài sản cố định hình thành 

từ nguồn vốn vay 

- Phát vấn 

 

    Phân loại TSCĐ 

theo quyền sở hữu? 

- Nhận xét, đƣa ra 

kết luận. 

- Suy nghĩ 

- Trả lời - Nghe, ghi chép. 

 

(10) 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 * Phân loại TSCĐ căn cứ 

vào tính chất sử dụng: 

- Tài sản cố định dùng cho 

mục đích kinh doanh: 

- Tài sản cố định dùng cho 

mục đích phúc lợi, sự nghiệp, 

an ninh, quốc phòng 

- Tài sản cố định bảo quản hộ, 

giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nƣớc: 

- Phát vấn 

    Phân loại TSCĐ 

theo tính chất sử 

dụng? 

- Nhận xét, đƣa ra 

kết luận. 

- Suy nghĩ 

- Trả lời  

- Nghe, ghi chép. 

 

(10) 

 

 

 

 5.2.2. Đánh giá TSCĐ 

Giá trị còn lại = Nguyên 

giá - Giá trị hao mòn 

* Nguyên giá tài sản cố 

định hữu hình: 

- Tài sản cố định mua sắm 

(bao gồm cả mua mới và cũ): 

- Tài sản cố định tự xây 

dựng cơ bản hoặc tự chế: 

- Tài sản cố định do bên 

nhận thầu (bên B) bàn giao 

- Tài sản cố định đƣợc cấp, 

đƣợc điều chuyển đến: 

 

- Cung cấp công thức 

 

- Phân tích cách xác 

định nguyên giá 

TSCĐ trong các 

trƣờng hợp cụ thể  

 

 

- SV suy nghĩ. 

 

- Nghe, ghi chép 

 

37 

 

 

(20) 

 

 * Nguyên giá của tài sản 

cố định vô hình: 

- Tài sản cố định vô hình 

mua ngoài 

- Tài sản cố định vô hình 

đƣợc Nhà nƣớc cấp hoặc 

đƣợc biếu, tặng: 

- Tài sản cố định vô hình 

đƣợc tạo ra từ nội bộ doanh 

nghiệp 

- Phát vấn: 

Cách xác định 

nguyên giá của 

TSCĐ vô hình? 

- Nhận xét, đƣa ra 

kết luận. 

- Tƣ duy, suy nghĩ  

- Trả lời 

- Nghe, ghi chép. 

 

(17) 

 

3 Củng cố bài 

- Khái niệm, đặc điểm TSCĐ. 

- Đánh giá TSCĐ. 

Thuyết trình Nghe, suy nghĩ 3 

 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:                      Thời gian:  03    phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Trình bày khái niệm, đặc điểm và các đánh giá TSCĐ trong doanh nghiệp? 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

 Chương 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

                      5.3.1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

* Tài liệu tham khảo bài sau:  

 Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013.  

 Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính 

trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. 

 GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: 

…………………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………………. 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………………. 

 - Thời gian: ………………………………………………….……………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….………….. 

 Ngày 26  tháng 9  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 

 

 



 

 

 

Giáo án số: 18. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 51 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương  5.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 5.3.1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu TK 211 và phƣơng pháp 

hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình. 

 2. Kỹ năng:  

 Hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ hữu hình. 

  Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tính toán cẩn thận trong quá trình học. 

 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 

- NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo trình Kế toán tài chính, Giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận, thuyết trình. 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                 Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

6/10/2014 CĐ KT5B   

    

 



 

 

 

2. Bài mới :                                                                Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

1 Dẫn nhập: 

    Gợi mở kiến thức cho sinh 

viên vào bài bằng vai trò 

hạch toán đúng nguyên giá 

của TSCĐ hữu hình đối với 

công tác kế toán. 

Thuyết trình  Tƣ duy, suy nghĩ 04 

2 Giảng bài   120 

 5.3. KẾ TOÁN TÀI SẢN 

CỐ ĐỊNH 

5.3.1. Kế toán TSCĐ hữu hình 

a. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 211 - Tài sản cố 

định hữu hình 

- Nội dung: 

- Kết cấu: 

 

 

 

 

- Phát vấn:  

Trình bày nội 

dung, kết cấu của 

các TK 211? 

- Nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 b. Phƣơng pháp kế toán 

 + Kế toán biến động tăng 

TSCĐ hữu hình. 

  100 

60 

 (1). Trƣờng hợp mua sắm 

bằng vốn chủ sở hữu dùng để 

sản xuất sản phẩm, dịch vụ. 

 Ví dụ 1: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Hƣớng dẫn SV 

định khoản ví dụ 1. 

- Nghe 

- Ghi chép 

 

(10) 

 

 

 (2). Tài sản cố mua sắm bằng 

quỹ phúc lợi và dùng cho 

hoạt động phúc lợi: 

Ví dụ 2: 

- Phân tích nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 2 

lên bảng 

- Ghi chép 

(8) 

 

 (3). Trƣờng hợp tăng do mua 

sắm theo phƣơng thức trả 

góp, trả chậm: 

Ví dụ 3: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 3 

lên bảng 

- Ghi chép 

(8) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 (4). Tăng do đầu tƣ XDCB 

hoàn thành 

Ví dụ 4: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 4 

lên bảng 

- Ghi chép 

(10) 

 

 (5). Trƣờng hợp tăng tài sản 

cố định do tự chế:  

Ví dụ 5: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 5 

lên bảng 

- Ghi chép 

(8) 

 

 (6). Trƣờng hợp tăng do các 

đơn vị tham gia liên doanh góp 

Ví dụ 6: 

- Phân tích nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 6 

lên bảng 

- Ghi chép 

(8) 

 

 (7). Trƣờng hợp tăng tài sản 

cố định do đƣợc biếu tặng, 

viện trợ: 

Ví dụ 7: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 7 

lên bảng 

- Ghi chép 

(8) 

 

 + Kế toán biến động giảm 

TSCĐ hữu hình 

  40 

 

 (1). Kế toán trƣờng hợp 

nhƣợng bán tài sản cố định: 

Ví dụ 1: 

- Phân tích nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

- Hƣớng dẫn SV 

định khoản ví dụ 1. 

- Nghe 

- Ghi chép 

 

(10) 

 

 

 (2). Kế toán trƣờng hợp 

thanh lý TSCĐ hữu hình 

Ví dụ 2: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 2 

lên bảng 

- Ghi chép 

(9) 

 (3). Trƣờng hợp giảm do 

chuyển thành công cụ, dụng 

cụ nhỏ 

Ví dụ 3: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 3 

lên bảng 

- Ghi chép 

(7) 

 (4). Giảm tài sản cố định do 

góp vốn vào công ty con: 

Ví dụ 4: 

- Phân tích nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 4 

lên bảng 

- Ghi chép 

(7) 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 (5). Trƣờng hợp kiểm kê phát 

hiện thiếu tài sản cố định. 

Ví dụ 5: 

- Phân tích nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

- Cung cấp ví dụ 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ 5 

lên bảng 

- Ghi chép 

(7) 

3 Củng cố bài 

- Nội dung, kết cấu TK 211. 

- Phƣơng pháp hạch toán 

TSCĐ hữu hình 

Nhắc lại kiến thức 

trọng tâm của bài. 

Nghe, ghi nhớ 6 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:             Thời gian:  3 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK 211? 

 2.  Làm bài tập số 1, 2 chƣơng 5 trang 99,100. 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

 Chương 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

5.3.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

5.3.3. KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH VÀ THUÊ HOẠT ĐỘNG 

* Tài liệu tham khảo bài sau:  

 Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013. 

 Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính 

trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

 GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:……………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 Ngày 03 tháng 10  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 
Ngô Thị Cẩm Linh 



 

 

 

Giáo án số: 19. Số tiết: 03. Tổng số tiết đã giảng: 54 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH      

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 5.3.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

 5.3.3. KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH VÀ THUÊ HOẠT ĐỘNG 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu các tài khoản sử dụng và 

phƣơng pháp hạch toán kế toán TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê hoạt động, thuê tài chính. 

 2. Kỹ năng:  

 Vận dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế có liên quan .đến TSCĐ vô 

hình, TSCĐ thuê hoạt động, thuê tài chính. 

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tính toán trong quá trình học. 

 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

1. Thiết bị, đồ dùng dạy học: Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo 

trình Kế toán tài chính, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế 

toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận; Thuyết trình. 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

 1. Ổn định tổ chức:                                     Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

13/10/2014 CĐKT5B   

    



 

 

 

2. Bài mới:                                                           Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

1 Dẫn nhập 

    Gợi mở kiến thức cho sinh 

viên vào bài bằng vai trò hạch 

toán đúng nguyên giá của 

TSCĐ vô hình, thuê tài chính 

đối với công tác kế toán. 

Thuyết trình  Tƣ duy, suy nghĩ 04 

 

2 Giảng bài   123 

 5.3.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN 

CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

   

60 

 a. Tài khoản sử dụng 

- Nội dung: 

- Kết cấu: 

- Phát vấn:  

Trình bày nội 

dung, kết cấu của 

các TK 213? 

- Nhận xét, kết luận. 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

10 

 b. Phƣơng pháp hạch toán   50 

 + Kế toán biến động tăng 

TSCĐ vô hình 

(1). Tăng TSCĐ vô hình 

trong giai đoạn triển khai. 

(2). Tăng tài sản cố định vô 

hình do mua ngoài. 

(3). Các trƣờng hợp mua 

ngoài theo phƣơng thức trả 

góp, trả chậm. 

(4). Tăng tài sản cố định vô 

hình do nhận vốn góp. 

(5). Các trƣờng hợp tăng khác 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát 

sinh số 1. 

- Phát vấn: 

Định khoản các 

nghiệp vụ 2,3,4,5? 

- Nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

 

 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ  

- Trả lời 

- Ghi chép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 

 

 

 + Ví dụ:(Giáo trình - trang 88) - Cung cấp và giải 

thích ví dụ 

- Phân tích 01 

nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh. 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ lên 

bảng 

- Ghi chép 

(25) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 + Kế toán biến động giảm 

TSCĐ vô hình 

(1) Xoá sổ tài sản cố định. 

(2) Chuyển một lần vào chi 

phí kinh doanh, đƣa vào chi 

phí trả trƣớc dài hạn: 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát 

sinh số 1. 

- Phát vấn: 

Định khoản các 

nghiệp vụ 2? 

- Nhận xét, kết luận. 

- Nghe, suy nghĩ  

- Trả lời 

- Ghi chép 

 

 

 

(10) 

 

 

 

 

 

 5.3.3. KẾ TOÁN TSCĐ 

THUÊ TÀI CHÍNH VÀ 

THUÊ HOẠT ĐỘNG 

  63 

 a. Kế toán TSCĐ thuê tài 

chính 

+ Khái niệm 

- Thuê tài chính: 

- Điều kiện: 

 

 

- Phát vấn:  

Thuê tài chính là gì? 

- Nhận xét, kết luận. 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

40 

 

(6) 

 

 

 + Tài khoản sử dụng 

- Nội dung: 

- Kết cấu: 

- Phát vấn:  

Trình bày nội 

dung, kết cấu của 

các TK 212? 

- Nhận xét, kết luận. 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

(7) 

 

 + Phương pháp hạch toán 

(1). Khi phát sinh chi phí trực 

tiếp ban đầu liên quan đến tài 

sản thuê tài chính. 

(2). Khi chi tiền ứng trƣớc 

khoản tiền thuê tài chính. 

(3). Trả nợ gốc thuê tài chính. 

(4). Khi trả phí cam kết sử 

dụng vốn  

(5). Khi trả lại TSCĐ thuê tài 

chính. 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát 

sinh số 1. 

- Phát vấn: 

Định khoản các 

nghiệp vụ 2,3,4,5? 

- Nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ  

- Trả lời 

- Ghi chép 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 Ví dụ: (Giáo trình - trang 89) - Cung cấp và giải 

thích ví dụ 

- Phân tích 01 

nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh. 

- Kết luận  

- Nghe, suy nghĩ  

- Trình bày ví dụ lên 

bảng 

- Ghi chép 

(20) 

 

 b. Kế toán TSCĐ thuê hoạt 

động 

+ Khái niệm 

 

 

- Phát vấn:  

Thuê hoạt động là gì? 

- Nhận xét, kết luận. 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

- Trả lời. 

- Ghi chép 

23 

 

(7) 

 

 + Phương pháp hạch toán 

1). Khi nhận TSCĐ thuê hoạt 

động.  

(2). Căn cứ vào hợp đồng 

thuê tài sản và các chi phí 

phát sinh khác. 

(3). Trƣờng hợp DN trả trƣớc 

tiền thuê cho nhiều kỳ. 

 (4). Khi hoàn trả TSCĐ thuê 

hoạt động. 

- Phân tích nghiệp 

vụ kinh tế phát 

sinh số 1. 

- Phát vấn: 

Định khoản các 

nghiệp vụ 2,3,4? 

- Nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ  

- Trả lời 

- Ghi chép 

 

 

 

 

 

 

(16) 

 

3 Củng cố bài 

- Nội dung, kết cấu TK 213, 

212. 

- Phƣơng pháp hạch toán kế 

toán TSCĐ vô hình, thuê tài 

chính, thuê hoạt động. 

Nhắc lại kiến thức 

trọng tâm của bài 

Nghe, ghi nhớ 3 

 

 

 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:                   Thời gian:  03 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK 212,213? 

 2.  Làm bài tập số 3,4 chƣơng 5 trang 101-103. 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 6. KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

 6.1. Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG. 

 6.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG 

* Tài liệu tham khảo bài sau:  

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013. 

Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính 

trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: …………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ……………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 

 Ngày  10 tháng 10  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 



 

 

 

Phụ lục 4.7 

Giáo án 1: Dạy lớp bình thƣờng (lần 2) 

Giáo án số: 23. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 66 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương  7.  KẾ TOÁN CHI  PHÍ  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 7.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 

 7.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo 

chi phí NVL chính, theo sản lƣợng hoàn thành ƣớc tính tƣơng đƣơng và phƣơng pháp 

tính giá thành sản phẩm theo phƣơng pháp giản đơn, phƣơng pháp hệ số.  

2. Kỹ năng:  

Tính chính xác giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 2 phƣơng pháp: chi phí 

nguyên vật liệu chính, sản lƣợng hoàn thành ƣớc tính tƣơng đƣơng và giá thành sản 

phẩm theo phƣơng pháp giản đơn, phƣơng pháp hệ số. 

 Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tính toán chính xác trong quá trình học. 

 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân. 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo trình Kế toán tài chính, Giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 



 

 

 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận.  

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý 

do 

03/11/2014 CĐKT5B   

    

2. Bài mới:                                                      Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

1 Dẫn nhập 

    Gợi mở kiến thức cho sinh 

viên vào bài bằng đoạn clip: 

(Tại phân xưởng cán thép của 

Công ty TNHH Thuận Việt) 

- Trình chiếu clip 

- Phát vấn:  Nhận xét 

sự chuyển hóa của 

NVL trong quá trình 

sản xuất và cách xử lý? 

- Nhận xét câu trả lời 

của SV, kết nối vào 

bài mới. 

- Theo dõi clip và tƣ 

duy. 

- Trả lời câu hỏi (1 

SV trình bày, 1 SV 

nhận xét). 
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 7.4. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM 

DỞ DANG 

7.4.1. Đánh giá sản phẩm dở 

dang (SPDD) theo chi phí 

nguyên vật liệu chính 

 + Nội dung 

      Giá trị SPDD cuối kỳ chỉ 

bao gồm chi phí NVL chính. 

 + Công thức 

Giá 

trị 

sản 

phẩm 

dở 

dang 

CK 

= 

Giá trị 

sản 

phẩm dở 

dang ĐK 

+ 

Chi phí 

NVL 

chính 

tiêu hao 

trong kỳ 
x 

Số 

lƣợng 

SP dở 

dang 

CK 
Số lƣợng 

SP hoàn 

thành 

trong kỳ 

+ 

Số 

lƣợng 

SP dở 

dang 

CK 

 

 

 

 

 

- Giảng giải nội dung 

đánh giá SPDD theo 

chi phí NVL chính 

- Cung cấp và giải 

thích công thức tính 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe, ghi bài 

 

 

- Nghe, ghi chép 

 

 

 

77 

 

37 

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

+ Ví dụ: Một phân xƣởng sản 

xuất sp M, trong kỳ kế toán có 

tình hình sau:(ĐVT: đồng) 

    - Giá trị SPDD đầu kỳ 

12.000.000 đ. 

    - Xuất kho vật liệu để sản 

xuất sản phẩm 220.000.000 đ; 

trong đó giá trị vật liệu chính 

205.000.000 đ, giá trị vật liệu 

phụ 15.000.000 đ. 

    - Cuối tháng sản xuất hoàn 

thành nhập kho 900 sp, còn dở 

dang 100 sp. 

    Yêu cầu: Tính SPDD cuối 

kỳ theo chí phí NVL chính. 

+ Ưu,  nhược điểm 

    - Đơn giản, dễ tính toán. 

    - Độ chính xác không  

    - Phù hợp với những loại 

sản phẩm mà chi phí NCL 

chính chiếm tỉ trọng lớn trong 

tổng chi phí sản xuất. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Đàm thoại: SV ĐK 

các NVKTPS liên 

quan. 

- GV nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

- GV nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

 

 

 

 

 

 

- Phát vấn 

    Ưu, nhược điểm 

của phương pháp 

đánh giá SPDD theo 

chi phí nguyên vật 

liệu chính? 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy  nghĩ, làm VD 

- SV lên bảng làm 

ví dụ 

( 1SV trả lời, 2 SV 

nhận xét kết quả). 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghĩ, trả lời 

câu hỏi (2 SV trình 

bày, 1 SV nhận xét) 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 7.4.2. Đánh giá sản phẩm dở 

dang theo sản lƣợng hoàn 

 

 

 

 

40 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

thành ƣớc tính tƣơng đƣơng 

+ Nội dung  

    - Giá trị SPDD cuối kỳ bao 

gồm CPNVLTT, CPNCTT, 

CPSXC. 

    - Căn cứ xác định: Số lƣợng 

SPDD, tỷ lệ hoàn thành. 

 

- Thuyết trình nội 

dung đánh giá SPDD 

theo sản lƣợng ƣớc 

tính tƣơng đƣơng. 

 

 

 

- Nghe, ghi bài 

 

 

(5) 

 

 + Công thức  

(Giáo trình Kế toán tài chính - 

trang 179) 

 

 

 

 

 

 

  - Cung cấp và giải 

thích công thức tính 

trên slide 

- Phát vấn:  

     Sự khác nhau cơ 

bản giữa phương 

pháp đánh giá SPDD 

theo chi phí NVL 

chính và theo sản 

lượng ước tính tương 

đương? 

- Nhận xét  trả lời của 

SV, đƣa ra kết luận. 

- Suy nghĩ, ghi chép 

- Trình bày sự khác 

biệt  

(1 SV trình bày, 1 

SV nhận xét) 

 

(5) 

 

 

 

 

 - Ví dụ: Một DN sản xuất sản 

phẩm A, trong tháng có tình 

hình sau:  (ĐVT:1.000 đồng). 

Khoản mục chi phí 
CPSX dở 

dang ĐK 

CPSX phát 

sinh trong kỳ 

1. Chi phí NVL 

trực tiếp 

12.520 48.320 

Trong đó chi phí 

NVL  chính 

10.800 45.000 

2. Chi phí nhân 

công trực tiếp 

6.400 23.800 

3. Chi phí sản 

xuất chung 

2.200 8.200 

Cộng 21.120 80.320 

- GV trình chiếu và 

giải thích ví dụ. 

- GV hƣớng dẫn cụ 

thể trƣờng hợp tính 

giá trị SPDD nằm 

trong NVL chính, SV 

tự tính toán các 

trƣờng hợp còn lại. 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

- Tƣ duy, suy nghĩ  

- Lên bày kết quả 

tính toán lên bảng 

(02 SV lên tính 

toán, 01 SV nhận 

xét, đánh giá). 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

 

(20) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

  Cuối tháng, sản xuất hoàn 

thành nhập kho 1.200 sản 

phẩm, còn dở dang 180 sản 

phẩm mức độ hoàn thành 50%. 

 Yêu cầu: Tính SPDD cuối kỳ 

theo sản lƣợng hoàn thành ƣớc 

tính tƣơng đƣơng. 

 - Ưu,  nhược điểm 

     - Độ chính xác cao. 

     - Tính toán phức tạp. 

     - Phù hợp với những loại 

sản phẩm mà tỉ trọng chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp trong 

tổng chi phí không lớn lắm.  

- Phát vấn 

    Ưu, nhược điểm 

của phương pháp 

đánh giá SPDD theo 

sản lượng ước tính 

tương đương? 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

- Suy nghĩ 

- Trả lời câu hỏi (2 

SV trình bày, 1 SV 

nhận xét). 

- Nghe, ghi chép. 

 

(10) 

 7.5. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM 

7.5.1.  Các phƣơng pháp tính 

giá thành 

a. Phương pháp giản đơn  

+ Nội dung 

     Phƣơng pháp đƣợc áp dụng 

với những sản phẩm, công việc 

có quy trình công nghệ sản 

xuất giản đơn, khép kín, chu 

kỳ sản xuất ngắn và liên tục. 

 

 

 

 

 

- Giảng giải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

 

 

 

 

40 

 

 

 

20 

(5) 

 

 

 

 + Công thức   

    - Tổng giá thành sản phẩm 

hoàn thành: 

Z = Dđk + C - Dck 

   - Giá thành đơn vị: 

zđv = 
Z 

Q 
 

- Cung cấp công thức 

- Phát vấn: Phân tích 

các chỉ tiêu trong 

công thức? 

- GV nhận xét và đƣa 

ra kết luận. 

 

- SV suy nghĩ, trả 

lời. 

-1 SV phân tích các 

chỉ tiêu, 02 SV nêu 

ý kiến đánh giá. 

- Nghe, ghi chép 

 

(5) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI 

GIAN 
Hoạt động  

của giáo viên 

Hoạt động  

của học sinh 

 + Ví dụ: Tính tổng giá thành 

và giá thành sản phẩm A hoàn 

thành (ĐVT:1.000 đồng). 

Biết rằng: 

   - Chi phí sản xuất dở dang 

ĐK: 50.000 

   - Tổng chi phí sản xuất trong 

kỳ: 200.000. 

   - Chi phí sản xuất dở dang 

CK: 10.000. 

   - Số lƣợng SP hoàn thành 

trong kỳ: 5.000 sp 

- Trình chiếu và tóm 

tắt ví dụ trên slide 

- Hƣớng dẫn SV làm 

ví dụ. 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

- Tƣ duy, suy nghĩ  

- Lên bày kết quả 

tính toán lên bảng 

(02 SV lên tính 

toán, 01 SV nhận 

xét, đánh giá). 

- Nghe, ghi chép. 

 

(10) 

 

 b. Phương pháp hệ số  

+ Nội dung 

      - Điều kiện áp dụng 

      - Căn cứ xác định 

 

- Giảng giải  

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

 

20 

(5) 

 

 + Công thức 

 - Sản phẩm chuẩn quy đổi:                    

Qo = ∑Qi x Hi  

 - Tổng giá thành sản phẩm:  

Zo = Dđk + C - Dck  

 - Giá thành đơn vị sp chuẩn:  

zođv = 
Z 

Q 

   - Giá thành từng loại sp:  

ziđv  = zođv x Hi 

               Zi    =  ziđv  x Qi 

- Cung cấp công thức 

- Phát vấn 

   Phân tích các chỉ 

tiêu trong công thức? 

 

- SV suy nghĩ, trả 

lời (2 SV phân tích 

các chỉ tiêu trong 

công thức, 1 SV 

nhận xét) 

- Nghe, ghi chép 

 

 

(5) 

 

 + Ví dụ 

   Giáo trình Kế toán tài chính) 

   Hệ số 2 sản phẩm A, B lần 

lƣợt là 1; 0,8. 

   Yêu cầu: Tính tổng giá thành 

và giá thành sản phẩm A, B 

hoàn thành. 

- Trình chiếu và tóm 

tắt ví dụ trên slide. 

- Hƣớng dẫn và giải 

đáp những thắc mắc 

của SV liên quan. 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận. 

- Tƣ duy, suy nghĩ  

- Lên bày kết quả 

tính toán lên bảng 

(02 SV lên tính 

toán, 01 SV nhận 

xét, đánh giá). 

- Nghe, ghi chép. 

(10) 

 

3 Củng cố bài 

- Hai phƣơng pháp đánh giá 

SPDD cuối kỳ. 

- Phƣơng pháp tính giá thành 

giản đơn, hệ số. 

Thuyết trình Nghe, suy nghĩ 3 



 

 

 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:                      Thời gian:  03 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Trình bày phƣơng pháp đánh giá SPDD theo 2 phƣơng pháp đã học và nêu 

công thức tính giá thành theo phƣơng pháp giản đơn, phƣơng pháp hệ số? 

 2.  Làm bài tập số 3,4 chƣơng 7 trang 189 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 8. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

                       8.1. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 

  8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

* Tài liệu tham khảo bài sau: Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình 

Kế toán tài chính, NXB KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế 

về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. GS.TS. 

Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Kinh tế 

quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ……………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:……………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………………. 

 - Thời gian: ………………………………………………….……………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….………….. 

 Ngày 31  tháng  10  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 



 

 

 

Giáo án số: 24. Số tiết: 03  Tổng số tiết đã giảng: 69 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương 8. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 8.1. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu TK 511, TK 632, TK 531, 

TK 532, TK 641 và phƣơng pháp hạch toán kế toán thành phẩm, chi phí bán hàng. 

 2. Kỹ năng:  

 Hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thành phẩm. 

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tính toán cẩn thận trong quá trình học. 

 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc,Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 

- NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

 1. Thiết bị, đồ dùng dạy học:  

Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo trình Kế toán tài chính, Giáo trình 

Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận, thuyết trình. 



 

 

 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:                                                 Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

10/11/2014 CĐKT5B   

    

2. Bài mới:                                                                 Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập: 

Gợi mở kiến thức cho 

sinh viên vào bài bằng 

hoạt động bán hàng tại 

một doanh nghiệp  

 

- Phát vấn: 

Vai trò của tiêu thụ đối với 

hoạt động sản xuất kinh 

doanh của DN? 

- GV nhận xét câu trả lời 

của SV.  

- Kết nối vào bài mới. 

- Tƣ duy, suy nghĩ 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận xét). 

 

04 

2 Giảng bài   120 

 8.1. KẾ TOÁN TIÊU THỤ 

THÀNH PHẨM (TP) 

8.1.1. Tài khoản sử dụng 

-  Tài khoản 511 - 

Doanh thu bán hàng 

- Tài khoản 512 - Doanh 

thu nội bộ 

- Tài khoản 531 - Hàng 

bán bị trả lại.  

- Tài khoản 532 - Giảm 

giá hàng bán.  

- Tài khoản 157 - Hàng 

gửi bán  

- Tài khoản 632 -  Giá 

vốn hàng bán.  

 

 

- Phát vấn: Những TK trực 

tiếp liên quan đến hạch 

toán kế toán tiêu thụ TP? 

- Phát vấn: Trình bày nội 

dung, kết cấu của các TK 

KT? 

- Nhận xét và đƣa ra kết 

luận. 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

SV trả lời: 

(4 SV trả lời, 2 SV nhận 

xét, bổ sung). 

- Nghe, suy nghĩ, 

SV  trả lời: 

(6 SV lên bảng ghi kết 

quả, 3 SV nhận xét, bổ 

sung) 

- Ghi chép 

 

 

38 

(20) 

 

 

 

 

 

(18) 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

 8.1.2. Phương pháp kế 

toán 

 - Ví dụ 

(1). Kế toán tiêu thụ 

thành phẩm theo 

phƣơng thức tiêu thụ 

trực tiếp. 

(2). Kế toán tiêu thụ 

thành phẩm theo 

phƣơng thức bán hàng 

trả góp. 

(3). Kế toán tiêu thụ theo 

phƣơng thức chuyển 

hàng chờ chấp nhận và  

đại lý, ký gửi. 

(4). Kế toán các khoản 

giảm trừ doanh thu và 

kết chuyển doanh thu. 

 

- Cung cấp ví dụ 

- GV hƣớng dẫn ĐK NV 

1, SV tự ĐK các NV 2,3,4 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận 

- Kết luận các TH cơ bản 

của kế toán tiêu thụ thành 

phẩm 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

SV trả lời: 

(3 SV lên bảng ghi kết 

quả, 3 SV nhận xét, bổ 

sung) 

 

- Ghi chép 

 

35 

(20) 

 

 

 

 

 

 

(15) 

 

 

 

 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH 

8.2.1. Kế toán chi phí bán 

hàng 

8.2.1.1. Tài khoản sử 

dụng 

Tài khoản 641 

 

 

8.2.1.1. Phương pháp 

hạch toán 

   - Ví dụ 

   (1) Tiền lƣơng và các 

 

 

 

- Phát vấn: Nội dung, kết 

cấu TK 641 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận 

 

- Cung cấp ví dụ 

- GV hƣớng dẫn ĐK NV 

1, SV tự ĐK các NV 

2,3,4,5 

- GV nhận xét và đƣa ra 

 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

      1 SV trả lời 

       1 SV  đánh giá 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

SV trả lời: 

(4 SV lên bảng ghi kết quả, 

4 SV nhận xét, bổ sung) 

 

 

47 

(10) 

 

 

 

(27) 

 

 

 

 

 

(10) 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

khoản trích theo lƣơng 

của nhân viên bán hàng. 

    (2) Chi phí công cụ, vật 

liệu cho bộ phận bán hàng. 

    (3) Trích khấu hao tài 

sản cố định. 

    (4) Các khoản ghi 

giảm chi phí bán hàng. 

    (5) Cuối kỳ, kết 

chuyển chi phí bán hàng 

vào tài khoản xác định 

kết quả kinh doanh.  

kết luận. - Ghi chép 

 

3 Củng cố bài 

- Nội dung, kết cấu các 

TK sử dụng trong kế 

toán tiêu thụ TP 

- Phƣơng pháp hạch toán 

Nhắc lại kiến thức trọng 

tâm của bài 

Nghe, ghi nhớ 6 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:                       Thời gian: 3 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK sử dụng trong kế toán tiêu thụ TP và kế toán 

bán hàng? 

 2.  Làm bài tập số 2, 3, chƣơng 8 trang 218 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

  8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

* Tài liệu tham khảo bài sau: Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình 

Kế toán tài chính, NXB KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế 

về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. GS.TS. 

Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Kinh tế 

quốc dân, 2009.  



 

 

 

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: ………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:…………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ……………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….……… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 Ngày 07 tháng 11  năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giáo án số: 25. Số tiết: 03. Tổng số tiết đã giảng: 72 

TÊN BÀI GIẢNG 

Chương 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QU  

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: 

1. Kiến thức: Trình bày lại đƣợc nội dung, kết cấu các tài khoản sử dụng và 

phƣơng pháp hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 2. Kỹ năng:  

 Vận dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế có liên quan. 

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tính toán trong quá trình học. 

 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tuân thủ chế độ kế toán hiện hành. 

III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƢỜI HỌC 

1. Chuẩn bị kiến thức: Đọc kỹ tài liệu, giáo trình, làm bài tập trƣớc khi lên lớp. 

2. Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ học tập:  

Máy tính cá nhân. 

Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB 

KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế toán tài 

chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008.  

GS.TS. Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - 

NXB Kinh tế quốc dân, 2009. 

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN 

1. Thiết bị, đồ dùng dạy học: Giáo án, máy tính, máy chiếu, bút chỉ, Giáo 

trình Kế toán tài chính, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán và kế 

toán tài chính trong doanh nghiệp. 

 2. Dự kiến hình thức, phƣơng pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của 

ngƣời học: Đàm thoại, thảo luận; Thuyết trình. 

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

 1. Ổn định tổ chức:                                      Thời gian: 02 phút 

Ngày thực hiện Lớp Học sinh vắng có lý do Học sinh vắng không lý do 

17/11/2014 CĐKT5B   

    

 



 

 

 

2. Bài mới :                                                               Thời gian: 130 phút 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1 Dẫn nhập 

 Gợi mở kiến thức cho sinh viên 

vào  bài bằng hoạt động bán 

hàng tại một doanh nghiệp  

 

- Phát vấn: 

     Vai trò của việc xác 

định đúng chi phí, doanh 

thu đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của DN? 

- Nhận xét câu trả lời của 

SV, kết nối vào bài mới. 

- Theo dõi, tƣ duy. 

- Trả lời câu hỏi (1 SV 

trình bày, 1 SV nhận 

xét). 
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2 Giảng bài   123 

 8.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

   

 

 8.2.2. Kế toán chi phí quản 

lý doanh nghiệp 

8.2.2.1. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 642 

 

 

- Phát vấn: Nội dung, kết 

cấu TK 642 

- Nhận xét, đƣa ra kết 

luận về nội dung, kết cấu 

của TK 642. 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

    1 SV trả lời 

    1 SV  đánh giá 

- Ghi chép 

 

40 

 

(10) 

 

 8.2.2.2. Phương pháp hạch 

toán 

- Ví dụ  

   (1) Tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng của cán bộ 

quản lý doanh nghiệp. 

   (2) Các khoản thuế phải nộp 

nhà nƣớc (Thuế môn bài, thuế 

nhà đất,…). 

   (3) Trích lập dự phòng phải 

thu khó đòi.  

   (4) Kết chuyển chi phí phải 

trả về chi phí sửa chữa TSCĐ 

- Trình chiếu và tóm tắt 

ví dụ trên slide 

- GV hƣớng dẫn cụ thể 

định khoản NV 1, SV tự 

định khoản các NV 

2,3,4,5,6,7 

- Kết luận các TH cơ bản 

của kế toán chi phí quản 

lý DN. 

 

 

 

 

- Nghe, suy nghĩ, 

- SV trả lời: 

(6 SV lên bảng ghi định 

khoản, 6 SV nhận xét, 

bổ sung). 

- Suy nghĩ, ghi chép. 

 

 

(15) 

 

 

 

 

(15) 

 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

có giá trị lớn. 

   (5) Xử lý, xoá sổ các khoản 

nợ phải thu khó đòi không có 

khả năng đòi đƣợc. 

    (6) Hoàn nhập dự phòng 

phải thu khó đòi. 

     (7) Cuối kỳ, kết chuyển 

chi phí quản lý doanh nghiệp 

vào tài khoản xác định kết 

quả kinh doanh. 

 

 8.2.3.Kế toán chi phí, doanh 

thu hoạt động tài chính và 

chi phí thu nhập khác 

8.2.3.1. Tài khoản sử dụng 

    Tài khoản 515 

    Tài khoản 635 

    Tài khoản 711 

    Tài khoản 811 

 

 

 

 

- Phát vấn:  

   Nội dung, kết cấu TK 

515, 635, 711, 811? 

- Nhận xét, kết luận về 

nội dung, kết cấu của TK 

515, 635, 711, 811. 

 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

    4 SV trả lời 

    4 SV  đánh giá, bổ 

sung ý  kiến 

- Nghe, ghi chép 

35 

 

 

(10) 

 

 

 

 

 8.2.3.2. Phương pháp hạch toán 

    (1) Khoản lỗ về bán cổ 

phiếu, trái phiếu. 

    (2) Lãi trái phiếu hoặc lợi 

tức cổ phiếu. 

    (3) Chiết khấu thanh toán 

cho ngƣời mua.  

    (4) Chiết khấu thanh toán 

đƣợc hƣởng do thanh toán tiền 

mua hàng trƣớc hạn. 

    (5) Nhƣợng bán, thanh lý 

TSCĐ. 

    (6) Thu về thanh lý, 

nhƣợng bán TSCĐ. 

   (7) Thu tiền đƣợc  phạt  do 

- GV hƣớng dẫn ĐK NV 

1 giao SV tự ĐK các NV 

2,3,4,5,6,7 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận. 

- GV phân tích và hƣớng 

dẫn ĐK NV 8. 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

   6 SV lên bảng định 

khoản. 

   6 SV  đánh giá đánh 

giá, bổ sung. 

- Nghe, ghi chép. 

 

(18) 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

đối tác vi phạm hợp đồng. 

   (8) Cuối kỳ, kết chuyển chi 

phí, thu nhập khác vào TK 911. 

 8.2.4. Kế toán chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và 

xác định kết quả kinh 

doanh 

8.2.4.1. Tài khoản sử dụng 

   Tài khoản 821 

   Tài khoản 911 

 

 

 

 

- Phát vấn 

   (Nội dung, kết cấu TK 

821, TK 911?) 

- Nhận xét và đƣa ra kết 

luận về nội dung, kết cấu 

của TK 821, TK 911 

 

 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

     1 SV trả lời TK 821 

     1 SV trả lời TK 911 

     1 SV  nhận xét 

-  Ghi chép 

 

48 

 

 

 

(10) 

 

 8.2.4.2. Phương pháp hạch 

toán 

   (1) Khi tạm tính thuế thu 

nhập hiện hành phải nộp hàng 

quý 

   (2) Kết chuyển doanh thu 

thuần 

   (3) Kết chuyển giá vốn  

   (4) Kết chuyển chi phí tài 

chính,chi phí khác 

   (5) Kết chuyển doanh thu 

tài chính, thu nhập khác 

   (6) Kết chuyển chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý DN 

   (7) Cuối năm tài chính, căn 

cứ vào số thuế TNDN thực tế 

phải nộp 

    (8) Cuối năm, kết chuyển 

chi phí thuế TNDN hiện hành 

để xác định kết quả KD 

- GV hƣớng dẫn ĐK NV 

1 giao SV tự ĐK các NV 

2,3,4,5,6,7 

- GV nhận xét và đƣa ra 

kết luận. 

- GV phân tích và hƣớng 

dẫn ĐK NV 8. 

 

 

 

- Suy nghĩ,  trả lời 

   6 SV lên bảng định 

khoản. 

   6 SV  đánh giá đánh 

giá, bổ sung. 

- Nghe, ghi chép. 

 

 

 

(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

 



 

 

 

TT NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI 

GIAN Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

3 Củng cố bài 

- Nội dung, kết cấu các TK sử 

dụng trong kế toán xác định 

kết quả. 

- Phƣơng pháp hạch toán kế 

toán xác định kết quả. 

Nhắc lại kiến thức trọng 

tâm của bài 

Nghe, ghi nhớ 3 

3. Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh:              Thời gian: 03 phút 

* Câu hỏi và bài tập: 

 1. Nội dung, kết cấu các TK sử dụng trong kế toán xác định kết quả? 

 2.  Làm bài tập số 4, 5, chƣơng 8 trang 221 

* Hƣớng dẫn nghiên cứu bài tiếp theo: 

Chương 8: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

  8.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

* Tài liệu tham khảo bài sau: Trƣờng Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc, Giáo trình 

Kế toán tài chính, NXB KH-XH, 2013, Giáo trình Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế 

về kế toán và kế toán tài chính trong doanh nghiệp - NXB Tài chính, 2008. GS.TS. 

Đặng Thị Loan, Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - NXB Kinh tế 

quốc dân, 2009.  

4. Rút kinh nghiệm sau bài giảng 

 - Nội dung: …………………………………………………………… 

 - Phƣơng pháp:………………………………………………………… 

 - Phƣơng tiên: ………………………………………………………… 

 - Thời gian: ………………………………………………….………… 

 - Ngƣời học: …………………………………………………….…… 

 

 Ngày 14  tháng 11 năm 2014 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

Lê Thị Hướng 

GIÁO VIÊN SOẠN 

 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 



 

 

 

Phụ lục 4.8 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho sinh viên) 

Để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Kinh tế các trƣờng CĐ 

khu vực Trung du, Miền núi phía Bắc đạt hiệu quả nhất,  đề nghị  các em  vui lòng 

cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dƣới đây  bằng cách lựa chọn phù hợp 

với suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân… Thông tin từ các câu hỏi chỉ sử dụng cho 

mục đích nghiên cứu  khoa học. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em! 

Câu 1: Dưới đây là biểu hiện một số kỹ năng giao tiếp của sinh viên cao đẳng khối 

ngành kinh tế. Em hãy vui lòng cho biết ý kiến của bản thân về mức độ cần thiết các biểu 

hiện của kỹ năng giao tiếp bằng cách đánh dấu ( x) vào ô các em cho là phù hợp 

STT Các biểu hiện của kỹ năng giao tiếp 

Mức độ 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

1 
Hiểu biết về mục đích giao tiếp 

   

2 
Hiểu biết về nguyên tắc biết tôn trọng, tin tƣởng, gây 

thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp 

   

3 
Hiểu biết về kỹ năng  nghe một cách tích cực để tăng 

cƣờng hiệu quả giao tiếp 

   

.4 
Hiểu biết về kỹ  năng tìm hiểu đối tác giao tiếp (sở 

thích, hoàn cảnh...) 

   

5 
Hiểu biết về kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp 

bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

   

6 
Hiểu biết về khả năng kiềm chế cảm xúc trong khi nhận 

xét ý kiến và tranh luận     

   

Câu 2: Em hãy vui lòng cho biết ý kiến của bản thân về mức độ quan trọng các biểu hiện của 

kỹ năng giao tiếp bằng cách đánh dấu ( x) vào ô các em cho là phù hợp 

STT Các biểu hiện của kỹ năng giao tiếp 

Mức độ 

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

1 Hiểu biết về mục đích giao tiếp    

2 Hiểu biết về nguyên tắc biết tôn trọng, tin tƣởng, gây 

thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp 

   

3 Hiểu biết về kỹ năng  nghe một cách tích cực để tăng 

cƣờng hiệu quả giao tiếp 

   

4 Hiểu biết về kỹ  năng tìm hiểu đối tác giao tiếp (sở 

thích, hoàn cảnh...) 

   

5 Hiểu biết về kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp 

bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

   

6 Hiểu biết về khả năng kiềm chế cảm xúc trong khi 

nhận xét ý kiến và tranh luận     

   



 

 

 

Câu 3: Em hãy vui lòng cho biết mức độ hiểu biết của bản thân về các biểu hiện 

của kỹ năng giao tiếp bằng cách đánh dấu ( x) vào ô các em cho là phù hợp 

STT Các biểu hiện của kỹ năng giao tiếp 

Mức độ 

Hoàn 

toàn 

hiểu 

Hiểu 

một 

phần 

Chƣa 

hiểu 

1 Hiểu biết về mục đích giao tiếp    

2 Hiểu biết về nguyên tắc biết tôn trọng, tin tƣởng, gây 

thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp 

   

3 Hiểu biết về kỹ năng  nghe một cách tích cực để tăng 

cƣờng hiệu quả giao tiếp 

   

4 Hiểu biết về kỹ  năng tìm hiểu đối tác giao tiếp     

5 Hiểu biết về kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp bằng 

ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

   

6 Hiểu biết về khả năng kiềm chế cảm xúc trong khi nhận 

xét ý kiến và tranh luận     

   

 

Câu 4: Em hãy vui lòng cho biết kết quả rèn luyện kỹ năng giao tiếp của bản thân 

bằng cách đánh dấu X vào mức độ mà em cho là phù hợp nhất 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm 

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

1 Hiểu biết về mục đích giao tiếp    

2 Biết tôn trọng, tin tƣởng, gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp    

3 Khả năng nghe một cách tích cực để tăng cƣờng hiệu quả giao tiếp    

4 Khả năng tìm hiểu đối tác giao tiếp (sở thích, hoàn cảnh...)    

5 Khả năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ và 

phi ngôn ngữ 

   

6 Khả năng kiềm chế cảm xúc trong khi nhận xét ý kiến và tranh luận        

 

Bài tập tình huống 

Tình huống 1: Sản phẩm của công ty bạn là sản phẩm cao cấp có uy tín chất lƣợng 

và thƣơng hiệu trên thị trƣờng. Tuy nhiên, khách hàng đến phàn nàn, không hài 

lòng về sản phẩm? Nếu là nhân viên bán hàng trong tình huống đó, bạn sẽ giải 

quyết nhƣ thế nào để giữ gìn thƣơng hiệu của Công ty? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Tình huống 2: Bạn là ngƣời bán hàng cho Công ty, khi có khách hàng vào mua 

hàng có biểu hiện phân vân khi cần mua sản phẩm của Công ty. Bạn làm thế nào để 

khách hàng mua sản phẩm của Công ty bạn.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tình huống 3: Là nhân viên bán hàng, bạn sẽ xử lý thể nào khi khách hàng xem 

quá nhiều sản phẩm nhƣng rồi lại không mua sản phẩm nào? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Tình huống 4: Khi sản phẩm của doanh nghiệp bạn tham gia hội chợ triển lãm tại 

địa phƣơng, bạn có đƣợc vinh dự thay mặt cho công ty tham gia phỏng vấn quảng 

bá sản phẩm trên truyền hình. Bạn sẽ trình bày về những nội dung gì? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 



 

 

 

Tình huống 5: Tại cửa hàng X, một khách hàng đến trả lại sản phẩm đã mua ngày 

hôm trƣớc và còn la mắng nhân viên ầm ĩ tại cửa hàng, là nhân viên bán hàng, bạn 

xử lý thế nào trƣớc tình huống trên. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Phụ lục 4.9 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XỬ LÝ TÌNH  HUỐNG 

TT Tình huống 
Biểu hiện của các mức độ 

Cao Trung bình Thấp 

1 

Tình huống 1 

Sản phẩm của công ty bạn 

là sản phẩm cao cấp có uy 

tín chất lƣợng và thƣơng 

hiệu trên thị trƣờng. Tuy 

nhiên, khách hàng đến phàn 

nàn, không hài lòng về sản 

phẩm? Nếu là nhân viên 

bán hàng trong tình huống 

đó, bạn sẽ giải quyết nhƣ 

thế nào để giữ gìn thƣơng 

hiệu của Công ty? 

-Tìm hiểu nhanh đặc điểm 

tâm lý khách hàng 

-Tìm hiểu nguyện vọng 

của khách hàng. 

- Nguyên nhân khách hàng 

phàn nàn về sản phẩm. 

- Giới thiệu ƣu thế của 

sản phẩm và có minh 

chứng rõ ràng. 

Thể hiện 

đƣợc một 

phần cách xử 

lý trên. 

Không 

thể hiện 

đƣợc các 

phƣơng 

án giải 

quyết 

đƣợc. 

2 

Tình huống 2 

Bạn là ngƣời bán hàng cho 

Công ty, khi có khách hàng 

vào mua hàng có biểu hiện 

phân vân khi cần mua sản 

phẩm của Công ty. Bạn làm 

thế nào để khách hàng mua 

sản phẩm của Công ty bạn.  

 

- Tìm hiểu đặc điểm tâm 

lý khách hàng. 

- Hỏi và lắng nghe về 

những điều khách hàng 

còn phân vân. 

- Giải thích những vấn đề mà 

khách hàng còn phân vân. 

- Kiên nhẫn, có thiện chí 

thuyết phục khách hàng. 

Thể hiện 

đƣợc một 

phần cách xử 

lý trên. 

Không 

thể hiện 

đƣợc các 

phƣơng 

án giải 

quyết 

đƣợc. 

3 

Tình huống 3 

Là nhân viên bán hàng, bạn 

sẽ xử lý thể nào khi khách 

hàng xem quá nhiều sản 

phẩm nhƣng rồi lại không 

mua sản phẩm nào? 

 

-Tìm hiểu đặc điểm tâm lý 

khách hàng 

-Kiên nhẫn, có thiện chí khi 

giới thiệu với sản phẩm. 

-Hỏi khách hàng nguyên nhân 

vì sao không mua hàng. 

-Thân thiện, có thiện chí 

để khách hàng có thiện 

cảm với cửa hàng 

Thể hiện 

đƣợc một 

phần cách xử 

lý trên. 

Không 

thể hiện 

đƣợc các 

phƣơng 

án giải 

quyết 

đƣợc. 



 

 

 

TT Tình huống 
Biểu hiện của các mức độ 

Cao Trung bình Thấp 

4 

Tình huống 4 

Khi sản phẩm của doanh 

nghiệp bạn tham gia hội 

chợ triển lãm tại địa 

phƣơng, bạn có đƣợc vinh 

dự thay mặt cho công ty 

tham gia phỏng vấn quảng 

bá sản phẩm trên truyền 

hình. Bạn sẽ trình bày về 

những nội dung gì? 

 

- Tìm hiểu đặc điểm tâm 

lý ngƣời nghe 

- Gây thiện cảm với đối 

tƣợng giao tiếp 

- Chuẩn bị có hiệu quả nội 

dung cần thuyết trình. 

- Thuyết trình có hiệu quả 

về sản phẩm 

Thể hiện 

đƣợc một 

phần cách xử 

lý trên. 

Không 

thể hiện 

đƣợc các 

phƣơng 

án giải 

quyết 

đƣợc. 

5 

Tình huống 5 

Tại cửa hàng X, một khách 

hàng đến trả lại sản phẩm 

đã mua ngày hôm trƣớc và 

còn la mắng nhân viên ầm ĩ 

tại cửa hàng, là nhân viên 

bán hàng, bạn xử lý thế nào 

trƣớc tình huống trên. 

 

-Tìm hiểu nguyên nhân vì 

sao trả lại sản phẩm. 

-Kiên nhẫn tìm hiểu 

những điểm chƣa hài lòng 

của khách hàng. 

-Giải thích với khách hàng 

về những yêu cầu của nhà 

hàng. 

-Căn cứ vào yêu cầu của 

cửa hàng, đƣa ra biện 

pháp giải quyết. 

Thể hiện 

đƣợc một 

phần cách xử 

lý trên. 

Không 

thể hiện 

đƣợc các 

phƣơng 

án giải 

quyết 

đƣợc. 

 



 

 

 

Phụ lục 4.10 

A. Đề kiểm tra giữa kỳ (trƣớc khi tiến hành thực nghiệm) 

ĐỀ KIỂM TRA 

Môn: Kế toán tài chính 

Thời gian: 60 phút 

Lớp: CĐ KT 5A 

 

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:  (đvt : 1000 đồng) 

1. Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chƣa thuế 400.000, thuế GTGT 10%, 

tiền hàng đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản. 

2. Mua nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm không qua kho, 

giá mua chƣa thuế là 250.000 (thuế GTGT 10 %), tiền hàng chƣa thanh toán.  

3. Tính ra tiền lƣơng phải trả trong kỳ cho: 

- CN trực tiếp sản xuất sản phẩm 260.000 - Nhân viên bán hàng: 45.000 

- Nhân viên phân xƣởng:  42.000 - Nhân viên quản lý DN: 35.000 

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định. 

5. Trích khấu hao TSCĐHH ở  bộ phận sản xuất: 80.000,  bộ phận QLDN: 

40.000. 

6. Xuất kho nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm 230.000.  

7. Các chi phí khác bằng tiền mặt:  

- Chi quảng cáo: 45.000 (chƣa bao gồm thuế GTGT 10 %) 

- Chi tiền điện: 28.000 (chƣa bao gồm thuế GTGT 10 %), trong đó chi cho quản 

lý doanh nghiệp 9.000, cho sản xuất 19.000. 

8. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng B, giá bán 400.000, giá 

vốn chƣa thuế là 290.000 (thuế GTGT 10%). Khách hàng chƣa thanh toán. 

9.  Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn 250.000, giá bán 

chƣa bao gồm thuế GTGT 10% là 150.000, trong đó: khách hàng đã thanh toán 

bằng tiền mặt 155.000, số còn lại chƣa thanh toán. 

10. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng B, giá vốn 315.000, giá 

bán chƣa thuế là 490.000 (thuế GTGT 10%). Khách hàng đã thanh toán bằng 

chuyển khoản. 

11. Khách hàng A trả lại một số sản phẩm đã bán kỳ trƣớc vì chất lƣợng kém, giá vốn 

của số sản phẩm bị trả lại là 80.000, giá bán chƣa bao gồm thuế GTGT 10% là 120.000. 

Doanh nghiệp đã kiểm nhận nhập kho đủ và đã thanh toán bằng chuyển khoản. 

12. Cuối kỳ, thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. 



 

 

 

B. Đề thi kết thúc học phần (cuối học kỳ) sau thực nghiệm 

  

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  

Học phần: Kế toán tài chính 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 

Lớp: CĐ KT 5A 

A. Lý thuyết (2 điểm): 

Trình bày khái niệm tài khoản kế toán? Nội dung, kết cấu của tài khoản “Tài 

sản”, tài khoản “Nguồn vốn”? 

B. Bài tập (8 điểm): 

Tại Công ty Minh Phƣơng tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, hạch 

toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên trong tháng 6/N có các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (ĐVT: 1.000 đồng) 

1. Mua nguyên vật liệu về nhập kho, giá mua chƣa bao gồm thuế GTGT là 

140.000, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí thu mua 

thanh toán bằng tiền mặt 4.000. 

2. Nhập kho công cụ dụng cụ giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 

15.000, đã thanh toán bằng tiền mặt.  

3. Mua tài sản cố định hữu hình, giá mua chƣa bao gồm thuế GTGT là 

160.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 

4. Bán một lô thành phẩm cho công ty B theo giá bán chƣa bao gồm thuế 

GTGT 10% là 680.000, khách hàng chƣa thanh toán. Biết giá vốn của lô hàng trên 

là 430.000. 

      5. Tính ra tổng tiền lƣơng phải trả cho: 

- Nhân viên bán hàng: 20.000 

- Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 30.000 

      6. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định      

           7. Trích khấu hao TSCĐ ở: 

            - Bộ phận bán hàng: 5.000  

            - Bộ phận quản lý DN: 9.000 

 8. Khách hàng B ở nghiệp vụ (4) chuyển khoản thanh toán toàn bộ tiền hàng. 

9. Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

(biết thuế TNDN 22%). 

Yêu cầu:  

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh? 

2. Phản ánh tình hình trên vào sơ đồ các tài khoản 632, 641, 642, 911. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh 

TRƢỞNG TỔ MÔN 

 

 

Lê Thị Hƣớng 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 

 

Kim Thị Thu Hằng 



 

 

 

Phụ lục 4.11 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho giảng viên)  

 Gửi quý thầy cô! 

  Để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao 

đẳng khu vực Trung du, Miền núi phía Bắc đạt hiệu quả nhất, đề nghị  các thầy (cô) 

vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dƣới đây bằng cách lựa chọn 

phù hợp với suy nghĩ của bản thân. Thông tin từ các câu hỏi chỉ sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác từ các thầy cô! 

 

 

Câu 1: Thầy/cô cho biết ý kiến của mình (đánh dấu X vào ô tƣơng ứng) về mức độ 

cần thiết của sự tích hợp một số kỹ năng mềm trong bài dạy môn học kế toán tài 

chính cho sinh viên khối ngành kinh tế trình độ cao đẳng? 

Kỹ năng Rất cần thiết Cần thiết 
Không cần 

thiết 

1. Kỹ năng thuyết phục    

3. Kỹ năng giao tiếp        

4. Kỹ năng làm việc nhóm      

Câu 2: Dƣới đây là biểu hiện một số KNM của SV cao đẳng khối ngành kinh tế. 

Thầy/cô hãy cho biết đánh giá của mình về mức độ đạt đƣợc các kỹ năng đó của 

sinh viên bằng cách đánh dấu X vào mức độ mà thầy/cô cho là phù hợp nhất. 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm 

Mức độ 

Cao 
Trung 

bình 
Thấp 

 1. Kỹ năng thuyết phục    

1.1  Kỹ năng xử lý các tình huống khi thuyết phục đối tƣợng    

1.2 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong diễn 

thuyết và giao tiếp với đối tƣợng 

   

1.3 Kỹ năng chủ động tiếp cận đối tƣợng    

1.4 Kỹ năng chia sẻ, hợp tác    

1.5 Kỹ năng cảm hóa, tạo động lực cho đối tƣợng    



 

 

 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm 

Mức độ 

Cao 
Trung 

bình 
Thấp 

 2. Kỹ năng giao tiếp    

2.1 Hiểu biết về mục đích giao tiếp    

2.2 Kỹ năng gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp    

2.3 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

2.4 Kỹ năng nắm bắt đặc điểm của đối tƣợng giao tiếp    

2.5 Kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp     

2.6 Kỹ năng kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp        

 3. Kỹ năng làm việc nhóm    

3.1 Kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm    

3.2 Kỹ năng phát huy sự sáng tạo của các thành viên trong 

nhóm   

   

3.3 Kỹ năng làm việc hợp tác      

3.4 Kỹ năng chia sẻ với các thành viên trong nhóm    

3.5 Kỹ năng lắng nghe tích cực    

3.6 Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động của nhóm    

Xin thầy/cô vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:  

- Tuổi.................. Chức vụ:……………….. 

- Trình độ học vấn................ …Chuyên ngành đƣợc đào tạo…………………… 

- Nghề nghiệp:  Giảng viên        Giáo viên         Cán bộ, chuyên viên      

- Số năm công tác………năm. Số năm làm công tác quản lý………năm       

- Đơn vị công tác:………………………………………………… 

  + Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

            + thuộc Thành phố        Thị xã, thị trấn         Nông thôn  

            + Khu vực:  Trung du          Miền núi  

   

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, trách nhiệm của thầy/cô ! 

 
 

 

 



 

 

 

Phụ lục 4.12 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN   

(Dành cho sinh viên lớp TN và lớp ĐC)  

          Gửi các em sinh viên! 

            Để phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trƣờng cao 

đẳng khu vực Trung du, Miền núi phía Bắc đạt hiệu quả nhất, đề nghị  các em  vui 

lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dƣới đây bằng cách lựa chọn phù 

hợp với suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân. Thông tin từ các câu hỏi chỉ sử dụng 

cho mục đích nghiên cứu. Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác từ các em! 

 

Câu 1: Các em cho biết ý kiến của mình (đánh dấu X vào ô tƣơng ứng) về mức độ cần 

thiết của sự tích hợp một số kỹ năng mềm trong  bài dạy môn học kế toán tài chính? 

Kỹ năng 
Rất cần 

thiết 
Cần thiết 

Không cần 

thiết 

1. Kỹ năng thuyết phục    

3. Kỹ năng giao tiếp        

4. Kỹ năng làm việc nhóm      

 

Câu 2: Dƣới đây là biểu hiện một số KNM của sinh viên cao đẳng khối ngành kinh 

tế. Em hãy cho biết đánh giá của mình về mức độ đạt đƣợc các kỹ năng đó bằng 

cách đánh dấu X vào mức độ mà em cho là phù hợp nhất. 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm 

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

 1.Kỹ năng thuyết phục    

1.1 Kỹ năng xử lý các tình huống khi thuyết phục đối tƣợng    

1.2 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong diễn 

thuyết và giao tiếp với đối tƣợng 

   

1.3 Kỹ năng chủ động tiếp cận đối tƣợng    

1.4 
Kỹ năng chia sẻ, hợp tác 

   

1.5 
Kỹ năng cảm hóa, tạo động lực cho đối tƣợng 

   



 

 

 

STT Các biểu hiện của kỹ năng mềm 

Mức độ 

Cao 
Trung 

 bình 
Thấp 

 
2. Kỹ năng giao tiếp 

   

2.1 
Hiểu biết về mục đích giao tiếp 

   

2.2 
Kỹ năng gây thiện cảm với đối tƣợng giao tiếp 

   

2.3 
Kỹ năng lắng nghe tích cực 

   

2.4 
Kỹ năng nắm bắt đặc điểm của đối tƣợng giao tiếp 

   

2.5 
Kỹ năng phối hợp phƣơng tiện giao tiếp  

   

2.6 
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc trong giao tiếp     

   

 
3. Kỹ năng làm việc nhóm 

   

3.1 
Kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm 

   

3.2 
Kỹ năng phát huy sự sáng tạo của các thành viên trong 

nhóm   

   

3.3 
Kỹ năng làm việc hợp tác   

   

3.4 
Kỹ năng chia sẻ với các thành viên trong nhóm 

   

3.5 
Kỹ năng lắng nghe tích cực 

   

3.6 
Kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động của nhóm 

   

 Xin em vui lòng cho biết thông tin cá nhân: 

- Giới tính: Nam              Nữ         Dân tộc kinh         Dân tộc thiểu số  

- Tuổi.......... Sinh viên lớp.............. Chuyên ngành……………………………… 

Khoa ………………………..Trƣờng.................................................... 

- Học lực:  Giỏi         Trung bình             Khá           Yếu  

- Địa bàn sinh sống của em và gia đình:  

            Thành phố         Thị xã, thị trấn         Nông thôn  

  Thuộc vùng:  Trung du         Miền núi           

 Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của em! 

 



 

 

 

Phụ lục 4.13      

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM THÔNG QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP 

 KỸ NĂNG 
ĐC 

trƣớc 

TN 

trƣớc 

ĐC 

sau 1 

TN 

sau 1 

ĐC  

sau 2 

TN 

sau 2 

1 

Kỹ 

năng 

thuyết 

phục 

1. Kỹ năng xử lý các tình huống 

khi thuyết phục đối tƣợng  
1,74 1,77 1,71 1,86 1,74 1,97 

2 

2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, 

phi ngôn ngữ trong diễn thuyết 

và giao tiếp với đối tƣợng 

1,74 1,71 1,74 1,74 1,77 1,77 

3 
3. Kỹ năng chủ động tiếp cận 

đối tƣợng 
1,89 1,86 1,83 1,89 1,86 1,91 

4 4. Kỹ năng chia sẻ, hợp tác   1,86 1,83 1,86 1,89 1,86 1,97 

5 
5. Kỹ năng cảm hóa, tạo động 

lực cho đối tƣợng 
1,89 1,86 1,89 1,91 1,83 2,00 

   1,82 1,81 1,81 1,86 1,81 1,93 

6 

Kĩ 

năng 

giao 

tiếp 

1. Hiểu biết về mục đích giao tiếp 1,94 1,97 1,91 2,06 1,94 2,14 

7 
2. Kỹ năng gây thiện cảm với 

đối tƣợng giao tiếp 
1,97 1,91 1,91 1,94 1,94 2,00 

8 3. Kỹ năng lắng nghe  tích cực   1,83 1,74 1,83 1,83 1,83 1,83 

9 
4. Kỹ năng nắm bắt đặc điểm của 

đối tƣơng giao tiếp 
1,74 1,80 1,77 1,94 1,74 2,09 

10 
5. Kỹ năng phối hợp các phƣơng 

tiện giao tiếp 
1,77 1,77 1,74 1,77 1,83 1,83 

11 
6. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc 

trong  giao tiếp     
2,03 2,00 2,06 2,09 2,06 2,17 

   1,88 1,87 1,87 1,94 1,89 2,01 

12 

Kỹ 

năng 

làm 

việc 

nhóm 

1. Kỹ năng tổ chức hoạt động   

nhóm 
1,71 1,71 1,74 1,97 1,71 2,20 

13 
2. Kỹ năng phát huy sự sáng tạo 

của các thành viên trong nhóm     
1,74 1,74 1,74 1,86 1,74 1,94 

14 3. Kỹ năng  làm việc hợp tác     1,80 1,77 1,80 1,89 1,80 2,03 

15 
4. Kỹ năng chia sẻ với các 

thành viên trong nhóm 
1,77 1,74 1,74 1,83 1,74 1,97 

16 5. Kỹ năng lắng nghe tích cực 1,69 1,66 1,66 1,71 1,74 1,80 

17 
6. Kỹ năng đánh giá kết quả 

hoạt động của nhóm 
1,86 1,80 1,77 1,91 1,77 2,00 

    1,76 1,74 1,74 1,86 1,75 1,99 

  ĐTB 1,82 1,80 1,81 1,89 1,82 1,98 

 



 

 

 

Phụ lục 4.14 
KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Môn: Kế toán tài chính 

Lớp CĐKT 5A (Lớp thực nghiệm) 

 

STT Họ và tên 
Điểm KT giữa 

 kỳ (Đầu vào) 

Điểm thi hết học 

phần (Đầu ra) 

Ghi 

chú 

1 Đàm Thị  Lân 4,0 4,0   

2 Trần Việt Cƣờng 6,0 6,0   

3 Ngô Thị Hồng Ái 8,0 8,0   

4 Đỗ Thị Vân Anh 6,0 6,0   

5 Nguyễn Mai Anh 4,0 4,0   

6 Vũ Thị Ngọc  Anh 6,0 6,0   

7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8,0 8,0   

8 Phùng Mạnh  Cƣờng 4,0 4,0   

9 Nguyễn Thị Thanh Châm 7,0 7,0   

10 Kim Thị  Chuyền 6,0 6,0   

11 Nguyễn Thùy Dung 8,0 8,0   

12 Trịnh Thị Thùy Dung 5,0 5,0   

13 Nguyễn Thị  Giang 5,0 5,0   

14 Nguyễn Thị  Hà 6,0 6,0   

15 Nguyễn Thị  Hoa 5,0 5,0   

16 Nguyễn Thị  Hồng 8,0 8,0   

17 Thái Thị  Huệ 7,0 7,0   

18 Ngô Thị  Hƣơng 4,0 4,0   

19 Nguyễn Thị Thu Hƣơng 6,0 6,0   

20 Hà Thị  Hƣờng 6,0 6,0   

21 Trần Thị  Hƣờng 4,0 4,0   

22 Ngô Thị Phƣơng Lê 8,0 9,0   

23 Cao Thùy Linh 8,0 9,0   

24 Nguyễn Thị Mai Linh 6,0 7,0   



 

 

 

STT Họ và tên 
Điểm KT giữa 

 kỳ (Đầu vào) 

Điểm thi hết học 

phần (Đầu ra) 

Ghi 

chú 

25 Phan Thị Diệu  Linh 5,0 7,0   

26 Nguyễn Thị  Loan 6,0 7,0   

27 Nguyễn Thị Tố Loan 6,0 7,0   

28 Phan Thị Hoa Mai 5,0 6,0   

29 Bùi Thị  Ngân 6,0 7,0   

30 Hà Thị  Ngân 4,0 6,0   

31 Hoàng Thị Hồng Nhung 5,0 7,0   

32 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6,0 8,0   

33 Trần Thị thanh Thƣơng 4,0 6,0   

34 Trần Thị Tố Uyên 8,0 9,0   

35 Phạm Thị Bảo Yến  6,0 8,0   

     

   Giáo viên giảng dạy 

     

     

     

   Ngô Thị Cẩm Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Môn: Kế toán tài chính 

Lớp CĐKT 5B (Lớp đối chứng) 

STT Họ và tên 
Điểm KT giữa 

 kỳ (Đầu vào) 

Điểm thi hết học 

phần (Đầu ra) 
Ghi chú 

1 Trần Thị Ngọc  Anh 8,0 6,0   

2 Vũ Điệp Anh 8,0 6,0   

3 Nguyễn Thị Lộc Bích 4,0 8,0   

4 Dƣơng Thị  Dung 6,0 6,0  

5 Nguyễn Thị Kim  Dung 8,0 5,0  

6 Nguyễn Thị Hạnh 6,0 7,0   

7 Nguyễn Thị Thu Hằng 7,0 8,0   

8 Bùi Thị  Hiền 7,0 6,0   

9 Nguyễn Thị Thu Hoan 6,0 7,0   

10 Đào Thị Thu Huyền 4,0 5,0   

11 Nguyễn Thị Thu Huyền 4,0 4,0   

12 Nông Thị Thu Hƣơng 5,0 5,0   

13 Trần Công  Khanh 6,0 5,0   

14 Nguyễn Khánh  Linh 5,0 6,0   

15 Nguyễn Thị  Mai 6,0 6,0   

16 Nguyễn Thị Thanh Mai 6,0 6,0   

17 Trần Thị Tuyết Mai 7,0 7,0   

18 Nguyễn Văn  Minh 6,0 6,0   

19 Lê Thanh  Nam 4,0 4,0   

20 Cao Thị Thanh  Nga 5,0 5,0   

21 Lê Thị Hồng  Nhung 6,0 6,0   

22 Nguyễn Thị  Nhung 6,0 6,0   

23 Tạ Thị Minh Phƣơng 6,0 4,0   

24 Bùi Thị  Phƣợng 6,0 6,0   

25 Nguyễn Thị  Phƣơng 8,0 8,0   



 

 

 

STT Họ và tên 
Điểm KT giữa 

 kỳ (Đầu vào) 

Điểm thi hết học 

phần (Đầu ra) 
Ghi chú 

26 Trần Thị Phƣơng  Thảo 4,0 4,0   

27 Nguyễn Hƣơng Thảo 6,0 9,0   

28 Đỗ Thị Lan Thắm 4,0 4,0   

29 Trần Thị  Thắm 8,0 8,0   

30 Văn Thị  Thu 5,0 5,0   

31 Nguyễn Thị  Thùy 5,0 6,0   

32 Phạm Hồng  Thúy 6,0 4,0   

33 Nguyễn Thị Thu Trang 4,0 4,0   

34 Nguyễn Thị Xuân 8,0 8,0   

35 Nguyễn Diệu Yên 4,0 4,0   

     

   Giáo viên giảng dạy 

     

     

     

   Ngô Thị Cẩm Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 


